	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 3674/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 6750/SNN-TL ngày 27 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.
(Khoa/850.QD kehoach PCTT)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Văn Phi


KẾ HOẠCH
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
CHƯƠNG 1 . CĂN CỨ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Luật, Nghị định, Thông tư
- Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Luật Khí tượng Thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

- Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

- Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai;

- Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương;

- Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội;

1.2. Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị
- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

- Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai.

- Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

- Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

- Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030.

- Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18 tháng 2 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc ban hành sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.

- Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ.

- Quyết định số 467/QĐ-BNN-PCTT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính Phủ về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

- Quyết định số 194/QĐ-PCTT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp huyện và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021- 2025.

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chấp thuận kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chương trình hành động số 07/CT-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

1.3. Kế hoạch
- Kế hoạch số 9562/KH-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch số 2827/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch số 818/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030.

1.4. Mục đích, yêu cầu
- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai (PCTT), ảnh hưởng của thiên tai đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Lồng ghép công tác phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, giảm thiểu tác hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, đồng thời khắc phục có hiệu quả sau thiên tai.

- Xác định cấp độ rủi ro thiên tai (RRTT) đối với các loại hình thiên tai ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh, đánh giá RRTT, tác động của thiên tai đến hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai có hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (QLRRTT DVCĐ) để phát huy ý thức tự giác, chủ động PCTT của toàn dân trên địa bàn tỉnh.

1.5. Mục tiêu
- Giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
- Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “bốn tại chỗ”.

- Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình PCTT, đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai.

- Cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành PCTT được hình thành theo hướng đồng bộ, theo thời gian thực; hoàn thiện cơ sở dữ liệu PCTT các cấp; chủ động trong dự báo, cảnh báo, PCTT tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế - xã hội.

- Phấn đấu 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư, khu vực nguy hiểm thường xuyên xảy ra thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất, ngập lụt có nơi ở đảm bảo an toàn.
CHƯƠNG 2 . ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN SINH, KINH TẾ - XÃ HỘI, CƠ SỞ HẠ TẦNG CHỦ YẾU
2.1. Vị trí địa lý
Đồng Nai là tỉnh nằm trong khu vực miền Đông Nam Bộ của Việt Nam (vùng đất nối liền giữa Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên), giữ vị trí quan trọng trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam của đất nước, có tọa độ địa lý:
- Từ 10°31’17’’ đến 11°34’49” vĩ độ Bắc;
- Từ 106°44’45 đến 107°34’50” kinh độ Đông;

Vị trí của tỉnh tiếp giáp với các tỉnh sau: Bắc giáp tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng, Tây giáp tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, Đông giáp tỉnh Bình Thuận, Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
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Hình 2-1: Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên 5.897,75 km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam bộ. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính là thành phố Biên Hoà, thành phố Long Khánh và 09 huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu. Dân số toàn tỉnh tính đến năm 2020 có 3.177.400 người (trong đó: thành thị 1.406.730 người và nông thôn 1.770.670 người) với mật độ 541,88 người/ km2.

2.2. Đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng
2.2.1. Đặc điểm địa hình
Nhìn chung, địa hình của tỉnh tương đối bằng phẳng, có xu thế dốc từ Bắc xuống Nam. Địa hình tỉnh có thể chia thành 3 vùng là vùng núi thấp, vùng đồi lượn sóng và vùng đồng bằng, 78% diện tích của tỉnh có độ dốc nhỏ hơn 3°, 16% diện tích có độ dốc từ 3-8°, khoảng 6% diện tích có độ dốc trên 8°.

Bảng 2.1: Độ dốc địa hình tỉnh Đồng Nai
	TT
	Độ dốc (độ)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	0-3
	207.489
	35,12

	2
	3-8
	183.506
	31,06

	3
	8-15
	42.914
	7,26

	4
	15-20
	9.092
	1,54

	5
	20-25
	14.892
	2,52

	6
	>25
	10.586
	1,79

	
	Tổng
	589.775
	100%


[image: image2.png]


 Vùng núi thấp: Đây là vùng chuyển tiếp từ phần cuối của dãy núi Nam Trường Sơn. Đặc trưng tiêu biểu là sự hiện diện của một số đồi núi sót. Cao độ thay đổi từ 200 đến 800m, nổi bật nhất có núi Chứa Chan với đỉnh cao 837m. Vùng này phân bố chủ yếu tại các huyện Tân Phú, Định Quán và Xuân Lộc. Thảm thực vật chủ yếu là rừng tự nhiên hay rừng trồng.
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 Vùng đồi lượn sóng: Đây là vùng địa hình tiêu biểu có cao độ thay đổi từ 20 đến 200m và độ dốc từ 3-80 và có diện tích lớn nhất của tỉnh so với các dạng địa hình khác bao trùm hầu hết các khối Bazan, phù sa cổ. Đất phân bổ trên địa hình này gồm nhóm đất đỏ vàng và đất xám. Vùng này đã được tập trung khai thác phát triển nông nghiệp.
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 Vùng đồng bằng: Đây là các dải đất phù sa hoặc dốc tụ nằm ven theo sông Đồng Nai thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hoà với diện tích không lớn. Vùng này chịu ảnh hưởng của chế độ triều và hiện đang được khai thác để trồng cây ngắn ngày, chủ yếu là lúa nước.
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Hình 2-2: Bản đồ địa hình tỉnh Đồng Nai

(Nguồn: Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam)
2.2.2. Đặc điểm thổ nhưỡng
Theo báo cáo địa chất thủy văn tỉnh Đồng Nai của Liên đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình miền Nam, đặc điểm địa chất của tỉnh có thể khái quát như sau:

- Về địa tầng: Đồng Nai có 3 giới tiêu biểu là giới Mesozoi, giới Kainozoi và giới magma; trong đó giới Kainozoi chiếm phần lớn diện tích của tỉnh với 5.000 km2. Trong đó phần lớn thuộc phún trào bazan, trầm tích vụn rời gắn kết yếu có khối lượng thứ hai sau bazan.

- Về kiến tạo: Tỉnh Đồng Nai là phần rìa Tây Nam đới uốn nếp Jura Đà Lạt, tiếp giáp kiểu áp kế với bồn trũng Cửu Long ở phía Tây Tây Nam. Với vị trí như vậy, có thể coi vùng Đồng Nai là ở vị trí rìa Tây Nam của đới Đà Lạt rộng lớn (rộng hơn 40.000 km2). Kiến tạo nên vỏ trái đất của Đồng Nai là các thành tạo địa chất trên đới Đà Lạt. Đó là các trầm tích Juratuooir Jura sớm- giữa, các đá phún trào xen lẫn trầm tích Jura muộn Crêta, các trầm tích Kainozoi từ Neogen, các magma xâm nhập Jura muộn - Crêta, phun trào bazan Neogen - Đệ tứ.
2.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn, hải văn
2.3.1. Các đặc trưng khí hậu
2.3.1.1. Chế độ nhiệt
Đồng Nai nằm ở vùng vĩ độ thấp, nhận được nguồn năng lượng bức xạ mặt trời khá dồi dào. Nhiệt độ không khí trung bình năm ở Đồng Nai từ 26 - 28°C. Mức độ chênh lệch từ năm này qua năm khác không lớn.
Bảng 2.2: Nhiệt độ không khí lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình (°C)
	Vị trí
	Đặc trưng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Biên Hòa
	Max
	36,1
	37,1
	39,0
	38,7
	39,2
	37,6
	35,7
	35,7
	35,9
	35,2
	35,2
	36,4
	39,2

	
	Min
	13,6
	17,0
	16,8
	20,4
	22,0
	21,4
	21,2
	21,4
	21,6
	18,9
	17,9
	15,5
	13,6

	
	BQ
	26,2
	27,1
	28,5
	29,5
	29,3
	28,4
	28,0
	28,0
	27,7
	27,3
	27,0
	26,3
	27,8

	Long Khánh (Xuân Lộc)
	Max
	36,5
	36,8
	38,1
	38,6
	38,0
	35,7
	34,7
	34,2
	34,6
	34,2
	34,2
	35,4
	38,6

	
	Min
	12,1
	14,9
	13,7
	19,6
	21,4
	21,0
	20,4
	20,9
	20,4
	18,5
	16,6
	14,2
	12,1

	
	BQ
	24,4
	25,5
	26,7
	28,0
	27,3
	26,4
	25,9
	25,9
	25,7
	25,7
	25,3
	24,6
	25,9


(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Đồng Nai năm 2021).

2.3.1.2. Số giờ nắng
Nhìn chung, tổng số giờ nắng hàng năm cao, trung bình từ 2.500 - 2.700 giờ (khoảng 6,8-7,4 giờ/ngày). Trong năm, số giờ nắng vào mùa khô rất cao, trung bình 250 - 270 giờ/tháng (8 - 9 giờ/ngày), thời gian mùa mưa có số giờ nắng thấp hơn hẳn, trung bình 150 - 180 giờ/tháng (5 - 6 giờ/ngày).

Bảng 2.3: Tổng số giờ nắng trung bình (giờ)
	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Biên Hòa
	243
	258
	268
	244
	216
	189
	194
	189
	173
	190
	204
	219
	2.588

	Long Khánh (Xuân Lộc)
	239
	239
	269
	235
	207
	182
	183
	169
	159
	179
	188
	207
	2.456


(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Đồng Nai năm 2021)
2.3.1.3. Độ ẩm
Độ ẩm tương đối của không khí trung bình năm từ 80 - 82%. Cũng như các yếu tố khí hậu khác, độ ẩm biến đổi rõ rệt theo mùa. Độ ẩm trung bình mùa khô thấp hơn mùa mưa từ 10 - 12%.

Bảng 2.4: Độ ẩm không khí (%) lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình
	Vị trí
	Đặc trưng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Biên Hòa
	Max
	93,0
	85,0
	87,0
	94,0
	94,0
	94,0
	94,0
	95,0
	96,0
	96,0
	94,0
	88,0
	96,0

	
	Min
	29,0
	25,0
	12,0
	25,0
	37,0
	42,0
	49,0
	47,0
	48,0
	39,0
	40,0
	32,0
	12,0

	
	BQ
	75,5
	72,7
	72,1
	74,4
	80,2
	84,2
	85,2
	85,4
	86,7
	86,6
	83,2
	77,8
	80,3

	Long Khánh (Xuân Lộc)
	Max
	99,0
	100,0
	99,0
	99,0
	99,0
	100,0
	99,0
	99,0
	99,0
	100,0
	99,0
	100,0
	100,0

	
	Min
	31,0
	21,0
	25,0
	28,0
	32,0
	42,0
	52,0
	51,0
	51,0
	48,0
	39,0
	34,0
	21,0

	
	BQ
	76,2
	72,9
	72,2
	74,9
	82,4
	86,6
	87,9
	88,0
	88,6
	87,7
	84,1
	80,6
	81,8


(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Đồng Nai năm 2021)
Bảng 2.5: Độ ẩm không khí trung bình tại các trạm quan trắc (đơn vị: %)
2.3.1.4. Bốc hơi
Lượng bốc hơi giữa các vùng trong tỉnh chênh lệch không nhiều, vùng đồi núi lượng bốc hơi nhỏ và vùng đồng bằng lượng bốc hơi lớn hơn. Lượng bốc hơi giữa các tháng trong năm có sự dao động mạnh. Do có nền nhiệt độ cao, nắng nhiều, lượng bốc hơi trên toàn tỉnh nhìn chung là khá lớn, đạt trên dưới 1.000 mm, tùy nơi.

Bảng 2.6: Lượng bốc hơi (mm) TBNN (thời đoạn 1978-2016)
	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Biên Hòa
	123
	145
	171
	147
	116
	88
	83
	86
	73
	69
	80
	95
	1.276

	Long Khánh (Xuân Lộc)
	109
	128
	158
	133
	94
	70
	67
	65
	56
	55
	66
	84
	1.084


(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Đồng Nai năm 2021)
2.3.1.5. Gió
Tỉnh Đồng Nai nằm trong khu vực vừa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu tín phong đặc trưng cho đới nội chí tuyến, lại vừa chịu sự chi phối ưu thế của hoàn lưu gió mùa khu vực Đông Nam bộ. Tốc độ gió bình quân biến đổi trong khoảng từ 1,2 - 2,8 m/s, có xu thế tăng dần khi ra biển và giảm dần khi vào sâu trong đất liền. Tốc độ gió lớn nhất có thể đạt đến 20 -25 m/s, xuất hiện trong bão và xoáy lốc.

Bảng 2.7: Tốc độ gió trung bình tại một số vị trí (m/s)
	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Biên Hòa
	1,3
	1.5
	1.7
	1.6
	1.4
	1.3
	1.3
	1.3
	1.2
	1.3
	1.2
	1.3
	1.4

	Long Khánh (Xuân Lộc)
	1,3
	1,6
	1,9
	1,8
	1,5
	1,5
	1,7
	1,6
	1,3
	1,2
	1,1
	1,2
	1,5


(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Đồng Nai năm 2021)
2.3.1.6. Chế độ mưa
Do tác động của hai mùa gió, mưa được phân thành hai mùa có lượng mưa tách biệt. Tổng lượng mưa trung bình năm sản sinh trên địa bàn tỉnh là 2.174 mm. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng V và kết thúc vào tháng XI chiếm 85% tổng lượng mưa trung bình cả năm, mùa khô thường bắt đầu từ tháng XII đến tháng IV năm sau và chỉ chiếm 15% tổng lượng mưa trung bình năm.

Bảng 2.8: Tổng lượng mưa trung bình (mm) nhiều năm (thời kỳ 1978-2021)
	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Biên Hòa
	9
	7,3
	25,2
	74,1
	198
	234
	281
	285
	296
	256
	124
	37,0
	1.827

	Long Thành
	10,0
	6,7
	16,7
	67,1
	193
	267
	324
	285
	310
	286
	127
	39,3
	1.932

	Tà Lài
	10,4
	18
	59,8
	128,4
	272
	359
	404
	444
	427
	339
	138
	45,8
	2.647

	Túc Trưng
	10,7
	9,4
	33,2
	106,5
	236
	313
	293
	347
	357
	275
	123
	39,2
	2.141

	Trị An
	11,9
	10,3
	18,4
	88
	210
	280
	331
	319
	346
	286
	135
	28,3
	2.064

	Thống Nhất
	7,7
	9,3
	21,6
	85
	203
	269
	315
	310
	350
	302
	134
	34,4
	2.040

	Long Khánh (Xuân Lộc)
	8,4
	10,4
	25,5
	75,2
	205
	279
	329
	332
	369
	297
	131
	32,7
	2.094


(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Đồng Nai năm 2021).

2.3.2. Đặc điểm thủy văn
2.3.2.1. Các đặc trưng dòng chảy
a. Dòng chảy năm

Sự phân hóa chế độ mưa theo không gian đã kéo theo sự phân hóa dòng chảy khá sâu sắc trên địa bàn tỉnh.

Lượng mưa trung bình năm trên toàn tỉnh là 2.174 mm, tương ứng với mô đun dòng chảy vào khoảng 31,44 l/s/km2, ứng với lớp dòng chảy vào khoảng 990 mm, đạt hệ số dòng chảy 0,5 là loại có dòng chảy lớn nhất miền Đông Nam Bộ. Theo sự phân bố tiểu vùng mưa, ta cũng có 3 tiểu vùng với đặc trưng dòng chảy khác nhau như: tiểu vùng phía Bắc có mô đun dòng chảy bình quân lớn hơn 34 l/s/km2 nhưng tiểu vùng Nam Quốc lộ 1 thì mô đun dòng chảy chỉ khoảng 29 l/s/km2.

Theo thời gian dòng chảy cũng bị phân hóa mạnh mẽ. Mùa lũ từ tháng VI đến tháng XI xuất hiện sau mùa mưa khoảng 2 tháng, chiếm 80% tổng lượng dòng chảy năm. Mùa kiệt thường bắt đầu từ tháng XII năm trước đến tháng V, VI năm sau chiếm 20% tổng lượng dòng chảy năm.

Bảng 2.9: Phân phối dòng chảy năm tại một số trạm vùng nghiên cứu
	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	BQ

	Tà Lài
	67,8
	41,5 
	30,6
	34,6
	70,8
	233,2
	417,7
	717,9
	767,9
	693,5
	363,7
	144,3
	298,6

	Tà Pao
	21,0
	13,6
	99,0
	11,8
	25,6
	73,5
	101,7
	191,0
	170,8
	163,1
	86,0
	40,3
	75,7

	Trị An
	121,4
	81,9
	59,1
	55,7
	73,6
	463,7
	781,5
	998,2
	1149,7
	969,4
	575,6
	253,5
	465,3

	Lá Buông
	2,8
	2,3
	1,8
	1,7
	4,5
	7,9
	11,9
	15,2
	18,0
	17,1
	9,7
	5,2
	8,2


b. Dòng chảy lũ trên dòng chính
Ngoài sự phân hóa mạnh mẽ theo không gian, chế độ dòng chảy trên các sông, suối trong tỉnh cũng có sự phân hóa theo thời gian và hình thành nên hai mùa lũ-kiệt đối lập nhau. Theo các tiêu chuẩn phân mùa thông dụng, mùa lũ trên dòng chính sông Đồng Nai và sông La Ngà bắt đầu vào khoảng tháng VI-VII, nghĩa là xuất hiện sau mùa mưa từ 1-2 tháng, do tổn thất sau một mùa khô khắc nghiệt kéo dài. Tuy nhiên, trên các sông, suối nhỏ trong tỉnh, do khả năng điều tiết nước kém, lại thêm lượng thấm đầu mùa lớn, nên nhìn chung phải đến cuối tháng VII, đầu tháng VIII mới vào mùa lũ thực sự, chậm hơn mùa mưa 2-3 tháng. Đồng thời với kết thúc mưa, các sông suối trong tỉnh cũng chấm dứt mùa lũ vào khoảng tháng XI. Như vậy, mùa lũ trên sông chính được duy trì trong 5-6 tháng và trên các sông suối nhỏ là 4-5 tháng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có thể chia lũ trên dòng chính ra làm 2 khu vực có chế độ lũ khác nhau như sau:

+ Khu vực thượng lưu hồ Trị An, bao gồm dòng chính Đồng Nai đến hồ Trị An và hạ lưu sông La Ngà. Đối với thượng lưu hồ Trị An hiện bị điều tiết bởi các hồ chứa thượng lưu như Đa Nhim, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, 4, 5 và Hàm Thuận - Đa Mi nên lũ hàng năm bị cắt giảm đáng kể.

+ Khu vực hạ lưu Trị An: Lũ trước đây ảnh hưởng trực tiếp từ thượng lưu, nhưng từ năm 1989 đến nay, khi có hồ Trị An, lũ hầu như bị điều tiết bởi hồ, với lưu lượng xả qua turbine vào mùa lũ từ 600-900 m3/s. Gặp năm có lưu lượng lũ thượng lưu lớn, hồ còn xả tràn với lưu lượng từ 1.000-2.000 m3/s (như lũ năm 2000). Hạ lưu Trị An còn có sự đóng góp lũ từ sông Bé. Tuy nhiên, từ năm 1993, khi có hồ Thác Mơ, lưu lượng lũ cũng bị cắt giảm từ 10-40% so với tự nhiên. Vùng ảnh hưởng triều mạnh, tình hình ngập còn là sự phối hợp giữa lũ và triều.
c. Lũ trên sông suối nhỏ
So với lũ trên dòng chính Đồng Nai và La Ngà, lũ trên các sông, suối nhỏ trong tỉnh diễn biến phức tạp hơn nhiều. Bên cạnh những sông, suối chảy trực tiếp ra dòng chính Đồng Nai và La Ngà, những sông, suối nhỏ độc lập khác cũng có những đặc trưng riêng.

Trước hết, lũ trên các sông, suối nhỏ hầu như gắn rất chặt với diễn biến mưa, kể cả mưa trong năm và mưa trận gây lũ. Ở lưu vực lớn, để gây lũ lớn cần có mưa lớn trên diện rộng (ít nhất 50% diện tích lưu vực) do bão và áp thấp nhiệt đới gây nên, song đối với sông, suối nhỏ, chỉ cần mưa giông nhiệt cục bộ trên quy mô vài km2 cũng có thể gây lũ lớn, thậm chí lũ quét. Những trận mưa từ 30-50 mm có thể chưa gây lũ lớn trên dòng chính nhưng đã có thể gây lũ lớn trên sông, suối nhỏ. Với mưa từ 50-100 mm, lũ trên các sông, suối nhỏ xảy ra khá lớn, có thể gây nên lũ quét mức độ thấp. Những trận mưa trên 100 mm thực sự gây lũ lớn, thậm chí lũ quét cường suất cao trên từng lưu vực.

d. Tình hình diễn biến dòng chảy kiệt
Nhìn chung các sông suối trong vùng có điều kiện khí hậu, thủy văn khá đồng nhất. Mùa lũ kéo dài 5 tháng (VII-XI). Mùa kiệt kéo dài 7 tháng (XII-VI), dòng chảy tháng kiệt nhất trung bình nhiều năm thường rơi vào tháng III hàng năm.

Về thời gian xuất hiện dòng chảy tháng kiệt ở hầu hết các nơi thường vào từ tháng II, III, IV. Riêng trên sông La Ngà, tại Tà Pao có năm xuất hiện vào tháng V. Ngược lại các sông suối vùng ven biển thời gian kiệt thường muộn hơn tức là vào tháng IV chiếm đa số (trạm An Viễn). Môđun dòng chảy trung bình tháng kiệt nhất từ 3,40-6,40 l/s.km2, lớn nhất từ 4,20- 10,80 l/s.km2 và nhỏ nhất từ 1,70 - 3,2l/s.km2. Đối với các lưu vực sông, suối nhỏ, tình trạng kiệt nhìn chung khắc nghiệt hơn nhiều so với trên các sông lớn. Ở một số suối nhỏ (diện tích lưu vực dưới 10 km2) thì hầu như hết mưa là hết nước và dòng chảy kiệt phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian chấm dứt mùa mưa (thường là cuối tháng 10 âm lịch hàng năm, đa số các suối nhỏ trên địa bàn tỉnh sẽ cạn nước).

Bảng 2.10: Đặc trưng dòng chảy kiệt tháng (trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất)

	
	Lưu vực km2
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất

	
	
	Q (m3/s)
	M (l/s.km2)
	Q (m3/s)
	M (l/s.km2)
	Xuất hiện
	Q (m3/s)
	M (l/s.km2)
	Xuất hiện

	Phú Hiệp
	3060
	15,2
	4,97
	27,3
	8,92
	III/2002
	5,23
	1,71
	III/1998

	Tà Lài
	8850
	46,3
	5,23
	81,6
	9,22
	III/2000
	26,9
	3,04
	III/1992

	Trị An
	14025
	47,3
	3,37
	58,6
	4,18
	III/1982
	32,0
	2,28
	III/1978

	Tà Pao
	2000
	9,17
	4,59
	17,8
	8,90
	III/1999
	5,30
	2,65
	III/1998

	An Viễn (*)
	264
	1,69
	6,40
	2,86
	10,8
	III/1981
	0,85
	3,22
	III/1992


Ghi chú: (*) Các trị số trong bảng được xem là ứng với thời kỳ dòng chảy kiệt chưa được khai thác nhiều ở thượng lưu.
2.3.2.2. Mạng lưới sông ngòi
Tỉnh Đồng Nai nằm ở trung và hạ lưu lưu vực sông Đồng Nai, các hoạt động phát triển liên quan đến tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đều luôn chịu sự tác động của các hoạt động liên quan trên các sông suối ở trên lưu vực này.
[image: image6.png]BINH PHUGC

LAM DONG

BINH DUCNG

BINH THUAN

0 10000 20000 Meters
e





Hình 2-3: Bản đồ hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Lưu vực sông Đồng Nai là hệ thống sông lớn đứng hàng thứ 3 của Việt Nam sau lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Lưu vực hệ thống sông Đồng Nai bao gồm toàn bộ hoặc hầu hết diện tích các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, phần lớn tỉnh Lâm Đồng, một phần các tỉnh Đắc Nông, Bình Thuận và Long An có diện tích tự nhiên khoảng 40.680 km2, trong đó có 10% thuộc lãnh thổ Campuchia.

Hệ thống sông Đồng Nai gồm dòng chính Đồng Nai và 4 phụ lưu lớn là sông La Ngà ở phía bờ trái, sông Bé, sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ ở phía bờ phải. Tổng lượng dòng chảy trung bình năm của sông Đồng Nai khoảng 37 tỷ m3 nước.

Dòng chính sông Đồng Nai bắt nguồn từ vùng núi cao của cao nguyên Langbiang thuộc dãy Trường Sơn Nam, với độ cao khoảng 2.000 m gồm hai nhánh ở thượng nguồn là Đa Dung và Đa Nhim. Hướng chảy chính của sông theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, đi qua các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Tổng chiều dài của dòng chính tính theo nhánh Da Nhim tới cửa Xoài Rạp là 628 km.

Sông La Ngà bắt nguồn từ vùng núi cao Di Linh - Bảo Lộc với độ cao từ 1.300 - 1.600 m, chảy theo phía tây tỉnh Bình Thuận rồi nhập vào dòng chính sông Đồng Nai tại cầu La Ngà, cách đập Trị An 38 km. Tổng diện tích lưu vực đến cửa sông 4.100 km2. Đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai có diện tích lưu vực 1.032,75 km2 và chiều dài khoảng 60 km.

Sông Bé là chi lưu lớn nhất của sông Đồng Nai, bắt nguồn từ vùng núi phía tây của vùng Nam Tây nguyên ở độ cao 600-800m với 3 nhánh lớn là Dak R’Lap, Dak Glun và Dak Guyot. Sông chảy qua tỉnh Đắc Nông, Bình Phước và Bình Dương rồi nhập vào sông Đồng Nai tại hạ lưu thác Trị An 6 km với chiều dài 350 km và diện tích lưu vực 7.650 km2. Đoạn chảy qua tỉnh Đồng Nai có diện tích lưu vực 537,46 km2 và chiều dài khoảng 30 km.

Ngoài các sông lớn có liên quan đến các tỉnh khác, còn có một số sông suối nhỏ khác mà lưu vực nằm trọn trong tỉnh hoặc liên quan đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận, đó là:

Sông Buông
Sông Buông được hình thành từ 3 nhánh suối chính là suối Gia Dách, suối Sấu và suối Ngọn bắt nguồn từ các vùng đồi thuộc TX. Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ. Dòng chính sông Lá Buông khá rộng, sâu, hai bên bờ phần lớn là tre và bụi rậm. Từ điểm hợp lưu này trở lên được xem như là phần thượng lưu sông. Mật độ sông suối ở vùng này khá dày. Sau khi hợp nhau sông chảy qua vùng tương đối bằng phẳng và đổ vào dòng chính sông Đồng Nai tại điểm hạ lưu cầu Đồng Nai (trên QL1A) khoảng 10 km. Phần trung lưu sông được tính từ hợp lưu 3 nhánh suối xuống đến thượng nguồn cầu Sông Buông trên QL 51. Phần hạ lưu sông được tính từ sau cầu Sông Buông ra sông Đồng Nai. Sông Buông có hướng chảy từ Đông sang Tây, độ dài sông tính theo nhánh dài nhất (suối Gia Dách) khoảng 53 km. đặc điểm chung của sông Buông là sông ngoằn ngoèo trên toàn lưu vực. Các nhánh sông ở phía thượng lưu có lòng sông nhỏ, hẹp và sâu, đặc biệt là đoạn trung lưu. Các nhánh sông ở phía hạ lưu có độ dốc khá nhỏ và chịu tác động của chế độ triều ở hạ lưu Đồng Nai cũng như chế độ dòng chảy của sông này. Tổng diện tích lưu vực sông là 473,86 km2. Mật độ lưới sông 1 km/km2. Độ dốc lưu vực 0,002°.

Sông Ray
Bắt nguồn từ xã Hàng Gòn thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai chảy qua huyện Xuyên Mộc (Đồng Nai) rồi đổ ra biển Đông tại cửa Bà Đáp giữa 2 huyện Xuyên Mộc và Long Đất với chiều dài 101 km và diện tích lưu vực 1.250 km2; riêng phần chảy qua tỉnh Đồng Nai có diện tích lưu vực 545,07 km2. Đây là con sông có nguồn nước khá dồi dào. Trên dòng chính, hồ Sông Ray đã được khởi công xây dựng trong năm 2005 để phục vụ cấp nước phát triển kinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sông Ray bao gồm nhiều nhánh sông suối lớn nhỏ chảy vào, nhưng phân bố không đều trên lưu vực. Phía bờ hữu và một phần hạ lưu bờ tả kể từ sau hợp lưu suối Giàu có nhiều sông suối và phân bố khá đều. Đoạn trung lưu phía bờ tả có rất ít các suối và thường nhỏ. Các nhánh chính ở phần thượng lưu gồm suối Gia Liêu, suối Mor Cuom, suối Cát, suối Gia Man. Ở phần trung lưu có các nhánh suối Gia Nách, suối Vọng, suối Sách, suối Lúc, suối Lê, suối Tân Ba, suối Giàu, suối Bà Lú, suối Trong.

Hệ thống suối Cả-sông Thị Vải
Suối Cả, suối Le, sông Thị Vải tạo thành hệ thống sông riêng biệt nằm bên bờ trái sông Đồng Nai và cũng đổ ra cửa tại vịnh Gành Rái. Phần thượng lưu gồm có suối Cả và suối Le bắt nguồn từ vùng đồi của huyện Long Thành chảy vuông góc với quốc lộ 51 rồi đổ vào sông Thị Vải. Suối Cả có chiều dài 41 km và diện tích lưu vực 185 km2. Suối Le có chiều dài 19 km và diện tích lưu vực 85 km2. Sông Thị Vải được kể từ phần hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều với chiều dài 29 km. Sông Thị Vải do rộng và sâu, lại gần cửa biển nên dự kiến sẽ bố trí cụm cảng nước sâu trong tương lai. Tổng diện tích lưu vực sông Thị Vải thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai là 436,75 km2.

Sông Dinh (Gia Ui)
Sông Dinh (phía thượng nguồn gọi là Gia Ui) bắt nguồn từ vùng núi Chứa Chan huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cao độ 837 m, chảy qua một phần của huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai và Xuyên Mộc tỉnh Đồng Nai rồi qua huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận và đổ ra biển tại cửa La Gi, có diện tích lưu vực 862 km2, chiều dài 59 km; riêng phần chảy qua tỉnh Đồng Nai có diện tích lưu vực 208,04 km2.

Sông Rạch Đông- Sông Thao-Suối Rết
Là một nhánh nhỏ ở bên trái sông Đồng Nai, bắt nguồn từ huyện Thống Nhất chảy qua huyện Trảng Bom rồi đổ vào sông Đồng Nai tại xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu. Sông có diện tích lưu vực 284,24 km2.

Suối Nước Trong-Bưng Môn
Là một nhánh nhỏ nằm bên trái hạ lưu sông Đồng Nai, bắt nguồn từ vùng đồi núi giáp ranh giữa huyện Cẩm Mỹ và Long Thành rồi đổ về hạ lưu sông Đồng Nai tại khu vực giáp ranh giữa huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Sông có diện tích lưu vực khoảng 232,55 km2.

Các suối nhỏ thuộc khu vực TP. Biên Hòa
Đây là những nhánh suối nhỏ thuộc khu vực thành phố Biên Hòa. Các nhánh suối nhỏ chảy trực tiếp vào dòng chính sông Đồng Nai. Tổng diện tích các sông suối nhỏ này khoảng 190,59 km2. Các suối này chảy qua khu vực nội thị của thành phố Biên Hòa nên nhìn chung chất lượng nước ở đây bị ô nhiễm

2.3.2.3. Thủy triều
Sông Đồng Nai chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều biển Đông có biên độ lớn (3,5 - 4,0 m), lên xuống ngày 2 lần, với hai đỉnh xấp xỉ nhau và hai chân lệch nhau khá lớn. Thời gian giữa hai chân và hai đỉnh vào khoảng 12,0 - 12,5 giờ và thời gian một chu kỳ triều ngày là 24,83 giờ.

Hàng tháng, triều xuất hiện 2 lần nước cao (triều cường) và 2 lần nước thấp (triều kém) theo chu kỳ trăng. Dạng triều lúc cường và lúc kém cũng khác nhau, và trị số trung bình của các chu kỳ ngày cũng tạo thành một sóng có chu kỳ 14,5 ngày với biên độ 0,30-0,40 m.

Trong năm, đỉnh triều có xu thế cao hơn trong thời gian từ tháng XII-I và chân triều có xu thế thấp hơn trong khoảng từ tháng VII-VIII. Đường trung bình của các chu kỳ nửa tháng cũng là một sóng có trị số thấp nhất vào tháng VII-VIII và cao nhất vào tháng XII-I.

Theo hệ cao độ Hòn Dấu, triều ven Biển Đông có mực nước đỉnh trung bình vào khoảng 1,1-1,2 m, các đỉnh cao có thể đạt đến 1,3-1,4 m và mực nước chân trung bình từ -2,8 đến -3,0 m, các chân thấp xuống dưới -3,2 m.

Nhờ có biên độ cao tạo năng lượng lớn, lòng sông sâu và độ dốc thấp, thủy triều từ biển truyền vào rất sâu trên sông. Trên sông Đồng Nai, thủy triều ảnh hưởng đến chân thác Trị An, cách biển 152 km. Cửa sông Bé nằm dưới thác Trị An 6 km cũng bị thủy triều ảnh hưởng vào chừng 10 km.

Hạ lưu sông Đồng Nai có nhiều trạm đo mực nước, đa số các trạm mực nước phần hạ lưu có cao độ chính thức theo hệ thống Quốc gia. Trong báo cáo này, mực nước được sử dụng theo hệ cao độ Hòn Dấu, thấp hơn hệ cao độ Mũi Nai (Hà Tiên) 167 mm.

Khi truyền vào sông, do tác động của nguồn nước ngọt thượng lưu và hình thái chung của lòng sông (độ dốc, độ uốn khúc, mặt cắt thủy lực,...), thủy triều bị biến dạng dần cả về biên độ lẫn chu kỳ các bước sóng, và điều này ảnh hưởng đến các đặc trưng của triều là mực nước Max, Min và bình quân. Càng vào sâu trong sông, biên độ giảm càng nhanh và thời gian giữa hai nhánh lên, xuống càng sai biệt: Thời gian triều lên càng ngắn lại và thời gian triều xuống càng dài ra.

Bảng 2.11: Danh sách trạm mực nước hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai
	TT
	Trạm
	Sông / Kênh
	Thời kỳ quan trắc

	1
	Nhà Bè
	Đồng Nai
	1982- tiếp tục

	2
	Cát Lái
	Đồng Nai
	1982-1985

	3
	Biên Hòa
	Đồng Nai
	1960-1967.1969-1975.1977- tiếp tục

	4
	Tân Định
	Đồng Nai
	1977-1986

	5
	Long Đại
	Đồng Nai
	1984-1985


(Nguồn: Đài khí tượng Nam Bộ).

2.3.2.4. Xâm nhập mặn
Xâm nhập mặn là hiện tượng quan trọng và đáng quan tâm hơn cả ở phần hạ lưu sông Đồng Nai. Xâm nhập mặn cũng rất nhạy cảm với việc khai thác nguồn nước cả ở thượng và hạ lưu. Với đặc điểm tự nhiên như lòng sông sâu, độ dốc thấp, biên độ triều lớn, nước mặn từ biển theo dòng triều xâm nhập rất sâu trên sông về phía thượng lưu, đặc biệt là trong các tháng giữa và cuối mùa khô (tháng III-V). Mặn xâm nhập sâu trong mùa kiệt xảy ra đồng thời với mùa khô không mưa kéo dài gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu.

Trong điều kiện tự nhiên, trên sông Đồng Nai, mặn 1 g/l trung bình hàng năm có thể lên đến cầu Đồng Nai (117 km từ cửa), mặn 0,3 g/l có thể vào sâu thành phố Biên Hòa và mặn 0,1 g/l có thể vượt qua trạm bơm Hóa An vài km.

Hồ Trị An có tác động đến chế độ mặn trên sông Đồng Nai rất lớn. Các kết quả khảo sát mặn trong những năm qua cho ta thấy ranh mặn 4 g/l đã bị đẩy lùi xuống hạ lưu 20-25 km (trên Cát Lái 3-5 km);

Bảng 2.12: Ranh giới mặn 01 và 04 g/l năm 2016
	Sông
	Ranh mặn 01 g/l
	Ranh mặn 04 g/l

	
	Vị trí
	Khoảng cách (km)
	Vị trí
	Khoảng cách (km)

	Đồng Nai
	Dưới Long Đại
	103 ±2
	Dưới Long Hòa
	95 ±2

	Sài Gòn
	Tân Thới Hiệp
	110 ±3
	Thạnh Mỹ Tây
	100 ±3

	Vàm Cỏ Đông
	Ấp Đình
	123 ±5
	Lương Hòa
	110 ±5


2.4. Đặc điểm dân sinh
2.4.1. Đặc điểm dân số
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dân số toàn tỉnh đạt 3.177,40 nghìn người, tăng 63,69 nghìn người, tăng 2,05% so với năm 2019; mật độ dân số đạt 542 người/ km2. Bao gồm dân số thành thị là 1.406,73 nghìn người, chiếm 44,27%; dân số nông thôn 1.770,67 nghìn người, chiếm 55,73%; dân số nam 1.613,11 nghìn người, chiếm 50,77%; dân số nữ 1.564,29 nghìn người, chiếm 49,23%.

Trên địa bàn tỉnh có trên 37 dân tộc, đông nhất là dân tộc Kinh chiếm 91%; các dân tộc thiểu số như dân tộc Hoa chiếm 5%; dân tộc Nùng chiếm 1%; dân tộc Tày chiếm 1%; dân tộc Chơ- ro chiếm 1%; các dân tộc khác chiếm khoảng 1%.

Bảng 2.13: Đặc điểm dân số tỉnh Đồng Nai năm 2020
	STT
	Huyện, Thành phố
	Diện tích (Km2)
	Dân số (người)

	
	
	
	Tổng số
	Mật độ (Người /km2)
	Nam
	Nữ

	
	Toàn tỉnh
	5863,61
	3.177.400
	834,72
	1.613.110
	1.564.290

	1
	TP Biên Hòa
	263,62
	1.086.070
	4119,83
	546.650
	539.420

	2
	TP Long Khánh
	192,98
	154.780
	802,05
	78.080
	76.700

	3
	Huyện Tân Phú
	774,92
	153.580
	198,19
	78.510
	75.070

	4
	Huyện Vĩnh Cửu
	1089,14
	168.420
	154,64
	85.110
	83.310

	5
	Huyện Định Quán
	972,88
	187.630
	192,86
	95.490
	92.140

	6
	Huyện Trảng Bom
	327,24
	363.120
	1109,64
	185.490
	177.630

	7
	Huyện Thống Nhất
	248,53
	166.000
	667,93
	84.120
	81.880

	8
	Huyện Cẩm Mỹ
	462,58
	142.050
	307,08
	73.030
	69.020

	9
	Huyện Long Thành
	430,62
	252.780
	587,01
	127.650
	125.130

	10
	Huyện Xuân Lộc
	724,32
	229.460
	316,79
	117.150
	112.310

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	376,78
	273.510
	725,91
	141.830
	131.680


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2020)
2.4.2. Đặc điểm đối tượng dễ bị tổn thương
- Người cao tuổi: Tổng số người cao tuổi trên toàn tỉnh là 199.378 người, chiếm 6,24% so với dân số toàn tỉnh (3.177.400 người).

- Tổng số hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh là 13.973 hộ, chiếm 0,44% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh. Trong đó số hộ nghèo, cận nghèo tập trung chủ yếu ở các địa bàn kinh tế kém phát triển như tại các xã thuộc huyện địa bàn các huyện Tân Phú (2.893 hộ), Xuân Lộc (1.790 hộ), Nhơn Trạch (1.715 hộ). Đây là các đối tượng gặp khó khăn về vấn đề nhà ở thiếu kiên cố nên dễ bị tổn thương do thiên tai, đặc biệt là giông lốc, ATNĐ, bão.

- Số người khuyết tật: Toàn tỉnh có 32.444 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ 0,01%. Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh phân bố đều ở các địa phương theo quy mô dân số.

- Toàn tỉnh có 121.872 học sinh khối Mẫu giáo, mầm non; 295.190 học sinh khối Tiểu học và 194.915 học sinh khối Trung học cơ sở là các đối tượng dễ bị tổn thương do thiên tai, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới

(Chi tiết các đối tượng dễ bị tổn thương thể hiện trong bảng phụ lục IX)
2.5. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.5.1. Đặc điểm kinh tế:
Đồng Nai là một tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Trong đó, Đồng Nai là một trong ba góc nhọn của tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai. Đồng Nai có nhiều cụm công nghiệp nghề truyền thống và hơn 32 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đi vào hoạt động như Long Thành, An Phước, Nhơn Trạch II, Biên Hòa II, Amata,...

Kinh tế Đồng Nai những năm qua luôn tăng trưởng ổn định, chỉ riêng giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân mỗi năm tăng 8,12%, năm sau cao hơn năm trước. Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400 ngàn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD), gấp 1,7 lần so với năm 2015. Mô hình tăng trưởng kinh tế có bước chuyển đổi theo xu hướng tăng sự đóng góp của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỉ trọng GRDP ngành Công nghiệp - xây dựng, ngành Dịch vụ và giảm ngành Nông nghiệp, đúng định hướng nghị quyết. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 5.300 USD, tăng hơn 1,7 lần so với năm 2015, gấp 1,7 lần so với cả nước. Cơ cấu lao động dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực nông nghiệp sang các khu vực công nghiệp và dịch vụ. Về cơ cấu kinh tế năm 2020: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,58%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 59,97%; khu vực dịch vụ chiếm 21,83%; thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 7,62%.

Bảng 2.14: Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế qua các năm

Đơn vị: %

	Ngành nghề \ Năm
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Toàn tỉnh
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	11,76
	10,18
	9,55
	9,20
	10,58

	Công nghiệp và xây dựng
	58,33
	58,68
	59,58
	60,84
	59,97

	Dịch vụ
	22,24
	22,89
	22,65
	22,18
	21,83

	Thuế sản phẩm
	7,67
	8,25
	8,22
	7,78
	7,62


(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2020)
a) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 cơ bản thuận lợi. Lĩnh vực trồng trọt thời tiết và khí hậu không ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển của cây trồng; lĩnh vực chăn nuôi cơ bản ổn định và không phát sinh dịch bệnh, việc tái đàn và tăng đàn heo có nhiều chuyển biến tích cực; Sản xuất lâm nghiệp có mức tăng trưởng ổn định, sản lượng gỗ và lâm sản khai thác tăng cao. Ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng cao, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đều tăng khá.

* Nông nghiệp:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2020 là 148.528 ha, giảm 6.992 ha (- 4,5%) so với cùng kỳ. Diện tích cây lâu năm hiện có toàn tỉnh là 170.073 ha, tăng 188 ha (+0,11%), trong đó diện tích cho sản phẩm là 134.311 ha, giảm 4,40% (-6.176 ha).

Tại thời điểm 01/01/2021, đàn trâu toàn tỉnh có 3.902 con, giảm 6 con (-0,15%); đàn bò 86.733 con, tăng 347 con (+0,4%); đàn lợn 1.862.438 con, tăng 44.823 con (+2,47%); đàn gia cầm 23.932 nghìn con, tăng 551 nghìn con (+2,36%) so với cùng thời điểm năm 2019. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng năm 2020 đạt 238 tấn, tăng 2,14%; sản lượng thịt bò hơi đạt 4.396 tấn, tăng 2,81%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 398.167 tấn, tăng 2,52%; sản lượng thịt gia cầm hơi đạt 173.350 tấn, tăng 5,99% so với năm 2019.

* Lâm nghiệp:

Năm 2020, diện tích trồng rừng mới tập trung của cả tỉnh đạt 3.885 ha, giảm 10,79% so với năm 2019, trong đó rừng sản xuất đạt 3.762 ha, tăng 4,91%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 277.845 m3, tăng 3,25%. Diện tích rừng trồng mới chủ yếu là diện tích rừng sản xuất do các đơn vị chủ rừng sau khi khai thác đã tổ chức trồng lại.

Công tác phòng chống cháy rừng mùa khô được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 toàn tỉnh đạt 8.846 ha, giảm 274 ha (-2,72%). Năm 2020, sản lượng thủy sản đạt 67.048 tấn, tăng 5,04% so với năm 2019, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 61.163 tấn, tăng 5,81%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 5.885 tấn, giảm 2,39%.
b) Công nghiệp

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) năm 2020 ước tính tăng 5,97% so với năm trước, đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường xuất khẩu sản phẩm thu hẹp, nguyên liệu sản xuất giảm mạnh. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 5,7%; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,45%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1,14%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,04%; nhiều ngành công nghiệp cấp 2 tăng so với năm trước, tuy nhiên một số ngành sản xuất chủ lực giảm.

c) Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 đạt 183.419 tỷ đồng, tăng 6,72% so với năm trước, đây là năm có mức tăng trưởng thấp nhất trong các năm qua; Trong đó doanh thu thương mại tăng 10,8%; khách sạn nhà hàng giảm 31,22%; du lịch giảm 55%; dịch vụ giảm 6,03%... do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vận tải hành khách năm 2020 đạt 62,35 triệu lượt khách, giảm 8,72% và 3.529,72 triệu lượt khách.km, giảm 3,95% so với năm trước. Vận tải hàng hóa năm 2020 đạt 54,33 triệu tấn, giảm 4,34% và 4.371,14 triệu tấn.km, giảm 2,07% so với năm trước.

2.5.2. Đặc điểm văn hóa xã hội
Đồng Nai là một trong hai tỉnh miền Đông Nam Bộ có nghề nghiệp truyền thống nổi tiếng là gốm sứ. Sản phẩm gốm sứ của Đồng Nai có nhiều loại và không giống như các sản phẩm gốm sứ truyền thống khác ở miền Bắc và miền Trung. Phương pháp nghệ thuật tạo hoa văn cho sản phẩm của gốm sứ Đồng Nai là kết hợp giữa khắc nét chìm và trổ thủng sản phẩm gốm rồi quét men nhưng không có sự phân biệt nước men và màu ve.

Ngoài ra, Đồng Nai còn có nhiều nghề nghiệp thủ công nghiệp truyền thống như đan lát, mây tre lá nhờ nguồn tài nguyên là các rừng lá buông của địa phương, các làng nghề khác như bánh đa, hủ tíu, gò thùng thiếc làng Kim Bích.

Gia công đồ mỹ nghệ, làm các sản phẩm từ gỗ công nghệ, chế biến nông sản, sản xuất gạch ngói, đúc đồng, đúc gang... là những ngành nghề truyền thống nổi tiếng của Đồng Nai. Nắm bắt được thế mạnh này, Đồng Nai ra sức bảo vệ nghề truyền thống và thành lập các cụm công nghiệp nghề truyền thống, mở các lớp đào tạo nghề truyền thống là giải pháp then chốt và mới mẻ nhưng có tính cách lâu dài và là bước đi đúng đắn bảo vệ ngành nghề truyền thống trước sức ép phát triển của quá trình đô thị hóa, hội nhập kinh tế và đầu tư nước ngoài cho các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện đại

2.6. Đặc điểm cơ sở hạ tầng
2.6.1. Hệ thống đường giao thông:
Đồng Nai là một trong những địa phương trọng điểm về phát triển kinh tế của khu vực phía Nam. Là tỉnh công nghiệp, nhu cầu đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa trên tuyến đường bộ rất lớn. Trong nhiều năm qua, mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh luôn được các bộ, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương chú trọng đầu tư xây dựng. Ngày càng có nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ, nút giao phức tạp được xây dựng và đi vào hoạt động tạo điều kiện cho việc đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Đồng Nai hiện có đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55,7km; có các tuyến quốc lộ với tổng chiều dài khoảng 244,22km. Các tuyến tỉnh lộ gồm 25 tuyến với tổng chiều dài 606,31 km đều được nối liền với hệ thống Quốc lộ.

Về giao thông thủy, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 13 tuyến sông, rạch lớn được phân cấp đường thủy nội địa từ cấp II đến cấp VI do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý với chiều dài 112,35 km và 542 tuyến kênh rạch với chiều dài 2.406,1 km do ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý.

Tỉnh Đồng Nai có 3 khu cảng gồm có Khu cảng trên sông Đồng Nai, Khu cảng trên sông Nhà Bè - Lòng Tàu, và Khu cảng trên sông Thị Vải. Trong đó Khu cảng trên sông Đồng Nai gồm có các cảng là cảng Đồng Nai, cảng SCTGAS-VN và cảng VTGAS (sử dụng bốc xếp hàng lỏng quy mô cho tàu 1000 DWT), cảng tổng hợp Phú Hữu II, Cảng tại khu vực Tam Phước, Tam An. Các cảng tại Khu cảng trên sông Nhà Bè - Lòng Tàu gồm có cảng gỗ mảnh Phú Đông, cảng xăng dầu Phước Khánh, cảng nhà máy đóng tàu 76, cảng tổng hợp Phú Hữu 1, cảng cụm Công nghiệp Vật liệu xây dựng Nhơn Trạch, cảng nhà máy dầu nhờn Trâm Anh, cảng VIKOWOCHIMEX, cảng Sun Steel - China Himent, và các cảng chuyên dùng khác. Các cảng Khu cảng trên sông Thị Vải gồm có cảng Phước An, cảng Phước Thái, cảng Gò Dầu A, cảng Gò Dầu B, cảng Super Photphat Long Thành, cảng nhà máy Unique Gas.

2.6.2. Cơ sở hạ tầng công nghiệp:
Đồng Nai hiện là tỉnh có nhiều khu công nghiệp (KCN) lớn nhất trên cả nước. Theo thống kê, có khoảng 63 KCN và cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 Khu công nghiệp với tổng quy mô 10,2 nghìn ha bao gồm: KCN Lộc An - Bình Sơn quy mô 497,77 ha, KCN Giang Điền quy mô 529,2 ha; KCN Dầu Giây quy mô 330,8 ha; KCN Long Khánh quy mô 264,47 ha; KCN Ông Kèo quy mô 823,45 ha; KCN AGTEX Long Bình quy mô 43,26 ha; KCN Bàu Xéo quy mô 499,8 ha; KCN Thạnh Phú quy mô 177,2 ha; KCN Xuân Lộc quy mô 108,82 ha; KCN Nhơn Trạch II Lộc Khang quy mô 69,53 ha; KCN Nhơn Trạch II Nhơn Phú quy mô 183,18 ha; KCN Nhơn Trạch VI quy mô 314,23 ha; KCN Long Đức quy mô 281,32 ha; KCN Định Quán quy mô 54,35 ha; KCN An Phước quy mô 200,85 ha; KCN Long Thành quy mô 486,91 ha; KCN Nhơn Trạch V quy mô 298,4 ha; KCN Tam Phước quy mô 323,18 ha; KCN Dệt may Nhơn Trạch quy mô 175,6 ha; KCN Biên Hòa I quy mô 335 ha; KCN Sông Mây quy mô 473,95 ha; KCN Nhơn Trạch I quy mô 446,49 ha; KCN Nhơn Trạch III quy mô 697,49 ha; KCN Nhơn Trạch II quy mô 331,42 ha; KCN LOTECO quy mô 100 ha; KCN Biên Hòa II quy mô 394,63 ha; KCN AMATA quy mô 513,01 ha; KCN Gò Dầu quy mô 182,38 ha; KCN Hố Nai quy mô 496,65 ha; KCN Suối Tre quy mô 144,78 ha; KCN Công nghệ cao Long Thành quy mô 410,31 ha; KCN Tân Phú quy mô 54,16 ha.

Tỉnh Đồng Nai có 36 cụm công nghiệp với tổng quy mô 1.452 ha bao gồm: cụm CN gỗ Tân Hòa, quy mô: 40 ha; cụm CN Long Bình, quy mô: 70 ha; cụm CN Thạnh Phú 1, quy mô: 96 ha; cụm CN Thạnh Phú 2, quy mô: 20 ha; cụm CN Dốc 47, quy mô: 97, 65 ha; cụm CN Tam Phước 1, quy mô: 36 ha; cụm CN Tam Phước 2, quy mô: 30 ha; cụm CN Bình Sơn, quy mô: 57 ha; cụm CN VLXD An Phước, quy mô: 50 ha; cụm CN Lộc An, quy mô: 10 ha; cụm CN Tam An, quy mô: 50 ha; cụm CN xã Phú Thạnh - V, quy mô: 76 ha; cụm CN Phú Đông - phước, quy mô: 50 ha; cụm CN xã Tân Hạnh, quy mô: 55 ha; cụm CN phường Tân Hòa, quy mô: 30 ha; cụm CN xã Quang Trung, quy mô: 10 ha; cụm CN Thanh Bình, quy mô: 50 ha; cụm CN Hưng Thịnh, quy mô: 35 ha; cụm CN vlxd Hố Nai 3, quy mô: 50 ha; cụm CN An Viễn, quy mô: 50 ha; cụm CN A- Hố Nai 3, quy mô: 30 ha; cụm CN Sông Thao, quy mô: 30 ha; cụm CN Suối Sao - Hố Nai, quy mô: 30 ha; cụm CN Suối Tre 1, quy mô: 50 ha; cụm CN Bàu Trâm, quy mô: 30 ha; cụm CN Phú Bình, quy mô: 50 ha; cụm CN Bảo Vinh, quy mô: 50 ha; cụm CN Xuân Hưng, quy mô: 20 ha; cụm CN Suối Cát, quy mô: 21 ha; cụm CN Phú Vinh, quy mô: 30 ha; cụm CN Thị trấn quy mô:7 ha; cụm CN Sông Dây quy mô: 16 ha; cụm CN Sông Dây 2, quy mô: 50 ha. cụm CN Long Giao, quy mô: 56 ha; cụm CN Bảo Bình, quy mô: 50 ha; cụm công nghiệp Cọ Dầu, quy mô: 50 ha

Cơ sở hạ tầng công nghiệp cũng là một trong những lĩnh vực bị tác động bởi yếu tố thiên tai. Đặc biệt loại hình thiên tai phổ biến là bão, dông lốc.

2.6.3. Cơ sở giáo dục, đào tạo
Tỉnh Đồng Nai hiện có 922 cơ sở giáo dục với 691.990 học sinh. Trong đó: Giáo dục mầm non có 374 trường, với 121.870 trẻ; Cấp tiểu học có 291 trường, với 295.190 học sinh; Cấp THCS có 170 trường với 194.920 học sinh; Cấp THPT có 87 trường với 80.010 học sinh. 

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 3 trường đại học, bao gồm 1 trường công lập và 2 trường ngoài công lập. Số giáo viên đại học là 1.122 người. Số sinh viên đại học là 18.690 sinh viên 
Toàn tỉnh có 611.980 học sinh các cấp từ Mẫu giáo đến THCS là đối tượng dễ bị tổn thương bởi thiên tai.

Trong những năm qua tỉnh Đồng Nai đã tập trung nguồn lực phát triển hệ thống trường lớp. Đến nay phần lớn các trường học trên địa bàn tỉnh đều được đầu tư kiên cố và khang trang. Các trường học vừa là nơi thực hiện chức năng giáo dục đào tạo, vừa là nơi để sơ tán dân trong phòng chống thiên tai.

2.6.4. Cơ sở y tế
Số cơ sở khám chữa bệnh do Nhà nước quản lý tại thời điểm 31/12/2020 là 588 cơ sở, tăng 8 cơ sở (+1,38%). Trong đó có 21 bệnh viện; 74 phòng khám đa khoa khu vực; 171 trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp; cơ sở y tế khác là 322 cơ sở. Số giường bệnh tại thời điểm trên là 10.920 giường, tăng 1,68% so với năm 2019, trong đó có 7.760 giường trong các bệnh viện, tăng 2,37%; 410 giường tại phòng khám đa khoa; 850 giường tại các trạm y tế và 1.900 giường tại các cơ sở y tế khác. Số giường bệnh do các cơ sở y tế nhà nước quản lý (không tính giường bệnh tại các trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp) bình quân 01 vạn dân năm 2020 là 30,0 giường bệnh.

Tại thời điểm 31/12/2020, số nhân lực y tế do Nhà nước quản lý là 12.041 người, tăng 7,77% so với năm 2019, trong đó 9.491 người làm việc trong ngành Y, tăng 9,07%; 2.550 người làm việc trong ngành Dược, tăng 3,2%. Số bác sĩ bình quân 1 vạn dân đã tăng từ 8,2 người năm 2019 lên 8,5 người năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; bằng nhiều nguồn vốn hợp pháp khác nhau chính quyền các cấp đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho y tế cơ sở nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và đảm bảo mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng; đến nay hầu hết các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn đã được xây dựng kiên cố hóa, chống chịu được gió bão cấp 9-10 và cũng là nơi khám chữa bệnh kết hợp tránh trú gió bão cho nhân dân.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số Trạm y tế cấp xã chưa được đầu tư xây dựng kiên cố để đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh, tránh trú bão cho nhân dân.

2.6.5. Hệ thống điện lưới
- Hệ thống đường dây và trạm biến áp Cao thế (110kV): Toàn tỉnh Đồng Nai được cấp điện qua hệ thống đường dây 110 kV với tổng chiều dài 597,66 km và 28 TBA 110 kV với tổng công suất lắp đặt là 2.902 MVA;

- Hệ thống đường dây và trạm biến áp trung thế (22 kV, 12,7KV):

+ Đường dây trung áp: 6.388 km (trong đó tài sản Điện lực 5.024 km; tài sản khách hàng 1.364 km);

+ Đường dây hạ áp: 7.223 km (trong đó tài sản Điện lực 5.554 m; tài sản Điện lực 1.669 km);

+ Tổng số TBA phân phối: 17.297 trạm (TSĐL: 7.199 trạm, TSKH: 10.098 trạm) tương ứng 26.689 máy (TSĐL: 12.577 máy, TSKH: 14.112 máy) với tổng dung lượng 6.921.265 KVA.

- Số xã có điện lưới Quốc gia: là 170/170 xã có điện lưới quốc gia.

- Tỉ tỷ lệ hộ sử dụng điện: 813.111 hộ sử dụng điện, tỷ lệ 99,98% hộ sử dụng điện.
- Đánh giá các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh: Tổng số khách hàng có lắp ĐMTMN đến hết tháng 2/2022 là 5.909 khách hàng, công suất là 680,316 MWP

2.6.6. Hệ thống thông tin liên lạc
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông như: VNPT Đồng Nai, Viettel Đồng Nai, Cty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn-CN Đồng Nai, Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile, Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu, Công ty cổ phần viễn thông FPT-Chi nhánh Đồng Nai và một số doanh nghiệp đầu tư hạ tầng viễn thông. Các doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư, mở rộng hạ tầng thông tin di động, tối ưu hóa mạng lưới, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng thông tin di động, chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp mình cung cấp.

Hiện nay hạ tầng viễn thông đã được phủ rộng khắp trên địa bàn tỉnh, cụ thể: mạng truyền dẫn cáp quang đã đến hầu hết các xã, phường, thị trấn; 100% xã, phường, thị trấn có trạm thu, phát sóng thông tin di động; tỷ lệ dân số được phủ sóng di động 100%; số lượng thuê bao sử dụng dịch vụ điện thoại di động tăng; mạng cáp ngoại vi được triển khai rộng khắp, với nhiều tuyến được ngầm hóa tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; số thuê bao điện thoại cố định năm 2020 khoảng 84.000 thuê bao, số thuê bao di động khoảng 3.704.000 thuê bao; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet năm 2020 là 82,93%, trong đó khu vực thành thị là 84,81% và khu vực nông thôn là 75,95%.

- Công tác theo dõi cảnh báo dự báo được cập nhật thường xuyên trên trang tin điện tử của tỉnh, Sở, ban ngành và các nhóm Zalo thường trực PCTT&TKCN tỉnh để cán bộ, nhân dân biết, tiến hành kết nối, chia sẻ, chủ động theo dõi thông tin chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện phát sóng tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5), ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, các phim tài liệu về thiên tai và các kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, các giải pháp chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; Báo Đồng Nai đăng tin bài về công tác phòng chống thiên tai cũng như phổ biến kiến thức về Luật phòng chống thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng và người dân.

CHƯƠNG 3 . HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
3.1. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến PCTT
Trong thời gian qua, Ban chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai luôn thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tham mưu cho lãnh đạo ban hành các Quyết định, Kế hoạch liên quan đến Phòng, chống thiên tai. Một số văn bản nổi bật đã được ban hành như sau:
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 Kiện toàn tổ chức, quy chế hoạt động:
- Quyết định số 158/QĐ-PCTT ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

- Quyết định số 197/QĐ-PCTT ngày 23/8/2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

- Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai;
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 Kế hoạch, phương án
- Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về phê duyệt phương án phòng, tránh, ứng phó khi xảy ra thiên tai, bão mạnh, siêu bão trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch số 3682/KH-UBND ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ứng phó sự cố động đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch số 4759/KH-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ứng phó sự cố vỡ hồ, đập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch số 9562/KH-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch số 818/KH-UBND ngày 22/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030.
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 Quy hoạch, chương trình
- Quyết định số 3370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 25/9/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch số 373-KH/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai ngày 01/7/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch số 15409/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 10/12/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ.

3.2. Hệ thống chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và quy chế phối hợp
3.2.1. Hệ thống chỉ huy PCTT và TKCN các cấp
Công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều phối liên ngành về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thống nhất từ cấp Trung ương đến chính quyền địa phương các cấp. Chính phủ điều hành, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Đồng Nai nhận chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn, theo đó chỉ đạo Ban chỉ huy cấp huyện, xã tổ chức triển khai khi có sự vụ.

Trong đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”. Thiên tai được nỗ lực ứng phó từ chính quyền cấp xã, trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo chính quyền cấp trên hỗ trợ chỉ đạo thực hiện.
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Hình 3-1: Sơ đồ hệ thống chỉ đạo, chỉ huy điều phối liên ngành về PCTT
- Cấp tỉnh: Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh được thành lập, kiện toàn đảm bảo theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Hằng năm, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm các thành viên (Năm 2021 tại Quyết định số 158/QĐ-PCTT ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh).

+ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh do Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi kiêm nhiệm.

+ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh là Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh.

+ Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của cơ quan, đơn vị mình.
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Hình 3-2: Sơ đồ ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh

- Cấp huyện: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố được thành lập theo quy định Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện do Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế ở các huyện, thành phố đảm nhiệm. Lĩnh vực phòng, chống thiên tai được giao cho một số chuyên viên kiêm nhiệm. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai ở cấp huyện còn gặp khó khăn, đặc biệt trong trường hợp chuyên viên phụ trách nghỉ hưu hoặc được điều chuyển công tác.
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Hình 3-3: Sơ đồ ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện

- Cấp xã: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã được thành lập theo quy định Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã do Chủ tịch xã là trưởng Ban. Không có cán bộ chuyên trách mà giao cho 01 cán bộ phụ trách nông, lâm, thủy sản hoặc địa chính-xây dựng đảm nhiệm. Những cán bộ này phải thực hiện công việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn, xây dựng nông thôn mới,... Trong khi đó, không có phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ phúc lợi rất thấp, chưa khuyến khích được người làm công tác phòng, chống thiên tai. Hơn nữa, việc thường xuyên luân chuyển cán bộ ở cấp xã làm cho việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ về công tác phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả chưa cao.
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Hình 3-4: Sơ đồ ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã

3.2.2. Cơ chế phối hợp
Ngay trước mùa mưa lũ hàng năm (khoảng tháng 3, tháng 4), Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã phối hợp với UBND cấp huyện, các đơn vị Quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra, sửa chữa những hạng mục hư hỏng, đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ, trong đó tập trung vào hạng mục đầu mối của các công trình: hồ chứa, đập dâng, cống điều tiết, kênh tiêu thoát lũ, trạm bơm, đê bao, cống lấy nước, ngăn mặn.

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo địa bàn được phân công phụ trách hàng năm phối hợp tổ chức làm việc với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa để kiểm tra công tác xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án PCTT và TKCN tại các địa phương. Kiểm tra những khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, để có phương án ứng phó kịp thời.

Hàng năm, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN năm trước, triển khai kế hoạch năm sau, trong đó đánh giá những ưu điểm, tồn tại và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

3.3. Công tác dự báo, cảnh báo sớm
Những năm qua, công tác quan trắc dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, thời tiết nguy hiểm trên địa bàn tỉnh chủ yếu do Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thực hiện. Công tác quan trắc, dự báo luôn bám sát và tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và phòng, chống thiên tai, cũng như thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác dự báo sớm cũng hỗ trợ tích cực cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban theo quy định, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và đề xuất, tham mưu phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhìn chung, công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, đối với một số loại hình thiên tai như mưa lớn cục bộ, giông lốc, sạt lở đất... thường khó dự báo chính xác, ngoài ra do địa bàn rộng nên việc thông tin đến người dân còn gặp nhiều khó khăn.

3.4. Phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai
3.4.1. Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị
Phương tiện, trang thiết bị Phòng chống thiên tai và TKCN được giao cho các Cơ quan thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn và lực lượng xung kích PCTT quản lý sử dụng, gồm: Xuồng, ca nô, thiết bị vô tuyến, phao cứu sinh, áo phao, máy phát điện, máy cưa, nhà bạt và một số phương tiện, thiết bị khác.

Tỉnh Đồng Nai hiện có trên 122 phương tiện đường bộ (xe cứu hộ các loại, xe cứu thương, xe chữa cháy, xe tải, xe thang) và 190 phương tiện đường thủy (ca nô cứu hộ, tàu, xuồng các loại). Có tổng cộng 20.323 chiếc phao các loại (phao tròn, áo phao, phao bè, đệm hơi), 782 bộ nhà bạt các loại (nhà bạt 16,5 m2, nhà bạt 24,75 m2, nhà bạt 60 m2) và 14.233 trang thiết bị khác như là bình cứu hỏa, bộ đàm, cuốc xẻng, cưa, máy bơm nước, máy phát điện…

Nhìn chung, phương tiện, trang thiết bị PCTT&TKCN cơ bản đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn còn thiếu về số lượng, một số được trang bị từ rất lâu, công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ còn nhiều hạn chế

(Chi tiết thông tin về trang thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN đính kèm trong phụ lục I)
3.4.2. Dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức dự trữ 200.000 tấn gạo, 150.000 thùng mì ăn liền, 120.000 thùng lương khô, 40.000 thùng nước đóng chai, 200.000 lít xăng, 220.000 lít dầu để tỉnh điều động khi cần thiết, để phục vụ cho người dân khi có thiên tai lớn xảy ra.

(Chi tiết thông tin về nhu yếu phẩm dự trữ phục vụ công tác PCTT&TKCN đính kèm trong phụ lục II)
Ngoài ra, các địa phương cũng hướng dẫn người dân các vùng sâu, vùng xa chủ động tự dự trữ hàng hoá, nhu yếu phẩm... tối thiểu 7 ngày cho gia đình mình, không để thiếu đói khi thiên tai lớn xảy ra.

3.4.3. Đảm bảo y tế
Hàng năm, Sở Y tế xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc, hoá chất, trang thiết bị cho cấp tỉnh khi có thiên tai, bão mạnh xảy ra. Phối hợp với chính quyền các cấp trong trường hợp cần sơ tán khẩn cấp tránh bão cho nhân dân, bệnh nhân đến những nơi kiên cố. Đặc biệt chú trọng tới các vùng sâu, vùng xa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người. Trung tâm y tế các huyện, thành phố lập kế hoạch dự trữ thuốc, hoá chất, trang thiết bị cho đơn vị mình để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.
Ngoài ra, các cơ sở y tế huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn cũng xây dựng kế hoạch chủ động di chuyển các phương tiện kỹ thuật, máy móc y tế, thuốc men đến vị trí an toàn khi xảy ra bão, lụt để tránh bị hư hỏng; Bố trí máy phát điện dự phòng để có thể triển khai cấp cứu cho người dân khi mất điện; Có phương án đảm bảo nhu cầu lương thực, nhu yếu phẩm khi xảy ra thiên tai dài ngày đảm bảo có thể nuôi sống bệnh nhân, cán bộ y tế được ít nhất một tuần trong khi chờ chi viện của UBND và Sở y tế.

(Chi tiết thông tin vật tư y tế phục vụ công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh đính kèm trong phụ lục III)
3.5. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn
Các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; lực lượng vũ trang của tỉnh, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn là lực lượng chủ lực trong công tác phòng chống, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, và khắc phục bước đầu sau thiên tai trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng khi có lệnh, chủ động ứng cứu trên từng địa bàn, nhất là các khu vực xung yếu, địa bàn trọng điểm khi có thiên tai xảy ra. Thành phần các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh gồm:
- Các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh: Bộ chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, huyện, xã; Công an tỉnh, huyện/xã và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động).

- Các lực lượng đóng chân địa bàn của Quân khu 7: Sư đoàn 309, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 26, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 22, Lữ đoàn Phong Hóa 87, Lữ đoàn 972, Lữ đoàn Pháo binh 75;

- Lực lượng của Bộ quốc phòng: Trường Sĩ quan lục quân 2.

Ngoài ra, các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể có các tổ, đội xung kích PCTT và TKCN, sẵn sàng tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc cơ quan, đơn vị và chi viện cho các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa lũ, ngập lụt và sạt lở đất.

UBND cấp xã thành lập, kiện toàn lượng xung kích PCTT trên địa bàn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai. Ở huyện, có tổ, đội xung kích của lực lượng công an, huyện đội, cán bộ các cơ quan và đoàn thể.

3.6. Thông tin, truyền thông trong phòng chống thiên tai
Truyền tin về công tác chỉ đạo, chỉ huy: UBND các cấp và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp có trách nhiệm phổ biến nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai đến cộng đồng và người dân. Phương thức truyền phát văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thông qua: Văn bản điện tử, fax, email, hệ thống truyền hình, phát thanh, hệ thống thông tin cảnh báo sớm, truyền đạt trực tiếp và các hình thức khác.

Thông tin về công tác phòng chống thiên tai được đăng tải, cập nhật hàng ngày lên Trang thông tin điện tử của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ sonongnghiep.dongnai.gov.vn, và ứng dụng Zalo, viber.

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai, Đài phát thanh các huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của trung ương, của tỉnh, của huyện và các ngành liên quan.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn như VNPT Đồng Nai, Viettel tổ chức nhắn tin thông báo cho từng thuê bao để cảnh báo về tình hình thiên tai, cũng như cảnh báo người dân phòng chống khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

Hàng năm, trước mùa mưa bão, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông kiểm tra tổng thể mạng lưới, đặc biệt tại các vùng xung yếu, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, VNPT tỉnh Đồng Nai kiểm tra mạng vô tuyến điện phòng, chống thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước khi thiên tai xảy ra.

Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2021, đối với công tác thông tin, truyền thông trong phòng, chống thiên tai tại tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đã thực hiện một số chương trình cụ thể như sau:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác phòng chống thiên tai, nước sạch và VSMTNT: Phát tờ rơi, dán banner, tổ chức mít tinh tuyên truyền tại 107 xã thuộc 10 huyện, thành phố (Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, TP. Long Khánh, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Định Quán).

- Tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai qua hình thức treo cờ phướn: Tổ chức treo 1.820 tấm cờ phướn tại 13 địa phương (TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh, huyện Tân Phú, huyện Trảng Bom, huyện Định Quán, huyện Thống Nhất, huyện Vĩnh Cửu, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ, huyện Xuân Lộc).

- Triển khai dịch vụ tin nhắn SMS truyền tin chỉ huy, điều hành trong công tác PCTT - TKCN: Bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2017 cho tới nay.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai qua Đài PTTH Đồng Nai: Xây dựng và phát sóng 18 chuyên đề về hạn hán, ngập lụt, lũ quét, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường.

3.7. Năng lực và nhận thức của cộng đồng về PCTT
Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã công bố quyết định số 1002/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”, gọi tắt là đề án 1002. Từ năm 2017, tỉnh đã thực hiện và đạt những kết quả như sau:

- Năng lực phòng chống thiên tai của các Sở, Ban, ngành, địa phương đã nâng lên một bước thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, truyền thông hàng năm, nhất là hoạt động của Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (Đề án 1002). Công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” được triển khai thực hiện hiệu quả.

- Tỉnh đã tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn về PCTT cho 327 học viên trên địa bàn tỉnh với những nội dung, kiến thức gắn liền với tình hình thực tế của từng địa phương. Thông qua các lớp tập huấn được tổ chức, những học viên được bổ sung kiến thức, được cập nhật thông tin và được nâng cao nhận thức và kiến thức của mình trong lĩnh vực phòng chống thiên tai để góp phần làm tăng khả năng chống chịu cho cộng đồng.

Bảng 3-1: Kết quả thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2019

	TT
	Tên khóa đào tạo, tập huấn
	Nội dung đào tạo, tập huấn
	Thời lượng đào tạo, tập huấn
	Đối tượng đào tạo, tập huấn
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ

	1
	Tập huấn Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2017
	Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
	05 ngày/01 lớp
	Cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp: Huyện, xã, ấp tại địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	101
	13

	2
	Tập huấn Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2018
	
	05 ngày/01 lớp
	
	105
	14

	3
	Tập huấn Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2019
	
	05 ngày/01 lớp
	
	78
	16


Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai
Nhìn chung, năng lực PCTT của các Sở, Ban, ngành, địa phương từng bước được nâng lên thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, tuyên truyền hàng năm; đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Đề án 1002. Song song với đó là công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những mặt tích cực như trên, vẫn còn một số mặt hạn chế cần phải khắc phục để nâng cao năng lực và nhận thức của cộng đồng trong tương lai như: Phương tiện thông tin, truyền thông tới cộng đồng còn chưa hoàn thiện, đặc biệt là thông tin đến các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi. Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, bất cập, thiếu đồng đều, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Ngày 06/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 553/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” (Đề án 553). Theo đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN đang dự thảo ban hành kế hoạch thực hiện đề án 553 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã, huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm góp phần thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, và môi trường do thiên tai.

3.8. Đánh giá năng lực các cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai
3.8.1. Hệ thống công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai
Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có 137 công trình thủy lợi đang hoạt động, gồm: 18 hồ chứa, 56 đập dâng, 39 trạm bơm, 7 công trình ngăn mặn, ngăn lũ; 3 kênh tạo nguồn và 14 kênh tiêu. Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Năng lực cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp là 21.176 ha (tăng so với năm 2016 là 2.919 ha), tiêu 7.877 ha, ngăn mặn 5.983 ha, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp khoảng 31.940.030 m3/năm

Hệ thống hạ tầng thủy lợi được quan tâm đầu tư, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có lũ. Tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn tỉnh hiện có là 478,095 km, gồm: Kênh tưới là 419,84 m, kênh tiêu là 58,255 m, đê bao là 72,39 m. Tổng chiều dài kênh mương đã được kiên cố hóa là 310,69 km, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 64,98% (310,69/478,095 km).

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 06 tuyến đê và bờ bao ngăn mặn, lũ tại các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Tân Phú. Do đặc điểm địa hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nên là các bờ bao ngăn lũ, ngăn mặn quy mô nhỏ với tổng chiều dài lên đến gần 56 km, diện tích phục vụ là 8.262,02 ha.

- Tuyến đê Ông Kèo thuộc hệ thống thủy lợi Ông Kèo (là đê bao lớn nhất) có chiều dài 30 km, diện tích phục vụ: Ngăn mặn, xả phèn: 6.394 ha;

- Đê ngăn mặn Hiệp Phước- Long Thọ dài 2,014 km, diện tích phục vụ: Ngăn mặn, xả phèn: 662 ha;

- Bờ bao Phú Hữu dài khoảng 1,3 km, diện tích phục vụ: 126,74 ha;

- Bờ bao Đại Phước dài 6,6 km, diện tích phục vụ: 204,78 ha;

- Bờ bao Phú Hội có chiều dài 13,8 km, diện tích phục vụ: 320,71 ha;

- Đê bao ngăn lũ xã Đắc Lua, có chiều dài 2,061 km, diện tích phục vụ: 553,79 ha.

Hàng năm, ngay từ trước mùa mưa lũ (khoảng tháng 3, 4), Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phối hợp UBND cấp huyện, các đơn vị Quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra, sửa chữa những hạng mục hư hỏng, đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Trong đó tập trung vào hạng mục đầu mối của các công trình hồ chứa, đập dâng, cống điều tiết, kênh tiêu thoát lũ, trạm bơm, đê bao, cống lấy nước, ngăn mặn.

(Chi tiết danh mục công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đính kèm trong phụ lục IV)
3.8.2. Hệ thống giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn
3.8.2.1. Giao thông đường bộ
Đến nay, tổng chiều dài đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.236,09 km. Trong đó, đã có 1.171,32 km đường giao thông được trải nhựa.

- 06 tuyến quốc lộ (QL1, QL20, QL51, QL56, QL1 cũ, QL1K) với tổng chiều dài là 244,22 km, tỷ lệ nhựa hóa đạt 100%. Là trục giao thông kết nối toàn tỉnh và với các tỉnh lân cận, các tuyến đường quốc lộ tại tỉnh Đồng Nai đạt chất lượng tốt, có thể phục vụ trong công tác di dời, cứu nạn thiên tai tại tỉnh.

- 25 tuyến tỉnh lộ (TL760, TL761, TL762, TL763, TL764, TL 765, TL766, TL767, TL768, TL769, TL769B, TL769C, TL770, TL771, TL772, TL773, TL774, TL774B, TL775, TL776, TL767B, TL767C, TL777, TL780) với tổng chiều dài 606,31 km, trong đó đường nhựa chiếm 64,4% (390,5 km), đường cấp phối chiếm 35,6%. Là những tuyến đường kết nối với tuyến quốc lộ, huyện lộ và đường đô thị. Đảm bảo an toàn trong công tác di dời người dân trong mùa mưa, bão.

- 223 tuyến huyện lộ và đường đô thị với tổng chiều dài 1.405,6 km. Trong đó, đường nhựa chiếm 39,6% (556,6 km), còn lại là đường bê tông (chiếm 0,4%), đường cấp phối (37,2%), đường rải đá (0,6%) và đường đất (22,1%). Các tuyến đường huyện là những tuyến nhánh nối với các trục quốc lộ, tỉnh lộ đáp ứng nhu cầu giao lưu đi lại và thông thương hàng hóa từ xã đến huyện và giữa các huyện với nhau.

Hệ thống giao thông đường bộ xuyên suốt từ tuyến Quốc lộ đến tỉnh lộ, giao thông nông thôn, đến cả vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai; các cầu, cống trên Quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu thoát lũ.

Các tuyến QL và tỉnh lộ, đường sắt Bắc-Nam không bị ngập trong lũ mà chủ yếu bị sạt lở đất, đá hai bên đường, sụt lún nền đường do mưa, gây ách tắc giao thông và khó khăn trong công tác sơ tán, cứu trợ khi có bão, lũ lụt xảy ra.

3.8.2.2. Giao thông đường thủy
Lưu vực sông Đồng Nai là hệ thống sông lớn đứng hàng thứ 3 của Việt Nam sau lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Tại tỉnh có khoảng 2645 km đường thủy nội địa. Ngoài các hồ thủy lợi và các sông lớn do trung ương và tỉnh quản lý, giao thông đường thủy trong tỉnh còn được sử dụng trên hệ thống các kênh nhánh, hệ thống kênh nội đồng do huyện quản lý.

Bảng 3-2: Thống kê danh mục và phân cấp kỹ thuật hiện trạng các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh (đơn vị: km)
	TT
	Danh mục tuyến ĐTNĐ
	Tổng số chiều dài
	Phân cấp theo kỹ thuật

	
	
	
	Cấp đặc biệt
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV
	Cấp V
	Cấp VI

	1
	Đường thủy do trung ương quản lý
	126
	1
	40
	
	85
	
	
	

	2
	Đường thủy do tỉnh quản lý
	112,35
	
	
	7,5
	51,45
	0
	10,4
	43

	3
	Đường thủy do huyện quản lý
	2.406,1
	[image: image14.png]



	
	
	
	
	
	


Nguồn: Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đồng Nai
Từ 2015 trở lại đây, tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh luôn được đầu tư và phát triển các dự án đảm bảo an toàn giao thông. Tỉnh Đồng Nai và Sở Giao thông - Vận Tải đã thực hiện lắp đặt phao tiêu báo hiệu tại các tuyến sông Sâu, sông Đồng Kho, Gò Giao, Thị Vải theo QCVN: 39/2011 ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải.

Bảng 3-3: Tổng hợp kế hoạch các nguồn vốn đầu tư đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh (đơn vị: tỷ đồng)
	Dự án
	Khối lượng dự án
	Khối lượng đã hoàn thành
	Ghi chú

	Dự án lắp đặt phao tiêu báo hiệu trên tuyến sông Sâu, và lắp đặt báo hiệu km-địa danh 9 tuyến đường thủy nội địa.
	11,75
	11,75
	Nguồn vốn nhà nước

	Dự án Lắp đặt hệ thống phao tiêu dẫn luồng, hệ thống báo hiệu bờ trên các tuyến rạch Ông Trúc, sông Đồng Kho, tắt Ông Trung, tắt Nha Phương
	7,192
	2,24
	Nguồn vốn nhà nước

	Dự án Lắp đặt hệ thống phao tiêu dẫn luồng, hệ thống báo hiệu bờ trên tuyến sông Gò Gia
	4,416
	2,38
	Nguồn vốn nhà nước

	Dự án Lắp đặt hệ thống phao tiêu dẫn luồng, hệ thống báo hiệu trên sông Thị Vải
	3,988
	2,09
	Nguồn vốn nhà nước


Nguồn: Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đồng Nai
3.8.3. Hệ thống điện, thông tin liên lạc, truyền thanh, truyền hình
Hằng năm, Công ty điện lực Đồng Nai xây dựng và rà soát Phương án đảm bảo an toàn hệ thống, mạng lưới điện cho tất cả các cấp điện thế; xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện khi xảy ra thiên tai, trong đó ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng cho các cơ quan, đơn vị công quan trọng như: Bệnh viện, Đài phát thanh và truyền hình, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, Đài khí tượng thủy văn. Ngoài ra phương thức vận hành điện còn thể hiện được phương án sa thải lưới điện theo diễn biến của bão và phương án xử lý khi xảy ra lũ, ngập lụt.

Hiện nay, mạng lưới bưu chính - viễn thông đảm bảo tốt nhu cầu thông tin liên lạc. Toàn tỉnh đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn đã phủ sóng điện thoại. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Nai kết hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, trước khi xảy ra thiên tai sẽ thông báo thông tin nhanh nhất đến người dân thông qua truyền hình và phát thanh. Tăng cường thông báo, cập nhật tin tức thường xuyên về các loại hình thiên tai đến người dân.

3.8.4. Hệ thống thoát nước mặt
Trục tiêu chính là trục sông Đồng Nai tại phía Tây và các trục sông chính khác trên địa bàn tỉnh như: sông Ray, sông Thị Vải, sông Buông.

Hướng thoát: Các trục sông này đều thoát ra biển Đông.

- Trên các Sông có các hồ thủy điện, thủy lợi góp phần chứa nước và điều tiết dòng chảy vào mùa lũ như các hồ: thủy điện Trị An, Sông Mây, Đa Tôn, Bà Hào, Gia Ui, Núi Le, Suối Vọng, ...

- Đối với TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh có hệ thống thoát nước mưa và nước thải chung nhưng chưa hoàn chỉnh.

- Hiên tại các khu công nghiệp, các khu đô thị mới đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng.

- Hệ thống cống chung gồm 3 loại: Cống ngầm, mương nắp đan kết hợp với mương xây hở và các hồ điều hòa.

- Ngoài ra, các thị trấn sử dụng thoát nước chung và thoát theo địa hình tự nhiên, sau đó ra sông suối trong khu vực, chỉ ở khu vực trung tâm thị trấn mới có một số tuyến cống thoát nước, tỷ lệ đường cống đạt khoảng 20% đến 30% theo đường giao thông.

3.8.5. Hệ thống đo đạc, cảnh báo thiên tai
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng số 37 trạm quan trắc, gồm: 05 trạm quan trắc khí tượng, 04 trạm quan trắc mực nước, 21 trạm đo mưa và 07 trạm đo chất lượng nước. Hệ thống mạng lưới trạm quan trắc cơ bản đáp ứng công tác dự báo cảnh báo KTTV trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên cần bổ sung hệ thống trạm quan trắc đảm bảo mật độ theo quy định, bổ sung các trạm đo mực nước tại các khu vực mực nước lũ lên xuống nhanh, khu vực công trình trọng điểm mới đầu tư (sân bay Long Thành), trạm đo mưa tự động tại các khu vực đông dân cư. Đầu tư xây dựng lắp đặt các trạm cảnh báo đa thiên tai: cảnh báo giông sét, …

(Chi tiết danh mục hệ thống đo đạc, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh đính kèm trong phụ lục V)
3.8.6. Công trình cấp nước sạch nông thôn
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 82 công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn, trong đó: 72 công trình đang hoạt động; 10 công trình ngừng hoạt động (04 công trình đang được sửa chữa, nâng cấp, 6 công trình ngưng hoạt động). Trong đó, 25 công trình được đơn vị sự nghiệp công lập quản lý; 07 công trình được doanh nghiệp, tư nhân quản lý; còn lại 50 công trình được hợp tác xã, tổ hợp tác, cộng đồng và loại hình khác quản lý.

Các công trình cấp nước có tổng công suất thiết kế là 44.311m3/ngày, cấp nước cho khoảng 434.749 người, thực tế công suất cấp nước khoảng 23.135 m3/ngày (đạt 52% công suất thiết kế), số người được cấp thực tế khoảng 210.448 người (đạt 49,70% so với thiết kế).

Mặc dù có tiềm năng khai thác cho mục đích cấp nước, tuy nhiên nguồn nước dưới đất và nguồn nước mặt đang chịu tác động trước việc khai thác tràn lan, thiếu kiểm soát tạo nên sự cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước. Ngoài việc đáp ứng nhu về số lượng, chất lượng là yêu cầu hết sức quan trọng đối với hệ thống cấp nước vì nước như là một loại hàng hóa đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

(Chi tiết danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh đính kèm trong phụ lục VI)
3.8.7. Nhà tránh trú thiên tai cộng đồng
Các nhà tránh trú thiên tai cộng đồng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các cơ quan nhà nước, cơ sở trạm y tế, trường học, cơ sở tôn giáo với 1.322 công trình với tổng diện tích 760,88 ha sức chứa 950.096 người. Các công trình này chủ yếu là các công trình có kết cấu bê tông cốt thép, là nơi an toàn cho người dân tránh trú khi thiên tai xảy ra. Tại các vị trí này khi có thiên tai xảy ra đảm bảo cung cấp hậu cần lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, ánh sáng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thời gian di dời.

Bảng 3-4: Quy mô và số lượng nhà tránh trú thiên tai cộng đồng tại Đồng Nai
	Huyện, thành phố
	Số lượng (công trình)
	Quy mô

	
	
	Diện tích (m2)
	Sức chứa (người)

	TP. Biên Hòa
	239
	2.689.889
	336.251

	TP. Long Khánh
	126
	471.586
	58.961

	Trảng Bom
	164
	932.169
	115.416

	Nhơn Trạch
	106
	511.742
	63.974

	Vĩnh Cửu
	123
	478.554
	59.830

	Xuân Lộc
	133
	692.411
	86.570

	Định Quán
	79
	437.963
	54.756

	Tân Phú
	167
	638.522
	79.826

	Thống Nhất
	103
	458.587
	57.330

	Cẩm Mỹ
	82
	297.422
	37.182


Tuy nhiên số lượng nhà tránh trú thiên tai cộng đồng tại một số khu vực vẫn chưa đảm bảo, nhất là tại nơi dân cư sống không tập trung. Mặt khác, do nhiều công trình kết hợp sơ tán dân bị hư hỏng xuống cấp theo thời gian, nên hàng năm cần rà soát phương án sơ tán dân, xác định điểm tránh trú tập trung để đảm bảo an toàn, không làm gia tăng rủi ro thiên tai.

(Chi tiết Danh mục công trình kết hợp tránh trú thiên tai trên địa bàn tỉnh đính kèm trong phụ lục VII)
3.8.7.1. Cơ sở y tế
- Số cơ sở khám chữa bệnh do Nhà nước quản lý tại thời điểm 31/12/2020 là 588 cơ sở. Trong đó có 21 bệnh viện; 74 phòng khám đa khoa khu vực; 171 trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp; cơ sở y tế khác là 322 cơ sở. Số giường bệnh tại thời điểm trên là 10.920 giường, tăng 1,68% so với năm 2019, trong đó có 7.760 giường trong các bệnh viện, tăng 2,37%; 410 giường tại phòng khám đa khoa; 850 giường tại các trạm y tế và 1.900 giường tại các cơ sở y tế khác. Số giường bệnh do các cơ sở y tế nhà nước quản lý (không tính giường bệnh tại các trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp) bình quân 01 vạn dân năm 2020 là 30,0 giường bệnh. Ngoài ra, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (171/171 đơn vị) đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2021. Trong số 10 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia, có các tiêu chí đạt mức khá, tốt như: chỉ đạo, điều hành chăm sóc sức khỏe nhân dân; cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; truyền thông giáo dục sức khỏe; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em... Đặc biệt, 100% trạm y tế có đủ định mức biên chế và có bác sĩ làm việc thường xuyên; 100% số thôn, ấp trong toàn tỉnh đều có nhân viên y tế. Bệnh viện tuyến tỉnh và một số bệnh viện đa khoa khu vực đã được trang bị các phương tiện hiện đại, từng bước được nâng cấp, cải tạo và hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật cao. Một số trạm y tế xã cũng được xây dựng đạt chuẩn nhằm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa.

3.8.7.2. Cơ sở giáo dục
- Đại học: có 4 trường đại học là Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ, trường Đại học Miền Đông (huyện Thống Nhất); 02 cơ sở phân hiệu là Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 2 tại Trảng Bom), Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở tại Biên Hòa).

- Cao đẳng: có 06 trường Cao đẳng, gồm: Y tế Đồng Nai, Cao đẳng Sonadezi, Cao đẳng Mỹ thuật - Trang trí Đồng Nai, Cao đẳng Nghề Đồng Nai (Biên Hòa); Kinh tế kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Nghề cơ giới và thủy lợi (huyện Trảng Bom).

- Trung cấp chuyên nghiệp: có 6 trường trung cấp chuyên nghiệp (5 trường công lập, 1 trường dân lập), với 169 giáo viên và 14.667 học sinh.

- Trường dạy nghề: Trường Trung cấp nghề 26/3, trung tâm dạy nghề Bách Khoa (TP. Biên Hòa), trung tâm dạy nghề các huyện: Trảng Bom, Định Quán, Nhơn Trạch và thành phố Long Khánh.

- Phổ thông: mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông phát triển rộng khắp. Tuy nhiên nhìn chung cơ sở vật chất còn thiếu, cần bổ sung phòng thí nghiệm, thực hành. Toàn tỉnh đã xóa tình trạng phòng học tạm. Tỷ lệ xã phường có trường tiểu học, trường mầm non đạt 100%, có trường trung học cơ sở đạt 90%; với tổng số trên địa bàn tỉnh có 297 trường tiểu học (có 2 trường ngoài công lập); có 169 trường trung học cơ sở (2 trường ngoài công lập); 28 trường trung học; 46 trường trung học phổ thông và 8 trường phổ thông cơ sở.

- Trường mầm non: Toàn tỉnh có 346 trường mầm non.

3.8.8. Đánh giá thực hiện lồng ghép nội dung PCTT trong các chương trình, dự án, kế hoạch, quy hoạch của các ngành, phát triển kinh tế - xã hội
3.8.9. Lĩnh vực nông nghiệp
Triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và biến đổi khí hậu tại tỉnh. Ở những khu vực thiếu nguồn nước tưới và hướng dẫn cho nông dân các biện pháp tưới tiết kiệm để tiết kiệm nguồn nước.

Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch cho nhân dân. Sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng và củng cố các tổ chức quản lý thủy nông cơ sở. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay các công trình cấp nước đã cấp cho khoảng 210.448 người với tổng công suất cấp nước là 23.135 m3/ngày.

3.8.10. Lĩnh vực thủy lợi
Trong 05 năm qua (2016-2020), lĩnh vực thủy lợi đã được quan tâm, đầu tư mới và sửa chữa nâng cấp 25 công trình thủy lợi kết hợp PCTT (bao gồm: xây dựng mới 09 công trình, nâng cấp sửa chữa 14 công trình), với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1.517,177 tỷ đồng. Kiên cố hóa thêm 111 km kênh mương, qua đó đã góp phần nâng năng lực tưới từ các công trình thêm 9.749 ha, tiêu, ngăn lũ với diện tích 14.631 ha, ngăn mặn với diện tích 9.594 ha, cấp nước thô phục vụ công nghiệp và sinh hoạt 10.000 m3/ngày. Đồng thời hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai 36 dự án thủy lợi kết hợp PCTT, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 5.459,659 tỷ đồng.

3.8.11. Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng
Phổ biến đến UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh, các đơn vị tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng triển khai có hiệu quả và thường xuyên trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có các trận mưa lớn, lốc xoáy gây ra trên địa bàn theo Kế hoạch phòng chống thiên tai ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xử lý. Triển khai công tác quản lý cây xanh và tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn dọc các kênh mương thoát nước trong mùa mưa bão nhằm hạn chế tối đa tình huống xấu có thể xảy ra gây sự cố chết người.

Quá trình theo dõi các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 06/6/2016 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình xây dựng trong mùa mưa bão. Sở Xây dựng định kỳ tiến hành kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm; và có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho công trình. Đến nay, đã được khắc phục đạt 88% số điểm ngập úng thường xuyên và kéo dài trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Dự kiến, đến mùa mưa năm 2021 sẽ khắc phục các điểm ngập còn tồn đọng trong năm 2020.

3.8.12. Lĩnh vực giao thông
Mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, từ quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, các trục đường giao thông thành thị nông thôn, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa đảm bảo cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Cải tạo nâng cấp các công trình giao thông qua vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, đảm bảo không ảnh hưởng đến các khu dân cư, đặc biệt tuyến đường giao thông qua vùng ngập lũ. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện vận tải, các phương tiện vận tải khách, đảm bảo an toàn giao thông trước khi xảy ra thiên tai.

Kiểm tra các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu để đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố do thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng khắc phục khi có sự cố, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Thực hiện lắp đặt phao tiêu báo hiệu tại một số tuyến sông theo QCVN:39/2011 ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải.

3.8.13. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Xây dựng mạng lưới quan trắc thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai trong từng giai đoạn 2011 - 2015 (QĐ số 2975/QĐ-UBND ngày 11/11/2011) và giai đoạn 2016 - 2020 (QĐ số 1034 ngày 07/4/2016); tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa, sông, suối.

Theo dõi tình hình, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để xả thải gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng kế hoạch dự phòng vật tư, hóa chất, phương tiện phục vụ xử lý nguồn nước, khắc phục ô nhiễm môi trường, phục vụ sinh hoạt, đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt, sản xuất khi xảy ra thiên tai.

3.8.14. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên về công tác phòng, chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra mưa, giông, lốc, sét, mưa đá. Sử dụng hệ thống tin nhắn SMS, qua trang Web của trường để thông báo đến phụ huynh và học sinh các nội dung cần thiết trong việc phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão,...

3.8.15. Lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội
Thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, khó khăn, tàn tật (trong năm 2018 - 2019 đã xây dựng được 2.799 căn nhà tại 11 huyện, thành phố). Năm 2021, đơn vị chức năng đã rà soát dự kiến kế hoạch xây dựng 73 căn cho các đối tượng chính sách, tuy do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chưa được triển khai.

Trong giai đoạn năm 2013 - 2020, tỉnh đã triển khai thực hiện 04 dự án bố trí, sắp xếp ổn định cho 122 hộ dân. Cụ thể như sau: (1) Di dời 65 hộ dân tại Đồi 112 (huyện Định Quán) nằm trong vùng bị ảnh hưởng do sạt lở; (2) Di dời 15 hộ dân không càn đất do bị sạt lở bờ sông tại xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) vào khu tái định cư đầy đủ trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, hệ thống cấp nước,…) như Hiệp Phước 3, Long Thọ, Đại Lộc 2; (3) Di dời 07 hộ dân đến khu tái định cư và ổn định 01 hộ tại chỗ do ảnh hưởng của sạt lở bờ sông xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu); (4) Di dời, bố trí ổn định 49 hộ dân trong khu vực Rang Rang - Be 18 thuộc xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu).

Ngoài ra, các cơ quan Sở, ban, ngành hàng năm đều có xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật để vươn lên sống độc lập, hòa nhập với xã hội góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và giúp đỡ người khuyết tật khác. Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, phòng chống thiên tai,…

3.8.16. Lĩnh vực y tế
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật phòng chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý. Hằng năm, có xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cứu nạn cứu hộ của đơn vị và cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Xây dựng phương án cung ứng vật tư, cơ số thuốc chữa bệnh, thuốc cấp cứu, thuốc khử trùng vệ sinh môi trường và các thiết bị y tế khác bảo đảm công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân trong mọi tình huống xảy ra thiên tai.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch 4491/KH-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

3.8.17. Lĩnh vực khoa học công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thông báo các tổ chức, cá nhân về định hướng đăng ý, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm đối với các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quản lý phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu, phát triển giống cây trồng có khả năng chịu hạn, úng ngập tốt hơn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Qua gần 5 năm thực hiện lồng ghép PCTT vào kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020, công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, từ bị động ứng phó chuyển sang chủ động phòng ngừa, năng lực phòng chống thiên tai được nâng lên, giảm nhiều yếu tố rủi ro thiên tai đến cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

3.9. Đánh giá tình hình thiên tai, khả năng chống chịu, mức độ thiệt hại do thiên tai trong những năm gần đây
Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết, khí tượng - thủy văn diễn biến thất thường và ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Nam Bộ nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng, gây thiệt hại rất lớn cho đời sống người dân và kinh tế của tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/ 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; qua theo dõi, thống kê các loại hình thiên tai thường xuất hiện, đối với khu vực tỉnh Đồng Nai gồm các nhóm loại hình thiên tai chủ yếu sau:

- Bão, áp thấp nhiệt đới;

- Lũ, mưa lớn, ngập lụt (do mưa lớn);

- Lũ quét;

- Triều cường

- Hạn hán, xâm nhập mặn;

- Lốc, sét;

- Sạt lở đất (do mưa và dòng chảy).

3.9.1. Bão, áp thấp nhiệt đới
Trung bình hàng năm có khoảng 5 ÷ 7 cơn bão đổ bộ vào vùng biển gần bờ Việt Nam. Với hơn 3.000 km đường bờ biển, ảnh hưởng của bão tới các hoạt động kinh tế xã hội của nước ta là rất lớn, gây nhiều thiệt hại về vật chất cũng như tính mạng con người. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, trong những năm gần đây nhiều hiện tượng thời tiết và khí hậu cũng đã có những biến động đáng kể, trong đó vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm là hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới - bão. Nhìn chung, số lượng bão cũng như cường độ bão có xu hướng giảm dần từ Bắc vào Nam.

Trong những năm vừa qua, theo thống kê có 57 cơn bão và 21 ATNĐ trên Biển Đông, trong đó có 13 cơn bão và 03 ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy không đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh, nhưng do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của chúng đã gây ra lốc xoáy, mưa lớn làm thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân.

Bảng 3-5: Tổng hợp số cơn bão, ATNĐ từ 2016 - 2020
	STT
	Nội dung
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng

	1
	Số cơn Bão trên Biển Đông
	10
	16
	9
	8
	14
	57

	2
	Số cơn ATNĐ trên Biển Đông
	9
	4
	3
	4
	1
	21

	3
	Số cơn Bão ảnh hưởng gián tiếp thời tiết Đồng Nai
	2
	2
	2
	5
	2
	13

	4
	Số cơn ATNĐ ảnh hưởng gián tiếp thời tiết Đồng Nai
	2
	
	
	1
	
	3


(Nguồn: Báo cáo TK công tác PCTT tỉnh Đồng Nai năm 2016-2020)
Bảng 3-6: Các cơn bão lớn ảnh hưởng đến Đồng Nai trong nhiều năm qua
	STT
	Tên bão
	Thời gian
	Cấp gió * 
(Thang Beufort)
	Mức độ tổn thương

	
	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Bão số 9 (Durian)
	11/2006
	Cấp 9
	
	x
	

	2
	Bão số 1
	3-4/2012
	Cấp 9
	
	x
	

	3
	Bão số 9 (Usagi)
	11/2018
	Cấp 6-7
	x
	
	


(*) Cấp gió tại thời điểm bão dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền trong vòng 24-48h tới.
Trong năm 2006, cơn bão số 9 (Durian) đã nhiều lần đổi hướng và cường độ mạnh, kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Nam. Bão đã làm 98 người chết và 1.770 người bị thương, làm sập khoảng 34.000 căn nhà, tốc mái gần 166.000 căn nhà. Có tất cả là 12 tỉnh thành khu vực phía Nam bị thiệt hại lớn, trong đó tỉnh Đồng Nai có 04 người bị thương, sập 19 căn nhà, tốc mái 287 căn nhà và các cơ sở trường học, cơ sở kinh doanh.

Năm 2012, cơn bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đồng Nai (từ ngày 31/3/2012 đến ngày 02/4/2012) làm cho 02 người chết, 11 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Ước tính thiệt hại khoảng 269 tỷ đồng.

Trong năm 2018, tỉnh Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 9 (Usagi) gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp khoảng 1,2 ha cây trồng, đổ ngã 66 cây ăn quả, hư hỏng 9 lồng bè nuôi thủy sản, 12 phương tiện khai thác thủy sản.

3.9.2. Lốc, sét
Do có nền khí hậu là nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên Đồng Nai có điều kiện bức xạ mặt trời rất phong phú chính vì vậy nền nhiệt độ ở Đồng Nai thường khá cao trong cả năm. Bức xạ nhiệt mùa khô lớn hơn mùa mưa, và phía Nam lớn hơn phía Bắc khi gặp luồng khí lạnh do gió mùa Đông Bắc lục địa hoặc các luồng khí lạnh trong các cơn bão gây ra thì sẽ sinh ra tố lốc trên địa bàn khu vực. Điều đó có thể lí giải vấn đề dông lốc thường xảy ra ở các huyện phía Nam của tỉnh, đặc biệt là trong các khu vực đô thị phát triển như TP. Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ vì các khu vực này có sự tác động nhiệt không nhỏ của các sự phát triển công nghiệp, đô thị. Tỉnh Đồng Nai chịu ảnh hưởng bởi nhiều hệ thống gió mùa tạo nên sự phức tạp trong thời tiết của khu vực, ngoài gió mùa Đông Bắc lục địa ra thì địa bàn tỉnh còn chịu sự chi phối của gió mùa Ấn Độ Dương làm cho địa bàn tỉnh thường có mưa dông thời kì đầu mùa mưa từ đó gây ra dông lốc trên địa bàn.

Lốc, sét thường gây ra thiệt hại tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhưng ở phạm vi hẹp. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình lốc, sét diễn biến ngày càng phức tạp, có xu hướng mở rộng về phạm vi, gia tăng về tần suất xuất hiện, gây nhiều thiệt hại về người, cơ sở vật chất cũng như sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2016 đến 2020, đã có 38,94 ha lúa, cây ăn quả bị thiệt hại do dông lốc và xảy ra 02 trường hợp thiệt mạng do sét gây ra tại huyện Xuân Lộc vào năm 2018 và huyện Long Thành vào năm 2020.

Không chỉ đe dọa tính mạng con người, dông lốc còn làm hư hại nhà cửa, cây trồng, các công trình công cộng, và gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển. Trong những năm qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão, ATNĐ nên nhiều nhiều đợt mưa lớn kéo dài kèm theo dông, lốc xoáy đã xảy ra. Giai đoạn 2016 - 2020, các đợt dông lốc đã gây thiệt hại 447 căn nhà của người dân, trong đó có 17 căn nhà bị sập, sụt lún hoàn toàn, 430 căn nhà bị tốc mái. Đây là những căn nhà đơn sơ, thiếu kiên cố và không an toàn, không chống chịu được với dông lốc. Ngoài ra, dông lốc cũng ảnh hưởng đến nhiều điểm trường, gây hư hại các phòng học... Ngoài ra, đã có 10 trường hợp đèn giao thông, trụ điện, ăngten… bị đổ ngã.

Bảng 3-7: Tổng thiệt hại do dông lốc, sét gây ra
	Thiệt hại
	Đơn vị
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng

	Nhà bị sập
	Căn
	4
	7
	6
	
	
	17

	Nhà tốc mái
	Căn
	52
	134
	114
	65
	65
	430

	Thiệt hại về nông nghiệp
	Ha
	2,94
	
	
	36
	
	38,94

	Đổ cột (đèn giao thông, trụ điện, ăngten…)
	Cột
	
	
	5
	
	5
	10

	Thiệt hại về người
	Người
	
	
	1
	
	1
	2


(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tổng kết PCTT tỉnh Đồng Nai hàng năm, GĐ 2016-2020).
3.9.3. Lũ, ngập lụt và mưa lớn
Lũ lụt, ngập lụt và mưa lớn vẫn luôn là vấn đề vướng mắc khó giải quyết của các tỉnh trên cả nước, gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của, gây khó khăn trong sinh hoạt và đi lại, cũng như ảnh hưởng tới kinh tế của người dân.

a. Lũ

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có thể chia lũ trên dòng chính ra làm 2 khu vực có chế độ lũ khác nhau như sau:

+ Khu vực thượng lưu hồ Trị An, bao gồm dòng chính Đồng Nai đến hồ Trị An và hạ lưu sông La Ngà. Đối với thượng lưu hồ Trị An hiện bị điều tiết bởi các hồ chứa thượng lưu như Đa Nhim, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, 4, 5 và Hàm Thuận - Đa Mi nên lũ hàng năm bị cắt giảm đáng kể.

+ Khu vực hạ lưu Trị An: Lũ trước đây ảnh hưởng trực tiếp từ thượng lưu, nhưng từ năm 1989 đến nay, khi có hồ Trị An, lũ hầu như bị điều tiết bởi hồ, với lưu lượng xả qua turbine vào mùa lũ từ 600 ÷ 900 m3/s.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, số liệu ghi nhận tại Tà Lài từ năm 1980-2017 có 7 con lũ rất lớn (Hđỉnh > 113,50 m) trong đó có 4 trận lũ rất lớn; tương tự cùng thời gian, tại Phú Hiệp có 2/4 cơn lũ rất lớn (Hđỉnh > 107,0 m).

Bảng 3-8: Mực nước đỉnh lũ tại 02 trạm thủy văn trên sông
	Năm
	Trạm Tà Lài
	Trạm Phú Hiệp

	
	Thời gian lũ
	H max (m)
	Thời gian lũ
	H max (m)

	1998
	23/9 - 2/10
	112,67
	
	

	1999
	12/7 - 31/7
	114,12
	
	

	2000
	8/10 - 14/10
	113,57
	
	

	2001
	31/8 - 4/9
	113,88
	
	107,12

	2002
	26/8 - 4/9
	114,06
	
	105,28

	2005
	
	113,12
	
	111,85

	2007
	4/9 - 12/9
	113,52
	
	106,81


Một số thiệt hại do lũ, ngập lụt của các năm lũ lớn điển hình:

Bảng 3-9: Thiệt hại do lũ lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Diễn giải
	1999
	2000
	2001
	2002

	Số Người chết
	4
	3
	3
	2

	Người bị thương
	
	
	
	

	Nhà bị ngập
	3.874
	6.488
	1.695
	2.244

	Nhà bị sập đổ
	55
	40
	70
	88

	Nhà cửa bị hư hại
	4
	1017
	440
	219

	Diện tích lúa bị thiệt hại
	3.209
	5.877
	1861
	798

	Hoa màu bị thiệt hại
	739
	1.467
	140
	61

	DT Cây ăn trái bị thiệt hại
	445
	1.568
	1554
	247

	Diện tích nuôi cá (ha)
	-
	274
	195
	94

	Đường bị ngập, hư hại (km)
	15.2
	59.1
	3.8
	43.8

	Cầu, cống bị hư hỏng:
	14
	15
	-
	21

	Chiều dài kênh mương, đê bao sạt lở (km)
	
	1.8
	
	0.83


b. Mưa lớn, ngập lụt

Mưa lớn là loại hình thiên tai có mức độ thiệt hại gây ra tương đối cao và khó dự báo chính xác được. Lượng mưa lớn nhất trung bình ngày nhiều năm ở các trạm đo đạc liên quan đến vùng dự án chỉ trên dưới 100 mm/12 giờ. Tuy nhiên, trong những trường hợp do ảnh hưởng của bão hoặc một hình thái nhiễu động thời tiết đặc biệt, gây ra lượng mưa ngày rất lớn có thể đạt tới trên 200 ÷ 300 mm/ngày.

Trong những năm qua, mưa lớn còn kết hợp với dông lốc gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân tại tỉnh, thiệt hại nặng nề về tài sản. Ngoài ra, vào mùa mưa còn xuất hiện thêm lũ. Các loại hình thiên tai này kết hợp gây ngập lụt nhiều ngày, ứ đọng nước làm hư hỏng đường giao thông, công trình thủy lợi, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê từ năm 2016 đến 2020, mưa lớn và ngập lụt xảy ra làm cho 10 người chết; 29 căn nhà bị sập, xiên vẹo, hơn 5.000 căn nhà trong tình trạng bị ngập úng; làm cho gần 3.000 ha đất nông nghiệp trong tình trạng ngập úng, 133,75 ha nuôi trồng thủy sản, 120 bè và 2.042 dèo nuôi thủy sản bị hư hỏng và hơn 3.000 bò, gà, vịt, heo… bị lũ cuốn trôi mất tích và chết; ngoài ra, ngập lụt khiến nhiều cây cầu bị hư hỏng làm cho giao thông trì trệ, các hoạt động kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng.

Bảng 3-10: Tổng thiệt hại do lũ, ngập lụt mưa lớn gây ra
	Thiệt hại
	Đơn vị
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng

	Ngập lụt
	Đợt
	9
	7
	
	3
	1
	20

	Nhà sập
	
	22
	7
	
	
	
	29

	Nhà ngập
	Căn
	390
	3.727
	
	1.139
	629
	5.885

	Thiệt hại về nông nghiệp
	ha
	200
	697
	300
	1.755
	
	2.952

	Thiệt hại về thủy sản
	ha
	
	133,75
	
	120 bè
1.998 dèo
	
	

	Thiệt hại về chăn nuôi
	Con
	393
	3.045
	
	
	
	3.438

	Thiệt hại về người
	Người
	4
	2
	
	4
	
	10


(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tổng kết PCTT tỉnh Đồng Nai hàng năm, GĐ 2016-2020).
3.9.4. Lũ quét
Lũ quét là hiện tượng tự nhiên, chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như: Khí hậu thời tiết có mưa với cường suất lớn trên địa hình đặc biệt, nơi có độ dốc lưu vực trên 20 ÷ 30%, nhất là ở nơi có độ che phủ của thảm thực vật thưa do lớp phủ thực vật bị tàn phá mạnh, độ ổn định của lớp đất mặt lưu vực kém, tạo điều kiện tập trung hình thành dòng chảy dồn vào các sông suối thuận lợi, làm cho lượng nước tích tụ ngày càng nhanh và tạo ra thế năng rất lớn.

Sự xuất hiện của lũ quét thường chỉ trong vài ba giờ sau khi có mưa với cường độ lớn. Sự hình thành lũ quét có liên quan mật thiết với cường độ mưa, điều kiện khí hậu, đặc điểm địa hình, các hoạt động của con người cũng như điều kiện tiêu thoát lũ của lưu vực.

Lũ quét thường gây thiệt hại lớn về người và của nhưng việc nghiên cứu dự báo lũ quét gặp rất nhiều khó khăn vì lũ quét xảy ra bất ngờ, duy trì trong thời gian ngắn nên rất khó đo đạc các đặc trưng của nó như cường suất, vận tốc, bùn cát… khi đang xảy ra. Chỉ có thể điều tra vết lũ và quan sát ghi nhận thiệt hại sau khi lũ đã đi qua. Kết quả điều tra cho thấy:

- Từ năm 1994 đến năm 1998 có 13 trận lũ quét tập trung ở các lưu vực sông La Buông, suối Quản Thủ, Đá Vàng (Long Thành), Rạch Đông (Trảng Bom - Vĩnh Cửu), Suối Le (Xuân Lộc) mà vùng ảnh hưởng thuộc các xã thuộc huyện Long Thành, Thống Nhất, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu.

- Tất cả các trận lũ quét đều xuất hiện vào giữa mùa mưa lũ, trong đó tháng 8 có 4/13 trận, tháng 9 là 5/13 và tháng 10 là 4/13 trận. Chưa thấy có trường hợp lũ quét xảy ra vào thời kỳ đầu (tháng 6, 7) và cuối mùa mưa (tháng 11).

- Hầu hết các trận lũ quét chủ yếu xảy ra trên địa bàn hẹp (riêng trận lũ quét ngày 2/10/1990 có phạm vi lớn và thiệt hại nhiều nhất) thuộc các huyện Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Long Khánh.

- Lũ quét chỉ xuất hiện trên lưu vực các sông suối nhỏ, diện tích lưu vực khoảng 50 ÷ 150km2 (Lá Buông > 260 km2). Thời gian duy trì lũ ngăn chỉ từ 2 ÷ 6 giờ, ít có những trường hợp kéo dài hơn.

Bảng 3-11: Các trận lũ quét lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	TT
	Thời gian
	Địa điểm
	Sông suối
	Thiệt hại

	1
	23h 2/10/1990
	6 xã: Gia Tân, Bàu Hàm Quang Trung, Xã lộ 25, An Viễn, Gia Kiệm thuộc huyện Thống Nhất
	Sông Buông, Suối Tam Bung
	Chết 16 người 
Nhà sập 1399 căn, 133 căn bị cuốn trôi, 01 cầu trên QL1 bị sập, 8 cầu giao thông liên huyện, liên xã bị sập hoặc cuốn trôi.

	2
	15- 18/9/1995
	Xã lộ 25, Bàu Hàm (Thống Nhất), Bình Sơn (Long Thành), An Viễn, Giang Điền, Quảng Tiến, xã Đồi 61 (Trảng Bom)
	Sông Rạch Đông, sông Lá Buông,
	Chết 1 người, nhà sập 3 căn, 05 cầu giao thông trên sông Nhạn bị cuốn trôi, 2 xe máy 600 vật nuôi

	3
	26- 28/9/1996
	Bàu Hàm, Xã lộ 25 huyện Thống Nhất
	Sông Thao
	

	4
	Ngày 1/10
	xã lộ 25, Bàu hàm (TN)
	Sông Thao
	

	5
	14,20/8 và 15/9/1997
	Phước Tân, Phước Thái, Bàu Cạn, TT. Long thành, An Hòa...
	Rạch Đông, Lá Buông, Quản Thủ, Đá Vàng
	

	6
	1999
	Xuân Hòa (Xuân Lộc),
	
	

	7
	18/10/2000
	Xã Sông Nhạn huyện Long Khánh
	Suối Sấu
	Nhà sập, tài sản bị cuốn trôi: 15 hộ, 90ha hoa màu bị cuốn trôi

	8
	Ngày 30/09/02
	ấp Tam Bung xã Phú Túc
	Suối Tam Bung
	làm thiệt mạng 2 mẹ con (42 và 2,5 tuổi)

	9
	23h 6/10/2002
	Xã Bàu Hàm huyện Thống Nhất
	Suối Gia Đức
	01 xe tải bị lật, xói lở 60m đường mới xây

	10
	19h 3/8/2003
	Phú Túc (Định Quán), Xuân Hòa (Xuân Lộc), Gia Tân.
	Suối Tam Bung
	

	11
	6/8/2004
	Long Đức (Tam Phước, Long Thành)
	
	


3.9.5. Triều cường
Do đặc điểm địa hình thấp ở phía Nam nên tỉnh Đồng Nai thường xuyên bị ảnh hưởng ngập úng do triều cường. Các khu vực ảnh hưởng ngập do triều cường thuộc các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và TP. Biên Hòa. Tình hình ngập do triều cường hiện nay như sau:

- TP. Biên Hòa: Phần lớn các xã, phường thuộc thành phố Biên Hòa đều bị ảnh hưởng của triều cường bao gồm các phường sau: Trung Dũng, Quyết Thắng, Bửu Long, Bửu Hòa, Tân Vạn, Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, An Bình. Nguyên nhân gây ngập là do mưa lớn và triều cường các sông chính dâng cao làm giảm khả năng tiêu thoát. Hơn nữa đây là khu vực có địa hình tương đối thấp nên khi có mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập từ 0,5 ÷ 1,2 m.

- Huyện Long Thành: Ngập úng do triều xảy ra ở các xã Tam An, Phước Thái, Long An. Ở xã Tam An, ngập úng thường xảy ra tại vị trí các ấp Xóm Gốc, Xóm Trầu, Bưng Môn, vị trí bị ngập nặng nhất là ấp Bưng Môn vì vị trí ấp là vùng thấp. Khi có mưa lớn kết triều cường nước ở các lô cao su phía thượng nguồn đổ về suối Bưng Môn và ấp Bưng Môn ở giữa, do hệ thống thoát nước thì hẹp mà lượng nước đổ về lớn gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân tại ấp Bưng Môn.

- Huyện Nhơn Trạch: Tình hình ngập úng do triều cường xảy ra ở các xã Phước Thiền, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Thạnh, Phước An, Long Thọ. Các vị trí ngập chủ yếu là trồng lúa và kết hợp với nuôi cá và trồng rau và sen, một số diện tích trồng cây lâu năm xoài, dừa với tổng diện tích sản xuất là 200 ha.

Những năm gần đây, mưa trên địa bàn huyện Nhơn Trạch diễn ra muộn hơn mọi năm. Triều cường xuất hiện trong tháng 10, 11, 12 diễn ra với cường độ và diễn biến khó lường so với mọi năm. Các đợt triều cường vào giữa tháng và cuối tháng âm lịch trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm rất lớn đã gây ra vỡ bờ bao các xã dọc sông Đồng Môn. Nhờ đắp bờ bao tiểu vùng và vận động người dân chủ động đắp bờ và có sự hỗ trợ của nhà nước, số lượng bờ bao vỡ trên địa bàn huyện thấp hơn nhiều năm, chủ yếu là các điểm vỡ nhỏ, dân chủ động gia cố lại ngay.

3.9.6. Hạn hán, xâm nhập mặn
Hiện nay các công trình thủy lợi phục vụ tưới chỉ là các hồ chứa loại vừa và nhỏ và các đập dâng, nên cũng chỉ phục vụ tưới vụ Đông Xuân sớm với khả năng hạn chế. Vào những năm mưa ít, hạn hán thường xảy ra, đặc biệt nghiêm trọng với những vùng không có công trình thủy lợi. Đối với những khu vực không có công trình thủy lợi thì mỗi khi hạn hán xảy ra ảnh hưởng rất nhiều đến diện tích gieo trồng cũng như năng suất cây trồng. Đối với những khu vực có công trình thủy lợi thì có thể khắc phục được các kỳ hạn ngắn ngày, chỉ vào những năm hạn lớn thì mới bị ảnh hưởng nhiều.

Trong năm 2016 tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có thể kể đến như huyện Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, TP. Long Khánh. Cụ thể như sau:

- Huyện Cẩm Mỹ: Đầu năm do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trên địa bàn huyện nắng hạn kéo dài, hầu như không mưa, gây thiếu nước sinh hoạt khoảng 350 - 400 hộ dân và 300 ha cây trồng, đã tác động nhiều đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

- Huyện Long Thành: Xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn tại 02 địa phương gồm xã Tam An, thị trấn Long Thành gây thiệt hại khoảng 27,3 ha lúa. Cụ thể là xã Tam An có khoảng 03 ha lúa và thị trấn Long Thành là 24,3 ha lúa của 16 hộ dân bị ảnh hưởng, theo đánh giá của tổ công tác mức độ thiệt hại khoảng 50% về sản lượng và chất lượng.

- Huyện Nhơn Trạch: Do ảnh hưởng của El Nino địa bàn huyện Nhơn Trạch bị ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn làm diện tích lúa bị ảnh hưởng khoảng 850 ha năng suất giảm từ 25 ÷ 40%; mía trong khu vực công trình thủy lợi Ông Kèo khó vận chuyển; nước mặn làm hư hại nhiều diện tích vườn khu vực ven sông Đồng Môn qua các xã Đại Phước, Phú Thạnh, Phú Hội, Phước Thiện, Hiệp Phước, Long Tân, Long Thọ.

- Huyện Xuân Lộc: Đập dâng Lang Minh, trữ lượng nước tại hồ Suối Vọng đã nằm dưới mực nước chết, không thể điều tiết nước cho đập Lang Minh. Đập dâng Gia Liêu 1, 2 hết nước, nhân dân tiếp tục sử dụng các giếng nước để phục vụ sản xuất.

- TP. Long Khánh: Một số giếng khoan, giếng đào phục vụ sinh hoạt cho nhân dân bị cạn nước, hụt nước, từ đó một số hộ dân tại các khu vực ấp Cấp Rang, xã Suối Tre, khu vực ấp Nông Doanh, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn, Ấp 1, xã Bình Lộc thiếu nước sinh hoạt. Đối với cây lâu năm, tình hình nắng nóng, thiếu nước đã gây ảnh hưởng đến 409,45 ha diện tích.

Năm 2018: Tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú xảy ra hạn thiếu nước khoảng 450 ha lúa vụ Đông - Xuân muộn, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đơn vị quản lý đập Đồng Hiệp chủ động biện pháp bơm chống hạn cung cấp nước tưới đảm bảo không xảy ra thiệt hại.

Năm 2019: Tại các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán, Nhơn Trạch đều xảy ra tình trạng thiếu nước, không đủ tưới cho lúa vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, trước tình hình đó Công Ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi và người dân đã chủ động phòng chống, bơm nước nên hạn chế thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại địa phương.

- Huyện Tân Phú: Tại các xã: Phú Bình, Phú Điền, xảy ra hạn thiếu nước khoảng 210 ha lúa vụ Đông Xuân muộn, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đơn vị quản lý đập Đồng Hiệp chủ động biện pháp bơm chống hạn cung cấp nước tưới đảm bảo không xảy ra thiệt hại.

- Huyện Xuân Lộc: Khoảng 50 ÷ 100 ha (chủ yếu là cây bắp) lấy nước từ hồ Suối Vọng (huyện Cẩm Mỹ) tưới cho khu vực xã Lang Minh, xã Xuân Phú có khả năng thiếu nước tưới vào cuối tháng 02, đầu tháng 03/2020, địa phương đã vận động người dân sử dụng nguồn nước từ các giếng khoan, giếng đào để tưới, đồng thời khuyến cáo người dân bán bắp cây (bắp non) để hạn chế thiệt hại do thiếu nước tưới.

- Huyện Định Quán: Có khoảng 50 ha (chủ yếu là cây lúa) tại cánh đồng Cao Cang (xã Phú Hòa) có nguy cơ xảy ra thiếu nước tưới vào cuối vụ Đông Xuân (tháng 4/2020). Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã phối hợp với địa phương chủ động lắp đặt 02 máy bơm dã chiến để bơm nước từ suối Đa Chà (hạ lưu của đập Đồng Hiệp, huyện Tân Phú) để tưới.

- Huyện Nhơn Trạch: tại các xã Long Tân, Phước Thiền, Đại Phước xảy ra hiện tượng xâm nhập mặn vào nội đồng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển, giảm năng suất khoảng 210 ha cây lúa vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020.

Năm 2020: tình hình thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh tuy nhiên ở mức độ thấp và xử lý kịp thời, cụ thể:

- Huyện Tân Phú: Đã xảy ra tại xã Phú Bình, Phú Điền, xảy ra hạn hán, thiếu ước khoảng 210 ha, tuy nhiên Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai đã chủ động biện pháp bơm chống hạn, cung cấp nước tưới, đảm bảo không xảy ra thiệt hại.

- Huyện Xuân Lộc: khoảng 50 ÷ 100 ha (cây bắp); huyện Định Quán 50 ha lúa cánh đồng Cao Cang tuy nhiên Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đồng Nai đã chủ động biện pháp bơm chống hạn, cung cấp nước tưới, đảm bảo không xảy ra thiệt hại.

- Huyện Nhơn Trạch: độ mặn cao nhất đo được trong tháng 4/2020 từ 5,1 ÷ 6,5‰, cao hơn cùng ỳ năm trước từ 2 ÷ 3‰), ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển, giảm năng suất khoảng 210 ha cây lúa vụ Đông Xuân năm 2019 -2020, tập trung tại một số khu vực các xã: Long Tân, Phước Thiền, Đại Phước.

3.9.7. Sạt lở đất, sạt lở bờ sông
a. Sạt lở đất

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là do dòng chảy và địa hình phức tạp. Trong những năm vừa qua, tình trạng sạt lở bờ sông luôn luôn xảy ra hằng năm. Trong những năm vừa qua, tình hình sạt lở tại tỉnh như sau:

- Năm 2016: tại Đồi 116 xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ Trên đồi 116 thuộc Ấp 10 xã Xuân Tây có hiện tượng mưa lớn gây trôi đất, lấp đường giao thông. Tại huyện Xuân Lộc, sau trận mưa lớn ngày 22/8/2016, đoạn trên đường liên huyện Xuân Định - Sông Ray gần ngay cống cắt ngang nghĩa địa Bảo Thị, cách khoảng 100m, một phần bờ kè dài khoảng 20 m, do nước chảy xiết nên đã bong và sụp đổ hoàn toàn cả chân móng kè, gây sạt lở một phần đất bờ hiện hữu.

- Năm 2017: xảy ra tình trạng sạt lở đất tại ấp 3, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú. Ngày 15/10/2017, khi có mưa lớn kéo dài, làm cho đất đá từ trên đồi trượt xuống gây sập tường nhà của 05 hộ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân sống trong khu vực. Vị trí sạt lở ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom do có mưa từ ngày 19 đến 23/10/2017, nước tập trung từ khu vực thượng lưu cống và trên Quốc lộ 1A đổ về, tạo dòng chảy xiết gây sạt lở đất 01 hộ dân sống trong khu vực.

- Năm 2019: đợt lũ tháng 8/2019 đã làm ngập bờ sông khoảng 0,8 m và gây sạt lở phía bờ trái sông Đồng Nai thuộc ấp 1 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú có chiều dài khoảng 70 m, trong đó có đất thuộc quyền quản lý của Công ty Thế Giới Hoang Dã sạt lở khoảng 20 m, Vườn Quốc gia Cát Tiên sạt lở khoảng 50 m; chiều rộng sạt lớn nhất lấn vào bờ khoảng 8 m. Đầu năm 2020 tiếp tục xảy ra sạt lở, tại thời điểm kiểm tra mép bờ sông bị sạt lở sát đến móng hồ bơi của Công ty Thế Giới Hoang Dã, cách trụ điện trung thế khoảng 6 m.

- Năm 2020: xảy ra sạt lở tại khu phố 1, phường Tân Hiệp làm sạt lở móng nhà và sập 20 m tường rào; sạt lở 04 m đường dân sinh tại phường Bình Đa.

b. Sạt lở bờ sông

Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy tình hình sạt lở bờ sông trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường xuyên xảy ra tại một số địa phương:

- Huyện Tân Phú:

+ Thường xuyên bị sạt lở bờ sông tại vị trí ấp 3 xã Nam Cát Tiên, với chiều dài sạt lở từ 300 ÷ 500 m, tốc độ sạt lở trung bình từ 2 ÷ 5 m/năm, nguyên nhân chủ yếu do dòng chảy và địa hình phức tạp. Điểm sạt lở ấp 8, xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú trong hai năm gần đây hiện tượng sạt lở diễn biến nhanh và nghiêm trọng, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 2 km, điểm gần nhất cách đường giao thông xã Phú Lập - Nam Cát Tiên (đường 200) khoảng 9 m.

+ Trong đợt lũ tháng 10/2021, nhiều đoạn bờ bao ngăn lũ sông Là Ngà ở xã Phú Bình đã bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Nhiều đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 250 m, trong đó có nhiều đoạn sạt lở hàm ếch. Tuyến đê xuống cấp kèm theo mực nước sông Là Ngà vào mùa lũ dâng cao, 850 ha lúa tại cánh đồng Bến Thuyền (xã Phú Bình) bị nước tràn gây ra ngập lụt.

- Huyện Định Quán: vị trí sạt lở ấp 8 xã Thanh Sơn thường xuyên bị sạt lở với chiều dài từ 200 ÷ 300 m, tốc độ sạt từ 2 ÷ 3 m/năm, nguyên nhân chủ yếu do địa hình và khai thác cát.

- Huyện Vĩnh Cửu: hiện nay còn một số vị trí sạt lở nghiêm trọng như vị trí trạm bơm Thiên Tân 3 xã Thiên Tân, vị trí trạm bơm Bình Hòa 2 xã Bình Hòa với chiều dài sạt lở 200 ÷ 300 m, tốc độ sạt lở từ 2 ÷ 3 m/năm, nguyên nhân chủ yếu do địa hình. Điểm sạt lở đoạn qua xã Tân An và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu chiều dài sạt lở khoảng 250 m, thời gian bắt đầu sạt lở từ năm 1998, sạt lở sâu vào bờ khoảng 12 m, đất trong khu vực bị sạt lở là đất trồng màu, thổ cư. Từ ngày 15/6/2016 đến ngày 27/6/2016 tại khu vực ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu đoạn từ cầu Rạch Đông đến cầu Thủ Biên đã xảy ra sạt lở làm ảnh hưởng khoảng 20 hộ dân, nhà văn hóa ấp 1 và khu miếu Bà. Chỉ trong đêm 26/6/2016, gần 100 m bờ sông Đồng Nai (đoạn chạy dọc tỉnh lộ 768, thuộc ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) bị sạt lở, làm hư hại 10 căn nhà và tài sản của người dân trên địa bàn.

- TP. Biên Hòa: một số phường giáp sông Đồng Nai vẫn còn tình trạng sạt lở như vị trí sạt lở khu phố 6 phường Tân Mai, khu phố 1 phường An Bình, ấp 2 Hòa Hiệp với chiều dài sạt lở từ 200 ÷ 300 m, tốc độ sạt lở trung bình từ 2 ÷ 3 m/năm. Huyện Nhơn Trạch tại ấp Phước Lý xã Đại Phước và ấp 2 xã Phước Khánh thường xuyên bị sạt lở bờ sông với chiều dài từ 500 ÷ 800 m, tốc độ sạt lở từ 2 ÷ 3 m/năm.

3.10. Đánh giá về công tác phục hồi, tái thiết
Trong giai đoạn 2017-2021, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh luôn thực hiện tốt công tác chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất, khắc phục nhanh chóng các sự cố công trình nhằm bảo vệ tốt nhất tính mạng, tài sản của nhân dân, một số kết quả cụ thể như sau:

- Thống kê, đánh giá thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, cứu trợ và đề xuất phương án khắc phục hậu quả thiên tai đúng theo quy trình, đã hỗ trợ các hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, quỹ phòng, chống thiên tai; quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai, nguồn bảo trợ xã hội và nguồn ngân sách của địa phương.

- Đối với nguồn ngân sách: Theo số liệu do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cung cấp, tổng chi khắc phục hậu quả thiên tai giai đoạn 2010-2020 là 104.629 triệu đồng. Trong đó chi:

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn khẩn cấp (hỗ trợ sửa chữa nhà ở hư hại) theo nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và chi khắc phục hậu quả, hư hại trường lớp, trụ sở, tài sản công khác gây ra do mưa lớn, lốc xoáy: 2.566 triệu đồng;

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh:

+ Mưa lũ gây thiệt hại cá chết tại Định Quán: 37.866 triệu (năm 2018 là 12.142 triệu và năm 2020 là 25.744 triệu)

+ Hạn hán tại Xuân Lộc năm 2020 là 463 triệu;

+ Mưa trái mùa gây thiệt hại cây trái, hoa màu năm 2017 tại các huyện/TP: 63.714 triệu.

Bảng 3-12: Thống kê kinh phí chi khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn ngân sách huyện/thành phố giai đoạn 2010-2020 (triệu đồng)
	Địa phương
	2010-2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng

	Biên Hòa
	
	
	
	
	
	

	Thống Nhất
	23
	1.404
	
	
	
	1.426

	Nhơn Trạch
	
	1.500
	112
	
	8
	1.620

	Long Thành
	150
	3.492
	
	
	
	3.642

	Tân Phú
	120
	12.409
	
	
	31
	12.560

	Xuân Lộc
	910
	17.412
	591
	
	463
	19.376

	Định Quán
	
	13.254
	12.142
	
	25.744
	51.140

	Cẩm Mỹ
	
	3.654
	
	
	
	3.654

	Long Khánh
	258
	1.048
	46
	2
	13
	1.367

	Vĩnh Cửu
	150
	7.660
	20
	
	
	7.830

	Trảng Bom
	20
	1.881
	
	113
	
	2.014

	Tổng
	1.631
	63.714
	12.911
	115
	26.259
	104.629


Nguồn: Số liệu do Sở Tài chính Đồng Nai cung cấp, tháng 3/2022
- Nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai:

+ Năm 2017: Tổng chi: 96.384.912.969 đồng, trong đó: Chi hỗ trợ tu sửa khẩn cấp công trình PCTT là 13.594.870.369 đồng và chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa trái mùa ổn định cuộc sống là 82.790.042.600 đồng

+ Năm 2018: Tổng chi: 20.914.398.255 đồng, trong đó: Chi hỗ trợ tu sửa khẩn cấp công trình PCTT là 8.106.898.255 đồng, chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, lốc xoáy ổn định cuộc sống là 534.500.000 đồng và chi hỗ trợ người dân trên sông La Ngà do cá chết hàng loạt là 12.273.000.000 đồng.
+ Năm 2019: Tổng chi: 17.719.343.208 đồng, trong đó: Chi hỗ trợ tu sửa khẩn cấp công trình PCTT là 17.046.143.208 đồng và chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt ổn định cuộc sống là 673.200.000 đồng,

+ Năm 2020: Tổng chi: 78.233.270.002 đồng, trong đó: Chi hỗ trợ tu sửa khẩn cấp công trình PCTT là 26.078.460.962 đồng, chi hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ngập lụt gây ra tại huyện Tân Phú là 12.409.830.100 đồng, chi hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ngập lụt gây ra tại huyện Định Quán là 25.744.978.940 đồng và chi kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCTT-TKCN cho Công An tỉnh Đồng Nai là 14.000.000.000 đồng.

+ Năm 2021: Tổng chi: 23,4 tỷ đồng, trong đó: Chi hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân có cá nuôi lồng bè bị chết tại khu vực sông La Ngà, hồ Trị An, huyện Định Quán, với tổng kinh phí 0,63 tỷ đồng. Chi thanh quyết toán 12 công trình tu sửa khẩn cấp phòng, chống thiên tai năm 2019 tại các địa phương, với mục tiêu thoát lũ, chống ngập úng, tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Chi hỗ trợ tu sửa khẩn cấp 14 công trình phòng, chống thiên tai tại các địa phương năm 2020-2021, với tổng kinh phí 20,37 tỷ đồng.
- Bên cạnh đó, thực hiện nhiều chương trình, phóng sự, bản tin, bài viết kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng, các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn… qua đó tỉnh cũng tranh thủ các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các chương trình, dự án, từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

3.11. Nguồn lực tài chính
Hiện nay, nước ta đang sử dụng một số nguồn kinh phí để phục vụ công tác ứng phó và phục hồi sau thiên tai, bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước, nguồn dự trữ Nhà nước bằng vật chất, quỹ dự trữ tài chính, quỹ phòng chống thiên tai, các công cụ chuyển giao rủi ro như bảo hiểm và viện trợ của các nhà tài trợ. Mặc dù chính sách hiện hành vẫn đảm bảo nguồn chi cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, song nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước chỉ đáp ứng được một phần. Phần lớn thiệt hại của khu vực doanh nghiệp và dân cư không được tài trợ bởi ngân sách Nhà nước, mà phải thực hiện thông qua cơ chế khác như tự khắc phục hoặc thông qua cơ chế chuyển giao rủi ro.

Nguồn lực tài chính thực hiện công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương, đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua nội dung lồng ghép) bao gồm: nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn sự nghiệp, ngân sách dự phòng, nguồn vốn ODA, nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, Quỹ phòng, chống thiên tai, thu hút đầu tư Tư nhân vào nông nghiệp, thiên tai, thủy lợi và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hàng năm, UBND tỉnh trích nguồn dự phòng để mua sắm vật tư PCTT, khắc phục sự cố khẩn cấp các công trình, hậu quả thiên tai. Kinh phí của các Sở ngành, đơn vị, địa phương đầu tư, trang bị những điều kiện thiết yếu phục vụ công tác thông tin phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai được thành lập và hoạt động theo các Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai. Tuy được thành lập từ năm 2015, nhưng bắt đầu thu quỹ từ năm 2016, kết quả thu chi từ 2016-2021 cụ thể như sau:

Bảng 3-13: Tổng kết thu quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm tại tỉnh Đồng Nai
Đơn vị: Triệu đồng
	Năm
	Thu
	Chi
	Tồn quỹ

	2015-2018
	132.064
	30.205
	101.859

	2019
	50.474
	33.772
	118.561

	2020
	70.000
	78.233
	110.328

	2021
	44.500
	23.400
	131.428


(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai hàng năm giai đoạn 2018-2021)
CHƯƠNG 4 . XÁC ĐỊNH RỦI RO THIÊN TAI
4.1. Phạm vi đánh giá
Phạm vi đánh giá trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai, tài liệu được thu thập từ cấp xã phường lên tới huyện, thị, thành phố để làm cơ sở đánh giá cho toàn tỉnh.

Thời gian lấy số liệu theo giai đoạn 5-10 năm gần đây để làm căn cứ đánh giá và đưa ra phương án cho 5 năm tới giai đoạn 2021 đến 2025.

4.2. Phương pháp đánh giá
Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội

Mối quan hệ giữa rủi ro thiên tai và các tác động thành phần được trình bày như sau:
	RRTT ↔
	Thiên tai x Tình trạng DBTT

	
	Năng lực PCTT


Hình 4.1: Mối quan hệ giữa RRTT, Tình trạng DBTT và Năng lực PCTT
(Nguồn: Tổng cục PCTT)
Rủi ro thiên tai sẽ tăng lên nếu thiên tai tác động đến một cộng đồng dễ bị tổn thương và có năng lực ứng phó thiên tai hạn chế. Do đó, để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, một cộng đồng có thể thực hiện các hoạt động nhằm làm giảm nhẹ tác hại của hiểm họa, giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng.

Để đánh giá rủi ro thiên tai chi tiết, áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên. Thông qua hệ thống bảng dữ liệu thu thập được từ các huyện/thị trên địa bàn tỉnh. Dựa vào số liệu các trận thiên tai xảy ra trong quá khứ, tác động đến con người, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng làm cơ sở để đánh giá mức độ rủi ro do từng loại hình thiên tai. Tuy nhiên, phạm vi đánh giá phục vụ xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN cho 05 năm tới, việc đánh giá được thực hiện theo phương pháp định tính.

Đánh giá rủi ro thiên tai định tính được thực hiện các nội dung sau:

- Đánh giá cường độ của từng loại hình thiên tai điển hình tại địa phương dựa vào quy định về cấp độ rủi ro thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/04/2021. Căn cứ vào số liệu thu thập các trận thiên tai lịch sử, thiên tai lớn đã xảy ra trong quá khứ, kết quả tính toán để đánh giá cường độ của từng loại hình thiên tai điển hình ở địa phương.

- Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của từng đối tượng chịu tác động như: con người, nhà ở, một số ngành kinh tế chính (nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch), cơ sở hạ tầng chủ yếu (giao thông, xây dựng, điện lực, viễn thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, y tế, giáo dục, văn hóa). Mỗi một đối tượng này bị tác động bởi một hoặc nhiều loại hình thiên tai. Tình trạng dễ bị tổn thương của từng đối tượng được phân tích dựa vào số liệu thiệt hại thu thập được, nguy cơ bị tác động và phân thành 3 mức độ tổn thương: thấp, trung bình và cao.

- Tổng hợp mức độ rủi ro của từng loại hình thiên tai tác động.

4.3. Nội dung đánh giá
4.3.1. Xác định cấp độ RRTT và mức độ dễ bị tổn thương từng loại hình thiên tai
4.3.1.1. Bão, áp thấp nhiệt đới
Theo thống kê trong vòng 20 năm qua, khu vực Nam bộ, bão ATNĐ thường xuất hiện từ cuối tháng 10 và kết thúc vào tháng 12 (ngoại trừ các năm bị tác động mạnh của biến đổi khí hậu bão xuất hiện vào tháng 1 ÷ 3); Bão kéo theo mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản, công trình, về sản xuất (nông nghiệp, thủy sản) và sinh hoạt đời sống.

Theo Quyết định 2901/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đồng Nai thuộc vùng VIII, tần suất cơn bão hàng năm rất thấp (<0,5 cơn/năm), cấp gió mạnh nhất đã ghi nhận được là cấp 10, giật mạnh tới cấp 12 - 13. Căn cứ theo Điều 41 tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định bão, ATNĐ sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Bảng 4-1: Đánh giá cấp độ rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và mức độ DBTT
	STT
	Cấp độ rủi ro
	Vùng
	Cấp ATNĐ
	Cấp Bão
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 3
	Đất liền
	6-:-7
	8-:-9
	
	x
	

	2
	Cấp độ 4
	Đất liền
	
	10÷11
	
	
	x


4.3.1.2. Lũ, ngập lụt
Loại hình thiên tai này thường xảy ra đối với khu vực thấp trũng và hạ lưu các hồ chứa. Hàng năm vào mùa mưa, các sông có lưu vực tương đối lớn như sông Đồng Nai, sông La Ngà cũng thường gây ra lũ cục bộ làm ảnh hưởng ngập lụt đồng ruộng hoặc khu dân cư hai bên bờ sông, hoặc làm sạt lở bờ sông, nhưng tình trạng gây ngập lụt chỉ xảy ra cục bộ, không kéo dài nên không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân sống ở khu vực ven sông.

Vào mùa lũ, mực nước đỉnh lũ trên sông Đồng Nai xuất hiện cao hơn mức báo động 3 đến dưới mức báo động 3 + 1,0 m, trên sông La đỉnh lũ đo được tại trạm Phú Hiệp cao hơn báo động 2. Căn cứ theo Điều 45 tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Bảng 4-2: Đánh giá cấp độ rủi ro lũ, ngập lụt và mức độ DBTT
	STT
	Lưu vực/ Cấp độ rủi ro
	Mực nước lũ trạm Tà Lài (theo cấp báo động)
	Mực nước lũ các trạm thuộc Bảng 4-3a (theo cấp báo động)
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 1
	112 ÷ 112.5m
	BĐ1 đến dưới BĐ2
	x
	
	

	2
	Cấp độ 2
	112.5 ÷ 113m
	BĐ2 đến dưới BĐ3+1m
	x
	
	

	3
	Cấp độ 3
	Trên 113 m
	Trên BĐ3+1m
	
	x
	

	4
	Cấp độ 3
	Trên 113.79 m
	Trên MN lũ LS
	
	
	x


Bảng 4-3: Cấp báo động dự báo lũ trạm Thủy văn Tà Lài
	STT
	Tên sông
	Tên trạm
	BĐ 1
	BĐ 2
	BĐ 3
	MN lũ Lịch sử

	1
	Đồng Nai
	Tà Lài
	112,0
	112,5
	113,0
	113,79


Bảng 4-4a: Cấp báo động dự báo lũ các sông, kênh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	STT
	Tên sông
	Tên trạm
	BĐ 1
	BĐ 2
	BĐ 3
	MN lũ Lịch sử

	1
	La Ngà
	Phú Hiệp
	104,5
	105,5
	106,5
	-

	2
	Hồ Trị An
	Trị An
	61,4
	61,6
	61,8
	-

	3
	Đồng Nai
	Biên Hòa
	1,8
	2,0
	2,2
	2,19


4.3.1.3. Mưa lớn
Mưa lớn là loại hình thiên tai có mức độ thiệt hại gây ra tương đối cao. Lượng mưa lớn nhất trung bình ngày nhiều năm ở các trạm đo đạc liên quan đến vùng dự án chỉ trên dưới 100 mm. Tuy nhiên, trong những trường hợp do ảnh hưởng của bão hoặc một hình thái nhiễu động thời tiết đặc biệt, gây ra lượng mưa ngày rất lớn có thể đạt tới trên 200 - 300 mm/ngày. Căn cứ theo Điều 44 tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định mưa lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Bảng 4-5: Đánh giá cấp độ rủi ro do mưa lớn và mức độ DBTT
	STT
	Cấp độ rủi ro
	Chi tiết về lượng mưa
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	Lượng mưa trong 24 giờ (mm)
	Thời gian kéo dài (ngày)
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 1
	100÷200
	1÷2
	x
	
	

	2
	Cấp độ 2
	100÷200
	>2
	
	x
	

	
	
	200÷400
	1÷2
	
	x
	

	3
	Cấp độ 3
	200÷400
	>2
	
	
	x

	
	
	>400
	1÷4
	
	
	x


4.3.1.4. Hạn hán, xâm nhập mặn
Trong những năm gần đây, tình trạng hạn hán trên các sông tỉnh Đồng Nai ngày càng diễn ra nhiều hơn và có tình trạng trầm trọng khiến cho mặn xâm nhập từ biển theo thủy triều vào sâu trong tỉnh, cụ thể là các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán thường xuyên xảy ra hạn hán và huyện Nhơn Trạch thường xuyên xảy ra tình trạng xâm nhập mặn vào nội đồng gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của các cây trồng.

Căn cứ theo Điều 48 tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định hạn hán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Căn cứ theo Điều 49 tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Bảng 4-6: Đánh giá cấp độ rủi ro do hạn hán và mức độ DBTT
	STT
	Cấp độ rủi ro
	Chi tiết lượng nước thiếu hụt
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	Lượng mưa tháng thiếu hụt trên 50% trong khu vực (tháng)
	Thiếu hụt nguồn nước mặt trong khu vực (%)
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 1
	Từ 2÷3
	20÷50
	x
	
	

	2
	Cấp độ 2
	Từ 3÷5
	20÷50
	
	x
	

	
	
	Từ 2÷3
	50÷70
	
	x
	

	3
	Cấp độ 3
	Trên 5
	20÷50
	
	
	x

	
	
	Từ 3÷5
	50÷70
	
	
	x

	
	
	Từ 2÷3
	Trên 70
	
	
	x


Bảng 4-7: Đánh giá cấp độ rủi ro do xâm nhập mặn và mức độ DBTT

	STT
	Cấp độ rủi ro
	Chi tiết về mức độ xâm nhập mặn
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	Độ mặn (‰)
	Khoảng cách xâm nhập sâu trong sông (km)
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 1
	1
	Trên 25 ÷ 50
	x
	
	

	2
	Cấp độ 2
	1
	Trên 50 ÷ 90
	x
	
	

	
	
	4
	Trên 25 ÷ 50
	
	x
	

	3
	Cấp độ 3
	1
	Trên 90
	
	x
	

	
	
	4
	Trên 50 ÷ 90
	
	x
	

	4
	Cấp độ 4
	4
	Trên 90
	
	
	x


4.3.1.5. Lốc, sét
Mặc dù tâm bão và ATNĐ chưa đổ bộ trực tiếp vào địa bàn nhưng ảnh hưởng bởi hoàn lưu của chúng đã gây ra lốc xoáy, sét đánh và mưa lớn. Lốc, sét là loại hình thiên tai thường xảy ra bất thường, diễn biến khó lường và mức độ ảnh hưởng có thể rất lớn, đe dọa tính mạng, thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sét thường xuyên được cảnh báo xuất hiện cùng mưa dông, lốc. Tuy nhiên thực tế ghi nhận các trường hợp sét đánh thường chỉ ở phạm vi hẹp, dưới 1/2 số huyện, xã. Căn cứ theo Điều 52 tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định lốc, sét trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bảng 4-8: Đánh giá cấp độ rủi ro do lốc, sét, mưa đá và mức độ DBTT
	STT
	Cấp độ rủi ro
	Phạm vi ảnh hưởng
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 1
	Dưới ½ số huyện, xã trong tỉnh
	x
	
	

	2
	Cấp độ 2
	Từ ½ số huyện, xã trở lên
	
	x
	


4.3.1.6. Nước dâng (do triều cường)
Triều cường xảy ra do thủy triều dâng cao, nếu chu kỳ triều cường xuất hiện gặp lúc mưa lớn kéo dài và lũ thượng nguồn đổ về sẽ gây ngập úng khu vực đô thị, trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái.

Triều ven biển Đông có mực nước đỉnh trung bình vào khoảng 1,1 ÷ 1,2 m, các đỉnh cao có thể đạt đến 1,3 ÷ 1,4 m, và mực nước chân trung bình từ -2,8 ÷ -3,0 m, các chân thấp xuống dưới -3,2 m.

Căn cứ theo Điều 52 tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định rủi ro thiên tai do triều cường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Bảng 4-9: Đánh giá cấp độ rủi ro do nước dâng và mức độ DBTT
	STT
	Cấp độ rủi ro
	Độ cao nước dâng kết hợp thủy triều (m)
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 2
	1÷2
	x
	
	

	2
	Cấp độ 3
	2÷3
	
	x
	


4.3.1.7. Sạt lở đất (do mưa và dòng chảy)
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân gây ra xói lở chủ yếu là do tác động của mưa lớn, lũ, ngập lụt. Cấp độ rủi ro thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy gồm có 03 cấp độ (cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3) định tại Điều 46 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ theo lượng mưa trong vòng một ngày với quy định hiện hành, cấp độ rủi ro do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc đồng chảy cao nhất đến cấp độ 2.

Bảng 4-10: Đánh giá cấp độ rủi ro do lũ quét, sạt lở đất và mức độ dễ bị tổn thương
	STT
	Cấp độ rủi ro
	Tổng lượng mưa 24 h (mm)
	Thời gian mưa trước đó (ngày)
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	
	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 1
	100-200
	1-2 ngày
	x
	
	

	2
	Cấp độ 2
	200-400
	1-2 ngày
	
	x
	

	3
	Cấp độ 3
	>400
	1-2 ngày
	
	x
	


4.3.1.8. Nắng nóng
Căn cứ theo Điều 47 tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, xác định rủi ro thiên tai do nắng nóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có khả năng cao nhất ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Bảng 4.4-11. Đánh giá cấp độ rủi ro do nắng nóng và mức độ dễ bị tổn thương

	STT
	Cấp độ rủi ro
	Chi tiết về mức độ nắng nóng
	Mức độ dễ bị tổn thương

	
	
	Nhiệt độ cao nhất (°C)
	Thời gian kéo dài (ngày)
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	1
	Cấp độ 1
	35÷37
	>3
	x
	
	

	
	
	37÷39
	3÷10
	x
	
	

	2
	Cấp độ 2
	Trên 39÷41
	3÷10
	
	x
	

	
	
	Trên 41
	3÷5
	
	x
	

	
	
	Trên 37÷39
	10÷25
	
	x
	

	3
	Cấp độ 3
	Trên 37÷39
	Trên 25
	
	
	x

	
	
	Trên 39÷41
	10÷25
	
	
	x

	
	
	Trên 41
	5÷10
	
	
	x


4.3.2. Tình trạng dễ bị tổn thương
4.3.2.1. Khu vực dễ bị tổn thương
Toàn tỉnh Đồng Nai 106 xã được xác định thuộc khu vực dễ bị tổn thương, tập trung chủ yếu ven sông và khu vực trũng thấp, cụ thể:

- Một số xã/thị trấn/phường thuộc các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Long Thành là khu vực dễ bị tổn thương do hạn hán, xâm nhập mặn. Cụ thể như là Phú Bình, Phú Điền (Tân Phú); Lang Minh, Xuân Phú (Xuân Lộc); Đại Phước, Phú Thạnh, Phú Hội, Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Tân, Long Thọ (Nhơn Trạch); TT. Long Thành, Tam An (Long Thành); Suối Tre, Xuân Tân, Hàng Gòn, Bình Lộc (TP. Long Khánh).

- Các xã/thị trấn/phường nằm ven sông Đồng Nai, La Ngà và hạ lưu các hồ chứa có địa hình thấp trũng là khu vực dễ bị tổn thương do lũ, mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như là tại TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Cẩm Mỹ, huyện Xuân Lộc,..

- Các xã/thị trấn/phường nằm ở phía Nam nên tỉnh Đồng Nai bao gồm Long Thành, Nhơn Trạch, TP. Biên Hòa là khu vực dễ bị tổn thương ngập úng do triều cường. Cụ thể như là phường Trung Dũng, phường Quyết Thắng, phường Bửu Long, phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn, phường Thống Nhất, phường Tân Mai, phường Tam Hiệp, phường An Bình (TP. Biên Hòa); xã Tam An, xã Phước Thái, xã Long An (Long Thành); xã Phước Thiền, xã Phú Hữu, xã Đại Phước, xã Phú Thạnh, xã Phước An, xã Long Thọ (Nhơn Trạch).

- Một số xã/thị trấn/phường tại huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và TP. Biên Hòa là khu vực dễ bị tổn thương do sạt lở đất, sạt lở bờ sông do dòng chảy.

- Khu vực dễ bị tổn thương do lốc xoáy, dông sét do ảnh hưởng biến đổi khí hậu hầu như diễn ra rải rác trên địa bàn tỉnh.

(Chi tiết danh mục các xã dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh đính kèm trong phụ lục VIII)
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Hình 4-2: Bản đồ các xã dễ bị tổn thương do thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4.3.2.2. Đối tượng dễ bị tổn thương
- Người cao tuổi: Tổng số người cao tuổi trên toàn tỉnh là 199.378 người, chiếm 6,24% so với dân số toàn tỉnh (3.177.400 người).

- Tổng số hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh là 13.973 hộ, chiếm 0,44% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh. Trong đó số hộ nghèo, cận nghèo tập trung chủ yếu ở các địa bàn kinh tế kém phát triển như tại các xã thuộc huyện địa bàn các huyện Tân Phú (2.893 hộ), Xuân Lộc (1.790 hộ), Nhơn Trạch (1.715 hộ). Đây là các đối tượng gặp khó khăn về vấn đề nhà ở thiếu kiên cố nên dễ bị tổn thương do thiên tai, đặc biệt là giông lốc, ATNĐ, bão.

- Số người khuyết tật: Toàn tỉnh có 32.444 người khuyết tật, chiếm tỷ lệ 0,01%. Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh phân bố đều ở các địa phương theo quy mô dân số.

- Toàn tỉnh có 121.872 học sinh khối Mẫu giáo, mầm non; 295.190 học sinh khối Tiểu học và 194.915 học sinh khối Trung học cơ sở là các đối tượng dễ bị tổn thương do thiên tai, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới.

Người dân sống tại các khu vực ven sông lớn, vùng có địa hình thấp trũng thường gặp nhiều rủi ro do thiên tai, tùy vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng của từng loại thiên tai, số người bị ảnh hưởng sẽ khác nhau.

(Chi tiết thông tin đối tượng dễ bị tổn thương đính kèm trong phụ lục IX)
4.3.2.3. Cơ sở hạ tầng
a. Về công trình nhà ở

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có gần 1,0% nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ, dễ bị tổn thương nhất đối với bão, ấp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, … xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có nhiều nhà ở khu vực trũng thấp, dễ bị ngập khi xảy ra lũ cục bộ, mưa lớn kéo dài hoặc hồ chứa xả lũ.

Bảng 4-12: Tổng hợp hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Vị trí
	Nhà kiên cố
	Nhà bán kiên cố
	Nhà thiếu kiên cố
	Nhà đơn sơ

	Tỉnh Đồng Nai
	10,4%
	88,7%
	0,5%
	0,4%

	Đông Nam Bộ
	22,0%
	76,9%
	0,8%
	0,3%

	Cả nước
	49,7%
	45,9%
	3,2%
	1,2%


b. Công trình xung yếu

Qua rà soát, toàn tỉnh có các công trình phòng chống thiên tai xung yếu đặc biệt ảnh hưởng đến dân cư, kết cấu hạ tầng quan trọng như sau:

- Có 02 tuyến kênh cần nạo vét nhằm giảm tránh ngập ngập úng gây ảnh hưởng đến giao thông các phường tại TP. Biên Hòa.

- Có 06 công trình hồ đập bị xuống cấp, không đảm bảo yếu tố kỹ thuật theo quy định, ảnh hưởng đến giao thông cho vùng hạ du hồ tại các huyện Trảng Bom, Tân Phú, Xuân Lộc, TP. Long Khánh.

- Có 01 tuyến đê bị hư hỏng, mất an toàn mặt đê, ảnh hưởng cho hệ thống công trình thủy lợi, giảm hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống. Đồng thời ảnh hưởng đến giao thông nội vùng, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân ở khu vực.

- Có 03 khu vực xảy ra hiện tượng sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 4.788,5 m. Trong đó, sạt lở đất đòi tại ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn (Tân Phú) gây ảnh hưởng đến 68 hộ dân sinh sống tại khu vực, ảnh hưởng giao thông trên tuyến QL20 và sạt lở bờ sông tại 02 kè chống sạt lở trên sông Vàm Mương - Long Tàu và sông Đồng Nai.

(Chi tiết danh mục công trình xung yếu đính kèm trong phụ lục X)
c. Cơ sở vật chất cơ quan tham mưu PCTT các cấp

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động chỉ đảm bảo ở mức tối thiểu, bao gồm: 04 bộ máy tính bàn, 01 máy tính xách tay, 01 máy in, 01 máy scan, 01 điện thoại bàn, 01 ti vi 55 inch có kết nối mạng internet, 01 máy chiếu, 01 bản đồ theo dõi đường đi của bão, 01 bản đồ vùng ngập trên địa bàn tỉnh và 01 cái bàn họp (có 10 cái ghế ngồi). Theo quy định tại Quyết định số 185/QĐ-PCTT-ƯPKP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai ban hành tiêu chí chấm điểm “Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu” thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 - 2025, hiện nay Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh còn thiếu một số thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác PCTT như Flycam, máy tính cấu hình cao, phòng họp trực tuyến…; thiếu các công cụ, phần mềm hỗ trợ ra quyết định;

Văn phòng Thường trực BCH cấp huyện đặt tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng kinh tế, về mặt trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy trực chiến, phòng chống thiên tai vẫn còn hạn chế không đáp ứng được như máy tính, máy chiếu, loa đài, máy fax, điện đàm…

Tại một số văn phòng thường trực cấp huyện, vật tư trang thiết bị tuy được cung cấp bổ sung hàng năm nhưng vẫn chưa đầy đủ, thậm chí nhiều nơi không có kho bãi riêng để cất giữ bảo quản vật tư trang thiết bị, phải gửi nhờ lại các phòng ban khác.

Thường trực Ban chỉ huy PCTT cấp xã, phường, thị trấn đặt tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; sử dụng bộ máy của Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn kiêm nhiệm công tác phòng chống thiên tai và TKCN. Các trang thiết bị sử dụng chung với các phòng ban thuộc UBND cấp xã.

d. Nguồn nhân lực phòng chống thiên tai

- Đối với cán bộ tại cơ quan tham mưu công tác PCTT&TKCN các cấp:

+ Văn phòng thường trực PCTT và TKCN cấp tỉnh, tuy đã được sắp xếp lại nhưng vẫn hoạt động kiêm nhiệm, số lượng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, phụ trách nhiều công việc khác nhau; chưa có bộ phận chuyên trách về phòng, chống thiên tai; đồng thời chưa có chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai.

+ Đối với cấp huyện và cấp xã hiện nay làm việc kiêm nhiệm, thường có sự thay đổi vị trí công tác, chưa được đào tạo chuyên sâu về phòng, chống thiên tai nên việc triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gặp nhiều khó khăn.

- Đối với lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã: Tính đến 12/2020, toàn tỉnh đã thành lập và củng cố cho 121/121 xã và 48/48 phường, thị trấn với đầy đủ thành phần theo quy định. Tuy nhiên, lực lượng này đều hoạt động kiêm nhiệm, thiếu các trang thiết bị, chưa được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng về PCTT&TKCN.

4.3.2.4. Kinh tế - xã hội
a. Nông nghiệp

Do các công trình thủy lợi phục vụ tưới chỉ là các hồ chứa loại vừa hoặc loại nhỏ và các đập dâng nên chỉ có thể phục vụ tưới vụ Đông Xuân sớm với khả năng rất hạn chế. Vào mùa hạn, tình hình nắng nóng, thiếu nước đã gây ảnh hưởng rất nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh. Nghiêm trọng nhất là đối với những địa phương không có công trình thủy lợi thì vào những đợt hạn luôn xảy ra tình trạng nhiều diện tích gieo trồng bị hư hỏng, giảm năng suất.

Hằng năm tại cánh đồng Bến Thuyền (huyện Tân Phú), mùa mưa, lũ đã làm cho mực nước sông La Ngà dâng cao gây vỡ tuyến đê trọng yếu bảo vệ cánh đồng. Người dân phải đặt máy bơm hút bớt lượng nước trong cánh đồng ra bớt, tuy nhiên tình trạng sạt lở tuyến đê ngày càng nghiêm trọng hơn và có thể gây ngập toàn bộ cánh đồng trong những năm tiếp theo nếu không có những biện pháp cụ thể để gia cố, bảo vệ tuyến đê này.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ven các sông suối như sông Đồng Nai (đặc biệt các huyện đầu nguồn), sông La Ngà,… có nguy cơ cao bị thiệt hại khi lũ lớn.

Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 1.122 tàu cá, chủ yếu làm bằng gỗ và nhôm. Chủ yếu hoạt động khai thác trên khu vực sông Đồng Nai, sông La Ngà, hồ Trị An, rừng ngập mặn hai huyện Long Thành - Nhơn Trạch. Đây là các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi có dông lốc bất ngờ, gió mạnh hoặc do dòng chảy thay đổi, bồi lắng dẫn đến tai nạn.

b. Giáo dục

Các loại hình thiên tai lớn như bão, ATNĐ khi xảy ra thường làm hư hỏng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất trường học, làm gián đoạn công tác dạy và học đặc biệt nguy cơ ảnh hưởng an toàn học sinh nhất là học sinh tiểu học, mầm non. Một số cơ sở ở các vị trí dễ ngập khi mưa lớn hoặc các vòng xảy ra dông lốc nên mất nhiều thời gian, công sức cho việc phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Giông lốc là loại hình khó dự báo và thường xảy ra bất ngờ nguy cơ gây sập, gây tốc mái trường học xuống cấp và ảnh hưởng đến an toàn của học sinh, giáo viên.

Ngoài ra, việc lập kế hoạch, phương án chủ động ứng phó thiên tai của các trường học tuy đã chú trọng nhưng còn nhiều trường chưa tổ chức triển khai thực hiện, gây lúng túng trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Hiện nay, việc lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai vào trường học chưa lồng ghép vào môn học, hiện chỉ mới đưa thành các chuyên đề riêng, do đó học sinh còn thiếu nhiều kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai.

c. Giao thông vận tải:

Các tuyến QL và tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn có nguy cơ bị sạt lở đất, đá hai bên đường, sụt lún nền đường do mưa lớn, gây ách tắc giao thông, vận chuyển hàng hóa và khó khăn trong công tác sơ tán, cứu trợ khi có bão, lũ lụt xảy ra.

4.3.3. Năng lực phòng chống thiên tai
4.3.3.1. Nguồn nhân lực phục vụ, phòng chống thiên tai
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (sau đây gọi tắt là PCTT&TKCN) các cấp được thành lập đúng theo Luật Phòng, chống thiên tai.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh là lực lượng chủ yếu trong công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh; hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch tổ chức lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ TKCN; Công an tỉnh có kế hoạch tập huấn, diễn tập PCTT&TKCN nhằm rèn luyện kỹ năng cán bộ, chiến sĩ trong vận hành trang thiết bị TKCN, tăng cường khả năng ứng cứu trong thiên tai.

- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tỉnh bao gồm: Quân sự (lực lượng cứu hộ, cứu nạn), Công an, Y tế, Đoàn thanh niên, lực lượng Dân quân tự vệ... Công tác cứu nạn, cứu hộ luôn được phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng TKCN các cấp.

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch sẵn sàng tham gia công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai thuộc đơn vị mình và chi viện cho các địa phương khi có yêu cầu.

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện đồng thời triển khai xây dựng phương án, kế hoạch PCTT&TKCN, trong đó huy động lực lượng trên địa bàn, với nòng cốt vẫn là lực lượng Công an, Bộ đội, cán bộ các cơ quan và đoàn viên thanh niên; có kế hoạch yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm thiết yếu để cung cấp khi cần thiết.

- Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở mặc dù kiêm nhiệm nhưng đã thực hiện công tác lồng ghép đào tạo tập huấn hàng năm để nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng chống thiên tai.

(Chi tiết thông tin về lực lượng huy động phục vụ công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh đính kèm trong phụ lục XI)
4.3.3.2. Năng lực cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai
(Cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai được đánh giá chi tiết tại mục 3.8 Chương III.)

4.3.3.3. Phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai
Phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai cơ bản đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác PCTT, gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động, chi viện của các Sở, Ban, ngành tỉnh và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các huyện, thành phố. Ngoài ra, UBND cấp huyện, cấp xã hằng năm yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng nhu yếu phẩm thiết yếu để cung cấp khi cần thiết.

4.3.4. Nhận định tình hình thiên tai trong tương lai
Theo đánh giá của Tổ chức Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Việt Nam là một trong 5 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất và tổn thương trực tiếp do quá trình BĐKH. Theo chỉ số về mức độ tổn thương do BĐKH (CCVI), đánh giá mức độ tổn thương do tác động của BĐKH trong 30 năm tới thông qua 42 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường tại 193 quốc gia, Việt Nam xếp hạng thứ 23 trong tổng số 193 quốc gia và là một trong 30 nước chịu “rủi ro rất cao”. BĐKH tác động tới tất cả các vùng, miền, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống, y tế và sức khỏe cộng đồng của quốc gia.

Mặc dù, Đồng Nai không thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH, song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy, dưới tác động của BĐKH đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh. Nền nhiệt có khuynh hướng gia tăng liên tục trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai với cường độ khác nhau. Khu vực phía nam bao gồm thành phố Biên Hoà và phần lớn huyện Long Thành và Nhơn Trạch là vùng được đánh giá vừa có giá trị các yếu tố nhiệt độ cao nhất cả tỉnh và đồng thời cũng là vùng ghi nhận có mức độ gia tăng nền nhiệt cao hơn các khu vực khác của tỉnh Đồng Nai.

Tổng lượng mưa hàng năm tại tỉnh Đồng Nai có xu hướng tăng, đến cuối thế kỷ 21 trong giai đoạn những năm 2080 (2071 - 2100), tổng lượng mưa hàng năm được dự báo có mức tăng cao hơn so với các giai đoạn trước. Khu vực phía bắc tỉnh Đồng Nai bao gồm phần lớn các huyện Tân Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu thường có cường độ mưa hàng năm cao nhất tỉnh. Khu vực phía Nam và Đông Nam (chủ yếu là huyện Cẩm Mỹ) thường ghi nhận có tổng lượng mưa hàng năm thấp nhất.

Theo nhận định của ngành Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu, trong thời gian tới số lượng các cơn ATNĐ, bão hoạt động trên biển Đông có xu hướng tăng về cường độ, tốc độ, đường đi của bão phức tạp và có xu thế dịch chuyển về phía Nam.

4.4. Đánh giá rủi ro thiên tai theo khu vực hành chính
Trên cơ sở các yếu tố về cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cấp độ rủi ro thiên tai của cho từng loại thiên tai trên địa bàn tỉnh đã được xác định ở trên. Ta tiến hành xác định đối tượng dễ bị tổn thương theo từng loại hình thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Bảng 4.4-13: Tổng hợp đánh giá cấp độ RRTT do các loại hình thiên tai

	T/T
	Loại hình thiên tai
	Cấp độ rủi ro thiên tai
	Lưu ý

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Bão, ATNĐ (RRTT cấp 3, 4)
	
	
	×
	×
	
	Trường hợp hai hay nhiều thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp, cấp độ rủi ro thiên tai có thể điều chỉnh tăng lên 01 cấp dựa trên tác động của thiên tai; trong trường hợp có nguy cơ xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cấp độ rủi ro có thể được xem xét tăng lên 02 cấp, cao nhất là cấp 5.

	2
	Mưa lớn (RRTT cấp 1, 2)
	×
	×
	
	
	
	

	3
	Lũ, ngập lụt (RRTT cấp 1, 2, 3)
	×
	×
	×
	
	
	

	4
	Sạt lở đất (RRTT cấp 1, 2)
	×
	×
	
	
	
	

	5
	Nắng nóng (RRTT cấp 1, 2)
	×
	×
	
	
	
	

	6
	Hạn hán (RRTT cấp 1, 2)
	×
	×
	
	
	
	

	7
	Xâm nhập mặn (RRTT cấp 1, 2)
	×
	×
	
	
	
	

	8
	Lốc, sét, mưa đá (RRTT cấp 1)
	×
	
	
	
	
	

	9
	Nước dâng (RRTT cấp 2)
	
	×
	
	
	
	


Tương ứng với mỗi cấp độ rủi ro thiên tai và số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra tại tỉnh Đồng Nai trong những năm qua ta xác định được phạm vi bị ảnh hưởng và đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh và thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 4.4-14: Tổng hợp khu vực và đối tượng bị ảnh hưởng theo các loại hình thiên tai

	Loại hình thiên tai
	Cấp độ RRTT
	Phạm vi ảnh hưởng
	Đối tượng bị ảnh hưởng

	Bão, ATNĐ
	3-4
	Toàn tỉnh bị ảnh hưởng gián tiếp
	- Con người sống trong khu vực ảnh hưởng.

- Cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai và các công trình khác

	Mưa lớn
	1-2
	Toàn tỉnh
	- Nhà cửa , cơ sở hạ tầng

- Dân cư vùng ven sông suối

- Hoạt động sản xuất

- An toàn hồ đập

	Lũ, ngập lụt, ngập úng cục bộ do mưa lớn
	1-2-3
	Các xã/thị trấn/phường nằm ven sông Đồng Nai, La Ngà và hạ lưu các hồ chứa có địa hình thấp trũng:

- Huyện Trảng Bom: Đồi 61, An Viễn, Giang Điền, Sông Thao, Sông Trâu, Bình Minh, Bắc Sơn.

- Huyện Vĩnh Cửu: Phú Lý. Trị An, TT. Vĩnh An, Tân An, Thạnh Phú

- Huyện Xuân Lộc: Xuân Hưng, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Thọ, Suối Cao, Xuân Bắc.

- TP. Biên Hòa: phường Bửu Long, phường Tân Hạnh, phường Hóa An, phường Bửu Hòa, phường Hiệp Hòa, phường Tân Vạn, phường Long Bình Tân, phường Tân Vạn, phường Quyết Thắng, phường Thống Nhất, phường Tân Mai, phường An Bình, phường Tân Phong, phường Tân Tiến, phường Hố Nai, Long Hưng,…

- Huyện Long Thành: TT. Long Thành, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Lộc An, Phước Thái, Phước Bình, Tam An.

- TP. Long Khánh: Phường Xuân Lập, phường Bảo Vinh, phường Suối Tre, phường Xuân Trung, phường Xuân Hòa,…

- Huyện Nhơn Trạch: Long Tân, Đại Phước, Phú Hữu, Phú Đông, Phước Khánh, Phú Hội, Phú Thạnh
- Huyện Cẩm Mỹ: Sông Ray, Sông Nhạn, Xuân Đông.

- Huyện Thống Nhất: Gia Kiệm, Bàu Hàm 2, Lộ 25.
- Huyện Định Quán: TT. Định Quán, Ngọc Định, Phú Ngọc, Phú Cường, Thanh Sơn, La Ngà.

- Huyện Tân Phú: Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Phú Thịnh, Phú Điền.
	- Con người sống trong khu vực ảnh hưởng.

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng

- Dân cư vũng ngập lụt

- Lồng bè nuôi trồng thủy sản

- Vật nuôi; cây trồng, mùa màng

- Các công trình phòng chống thiên tai

- Hoạt động giao thông; xả lũ các hồ chứa

	Sạt lở đất, sạt lở bờ sông do dòng chảy
	1-2
	Một số xã/thị trấn/phường tại huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom và TP. Biên Hòa:

- Huyện Vĩnh Cửu: Tân An, Hiếu Liêm, Phú Lý, Thiên Tân.

- Huyện Tân Phú: Phú Sơn, Nam Cát Tiên.

- Huyện Định Quán: Thanh Sơn.

- Huyện Trảng Bom: ấp Lộ Đức, Hố Nai 3.

- TP. Biên Hòa: phường Tân Mai, phường An Bình.

- Huyện Nhơn Trạch: Đại Phước, Phước Khánh, Phú Hữu, Long Tân, Phước Thiền, Phú Thạnh
	- Con người

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng

- Công trình phòng chống thiên tai, công trình giao thông

	Nước dâng (do triều cường)
	2
	Các xã/thị trấn/phường nằm ở phía Nam nên tỉnh Đồng Nai bao gồm Long Thành, Nhơn Trạch, TP. Biên Hòa:

- TP. Biên Hòa: Trung Dũng, Quyết Thắng, Bửu Long, Bửu Hòa, Tân Vạn, Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp, An Bình.

- Huyện Long Thành: Tam An, Phước Thái, Long An.

- Huyện Nhơn Trạch: Phước Thiền, Phú Hữu, Đại Phước, Phú Thạnh, Phước An, Long Thọ.
	- Con người

- Vật nuôi, cây trồng

- Hoạt động sản xuất, nuôi trồng

- Nước sinh hoạt

	Hạn hán, xâm nhập mặn
	1-2
	Một số xã/thị trấn/phường thuộc các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Long Thành:

- Huyện Tân Phú: Phú Bình, Phú Điền.

- Huyện Xuân Lộc: Lang Minh, Xuân Phú.

- Huyện Nhơn Trạch: Đại Phước, Phú Thạnh, Phú Hội, Phước Thiền, TT. Hiệp Phước, Long Tân, Long Thọ.

- Huyện Long Thành: TT. Long Thành, Tam An.

- TP. Long Khánh: Suối Tre, Xuân Tân, Hàng Gòn, Bảo Quang, Xuân Lập, Bàu Sen, Bàu Trâm, Bình Lộc, Bảo Vinh
	- Con người,

- Vật nuôi, cây trồng

- Hoạt động sản xuất

- Nước sinh hoạt

	Lốc sét, mưa đá
	1
	Toàn tỉnh
	- Con người, vật nuôi, cây trồng

- Nhà cửa, cơ sở hạ tầng, cây xanh.


CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
4.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu
4.5.1. Biện pháp phi công trình
4.5.1.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách
a) Hàng năm rà soát và ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh và phân công nhiệm vụ thành viên nhằm huy động tối đa nguồn lực của các cơ quan, tổ chức tham gia công tác phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai;

b) Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp; Quy chế hoạt động của Văn phòng thường trực PCTT &TKCN cấp tỉnh, cấp huyện; Quy chế trực ban công tác Phòng chống thiên tai cho Văn phòng thường trực các cấp.

c) Ban hành quyết định thành lập, quy chế hoạt động Quỹ PCTT theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, chi của Quỹ trên địa bàn tỉnh hàng năm;

d) Rà soát chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng chống thiên tai để tiếp tục hỗ trợ thực hiện trong đến năm 2025 (thực hiện theo Quyết định số 01/VBHN-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Vận động hỗ trợ nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và đơn sơ dưới 1%;

e) Rà soát chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để bổ sung, sửa chữa cho phù hợp;

f) Xây dựng Quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất và hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai.

g) Rà soát điều chỉnh bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp huyện và cấp xã;

h) Ban hành các tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với quản lý, vận hành, sử dụng công trình của hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

i) Ban hành văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân về các tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với quản lý, vận hành, sử dụng: khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác theo Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

j) Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg về danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai;

k) Rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND, HĐND tỉnh để tăng cường quản lý các hoạt động tại khu vực ven sông (nhất là quản lý xây dựng công trình, nhà cửa ven sông) và xử lý sạt lở bờ sông để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và nhà nước;

l) Phối hợp rà soát các văn bản quy định về quản lý đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, biển và lĩnh vực khác có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích khối tư nhân đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ven biển;

m) Rà soát chính sách hỗ trợ di dời dân cư và xây dựng nhà ở vùng thiên tai, hải đảo, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

4.5.1.2. Kiện toàn tổ chức, bộ máy tăng cường năng lực quản lý thiên tai
a) Kiện toàn tổ chức, bộ máy chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN các sở ban hành và các cấp đảm bảo năng lực hoạt động có hiệu quả.

b) Kiện toàn Văn phòng thường trực theo hướng chuyên trách để tham mưu, hỗ trợ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong chỉ đạo, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai hiệu quả.

c) Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp bằng các lớp đào tạo, tập huấn: Tập huấn cho thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN và cán bộ làm công tác PCTT các sở ngành, cấp huyện dự kiến 02 lớp/năm.

đ) Rà soát, xây dựng, củng cố lực lượng xung kích PCTT cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

e) Xây dựng, nâng cấp và củng cố Trung tâm điều hành phòng chống thiên tai cấp tỉnh: Đầu tư trang thiết bị cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp thực hiện nhiệm vụ với diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.
g) Tăng cường năng lực và trang thiết bị cho lực lượng PCTT và TKCN: lực lượng vũ trang tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các địa phương. Mua sắm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCTT và TKCN.

h) Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc phòng chống thiên tai và TKCN. Trước mắt đảm bảo liên lạc thông suốt của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và hệ thống thông tin liên lạc với các đơn vị quản lý hồ chứa trong tình huống khẩn cấp.

i) Rà soát, xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh với các Tổ chức chính trị, xã hội: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị khác liên quan cùng tham gia phòng chống thiên tai.

k) Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (lồng ghép vào diễn tập phòng thủ dân sự các cấp).

4.5.1.3. Lập, rà soát và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch, phương án
a) Rà soát, cập nhật bổ sung Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp tỉnh đến năm 2025; Xây dựng Kế hoạch PCTT các cấp huyện, xã đến năm 2025 theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai;

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” đến năm 2030 theo Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 07/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

c) Xây dựng phương án phát triển thủy lợi; phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh theo Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

d) Xây dựng Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh. 
e) Rà soát Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư vùng thiên tai, hải đảo, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, dân cư trú trong rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 ban hành theo Quyết định 3378/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng và thực hiện các dự án tái định cư, ổn định đời sống và sản xuất nhân dân nhất là tại các khu vực có nguy cơ lũ, ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông;

f) Xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó ở các cấp với các loại hình thiên tai thường xuyên bị ảnh hưởng: ATNĐ, bão, bão mạnh; hạn hán xâm nhập mặn; ngập lụt do lũ lớn và triều cường;
g) Xây dựng, rà soát, cập nhật bổ sung các phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai cấp tỉnh.

h) Xây dựng, cập nhật bản đồ phân vùng rủi ro, đánh giá rủi ro thiên tai chuyên sâu về các loại hình thiên tai ảnh hưởng lớn trên địa bàn tỉnh như: ATNĐ bão, lũ, ngập lụt, hạn hán;

i) Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với tình huống xả lũ khẩn cấp, lũ ngập lụt do vỡ đập.

j) Xây dựng quy trình thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban BCH PCTT&TKCN tỉnh trong việc vận hành các hồ chứa quy định theo Quy trình vận hành liên hồ sông Đồng Nai được cấp thẩm quyền ban hành.

4.5.1.4. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo cấp tỉnh
a) Tăng cường hệ thống trạm quan trắc Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh:

Đề xuất xây dựng 07 trạm Khí tượng thủy văn, 03 trạm khí tượng và 11 trạm đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai.

b) Lắp đặt, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ khai thác vận hành hồ chứa kết hợp phòng chống thiên tai. Theo đó, lắp đặt 8 trạm đo mực nước tự động cho 08 hồ hiện đang đo thủ công; lắp đặt 5 trạm đo mưa tự động cho 05 hồ hiện đang đo thủ công.

c) Lắp đặt biển cảnh báo, thiết bị cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

d) Tăng cường quan trắc mực nước và dòng chảy các sông chính và sông suối nhỏ có biên độ lớn: Xây dựng trạm quan trắc mực nước, dòng chảy tại một số vị trí sông lớn chảy vào địa bàn tỉnh; Lắp đặt hệ thống cảnh báo trên các sông nhỏ nhưng có biên độ mực nước lớn, nước lên nhanh vào mùa mưa lũ.

e) Xây dựng hệ thống dữ liệu KTTV, số hóa toàn bộ kho tư liệu KTTV trên địa bàn tỉnh.

f) Xây dựng hệ thống kho dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

4.5.1.5. Nâng cao nhận thức, kiến thức phòng chống thiên tai cộng đồng
Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” đến năm 2030 theo Quyết định 553/QĐ-TTg ngày 07/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với các biện pháp chính sau:

- Lồng ghép một số nội dung phòng, chống thiên tai với một số môn học để đưa vào chương trình giảng dạy cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một số trường, cao đẳng, đại học liên quan.

- Đưa nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn vào kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Tổ chức phổ biến nội dung nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân (thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư) tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hàng năm.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện Kế hoạch ở các cấp.

- Tập huấn nâng cao kiến thức về thiên tai, kỹ năng phòng, chống thiên tai, tăng cường năng lực thực hiện công tác tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; cán bộ đài truyền thanh cấp xã; báo cáo viên, tuyên truyền viên, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn ở cơ sở; tập huấn chuyên biệt cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.

- Tổ chức tuyên truyền, truyền thông phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến mọi đối tượng trong cộng đồng, nhất là người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương; thực hiện đa dạng hóa tài liệu, các phương thức truyền thông tại cộng đồng; trong đó, có việc xây dựng phòng triển lãm, trưng bày hình ảnh, mô hình, tư liệu về các trận thiên tai trên địa bàn tỉnh, bài học kinh nghiệm phục vụ tham quan, học tập nâng cao nhận thức.

- Hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn cấp xã như diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên quan.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài liệu, sản phẩm truyền thông; phổ biến, chia sẻ rộng rãi đến các các nhóm đối tượng trong xã hội.

4.5.1.6. Lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ công trình hồ chứa; bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa
Thực hiện quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, nhằm đảm bảo an toàn công trình, giảm thiểu tác hại của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các công trình thủy lợi; Công ty TNHH MTV QLKT Công trình Thủy lợi tỉnh Đồng Nai đề xuất các giải pháp sau:

- Xây dựng, rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa và bản đồ ngập lụt hạ du;

- Xây dựng, rà soát cập nhật điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình và hạ du;

- Xây dựng, rà soát cập nhật phương án bảo vệ công trình;

- Tổ chức kiểm định an toàn các đập, hồ chứa;

- Lập quy trình vận hành an toàn hồ chứa;

Ngoài ra, theo Điều 27, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, chủ sở hữu của các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tổ chức xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập.

4.5.1.7. Chương trình trồng, bảo vệ và phát triển rừng
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Đồng Nai theo Quyết định số 14744/KH-UBND ngày 29/11/2021;

- Tăng cường biện pháp giáo dục cộng đồng trong việc bảo vệ rừng, không săn bắt, khai phá... gây hậu quả cháy rừng. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác cảnh báo, dự báo, dự phòng phương tiện trang thiết bị vật tư phòng chống chống cháy và công tác quản lý.

- Xây dựng quy trình quản lý, vận hành nước hợp lý và thích hợp cho từng vùng, từng năm, nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm soát cháy rừng cao nhất.

4.5.1.8. Công tác tập huấn, diễn tập công tác cứu hộ, cứu nạn
- Tổ chức tập huấn và huấn luyện các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đảm bảo sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có.

- Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa lũ với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, phương án xử lý, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, đồng thời nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và nhận thức Nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

- Tập huấn công tác cứu hộ cứu nạn cho lực lượng xung kích PCTT.

4.5.1.9. Điều tra cơ bản, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
- Hiện trạng về số lượng, chất lượng, năng lực của các công trình công cộng kết hợp tránh trú bão, lũ
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh;

4.5.1.10. Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác PCTT&TKCN
- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng CSDL và tự động hóa trong công tác quản lý, khai thác, thu thập, vận hành cơ sở dữ liệu; công cụ hỗ trợ chỉ đạo điều hành, quản lý vận hành hồ chứa, xử lý số liệu khí tượng thủy văn và phổ biến thông tin về PCTT.

- Xây dựng và ứng dụng các công cụ hỗ trợ điều hành ra quyết định và chỉ huy trực tuyến công tác PCTT&TKCN.

- Các ứng dụng trên thiết bị di động theo dõi diễn biến và phân tích tình hình thiên tai phục vụ công tác chỉ huy điều hành tại chỗ.

- Xây dựng, ứng dụng và lắp đặt các công cụ kết nối, theo dõi diễn biến và chỉ huy điều hành các vùng trọng điểm PCTT. Xây dựng và lắp đặt các hệ thống theo dõi công trình PCTT.

- Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu đầu tư hợp tác và chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ vào phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Phối hợp với các tổ chức, địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu về RRTT. Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

(Chi tiết các danh mục nhiệm vụ biện pháp phi công trình xem trong phụ lục XII, XII.1,...., XII.9)
4.5.2. Biện pháp công trình
4.5.2.1. Đầu tư, nâng cấp công trình thủy lợi
- Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi kết hợp phòng chống thiên tai theo quy hoạch thủy lợi tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 phê duyệt kèm theo Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai;

- Triển khai đầu tư xây dựng các công trình đến năm 2025 theo Đề án rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai;

- Kinh phí và danh mục đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 thực hiện lồng ghép trong Chương trình hành động số 07/CT-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 (Danh mục, kinh phí cụ thể theo phụ lục đính kèm theo Chương trình hành động số 07/CT-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai).
4.5.2.2. Đầu tư, nâng cấp công trình xây dựng có xem xét đến PCTT
a) Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng.

Kiểm soát các quy định về đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai đối với cơ sở hạ tầng, công trình công cộng.

Sử dụng các nguồn vốn hợp pháp xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng kết hợp tránh trú bão.

b) Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai

Tổ chức triển khai các dự án, công trình quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt theo Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức rà soát, điều chỉnh cho đến năm 2025.

c) Xây dựng, nâng cấp các trường học kết hợp làm nơi tránh trú bão, lũ

Triển khai thực hiện kế hoạch số Lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án thuộc ngân sách địa phương... xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên địa bàn tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng mới ở những điểm trường thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa đảm bảo an toàn cho việc dạy và học, vừa có thể là nơi tránh trú thiên tai cho bà con nhân dân khu vực xung quanh.

d) Nâng cấp bệnh viện, trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã:

Tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ trang thiết bị với cơ sở hạ tầng, nhân lực, mở rộng, nâng cấp các bệnh viện cấp vùng, tuyến tỉnh, tuyến huyện và các trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân.

e) Nâng cấp nhà ở đảm bảo an toàn trước thiên tai

Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 27/01/2022. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 1,0%. Trong đó, chú trọng giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng khó khăn về nhà ở (người có công cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người khuyết tật …) như: thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ; kết hợp linh hoạt giữa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã ban hành và sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân thông qua các hình thức như hỗ trợ kinh phí, vật liệu, nhân công trong xây dựng nhà ở hoặc tặng nhà ở đại đoàn kết….

4.5.2.3. Đầu tư, nâng cấp công trình giao thông kết hợp phòng chống thiên tai.
Triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030 theo quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 và Quyết định sửa đổi bổ sung số 4466/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tập trung nguồn lực, mở rộng, nâng cấp xây dựng các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Kiên cố hóa và mở rộng nâng cấp các tuyến đường ĐH, ĐX, giao thông nông thôn hiện có, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, dân sinh. Xây dựng thay thế các công trình cầu có tải trọng thấp, cầu xuống cấp, cầu treo, cầu tạm không đảm bảo an toàn bằng các công trình cầu kiên cố có tải trọng cao và vượt lũ. Xây dựng công trình bảo vệ chống sạt lở cho các tuyến đường, mố cầu đã và có nguy cơ cao bị sạt lở do thiên tai.

Kinh phí và danh mục đầu tư nâng cấp công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 thực hiện lồng ghép trong Chương trình hành động số 07/CT-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

4.5.2.4. Công trình hạ tầng cấp, thoát nước
a) Triển khai thực hiện Đề án cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đặc biệt chú trọng đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình nước sạch tại các khu vực dân cư thường xuyên xảy ra hạn hán - xâm nhập mặn và có điều kiện kinh tế khó khăn.

b) Bảo đảm chống ngập úng cục bộ cho các khu vực đô thị:

Tổ chức thực hiện nạo vét các cửa sông, hệ thống cống thoát nước trong nội thị thành phố và các đô thị bảo đảm tiêu thoát nước mưa, chống úng ngập. Đối với vùng có mương tiêu tiến hành sửa chữa, tu bổ bảo đảm tiêu thoát nước. Kết hợp làm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

(Chi tiết danh mục nhiệm vụ biện pháp công trình xem trong phụ lục XIII, XIII.1,...., XIII.4)
4.6. Biện pháp ứng phó
4.6.1. Các biện pháp ứng phó chung
- Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra.

- Bảo vệ các công trình quan trọng về An ninh Quốc gia, phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt.

- Đảm bảo an ninh trật tự, thông tin liên lạc trong quá trình xử lý, ứng phó với rủi ro thiên tai.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN) với các cấp, các ngành, các huyện, thành phố trong chỉ đạo, chỉ huy phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “Bốn tại chỗ” để ứng phó với thiên tai.

- Thống kê, đánh giá thiệt hại; bảo vệ môi trường, phục hồi sản xuất; hỗ trợ để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai theo đúng quy định của Nhà nước.

4.6.2. Trách nhiệm chỉ huy, phối hợp ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai
4.6.2.1. Rủi ro thiên tai cấp độ 1 thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 đối với địa phương như sau:
- Cấp xã (xã, phường, thị trấn): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ (Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã nòng cốt là dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư dự trữ do nhân dân chuẩn bị, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn) để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên. Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn cấp xã phải phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người được ủy quyền. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN cấp huyện hỗ trợ.

- Cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền (Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn) để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai cấp độ 1 xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên.
4.6.2.2. Rủi ro thiên tai cấp độ 2 thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 đối với địa phương như sau:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2; huy động nguồn lực theo thẩm quyền (Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp tỉnh, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn) để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

- Cấp huyện, cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ như đối với cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người đến nơi an toàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.

4.6.2.3. Rủi ro thiên tai cấp độ 3: thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 đối với địa phương như sau:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, tham gia ứng phó thiên tai theo sự chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cấp huyện, cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ như đối với ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2 ở trên đảm bảo phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

4.6.2.4. Rủi ro thiên tai cấp độ 4: thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 đối với địa phương như sau:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Cấp huyện, cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ như đối với ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3 phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

4.6.2.5. Rủi ro thiên tai vượt cấp độ 4 (tình trạng khẩn cấp): thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021
Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai; phân công trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

4.7. Biện pháp khắc phục hậu quả
4.7.1. Triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu; khắc phục thiệt hại bước đầu:
- Sau khi sự cố thiên tai xảy ra, UBND các cấp kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đối với các gia đình có người chết, người bị thương do sự cố thiên tai xảy ra; phân phát gạo cứu trợ, nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng hóa cho nhân dân bị thiệt hại, đảm bảo không để người dân bị thiếu đói sau khi bị thiên tai;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Công an tỉnh và UBND cấp huyện, tìm kiếm người bị nạn, sơ cấp cứu và đưa về cơ sở y tế điều trị; cùng lực lượng xung kích, dân quân tự vệ địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, làm nhà ở tạm, ổn định đời sống nhân dân.

- Sở Y tế triển khai sơ cấp cứu, chữa bệnh cho nhân dân bị nạn; cung cấp thuốc chữa bệnh, thuốc tiêu độc, khử trùng làm sạch nguồn nước, vệ sinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát.

- Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tu sửa hồ đập, kênh mương, hàn khẩu đê điều, khôi phục trạm bơm để phục vụ sản xuất; khử trùng chuồng trại không để phát sinh dịch bệnh trong gia súc, gia cầm.

- Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn khắc phục đoạn đường bị sạt lở, các cầu, cống bị hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt. Đối với đoạn đường sạt lở nguy hiểm, cắm biển cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

- Công ty Điện lực tổ chức khắc phục sự cố đường dây tải điện, trạm biến thế; vận hành an toàn hệ thống điện phục vụ đời sống và sản xuất nhân dân.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi thiệt hại về thiên tai ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất và hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ và của tỉnh về hỗ trợ, cứu trợ đối với các gia đình bị thiệt hại về người và nhà cửa do thiên tai gây ra; kiểm tra, rà soát tình hình thiếu đói khi có thiên tai xảy ra trên diện rộng để tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ lương thực kịp thời cho nhân dân.

- Sở Công Thương huy động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất các mặt hàng thiết yếu: mì tôm, bánh phở, dầu ăn, nước uống đóng chai cấp phát cho nhân dân, không để dân bị đói, bị rét.

- Sở Tài chính cân đối nguồn dự phòng ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác đề xuất nguồn chi hỗ trợ hộ gia đình có người chết, bị thương, nhà ở bị sập, hư hỏng nặng; kinh phí khắc phục đê điều, khôi phục nước sạch, ổn định đời sống và phục vụ sản xuất.

- Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh chi cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết cho người dân bị thiệt hại; hỗ trợ tu sửa trường học, nhà sơ tán phòng tránh thiên tai, xử lý vệ sinh môi trường; hỗ trợ tu sửa khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai.

- Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với UBND các cấp tổ chức tiếp nhận, cấp phát hàng, tiền cứu trợ cho người dân bị thiệt hại đặc biệt ưu tiên hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật, cao tuổi, phụ nữ, trẻ em sớm ổn định cuộc sống

4.7.2. Thống kê, đánh giá thiệt hại, lập nhu cầu hỗ trợ
UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn và các lĩnh vực phụ trách, cụ thể:

- UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, xác định thiệt hại ở địa phương về con người, nhà cửa, về giáo dục, y tế, nông lâm nghiệp, thủy lợi, giao thông, thủy sản, thông tin liên lạc, công nghiệp, xây dựng, nước sạch, vệ sinh môi trường và các công trình khác trên địa bàn và báo cáo về UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thống kê thiệt hại về người, nhà ở của nhân dân. Nắm rõ số người chết, người mất tích, người bị thương; số nhà sập đổ, nhà bị hư hỏng nặng. Trên cơ sở đánh giá thiệt hại về người và nhà ở, đề xuất UBND tỉnh cứu trợ khẩn cấp cho gia đình bị thiệt hại, chú ý ưu tiên gia đình chính sách và hộ nghèo.

- Sở Giao thông Vận tải đánh giá thiệt hại các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường thủy; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh và đề xuất hỗ trợ khắc phục.

- Sở Xây dựng đánh giá thiệt hại các trụ sở cơ quan, công trình xây dựng theo lĩnh vực quản lý; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh và đề xuất hỗ trợ khắc phục.

- Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp tình hình thiệt hại về nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản. Thống kê diện tích lúa, hoa màu bị hư hỏng; diện tích cây công nghiệp, rừng bị ngã đổ; diện tích đất canh tác bị xâm thực, nhiễm mặn, xói lở; gia súc, gia cầm bị chết; lúa giống bị hư hỏng. Đánh giá thiệt hại đê kè, kênh mương, hồ chứa nước, đập dâng, trạm bơm; diện tích nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền bị thiệt hại. Lập báo cáo tổng hợp thiệt hại sau thiên tai phạm vi toàn tỉnh và đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp.

- Các sở, ngành, đơn vị theo lĩnh vực quản lý đánh giá, thống kê thiệt hại, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh và đề xuất hỗ trợ.

- Các chủ doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá thiệt hại của doanh nghiệp báo cáo chính quyền địa phương.

- Cục Thống kê đánh giá, thống kê thiệt hại về các lĩnh vực, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh.

Chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc đợt thiên tai, các sở, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện phải báo cáo thiệt hại và đề xuất hỗ trợ về UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh để tổng hợp.

4.7.3. Lập kế hoạch tái thiết sau thiên tai
a) Tái thiết khẩn cấp: Tổng hợp đánh giá thiệt hại từ các sở, ngành, địa phương lựa chọn được danh mục khắc phục khẩn cấp sau thiên tai. Trên cơ sở kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai được phân bổ; các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng theo thứ tự ưu tiên. Các danh mục lựa chọn thường là đê biển, đê bao, hồ chứa, kè, kênh, cống; cầu, đường giao thông; công trình cấp nước sạch. Thời gian khắc phục khẩn cấp từ 3 đến 8 tháng trước mùa mưa lũ, bão tiếp theo.

b) Tái thiết trung hạn: Để đáp ứng yêu cầu lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội, các sở, ngành, đơn vị, UBND các cấp lập kế hoạch trung hạn khôi phục, phát triển sản xuất; nâng cấp công trình, cơ sở hạ tầng kết hợp mục tiêu phòng chống thiên tai, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Nội dung chính kế hoạch trung hạn gồm:

- Sở Nông nghiệp và PTNT lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước bảo đảm an toàn hồ chứa và nguồn nước cho vùng hạ lưu; nâng cấp, tu bổ hệ thống đê điều bảo vệ an toàn dân cư, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; kiên cố hóa kênh mương, nâng cấp trạm bơm nhằm tưới tiêu chủ động và tiết kiệm nước; tái định cư và di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm của thiên tai; khơi thông dòng chảy bảo đảm thoát lũ cho vùng ngập úng đáp ứng yêu cầu trú, tránh phòng chống thiên tai an toàn; nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về PCTT, ứng phó với Biến đổi khí hậu.

- Sở Xây dựng quản lý quy hoạch khu dân cư, phát triển đô thị phải bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai. Lập kế hoạch xây dựng nhà ở an toàn, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lũ, bão theo chính sách của Chính phủ; nâng cấp công trình cấp, thoát nước đô thị bảo đảm nhu cầu cấp, thoát nước. Tổ chức thực hiện “Hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp độ rủi ro thiên tai” của ngành để nhân dân chủ động phòng, tránh bão.

- Sở Giao thông Vận tải lập kế hoạch nâng cấp hệ thống đường tỉnh; kế hoạch xây dựng mới hệ thống cầu, cống trên đường tỉnh bảo đảm kết nối giao thông và tiêu thoát lũ; nâng cấp, mở rộng các công trình giao thông bảo đảm nhu cầu phát triển giao thông kết hợp phòng chống thiên tai.

- Sở Thông tin và Truyền thông lập kế hoạch nâng cấp hệ thống, trang thiết bị bưu chính, viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc. Trang bị, bảo dưỡng mạng thông tin chuyên dùng để phục vụ thông tin chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. Có kế hoạch phối hợp sử dụng hệ thống thông tin nội bộ của lực lượng vũ trang trong tỉnh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn nội dung phòng tránh, xử lý và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do mưa lũ gây ra.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch nâng cấp, kiên cố hóa trường học. Ưu tiên nâng cấp trường học mầm non, tiểu học và phổ thông đối với vùng hải đảo, vùng trũng, ven biển, ven sông, kênh rạch. Tăng cường tập huấn, rèn luyện kỹ năng phòng chống thiên tai đặc biệt là chống đuối nước cho học sinh các cấp.

- Sở Công thương chỉ đạo các Công ty Điện lực và các đơn vị vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch nâng cấp hệ thống điện, thiết bị bảo đảm cung cấp điện an toàn; có kế hoạch bảo trì hạng mục công trình đầu mối, các thiết bị bảo đảm vận hành an toàn công trình. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn cho các doanh nghiệp có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, kho tàng bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa nhằm giảm bớt chi phí kinh doanh và thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Sở Y tế có kế hoạch bảo trì bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, trạm y tế bảo đảm khám và điều trị bệnh. Có kế hoạch dự trữ vật tư thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, xử lý môi trường ô nhiễm trong phòng chống thiên tai.

- Đài Khí tượng Thủy văn có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mở rộng mạng lưới khí tượng thủy văn; sử dụng thiết bị, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo chính xác diễn biến thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- UBND các cấp lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn: hồ chứa, đập dâng, công trình thủy lợi, giao thông, trạm y tế, trường học trụ sở kết hợp nơi trú tránh bão, lũ. Ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các xã đảo, ven sông, ven biển, trũng thấp thường xuyên bị thiên tai. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án trọng tâm trên địa bàn.

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở huấn luyện, kho tàng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp phòng tránh thiên tai và TKCN. Có kế hoạch đào tạo, tập huấn, diễn tập cho cán bộ, chiến sĩ nhằm tăng cường khả năng tự vệ và ứng cứu trong thiên tai.

4.8. Một số biện pháp cụ thể với loại hình thiên tai
4.8.1. Đối với ATNĐ, bão
4.8.1.1. Biện pháp phi công trình
- Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; công tác tuyên truyền, truyền tin đến người dân;

- Lập phương án sơ tán dân, tài sản trong trường hợp cần thiết

- Trồng rừng và bảo vệ rừng;

- Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác PCTT, lực lượng xung kích PCTT; đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là công đồng dân cư khu vực vùng sâu, vùng xa;

- Lên phương án thu hoạch mùa màng sớm; đôn đốc nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, chuồng trại vật nuôi; sơ tán người dân trong khu vực có nguy cơ cao đến khu vực an toàn theo phương án đã xây dựng; chặt tỉa cành cây.

- Định kỳ tiến hành kiểm tra, rà soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho công trình;

4.8.1.2. Biện pháp công trình
- Xây dựng nâng cấp công trình, nhà ở đảm bảo an toàn chống gió bão;

- Xây dựng, nâng cấp các nhà tránh trú cộng đồng an toàn hoặc các công trình, trụ sở kết hợp sơ tán dân;

4.8.2. Đối với lũ, ngập lụt, mưa lớn
4.8.2.1. Biện pháp phi công trình
- Rà soát, vận hành hồ chứa xả lũ theo quy trình đảm bảo an toàn cho hạ du và công trình;

- Xây dựng bản đồ rủi ro lũ lụt hạ du hồ chứa, vùng trũng, vùng ven sông, suối tương ứng với các kịch bản lũ lụt khác nhau;

- Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm cho các khu vực nguy hiểm;

- Đối với khu vực dân cư, tăng cường khả năng tiêu thoát nước của hệ thống bằng cách nâng tần suất tính toán mưa tiêu thiết kế; tính toán năng lực tiêu của hệ thống tiêu hiện tại khi mở rộng đô thị hay giảm diện tích hồ điều hòa, san lấp các khu vực ngập nước;
- Quản lý khôi phục rừng đầu nguồn, các hồ chứa thượng nguồn không làm mất cân bằng bùn cát trong quá trình thi công và vận hành;

- Rà soát, thống kê, lập phương án sơ tán, di dời dân khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt; Chỉ đạo và chủ động thực hiện việc hạn chế, cấm người và phương tiện đi vào những tuyến đường ngập lụt nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

- Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách công tác PCTT, lực lượng xung kích PCTT; đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là công đồng dân cư khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai lũ, ngập lụt;

4.8.2.2. Biện pháp công trình
- Bố trí các khu vực phân lũ, chậm lũ, chủ động làm giảm cường độ lũ xuống hạ du;

- Nâng cao cốt nền xây dựng các công trình và nhà ở người dân: Dựa vào mực nước lũ lịch sử đã xảy ra trong khu vực để tính toán chiều cao cốt nền công trình cho phù hợp;

- Khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát lũ: Tham khảo phương án trong quy hoạch phòng chống lũ để xác định vị trí sẽ phải nạo vét nhằm tăng mặt cắt thoát lũ, giảm thiểu ngập lụt;

- Xây dựng các công trình cầu quy mô nhỏ, cầu tạm để qua các suối, khu vực ngập sâu, thay thế các tràn…;

- Xây dựng hệ thống kiểm tra, đo đạc, giám sát an toàn hồ chứa;

- Đầu tư tu bổ, nâng cấp các công trình hồ đập, đảm bảo tần suất chống lũ thiết kế và vận hành an toàn;.

4.8.3. Đối với sạt lở đất, sạt lở bờ sông, lũ quét
4.8.3.1. Biện pháp phi công trình
- Xây dựng phương án ứng phó sạt lở đất theo các cấp độ rủi ro thiên tai của các ngành, các cấp và địa phương;

- Rà soát, thống kê, lập phương án sơ tán, di dời dân khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

- Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông.

- Tăng cường công tác dự báo mưa: bổ sung các trạm đo mưa, tăng độ chính xác của bản tin dự báo mưa, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến cảnh báo sớm;

- Tăng cường công tác thông tin, truyền tin, cảnh báo sớm đến người dân;

- Tăng cường nâng cao nhận thức kiến thức cho người dân để phòng tránh, giảm thiểu;

- Tiến hành quy hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác di dời dân, trồng rừng, phát triển nông nghiệp, bố trí dân cư an toàn gắn với sinh kế bền vững;

- Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép.

- Thường xuyên kiểm tra và xử lý đối với những trường hợp vi phạm, lấn chiếm trái phép hành lang bảo vệ an toàn bờ sông, kênh, rạch, và lập các bến bãi trái phép gây sạt lở trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức di dời nhà cửa, tài sản khu vực nguy cơ cao, tổ chức cắm các biển hiệu cảnh báo ở khu vực nguy hiểm; tổ chức tốt lực lượng thường xuyên chốt chặn tại các vị trí đã xảy ra sạt lở, kiên quyết không để người dân quay lại khu vực sạt lở để di dời tài sản hoặc ở lại các căn nhà có nguy cơ tiếp tục sạt lở, bảo vệ tài sản của hộ dân sau khi đã di dời.

4.8.3.2. Biện pháp công trình
- Đối với các khu vực có mật độ dân cư cao, các công trình lịch sử, hạ tầng cơ sở quan trọng có thể được bảo vệ bằng hệ thống tường kè bao kết hợp các rãnh thoát nước;

- Đầu tư xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ di dời các hộ dân khu vực đã bị sạt lở và nguy cơ cao bị sạt lở;

- Lắp đặt các hệ thống cảnh báo, đo đạc, ống thu nước ngầm, biển báo tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất;

- Đầu tư xây dựng công trình kè bảo vệ bờ sông, kênh rạch;

4.8.4. Hạn hán
4.8.4.1. Biện pháp phi công trình
- Tăng cường công tác dự báo dài hạn để có các phương án phòng tránh, có các biện pháp an toàn cho người và vật nuôi;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, ưu tiên cho nước sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao khi hạn hán xảy ra;

- Công tác thông tin, truyền thông xuống cộng đồng để người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa và ứng phó;

- Điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng, con vật nuôi phù hợp để tránh các thời điểm hạn hán; Sử dụng các loại giống ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả;

- Tuyên truyền người dân các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước;

- Trồng bổ sung cây thức ăn xanh, dự trữ nguồn thức ăn thô, nước uống, đảm bảo cung cấp cho các đàn gia súc, gia cầm trong trường hợp xảy ra hạn hán dài ngày

4.8.4.2. Biện pháp công trình
- Vận hành hệ thống thủy lợi, đảm bảo cấp đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp: lúa, rau màu và cây ăn trái;

- Thực hiện công tác thủy lợi nội đồng, sửa chữa, khôi phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng, nạo vét lại các hệ thống kênh mương bị bồi lắng, dọn cỏ, chỉ đạo tháo dỡ vật cản trên kênh, rạch đảm bảo khai thông dòng chảy được thông thoáng đủ nước bơm tưới khi khô hạn để phục vụ cấp nước cho sản xuất

- Triển khai thực hiện các biện pháp dự trữ nước ngọt: xây dựng hồ chứa, bể dự trữ, giếng… hoặc phương án khai thác nguồn nước khác như xây dựng đập tạm, nạo vét hệ thống kênh mương;

- Xây dựng hệ thống tưới tự động, tưới tiết kiệm nước.

- Triển khai xây dựng công trình Thủy lợi theo các Đề án, quy hoạch được phê duyệt.

4.8.5. Giông, lốc, sét, mưa đá
4.8.5.1. Biện pháp phi công trình
- Thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân cách nhận biết khi sắp có giông, lốc, sét xảy ra;

- Hướng dẫn người dân tăng cường nhận thức, kiến thức để phòng tránh, để lựa chọn mô hình, vật liệu nhà an toàn;

- Tăng cường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên địa bàn; tổ chức rà soát, kiểm tra chất lượng an toàn của các biển quảng cáo, áp phích nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi có gió mạnh khi do dông, gió lốc xảy ra;

- Chỉ đạo các chủ đầu tư dự án triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình khi đang thi công xây dựng, lắp đặt, sử dụng giàn giáo, vận hành cần cẩu tại các công trình đang thi công, nhất là đối với các công trình trên cao

- Tổ chức phát tỉa cây cao, cây nhiều cành lá có nguy cơ đổ gẫy trước gió lớn do giông lốc gây ra

- Che chắn bảo vệ vật dụng trong nhà, rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại.

4.8.5.2. Biện pháp công trình
- Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo dông sét;

- Lắp đặt hệ thống thu sét;

- Xây dựng các công trình nhà ở an toàn chống lốc, sét, mưa đá.

4.8.6. Nước dâng (do triều cường)
4.8.6.1. Biện pháp phi công trình
- Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo nước dâng, chú trọng công tác cảnh báo mực nước tại trạm Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch.

- Xác định các khu vực nguy cơ bị cô lập, ngập sâu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho các huyện, phường - xã, thị trấn để xử lý tình huống giảm thiểu ngập úng, sơ tán, di dời, cứu trợ khẩn cấp;

- Các huyện, xã có bờ bao ngăn triều huy động và bố trí lực lượng xung kích túc trực tại các khu vực xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư (cừ tràm, bao tải cát - đất, vỉ tre, lưới B40, sắt neo…) và dụng cụ, phương tiện cần thiết để thực hiện gia cố ngay các đoạn bờ bao xung yếu, khắc phục các đoạn bờ bao bị bể, tràn, không để xảy ra sự cố tràn, bể bờ bao phát sinh gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân;

4.8.6.2. Biện pháp công trình
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra các tuyến kè bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, đã được đầu tư xây dựng để kịp thời phát hiện các vị trí xuống cấp, hư hỏng và có kế hoạch duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn công trình nhằm phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở, triều cường.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình bảo vệ bờ sông, kênh, rạch;
- Nạo vét luồng lạch, lòng sông.

- Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở vùng bị ngập lụt và các tuyến đường thường xuyên bị ngập trên địa bàn tỉnh.

4.8.7. Xâm nhập mặn
4.8.7.1. Biện pháp phi công trình
- Tăng cường công tác quan trắc độ mặn, mực nước trên các sông, kênh, rạch, nhất là sông Đồng Nai; tăng cường công tác dự báo dài hạn để có các phương án phòng tránh, có các biện pháp an toàn cho người dân, cây trồng, vật nuôi, thủy sản;

- Theo dõi chặt chẽ tình hình nguồn nước; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

- Điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt đối với khu vực huyện Nhơn Trạch (khu vực ven sông Đồng Môn qua các xã Đại Phước, Phú Thạnh, Phú Hội, Phước Thiện, Hiệp Phước, Long Tân, Long Thọ) và huyện Long Thành (xã Tam An, thị trấn Long Thành);

- Tuyên truyền người dân các biện pháp tưới tiết kiệm để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước. Triển khai thực hiện các biện pháp dự trữ nước ngọt;

4.8.7.2. Biện pháp công trình
- Vận hành cống lấy nước phù hợp với tình hình thực tế;

- Chú trọng công tác thủy lợi nội đồng, tổ chức công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đê bao, bờ bao;

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi cấp, giữ nước ngọt, các cống ngăn triều, xâm nhập mặn;

- Xây dựng hệ thống tưới tự động, tưới tiết kiệm nước.

4.8.8. Cháy rừng do tự nhiên
4.8.8.1. Biện pháp phi công trình
Tăng cường dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; hệ thống phát hiện điểm cháy rừng;

4.8.8.2. Biện pháp công trình
- Xây dựng đường băng cản lửa, kênh mương ngăn lửa trên các khu rừng có nguy cơ cháy cao;

- Xây dựng các chòi quan sát phát hiện cháy rừng, tháp quan trắc lửa rừng;

- Xây dựng hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng.
CHƯƠNG 5 . LỒNG GHÉP NỘI DUNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
5.1. Nguyên tắc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai:
- Nội dung phòng, chống thiên tai phải được lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

- Căn cứ vào kết quả đánh giá, loại hình thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai ứng với mỗi loại hình và cấp độ rủi ro thiên tai của ngành hoặc địa phương để lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai.

- Ưu tiên các công trình đa mục tiêu, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình, hướng tới phát triển bền vững và đối tượng dễ bị tổn thương trong lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai.

- Nguồn vốn cho công tác phòng, chống thiên tai được lồng ghép, cân đối trong quá trình lập đề cương, nhiệm vụ quy hoạch; trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển.;

5.2. Nội dung lồng ghép
5.2.1. Lồng ghép trong các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến con người và sinh kế
- Chính sách hỗ trợ xây dựng công trình kết hợp chống thiên tai: Xây dựng các công trình phòng chống hạn hán, nhà tránh trú an toàn cho dân. Áp dụng cho những địa phương có, những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai trên toàn tỉnh.

- Nâng cao tiêu chuẩn an toàn các công trình cơ sở hạ tầng: Lồng ghép các tiêu chuẩn an toàn công trình trong các dự án quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm các công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, xây dựng, giao thông, công thương và viễn thông được các cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa phương. Đối với các quy hoạch cũ chưa có nội dung lồng ghép, các ngành rà soát lại và đưa vào trong quy hoạch, kế hoạch điều chỉnh.

- Di dời người dân ra khỏi vùng nguy cơ nguy hiểm của thiên tai: Lập quy hoạch, kế hoạch di dời dân cư tại các khu vực khi có nguy cơ ngập lụt, lũ xảy ra.

- Nâng cao nhận thức và kiến thức của cán bộ, người dân về an toàn phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH: Ngoài việc thực hiện truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác PCTT, các cấp địa phương lồng ghép nội dung nâng cao nhận thức vào các chương trình khác như: chương trình nông thôn mới, khuyến nông, huấn luyện cứu hộ cứu nạn, diễn tập phòng thủ dân sự, ...

- Nâng cấp, xây dựng các công trình phòng chống thiên tai: Liệt kê các dự án trong các quy hoạch thủy lợi và các quy hoạch khác, trong đó có lồng ghép nâng cao hiệu quả tưới, tiêu phục vụ nông nghiệp và các ngành kinh tế khác với phòng chống thiên tai.

- Khơi thông dòng chảy đảm bảo thoát lũ: Lồng ghép trong các dự án kết hợp giữa ngành giao thông trong nạo vét thông luồng, chỉnh trị dòng chảy với đảm bảo thoát lũ an toàn, các dự án khai thác cát trong quy hoạch tài nguyên cát lòng sông với tiêu thoát lũ.

5.2.2. Lồng ghép trong các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến các ngành kinh tế
- Ngành nông nghiệp: lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các quy hoạch, chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp với các điều kiện khí hậu, thời tiết và diễn biến của thiên tai để giảm thiểu thiệt hại; hướng dẫn thời vụ nuôi trồng để tránh thời điểm hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt và tổ chức bảo vệ ao, hồ thủy sản khi thiên tai xảy ra; lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát thông tin nghề cá nhằm cảnh báo kịp thời thiên tai, hỗ trợ đánh bắt hiệu quả; các dự án trong phát triển nông thôn mới đảm bảo tiêu chí an toàn phòng chống thiên tai.

- Ngành công thương: lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch các khu công nghiệp, sản xuất tập trung, quy hoạch phát triển thương mại, du lịch, làng nghề phải đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai; lập phương án đảm bảo dự trữ, chuẩn bị một lượng mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm đóng trên địa bàn tỉnh để bảo đảm kịp thời sẵn sàng phục vụ Nhân dân ở các vùng khi có thiên tai xảy ra.

- Ngành xây dựng: lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào xây dựng phương án và chủ động sửa chữa, gia cố kịp thời trụ sở, nhà xưởng, kho tàng, nhà ở không đảm bảo an toàn sau mưa bão; quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập úng đô thị; các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.

- Các nội dung lồng ghép khác: lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các chương trình dạy học... của tỉnh; nhiệm vụ xây dựng quy hoạch chung tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện chiến lược quốc gia, kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu tại địa phương thông qua các dự án, chương trình cụ thể đã được lồng ghép; đánh giá và xác định các tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu làm cơ sở cho việc xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật.

(Nội dung chi tiết lồng ghép trong các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thiên tai đến các ngành kinh tế, xã hội xem phụ lục XIV đính kèm)
5.2.3. Xác định các giải pháp phòng, chống thiên tai theo thứ tự ưu tiên phù hợp với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra
Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo Thông tư 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lồng ghép nội dung Phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch, Kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Sở, ngành liên quan đề xuất Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ban hành và hướng dẫn các Sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp cách thức xác định giải pháp, biện pháp phòng chống thiên tai chi tiết để lồng ghép vào Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đơn vị, địa phương mình; đề xuất nguồn vốn triển khai thực hiện. Sau đó, tổng hợp đưa vào Kế hoạch PCTT cấp tỉnh hàng năm.

CHƯƠNG 6 . NGUỒN LỰC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn quân, toàn dân tham gia phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, cụ thể:

7.1. Nguồn nhân lực
Huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, lực lượng xung kích tại chỗ, phối hợp với một số lực lượng Trung ương, khu vực và các tỉnh lân cận. Đặc biệt là huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh cho công tác PCTT&TKCN.

7.2. Nguồn vật lực
Thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”, chủ động phân bổ các trang thiết bị, vật tư, phương tiện cho các Sở, ban ngành, địa phương để đảm bảo tính chủ động, kịp thời, ứng phó hiệu quả khi xảy ra thiên tai.

7.3. Nguồn tài chính:
a) Ngân sách ngân sách nhà nước theo phân cấp:

Đầu tư nâng cấp công trình phòng chống thiên tai: công trình thủy lợi, giao thông, công trình giao thông kết hợp cứu hộ cứu nạn, công trình tái định cư, trồng bảo vệ và PCCC rừng, hệ thống đê, kè kết hợp giao thông nông thôn, công trình phòng chống sạt lở, dự án di dời dân, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra…

Xử lý các yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tái thiết sau thiên tai; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong trường hợp cần thiết, cấp bách.

b) Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh:

Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai cấp bách trên địa bàn tỉnh theo Điều 16, Chương III Nghị Định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính Phủ, gồm:

- Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, sách vở, phương tiện học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao thông đường bộ, đường sắt quan trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở; hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình..

- Hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai: Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm; chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán; tuần tra, kiểm tra phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai, sự cố công trình phòng, chống thiên tai; hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó thiên tai; hỗ trợ cho lực lượng thường trực trực ban, chỉ huy, chỉ đạo ứng phó thiên tai.

- Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa: Thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai; lập, rà soát kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; hỗ trợ sắp xếp, di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai, nguy hiểm; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương và cộng đồng; diễn tập phòng, chống thiên tai ở các cấp; mua bảo hiểm rủi ro thiên tai cho đối tượng tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; tập huấn và duy trì hoạt động cho các đối tượng tham gia hộ đê, lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, tình nguyện viên phòng, chống thiên tai; hỗ trợ xây dựng công cụ, phần mềm, quan trắc, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai tại cộng đồng; mua sắm, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

c) Nguồn kinh phí các tổ chức, cá nhân đóng góp do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huy động:

Hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai để khắc phục thiệt hại, giảm bớt khó khăn và ổn định cuộc sống, sinh kế từ việc huy động trong xã hội. Nguồn kinh phí các tổ chức, cá nhân đóng góp do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh huy động, hỗ trợ gia đình có người chết, bị thương để mai táng, điều trị; nhà sập, nhà bị hư hỏng nặng để xây cất lại; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ sinh kế nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân.

d) Vốn đầu tư từ khối tư nhân:

Vốn đầu tư từ khối tư nhân và khuyến khích người dân đầu tư nâng cấp nhà ở bảo đảm an toàn với thiên tai: Theo chính sách trong hỗ trợ đầu tư, vay vốn của chương trình, dự án.

e) Khái toán kinh phí

Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai; Chương trình hành động số 07/CT-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025; đồng thời phân tích, tổng hợp từ các đề xuất của các sở ban ngành và địa phương về các nhiệm vụ, biện pháp phi công trình, biện pháp công trình phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch khoảng 59.088.411 triệu đồng

Bảng 7.1: Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện (Đơn vị: triệu đồng)

	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Phân kỳ

	
	
	NSTW
	NSĐP
	Quỹ PCTT
	XHH, khác

	Tổng cộng
	59.066.311
	14.342.950
	40.652.893
	106.791
	3.670.41

	Biện pháp phi công trình
	198.730
	2.500
	66.175
	106.791
	-

	Biện pháp công trình
	58.867.581
	4.340.450
	40.586.718
	-
	3.670.413


(Chi tiết tổng hợp kinh phí, giải pháp xem phụ lục XII, XIII và phụ lục kèm theo Chương trình hành động số 07/CT-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
7.4. Tiến độ thực hiện
Các nhiệm vụ, chương trình, dự án được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và trình bày tại chương V, chi tiết được thể hiện tại bảng phụ lục XII, XIII. Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các cấp được giao chủ trì tổ chức thực hiện lập dự toán chi tiết và tiến độ triển khai từng nhiệm vụ, chương trình, dự án theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG 7 . TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
8.1. Trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch
8.1.1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh:
- Điều phối tất cả các hoạt động trong cả 3 giai đoạn (phòng ngừa, ứng phó và khắc phục), tham mưu về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở cấp tỉnh; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện, giám sát, đánh giá việc thực hiện và rà soát, điều chỉnh hàng năm kế hoạch phòng, chống thiên tai.

- Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền luật và các văn văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt về phòng, chống thiên tai.

- Phối hợp Sở Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác PCTT, TKCN trên địa bàn tỉnh; cân đối, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn dự phòng ngân sách tỉnh chi hỗ trợ khắc phục thiệt hại; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giải quyết các chính sách, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai.

8.1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai 5 năm; lập kế hoạch thực hiện hàng năm trình UBND tỉnh xem xét để chỉ đạo thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra của kế hoạch 5 năm;

- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu, đề xuất nguồn lực thực hiện kế hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch theo hàng năm và tổng kết 5 năm;

- Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp huyện trong phạm vi quản lý.

- Xây dựng phương án ứng phó, phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai và phương án ứng phó đối với các loại hình thiên tai có ảnh hưởng nhiều đến đời sống, phát triển kinh tế tại địa phương (Bão, ATNĐ, hán hạn, động đất, sóng thần…).

8.1.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh
- Xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2025 và kế hoạch hàng năm. Hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt xây dựng lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ, hướng dẫn kỹ năng để ứng phó cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

- Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; đặc biệt là tại các khu vực xung yếu. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ, chi viện cho cấp huyện ngay khi có yêu cầu. Bố trí lực lượng, phân luồng điều tiết giao thông ở những tuyến đường ngập lụt, hư hỏng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

- Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác TKCN trình cấp có thẩm quyền quyết định

8.1.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Hướng dẫn, chủ trì, theo dõi, kiểm tra và đánh giá nội dung lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thẩm định nội dung lồng ghép phòng, chống thiên tai vào lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội theo quy định;

- Tổng hợp danh mục, nhu cầu đầu tư, xác định nguồn vốn, bố trí vốn hàng năm thực hiện kế hoạch.

8.1.5. Sở Tài chính:
Tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

8.1.6. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai thực hiện quản lý các quy định về quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và phối hợp với sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường sau thiên tai.

8.1.7. Sở Xây dựng:
- Căn cứ các hướng dẫn của Bộ Xây dựng về nhà an toàn phòng, chống thiên tai, phân loại nhà an toàn; khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; quy trình kiểm định các công trình ăngten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu các tổ chức, người dân thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai trong việc xây dựng, vận hành, quản lý và sử dụng công trình nhà ở.

- Phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Ban hành các tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình của hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các sở ban ngành, địa phương tổ chức hướng dẫn kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý các công trình, trụ sở xuống cấp, đang xây dựng … không đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra.

8.1.8. Sở Thông tin và Truyền thông:
Xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCTT để người dân biết, chủ động hơn trong công tác phòng, chống thiên tai.

8.1.9. Sở Y tế:
- Xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc chữa bệnh phục vụ cho công tác PCTT&TKCN; kế hoạch điều động lực lượng y - bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho Bệnh viện - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố để cứu thương, điều trị bệnh nhân, phòng dịch kịp thời khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế, các Bệnh viện thành lập các Đội phòng dịch và vệ sinh môi trường để xử lý kịp thời các ổ dịch, giải quyết tốt vệ sinh môi trường.

8.1.10. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Thường xuyên tuyên truyền trong trường học các nội dung, biện pháp phòng chống thiên tai;

- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục ở địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai; đảm bảo an toàn cho học sinh và thiết bị giáo dục.

8.1.11. Sở Lao động thương binh và Xã hội:
- Xây dựng kế hoạch PCTT của ngành, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh huy động, quyên góp các nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ về vật chất, tài chính cho các địa phương, các ngành và nhân dân khắc phục sau thiên tai, ổn định việc làm, đảm bảo đời sống nhân dân.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí trợ giúp đột xuất do UBND huyện, thành phố đề xuất, phối hợp với Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp thiếu nguồn lực, tham mưu UBND tỉnh báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ cấp đột xuất theo Quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

8.1.12. Sở Công thương:
- Sở Công Thương triển khai đến UBND các huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm đóng trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch dự trữ, chuẩn bị hàng hóa thiết yếu; trên cơ sở đó, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch của ngành nhằm bảo đảm kịp thời sẵn sàng phục vụ nhu cầu thực phẩm thiết yếu của Nhân dân ở các vùng khi có thiên tai xảy ra.

- Phối hợp các ngành chức năng và địa phương thực hiện công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.

8.1.13. Sở Giao thông vận tải
- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển xây dựng phương án huy động đảm bảo phương tiện thủy, bộ đáp ứng yêu cầu di dời dân; phương án ứng phó và khắc phục kịp thời các đoạn đường bị sạt lở, đảm bảo lưu thông thông suốt, nhất là các tuyến lộ chính trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

- Có kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông phục vụ công tác PCTT trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu neo đậu tránh trú bão.

8.1.14. Điện lực Đồng Nai
Xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó có phương án cụ thể đối với các khu vực đô thị, trong trường hợp thiên tai làm đổ, ngã cây, lưới điện quốc gia gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai trong tổ chức thực hiện.

8.1.15. Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai
- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các loại hình thiên tai ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh; thông báo nhanh chóng, kịp thời đến các cơ quan và nhân dân để chủ động phòng, chống.

- Phối hợp các ngành có liên quan đề xuất xây dựng các trạm đo đảm bảo yêu cầu dự báo, cảnh báo sớm thiên tai.

8.1.16. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai:
Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và địa phương xây dựng các chương trình về lĩnh vực PCTT nhằm nâng cao nhận thức của người dân để chủ động trong phòng ngừa, ứng phó thiên tai; đồng thời thông báo, thông tin nhanh chóng, kịp thời tình hình, diễn biến thiên tai đến các cơ quan và nhân dân để chủ động phòng, chống.

8.1.17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn:
Phối hợp với các địa phương tổ chức cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn; vận động nhân dân trong và ngoài nước cứu trợ đồng bào khi có thiên tai xảy ra; tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ kịp thời đến tay người dân.

8.1.18. Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn
Cần chủ động xây dựng kế hoạch PCTT và TKCN theo lĩnh vực quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình thiên tai của tỉnh; phối hợp tích cực với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

8.1.19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN thuộc phạm vi quản lý; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư dự phòng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; định kỳ hàng quí báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh.

- Hàng năm, lập dự toán kinh phí đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT, TKCN trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Chỉ đạo UBND cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PCTT&TKCN thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chủ động tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn.

8.2. Rà soát kế hoạch
Các Sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh:

8.2.1. Báo cáo định kỳ
- Ba tháng một lần, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thực hiện báo cáo định kỳ các hoạt động phi công trình, công trình theo kế hoạch của đơn vị, địa phương, trong đó nêu rõ tình hình thiên tai và tác động của thiên tai đến ngành, địa phương mình; công tác triển khai các hoạt động PCTT theo kế hoạch; những thuận lợi, khó khăn bài học kinh nghiệm và những kiến nghị cần quan tâm, giải quyết, gửi về UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

- Trên cơ sở báo cáo của các sở, ban ngành, địa phương, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tổng hợp, xây dựng Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm (thực hiện trước ngày 25/6); 9 tháng đầu năm (trước ngày 25/9) và Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm (trước ngày 25/12) gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

- Mẫu báo cáo được thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xây dựng và gửi cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện.

8.2.2. Báo cáo đột xuất
- Khi có tình huống thiên tai khẩn cấp, phải báo cáo ngay bằng điện thoại, fax, sau đó có báo cáo chính thức bằng văn bản về tình hình thiên tai, thiệt hại, đề xuất biện pháp khắc phục, giải quyết.

- Khi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên có yêu cầu.

8.3. Theo dõi, đánh giá
- Giao cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh là Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm chủ trì đánh giá sơ kết định kỳ hàng năm và 5 năm, rút kinh nghiệm và đề xuất/kiến nghị, tổ chức rà soát, cập nhật bổ sung Kế hoạch, báo cáo và kiến nghị UBND ban hành cập nhật kế hoạch hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- UBND các địa phương, các sở, ban ngành, đơn vị phân công cán bộ chuyên trách giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch PCTT&TKCN hàng năm để làm căn cứ điều chỉnh Kế hoạch Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.

- Hàng năm, các Sở, Ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại, tổ chức nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng chống thiên tai.

Trên đây là Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Căn cứ kế hoạch này, các cấp, các ngành trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương, đơn vị mình thật cụ thể, chi tiết sát với tình hình, điều kiện của địa phương, ngành mình quản lý nhằm để chủ động ứng phó, khắc phục với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hàng năm cho phù hợp tình hình thực tế. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.
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PHU LUC I
THONG TIN VE TRANG THIET BI PHUC VU CONG TAC PCTT&TKCN
TREN DIA BAN TINH PONG NAI
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so ........ /OP-UBND ngay ...../...../2022

ciia Uy ban nhdn dan tinh Pong Nai)

g Pon vi A S6
Trang thiét bi tinh Nguon lwgng
Phuong ti¢n
Phuong tién dwong b 122
CvA . £ BCA+ MS+UBT
Xe ctru ho cac loai Chiec +UBH+ QK7 62
~ , £ BCA+ MS+UBT
Xe chira chay Chiéc +UBH 47
Xe thang Chiéc BCA+ UBT 5
, £ BCA+ MS+UBT
Xe curu thuong Chiéc +UBH+ QK7 8
Phuong tién dwong thuy 190
Tau TKCN Chiéc BCA + UBT+ MS 9
A X BCA +
Cand Chiéc UBT+ MS 59
A , . . X BCA +
Xuodng cac loai Chiéc UBT+ MS 199
Trang thiét bi
Trang thiét bi chuyén
dung 35.347
Nha bat, 1éu cac loai Nha UBQG+BCA +UBT+ MS 782
. £ UBQG+BCA+ MS +UBT+UBH+
Phao 40 ctru sinh Chiéc QK7 11.089
Phao tron ctru sinh Chiéc | UBQG+BCA+MS+UBT+UBH+QK?7 8.997
Phao be Chiéc BCA+UBQG 937
Trang thiét bi khac 14.242
. A 2 . £ BCA+ MS+UBT
May phat dién céc loai Chiéc +UBH+ QK7 48
, . . % UBQG+BCA+ MS+UBT
May bom nudc cac loai Chiéc +UBH+ QK7 48
BCA+ MS+UBT
Cua may, cua tay cac loai Chiéc tUBH+ QK7 212
UBT+MS 46
May duc cat bé tong chiéc MS 5








Don vi

So

TT Trang thiet bi tinh Nguon lrong
5 l\f[ay khoan cat, pha bé chiée MS
tong 6
6 | May mai cam tay chiéc MS 1
7 | May cit sat chiéc MS 5
8 | May han que dién tir chiéc MS !
9 | May ban vit ton cAm tay chiéc MS 10
10 | Méay hat khoi cai MS 1
B6 phuong tién, thiét b
11 | phuc vu ctru ho trong Bo MS 2
khong gian han ché
12 | Thi€t bi phuc vu so cap B6 MS 11
clru nguoi bi tai nan
13 | May nap khi Bo MS 3
14 Mat\na phqng ddc cach ly Bo MS 11
€0 binh khi
Mat trum loc ddc chéng R
15 | knéi kém biu loc Bo MS 20
16 T?net P; ca’ phan’ phuc vu Bo MS 11
cuu ho dudi nudc
17 Tl}let bi banh cat, pha d& Bo MS 1
thuy luc
18 | Pai ctiru ho Bo MS 11
19 Bo phuong t1¢£1, tIAnet bi Bo MS 2
phuc vu ctru hg trén cao
20 | Thang xép, thanh ciru ho chiéc MS 12
21 | Dém hoi ciru nguoi tang 3 | Chiée BCA+MS 4
22 | May bo dam Cai UBT+MS 29
23 | Kim dong luc Cai MS 46
, . £ UBT+MS
24 | Loa cac loai Chiéc +BCA 157
25 | Day thung ctru ho m BCA+MS 9.350
26 | beén pin céc loai Cai MS 1937
27 | Ao dimua b MS

3.935








TT Trang thiét bi Bt‘lf:]‘hvi Ngudn lu’i’ig
28 | Ong nhom dém Cai MS 6
29 | Ong nhom ngay Cai UBT,MS 3
30 | May anh Céi MS 8
31 | Camera nhin dudi nudce Cai BCA 9
32 | Ung Doi UBH, MS 1978
33 | Xéng Chiéc QK7+MS 1982
34 | Binh ctru hoa Cai MS 350
35 | PBén tin hiéu canh bao Cai MS 6
36 | Non bao ho Cai UBH

4.674








PHU LUC II

THONG TIN VE NHU YEU PHAM DU TRU PHUC VU CONG TAC PCTT&TKCN
TREN DIA BAN TINH PONG NAI

(Ban hanh kéem theo quét dinh so ... /OD-UBND ngay ...../...../2022
cua Uy ban nhan ddn tinh Dong Nai)

TT | Trang nhu yéu pham Pon vi tinh S6 lwong
A | Lwong thuc, thue phim
1 | Mian lién Thiing 150.000
2 | Luong kho Thuing 120.000
3 | Gao Tan 200.000
4 | Nudc udbng déng chai Thing 40.000
5 | Thyuc pham khac Tén 200
B | Nhién liéu
1 | Xang Lit 200.000
2 | Dau Lit 220.000








PHU LUC III

THONG TIN VE VAT TU Y TE PHUC VU CONG TAC PCTT&TKCN TREN DIA
BAN TINH PONG NAI

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé ........

7 /OD-UBND ngay ...../...../2022
cua Uy ban nhdn ddn tinh Dong Nai)

TT Trang nhu yéu phim Pon vi tinh S6 lwong
1 | Thudc phuc vu phong chdng lut bio (co sd) Co s 750
2 | Thudc gia dinh Co sb 7.500
3 | Thubc chdng dich Co s 6.500
4 | Thuéc clomin B Kg 4.000
5 | Vat tu y té cho tuyén tinh Co s 100
6 | Vattu y té cho tuyén huyén Co s6 80
7 | Vattu y té cho tuyén xa Co sd 780
8 | Hoa chat vé sinh moi trudong Lit 5.000








PHU LUC IV

THONG TIN VE CONG TRINH THUY LQI PHUC VU CONG TAC PCTT&TKCN TREN PIA BAN TINH PONG NAI

ciia Uy ban nhdn ddn tinh Péng Nai)

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé ........ /OD-UBND ngay ...../..../2022

o Dia diém Dién tich | Dign tich | o0 g o
TT Tén cbng trinh (X4) twoi thiet ke tu’(:n thuc phuc vu (%) Ghi cha
(ha) te (ha)
| | Huyén Tan Phu 8.347 10.044 120,33
1 |HoDaTén Thanh Son 1.403 2084 148,54
2 | bap Nam Sao Phu Binh 950 460 184,00 Cong ty TNHH MTV
3 | bap Déng Hiép Phu Dién 1600 3966 204,13 KTTL Dong Nai quén ly
4 | TBTalLai Ta Lai 410 423 103,17
5 | Tram bom ap 4 Pic Lua Pic Lua 198 195 98,48
6 | Tram bom 4p 5a Pic Lua Pic Lua 100 156 156,00
7 | Tram bom 4p 8 Pac Lua Pic Lua 132 89 67,42 Trur;lg; ;ééllrll ”IF) ;rclhp‘}/llil,l Icll?lgrgl ?},ighiép
8 | Tram bom ép 9,10 Pic Lua Pic Lua 186 185 99,46
9 | Tram bom 4p 11 Pic Lua Dic Lua 120 174 145,00








Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh Dii‘x‘g)ém twsi thidt ké | twoi thye plffl‘ce‘;jl‘(“j ) Ghi chi
(ha) té (ha) v

10 | Tram bom ép 6 Phu An PhU An 60 45 75,00

11 | Tram bom 4p 2 Nam Cat Tién Nam Cat Tién 20 64 91,43

12 | Tram bom 4p 8 Nam Cat Tién Nam Cat Tién 160 108 123,75

13 | Tram bom 6a,6b Nui Tugong Nui Tuong 150 144 96,00

14 | Tram bom 1,2 Pha Thinh Phu Thinh M o5 60,98

15 | Tram bom Bén Thuyén Phu Binh 207 139 67,15

16 | Tram bom Giang Pién Pht Thanh 450 410 91,11

17 | Tram bom 4p 4 Ta Lai Ta Lai 60 60 100,00

18 | Pap Vam Ho Ta Lai 50 65 130,00

19 | Kénh tiéu Nui Tugong Nui Tugng 800 788 98,50

20 | Dé bao ngan i Pac Lua Pic Lua 800 534 66,75 Trm;lgu ;éénr: ?g;clhp\}?lll lcﬁzrgl il},]ghiép
21 | Cdng tiéu 4p 9 Pac Lua Pic Lua 600 190 31,67

22 | Pap dang Tra C6 Phi Thanh 20 24 120,00








Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh D*E‘X‘E)em twoi thiét ké | tusi thye lff:f‘;j“("‘}) Ghi ch
(ha) té (ha) | PUCYH (7o
23 | Subi Tra C6-Pha Thanh Phi Thanh 180 124 68,89
Muong tiéu canh dong ..
24 ép 4,5,6a,6b Nui Tuong Nui Tugng 300 202 67,33
Il | Huyén Pinh Quan 1917 1.802 94,00
1 | Hé théng tram bom Ba Giot Phu Vinh 500 634 126,80
2 |Papdangap 5 Pht Tan 110 115 104,55
3 Tram bom ép 2 Thanh Son 230 219 95,22
4 Tram bom ap 8 Thanh Son 187 183 97,86 Trung tam Dich vu nong nghiép
5 | Tram bom Ngoc Dinh Ngoc Dinh 240 185 77,08 huyén Dinh Quin quan ly
6 | Pap Cau Van Pha Tc 28 20 71,43
7 | Tram bom ép 1 Thanh Son 102 194 121,57
8 | Hé thong kénh tiéu 4p 8 Thanh son 500 312 62,40
. UBND xa Phu Ttc quan ly
9 | Dbap Canbu Phu Tuc 20 10 50,00








Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh D*E‘X‘E)em twoi thiét ké | tusi thye lff:f‘;j“("‘}) Ghi ch
(ha) té (ha) | PUCYH (7o
111 | Huyén Xuén L{c 2 355 1.441 61,19
1 | Ho Gia Ui Xuan Tam 680 645 94,85
2| bap Lang Minh Xuan Pha 200 388 194001 4 ty TNHH MTV KTTL
3 | Hb Nui Le TT Gia Ray 400 Bong Nai quan Iy
4 | HO Gia Ming Xuan Hi¢p 590
5 | Pap Gia Liéu 1 Xuan Phu 20 20 66,67
6 | Dap Gia Liéu 2 Xuan Phu 6 61 98,39
7 | bap Bung Can Xuén Phu 100 140 140,00 Trung tim Dich vy nong nghiép
8 | Tram bom Mu Ruia Xuan Tam ” 25 100,00 |  huyén Xuan Loc quan Iy
9 | bap tran Tan Binh 1 Lang Minh 69 60 86,96
10 | bap tran Tan Binh 2 Lang Minh 199 102 51,26
IV | Huyén Cam My 1.978 1.436 72,60
s A Cong ty TNHH MTV KTTL
1| Bap Ci Nhi 1+2 S0ng Ray 436 448 102,75 Pong Nai quén I








Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh D!?x(?;m twoi thiét ké | tusi thye lff:f‘;j“(“}) Ghi ch
(ha) té (ha) | PIHEVHLY
2 | Pap Subi Nudc Trong Xuan Bao 385 167 4338
3 | Ho Sudi Vong Xuan Bao 300 300 100,00
4 | Pap Subi Sau Song Nhan 100 69 69,00
5 |Dapap6 Song Nhan 43 42 97,67
6 | HO Sudi Doi Lam San 440 145 32,95 | Trung tdm Dich vu ndng nghiép
: - R 2 M an I
7 | HO Giao Thong Lam San 20 23 165 00 huyén Cam My quan ly
8 |Pap 4p4 Song Ray 22 21 95,45
9 |Papépl Lam San 23 25 108,70
10 |Papap5 Song Nhan 30 35 116,67
11 | Pap Subi Sach 1 Xuén Dong 30 16 5333
- o o Trung tdm Dich vu ndng nghiép
12 | Bap Sudi Sach 2 Xuan Dong o5 29 88,00 huyén Cam M§ quén 1§
13 | Ho Subi Ran Xuan Tay 50 35 70.00
14 | bap dang ap Ty Tuc Thira Bic 35 39 111,43








Dia diém Di¢n tich | Dién tich | pp0 04
TT Tén cong trinh xa) twoi thiét ké | tuéi thye | ¢ Vl‘ll %) Ghi cha
(ha) té (ha) | PUCYH (7o
15 | DPaptrankhu4ap 5 Song Nhan 39 39 100,00
V | Thanh pho Long Khanh 565 560 99,12
1 | HO Sudi Tre Phuong Sudi Tre 50 66 132,00
2 | bap dang Séan Bay Xa Bau Tram 46 45 97,83
3 | bap dang Hoa Binh Xa Bau Tram a1 36 87,80
4 | Pap dang Dong Hap Phuong Bao Vinh 138 142 102,90
Trung tdm Dich vu ndng nghiép
Pap dang Subi Chon Phuong Béo Vinh 40 67 167,50 TP. Long Khanh quan Iy
Kénh muong Rudong Lén Phuong Bao Vinh 110 92 83,64
bap dang Lat Chiéu Xa Bao Quang 80 58 72,50
bap Bau Duyc Phuong Sau Sen 30 28 93,33
Dap Bau Tra Phuong Xuan Tan 30 26 86.67








Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh D!?x(?;m twoi thiét ké | tusi thye lff:f‘;j“(“}) Ghi ch
(ha) té (ha) | PUCYH (7o
VI | Huyén Thong Nhit 1.222 952 77,91
1 | bap Cay Da Xuan Thién 50 64 128,00
2 | bap Ba Cao Xuan Thién 80 23 28,75
3 | Bap Tin Nghia 1 Xuan Thién 10 6 60,00
4 | DBap Tin Nghia 2 Xuan Thién 120 110 91,67
5 | Pap Cau Cudng Gia Kiém 04 65 69,15
6 | bap Cau Mang Bau Ham 2 42 o5 59,52 Trung tam Dich vu nong nghiép
7 | Pap Ong Cong Bau Ham 2 26,67 | Duyén Thong Nhatquanly
45 12
8 | Pap Ong Nhi Bau Ham 2 20 14 70,00
9 | bap Ong Sinh Bau Ham 2 45 20 44,44
10 | bap Binh Gia Tan 3 45 54 120,00
11 | bap Ong Tho GiaTan 3 20 93 132,86
12 | bap Tén Yén GiaTan 3 80 42 52,50








Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh D!?x(?;m twoi thiét ké | tusi thye lff:f‘;j“(“}) Ghi ch
(ha) té (ha) | PUCYH (7o
13 | Pap Cau Quay Gia Tan 3 30 59 196,67
14 | Pap Subi Mu Hung Loc 45 39 86,67
15 | Kénh tiéu 52/54 Xuan Thanh a9 28 97,44
16 | Kénh tiéu 97 Xuan Thanh 23 23 100,00
17 | Kénh tiéu Phua Dong GiaTan 2 326 208 63,80 Trung tam Dich vu nong nghiép
, , . huyén Théng Nhat quan I
18 | Kénh tiéu Céng Tréng Gia Tan 2 . - 9g,2g | Duyen Thong Nhat quan ly
VIl | Huyén Triang Bom 1.620 1174 12,47
1 | Ho Song May Bac Son 1.100 776 70551 ang ty TNHH MTV KTTL
2 | Hd Ba Long H6 Nai 3 - 50 100,00 DBong Nai quan Iy
3 | Pap Gia Tén Séng Trau 33 91 63,64
4 | Bap Su6i Dau Trung Hoa o5 30 120,00 Trung tam Dich vu nong nghiép
huyén Trang B an Iy
5 | bap Hung Long Hung Thinh a1 37 90,24 uyen lanig Do quan &y
6 | bap Bau Ham Song Thao 128 197 99,22








Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh Dii‘x‘g)ém twsi thidt ké | twoi thye plffl‘ce‘;jl‘(“j ) Ghi chi
(ha) té (ha) e
7 | Ho Thanh Nién Hb Nai 3 20 40 57,14
8 | Pap Pon Ganh Binh Minh 23 o 108,70
9 | Ho Sudi Pam Bau Ham 150 68 45,33
V11 | Huyén Vinh Citu 1.239 1.124 90,72
1 | TBBinh Hoal Binh Hoa o o 100,00
2 | TB Binh Hoa 2 Binh Hoa 50 60 120,00
3 | TB Binh Hoa 3 Binh Hoa " " 100,00 Tm‘flﬁytg\[,)lﬁl g%gﬁgﬂ“@h@p
4 | TB Binh Phudc Tan Binh - 29 101,28
5 | TB Binh Luc Tan Binh 49 49 100,00
6 | TB Tén Triéu Tan Binh 52 -~ 100,00
7| TB Loi Hoa Binh Loi 130 157 L2077 | 1 ng tam Dich vu nong nghiép
8 | TB Long Chién Binh Loi 106 . go9|  Dhuyén Vinh Cluquanly
9 | TB Thién Tan 1 Thién Tan 90 135 150,00








10

Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh Dii‘x‘g)ém twsi thidt ké | twoi thye plffl‘ce‘;jl‘(“j ) Ghi chi
(ha) té (ha) e
10 | TB Thién Tan 2 Thién T4n 45 45 100,00
11 | TB Thién Tan 3 Thién Tén ot ot 100,00
12 | TB Tan An Tan An 86 86 100,00
13 | TB Pai An Tan An 47 63 144,68
14 | TBTriAnl Tri An 55 56 101,82
15 | TB Tri An2 Tri An 30 12 40,00
16 | TB Hiéu Liém Hiéu Liém 230 49 21,30
17 | Pap Subi Sau Vinh Tén 10 10 100,00
18 | Ho Mo Nang Tan An 16 16 100,00
19 | Hb Ba Hao Ma Da PCCC rimg gg;‘gbf‘\;’afén thién nhién vén hod
IX | Huyén Long Thanh 3293 2976 90,37
1| Dbap Long An Long An 400 385 96,25 Cong ty TNHH MTV KTTL
2 | Hb Chu Méi tuyén V Bau Can 1200 013 76,08 Dong Nai quan Iy
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Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh Diadiem | o thidt ké | tusi thye | €U qud Ghi ch
(X&) N phuc vu (%)
(ha) te (ha) o
3 | HO Cau Méi tuyén VI Cam Duong
4 | Pap Phude Thai Phudce Binh
5 | Dap ngan man Ba Ky Long Phudc 662 662 100,00
6 | HO Loc An Loc An 306 306 100,00
A . s Cong trinh do huyén Long
7D i
ap Sa Ca Binh An 90 120 133,33 | Thanh quan 1y (giao cho céc xa)
8 | Pap Bau Tre Binh An 53,33 | £One rinh do huyén Long
: 75 40 ’ Thanh quan 1y (giao cho cac xa)
A K . Tt . Cong trinh do huyén Long
9 | bap ap 3,4 Phude Binh Phudc Binh 10 Thanh quan 1y (giao cho cAc x)
10 | Kénh tiéu Bau Cé Long Dirc 100,00 | £0ng trinh do huyén Long
100 100 ’ Thanh quan 1y (giao cho cac xa)
R U SU Lo A Cong trinh do huyén Long
11 | Kénh thoat 1t Sudi Trau Sudi Trau 400 400 100,00 Thanh quén Iy (giao cho cAc x4)
Ao , . . Cong trinh do huyén Long
12 | bé ngan man Long Phu Phude Thai 50 50 100,00 Thanh quén 1Y (giao cho cac xa)
X | Huyén Nhon Trach 5841 3709 63,50
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Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh D*E‘X‘E)em twoi thiét ké | tusi thye lff:f‘;j“("‘}) Ghi ch
(ha) té (ha) | PUCYH (7o
Xa: Phu Hiru, Phu
A Dong, Vinh
1| HTTL Ong Keo Tﬁg}r‘;hp}f‘)‘;‘i’c 4.609 2.386 LT Cong ty TNHH MTV KTTL
Phudc bong Nai quan ly
2 | bé Hiép Phudce - Long Tho Long Tho 445 445 100
1 | Pap Viing Gam Phudc An 90
2 | Bo bao Phu Héi Phu Hoi 84 189 225
3 | Bo bao Phu Hitu Phu Hiru 47 65 138,30
4 Bo6 bao Pha Thanh Pht Thanh 17 16 94,12 Trung tim Dich vu néng nghiép
huyén Nhon Trach quan 1y
5 | By bao Pai Phudc Pai Phude 103 o8 9515| o e auan Yy
6 | Bobao Ven Lo-X¢o Lat Long Tan 148 148 100,00
7 | Kénh Ma Voi Long Tan 93 110 118,28
8 | Kénh tao ngudn Long Tho Long Tho 57 49 85,96
9 | Kenh tiéu Hiép Phudc Hiép Phudc 106 s 164,15 T‘"‘ﬁi éi“&?éﬁhﬁiﬁfﬁgffp
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Dién tich

Dién tich

TT Tén cong trinh D!?x(?;m twoi thiét ké | tusi thye lff:f‘;j“(“}) Ghi ch
(ha) té (ha) | PUCYH (7o
Hé thdng tiéu thoat nude ving
10 rau sach Long Tho Long Tho 42 29 69,05
Xl | TP. Bién Hoa 65 87 133,85
1 | TB. Hi¢p Hoa 1 Hié¢p Hoa 15 24 160
Trung tdm Dich vu ndng nghiép
TP. Bién Hoa quan ly

2 | TB. Phuéc Tan Phudc Tan 50 63 126
Téong 28.442 25.305 88,97








PHULUCYV

THONG TIN VE HE THONG PO PAC, CANH BAO PHUC VU CONG TAC PCTT&TKCN
TREN PIA BAN TINH PONG NAI
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 ... /OD-UBND ngay ...../...../2022

ciia Uy ban nhdn dan tinh Dong Nai)

TT Tén tram Vi tri Ghi Chu
| | Cac tram khi Twong
1 | Tram Bién Hoa Thanh phd Bién Hoa
2 | Tram Tri An Long hd Tri An
3 | Tram Long Khanh Thi x4 Long Khanh
4 | Tram La Nga Xa La Nga, huyén Dinh Quan
5 | Tram Ta Lai Xa Ta Lai, huyén Tan Phu tram ty dong
Il | Cac tram thay van
1 | Tram Phu Hiép Xa Phu Hiép, huyén Dinh Quan
2 | Tram Ta Lai Xa Ta Lai, huyén Tan Phu
3 | Tram Tri An Xa Tri An, huyén Vinh Ctru
4 | Tram Bién Hoa Thanh phd Bién Hoa
Il | Cac tram do mwa
1 | Tram Song Ray X4 Séng ray, huyén cam My tram ty dong
2 | Tram Bau Ham Xa Bau Ham, huyén Trang bom tram ty dong
3 | Phudc Binh Xa Phuéce Binh, huyén Long thanh tram ty dong
4 | Phi Thanh Xa Pht Thanh, huyén Nhon Trach tram tu dong
5 | Tram thi vAn Pinh Quan | Thi trin Pinh Quan, huyén Dinh Quéan tram ty dong
6 | Tram thi trAn T4n Phu Thi tran Tan Phu, huyén Tan Phu
7 | Tram Xuan Loc (Ong Dén) Thi tran Gia Ray, huyén Xuan Loc
8 | Tram Pic Lua Xa Péc Lua, huyén Tan Phu
9 | Tram Xa Lo 25 X4 Lo 25, huyén Théng Nhat.
10 | Tram Binh Son xa Binh Son, huyén Long Thanh
11 | Hang Gon Xa Hang Gon, thi xa Long Khanh
12 | TaLai Xa Ta Lai, huyén Tan Phu
13 | Phu Hiép Xa Phu Hiép, huyén Dinh Quan
14 | Tac Trung Xa Tac Trung, huyén Dinh Quan
15 | La Nga Xa La Nga, huyén Dinh Quan
16 | Tri An Long hd Tri An
17 | Thi xa Long Khanh Thi xa Long Khanh
18 | Cam My X4 Xuan My, huyén cam My
19 | Trang Bom Thi trin Trang Bom, huyén Trang Bom








TT Tén tram Vi tri Ghi Chu
20 | Long Thanh Thi tran Long Thanh, huyén Long Thanh
21 | Thanh phd Bién Hoa Thanh phd Bién Hoa

IV | Tram do chét lwong nuwéc

1 | Talai Soéng Pong Nai, Ta Lai, Tan Phu

2 | LaBuéng Song La Budng, Phudc Tan, Bién Hoa

3 | Phi Pién Song La Nga, Phu Ngoc, DPinh Quan

4 | Vedan Soéng Thi Vai, Phudce Thai, Long Thanh

5 | Hod An Song Pong Nai, Hoa An, Bién Hoa

6 |BénGb Séng Pong Nai, Long Binh Tén, Bién Hoa

7 | NhaBe Séng Pong Nai, Phude Khanh, Nhon Trach








(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé

PHU LUC VI )
THONG TIN VE CONG TRINH CAP NUGC SACH PHUYC VU CONG TAC PCTT&TKCN TREN DPIA BAN TINH PONG NAI
........ /OBb-UBND ngay ...../...../2022 cua Uy ban nhan dan tinh BDong Nai)

, sé Ty Y% | Ty %
) Nim . Cong Cong So nowsi sO ngudi | cong suat
A A N Dia diem R Nguon suat suat thwe | nguoi &t duwge cap | thuc te so
TT Tén cong trinh A hoan R Ko1K £ £ cap £ b
xay dung thanh nudc thiet ké te cap theo theo thue té so v0i cong
(m*/ngd) | (m*/ngd) | thiét ké £ | voithiét | suét thiét
thuc té S )
. ke ke
| | Huyén T4n Phi 8.140 1.810 | 75.990 | 12.160 16,00 22,24
1 %ﬁi”n%t””h CNTT xd Pha Xa Phti Thinh | 2012 | Nudcngdm | 900 350 7500 | 2.000 26,67 38,89
2 | Cong trinh CNTT xa Phu Loc Xa Phu Loc 2017 | Nudc ngam 650 230 5.254 2.535 48,25 35,38
Nang cap, mé rong hé thong . x tae e
3 CNTT x4 T3 Lai Xa Ta Lai 2017 | Nudc ngam 220 1.200 0,00
4 | Cong trinh CNTT x3 Pht Bién, | XdPhaPién | 2018 | Nudcngam | 1.870 200 16.980 | 1.950 11,48 10,70
5 | Cong trinh CNTT x& Phii An XaPhGAn | 2020 | Nudcngdm | 600 0 4.600 0 0,00 0,00
6 | ongtinh CNTTAPOXAFRY | yaphgAn | 2009 | Nuengim | 100 1.400 0,00
7 | Tram cip nudc ap Phu Kién X&Pht Binh | 2009 | Nudc ngim 60 20 860 395 45,93 33,33
8 | Congtrinh CNTT x& Ph Binh | X&Pht Binh | 2009 | Nuécngdm | 700 500 7.000 | 2.673 38,19 71,43
9 | Céngtrinh CNTTxaPhaLap | XaPhaLap | 2009 | Nuécngdm | 960 280 7.680 | 2.227 29,00 29,17
10 (ijrgﬁgmnh CNTTap I xa NGi | v i Tuong | 2009 | Nuoengdm | 80 30 700 200 28,57 37,50
11 | Congtrinh CNTT Nam Cat XaNam Cat | 5050 | Nygengdm | 800 200 7000 | 180 2,57 25,00

Tién

Tién








, w | TVEew | Ty
) Nim . Cong Cong So nowdi sO ngudi | cong suat
A A N Dia diem R Nguon suat suat thwe | nguoi st duwge cap | thuc te so
TT Tén cong trinh A hoan . K, K £ ; cap ) ce A
xay dung thanh nudc thiet ké te cap theo theo thure té so voi cong
(m®ngd) | (m*/ngd) | thiét ké £ | véithiét | suét thiét
thue té P £
: ké ké
12 | Cong trinh CNTT Phu Loi Xa Phu Loi 2020 | Nudc ngam 1.200 15.816
Il | Huyén Pinh Quén 5050 | 2402 | 77.998 | 40.040 | 51,33 47,57
p | Cong rinh CNTT sinhhoat ap | s pp oy | 2010 | NuG© 800 318 | 9000 | 5295 | 5883 39,71
Cay Xang ngam
2 | Cong trinh CNTT 4p Cau Van XaPha Tac | 2005 | Nudc ngam 40 2 667 30 4,50 4,50
3 | Congtrinh CNTT 4p Sudi Son | XaPhaTac | 2004 | Nudc ngdm 50 8 833 125 15,01 15,00
4 gﬁgg trinh CNTT sinhhoatdp | y» g 4 Nho | 2012 | Nudengdm | 440 305 | 5500 | 5090 | 9255 69,41
5 | el CNTT ap S xaSudl | vz qudiNho | 2016 | Nudcngdm | 30 35 500 580 | 116,00 116,00
6 | Cong trinh CNTT xaPhil Vinh | XaPhaVinh | 2010 | “U9° 1500 | 1124 | 25000 | 18.740 | 74,96 74,96
7| cong trinh CNTT ap 9 xa Gl | X3 GiaCanh | 2010 | Nuécngim | 50 11 833 175 21,00 21,00
8 | Cong trinh CNTT 4p 1 Xa Phu Tan 2011 | Nudc ngam 50 6 833 100 12,00 12,00
g |Congtinh CNTTApSXAPRG | xaphaTan | 2009 | Nucngim | 80 11 1333 | 190 14,25 14,25
10 %Oggég';‘h CNTT khudanew |y phiTan | 2006 | Nuscngim | 70 6 1166 | 100 8,58 8,57
11 | Congtrinh CNTTkhudancw | vo ppv 7an | 2014 | Nuoongdm | 42 14 700 225 32,14 32,14

t6 11, 4p 7








, » TR % | TV1&%
< Cong Coéng So L. sO nguwoi | cong suat
« aeX Nam A A £ | . nguwoi A £
A A N Dia diém R Nguon suat suat thuc | nguoi % dwgc cap | thuwe té so
TT Tén cong trinh A hoan . K, K £ ; cap ) ce A
xay dung thanh nudc thiet ké te cap theo theo thure té so voi cong
(m®ngd) | (m*/ngd) | thiét ké £ | véithiét | suét thiét
thue té P )
: ké ké
12 %O;géglgh CNTTkhudancw | vo ppotan | 2002 | Nudengdm | 30 16 500 260 52,00 52,00
13 | Cong trinh CNTT khudanew o pporan | 2002 | Nusengdm | 30 5 500 75 15,00 15,00
to 4+5,ap 8
14 | Cons trinh CNTT ap Duc Xa Tée Trung | 2014 | Nudengdm | 400 140 | 6666 | 2340 | 3510 35,10
Thang 1, xa Tac Trung
15 | Iram CNTT ap Sudi Dzul, xa | vo 1o Trumo | 2009 | Nuéengdm | 50 20 833 340 40,82 40,80
Tac Trung
16 | 5ongrinh CRTTp trung ap XaLiNgi | 2006 | Nuécngdm | 40 32 667 530 79,46 79,50
17 | Cong trinh CNTT 4p Vinh An Xa LaNga 2010 | Nudc ngam 40 26 667 435 65,22 65,25
18 | Congtrinh CNTTKDC 3 4p 5 | X& Thanh Son | 2019 | Nudc ngim 18 18 300 300 100,00 100,00
19 | Cong trinh CNTT nho ép 2 Xa Thanh Son | 2003 | Nudec ngﬁm 70 1 1.167 10 0,86 0,86
20 | Cong trinh CNTTKDC 4 4p 5 | Xa Thanh Son | 2019 | Nudc ngim 20 20 333 325 97,60 97,50
o1 | COng trinh CNTT ap 4 xa Xa Thanh Son | 2010 | Nuécngdm | 120 30 2.000 | 500 25,00 25,00
Thanh Son
gp | COng trinh CNTT dp 5 (Biem | yu o b Son | 2005 | Nuéengdm | 100 0 1.666 0 0,00 0,00
ba biéu Lan)
03 | COng rinh CNTT Ap 5 (diém | vo 1o Son | 2005 | Nude ngdm | 120 20 2000 | 340 17,00 17,00

ong Piéu Cung)








, sS4 Ty Y% | TV %
) Nim . Cong Cong So nowdi sO ngudi | cong suat
A A N Dia diem R Nguon suat suat thwe | nguoi st duwge cap | thuc te so
TT Tén cong trinh A hoan . K, K £ ; cap ) S A
xay dung thanh nudc thiet ké te cap theo theo thure té so voi cong
(m®ngd) | (m*/ngd) | thiét ké £ | véithiét | suét thiét
thue té P )
: ké ké
o4 | He thong cap nude tp trung X | vs ppy Cyomg | 2016 | Nude ngdm | 440 122 7333 | 2030 | 27,68 27,68
Pha Cuong
25 | 5O trinh CNTT Ap Bén NOom | s 1. Cuong | 2018 | Nude ngdm | 120 17 2000 | 285 14,25 14,25
0g | COng trinh CNTT ap Hiep TT.Dinh | 5607 | Nu6engdm | 120 24 2000 | 400 20,00 20,00
Nghia Quan
o7 | COng trinh CNTT DBDT ap TT.Dinh | 5407 | Nusengdm | 60 4 1000 | 70 7,00 7,00
Hi¢p Nhat Quan
Cong trinh CNTT khu tai dinh TT. Pinh . A
28 | o &p Hicp Nhit Ouén 2007 | Nudcngdm | 120 24 2.000 400 20,00 20,00
gg | COngtrinh CNTT xa Phubien | »pp o pian | 2018 | Nuée ngim 45 750
cap nude cho xa Phi Hoa
11 | Huyén Long Thanh 1.546 930 8.900 | 6.000 67,42 60,16
1 | Congtrinh CNTT xdBinhAn | X&BinhAn | 2012 | Nu6cngdm | 960 450 6.000 | 3.304 55,07 46,88
2 | Cong trinh CNTT x4 Binh Son | XaBinh Son | 2001 | Nu6cngdm | 460 480 2400 | 2.696 112,33 104,35
3 Cong trinh CNTT xa Bau Can Xa Bau Can 2002 | Nuéc ngﬁm 126 500 0 0,00 0,00
IV | Huyén Vinh Ciru 1.508 647 12.397 | 5.676 45,79 42,90
1 | Cong trinh CNTT xa Ma ba XaMaba | 2018 | Nu6c mat 420 185 3.069 | 1.444 47,05 44,05








, S TV % | Ty %
) Nim . Cong Cong So nowdi sO ngudi | cong suat
A A N Dia diem R Nguon suat suat thwe | nguoi st duwge cap | thuc te so
TT Tén cong trinh A hoan . K, K £ ; cap ) ce A
xay dung thanh nudc thiet ké te cap theo theo thure té so voi cong
(m®ngd) | (m*/ngd) | thiét ké £ | véithiét | suét thiét
thue té J £
: ké ké
2 Egrlf trinh CNTT xa Hieu Xa Hiéu Liém | 2018 | Nuécmit | 580 150 | 4398 | 1304 | 2965 25,86
3 | pram CNTT ichu dong baodan | wipngly | 2006 | Nuscngdm | 60 46 750 574 76,53 76,67
4 | Tram cap nu6c 4p Bau Phung X&PhiiLy | 2012 | Nu6c ngam 48 15 500 155 31,00 31,25
5 | Tram cip nuéc ap Ly Lich 1 X&PhiiLy | 2006 | Nudc ngam 160 110 1.500 1.020 68,00 68,75
6 | Cong trinh CNTT xa Tri An Xa Tri An 2019 Nudc mat 240 141 2.180 1.179 54,08 58,75
V | Huyén Théng Nhét 3.112 1.954 | 27.790 | 12.972 | 46,68 62,79
p | ©Ong trinh CNTT xd Xuan Xaxuan | 5515 Nuoe 900 527 8100 | 3.772 46,57 58,56
Thanh Thanh ngam
2 | Cong trinh CNTT xa L§ 25 XaLo25 2017 I;g;‘;l 872 667 7.890 | 2.780 35,23 76,49
3 | Cong trinh CNTT x4 Hung Loc | Xa Hung Loc | 2008 Ij;’rfl 800 530 7.000 | 3.668 52,40 66,25
4 | Cong trinh CNTT xa Xuan Xaxuan | oqpg | Nuge 540 230 | 4800 | 2752 | 5733 42,59
Thién Thién ngam
VI | Huyén Tring Bom 1.280 450 14.723 | 4.602 31,26 35,16
1 | Cong trinh CNTT xa Doi 61 X4 Poi 61 2016 | Nudc ngam 640 150 5.023 820 16,32 23,44
o | COngtrinh CNTT xa Song X3 S6ng Thao | 2005 | Nudengdm | 640 300 | 580 | 3.782 | 6521 46,88

Thao








, sé TyR% | TyR%
< Cong Coéng So L. sO nguwoi | cong suat
. aeX Nam A A A \ nguoi A P
A A N Dia diém R Nguon suat suat thue | nguoi % dwgc cap | thuwe té so
TT Tén cong trinh A hoan . K, K £ ; cap ) ce A
xay dung thanh nudc thiet ké te cap theo theo thure té so voi cong
(m®ngd) | (m*/ngd) | thiét ké £ | véithiét | suét thiét
thue té P £
: ké ké
VIl | Huyén Nhon Trach 2.250 2.010 27.317 | 23.000 84,20 89,33
1 | Cong trinh CNTT xa Phude XaPhuoe | 4996 | Nysengdm | 1500 | 1440 | 15.000 | 13.345 | 88,97 96,00
Khanh Khanh
2 | Cong trinh CNTT xi Phtt Pong | Xa Pha Pong | 2002 | Nudc ngam 700 570 11.667 9.655 82,75 81,43
g | Congtrinh Tram capnube dp | vu by s pai | 2002 | Nudengdm | 50 650 0,00 0,00
Dbat Mo
VIl | Huyén CAm My 2.519 1.321 | 29.602 | 16.199 54,72 52,44
1 | Xinghiep nu6e Xuan Loc- X3SongRay | 2000 | Nuécngim | 250 124 | 2500 | 1551 | 62,04 49,60
TCN Séng Ray ' ' ’ ’
A \ £ Xa Xuan ‘ A
2 | Cong trinh CNTT ap La Hoa Pong 2009 | Nudc ngam 170 0 2.500 0 0,00 0,00
g | Cong trinh CNTT sinh hoat X3SongRay | 2009 | Nuécngim | 160 20 2000 | 257 12,85 12,50
cong dong ap 10
Cong trinh CNTT sinh hoat x oA . A
4 cong dong 4p 3 (CT 134) XaSong Ray | 2009 | Nudc ngam 170 30 2.550 387 15,18 17,65
5 | COngtrinh CNTT ap 3, xa Xa Thia Pic | 2004 | Nudengdm | 30 5 350 60 17,14 16,67
Thira Durc
g | LOonguinh CNTT ap 4, xa Xa Thira Dirc | 2004 | Nuocngdm | 30 17 350 110 31,43 56,67
Thira Durc
7 | Cong trinh CNTT 4p Sudi Puc | Xa Séng Nhan | 2009 | Nudc ngam 75 20 910 250 27,47 26,67
g | ¢ thong CNTT nho ap 2, 80ng | vs o500 Nhan | 2004 | Nude ngdm | 30 350 0,00 0,00

Nhan








, sS4 Ty Y% | TV %
) Nim . Cong Cong So nowdi sO ngudi | cong suat
A A N Dia diem R Nguon suat suat thwe | nguoi st duwge cap | thuc te so
TT Tén cong trinh A hoan . K, K £ ; cap ) ce A
xay dung thanh nudc thiet ké te cap theo theo thure té so voi cong
(m®ngd) | (m*/ngd) | thiét ké £ | véithiét | suét thiét
thue té P £
: ké ké
9 Eﬁ;ﬂong CNTTnho ap 3, S0ng | w5 gano Nhan | 2004 | Nudengdm | 30 350 0,00 0,00
10 flgﬁg trinh CNTT 4p Trung X Xudn Qué | 2002 | Nuécngdm | 64 45 900 50 61,11 70.31
11 | Cong trinh CNTT xa Nhan XaNhan | 5006 | Nuoengim | 650 430 8.000 | 5159 | 64,49 66,15
Nghia Nghia
1 | Congtrinhtram cap nubexa | yo s an Mo | 2004 | Nudengim | 860 630 8842 | 7.875 | 89,06 73,26
Xuan My
IX | Huyén Xuén Ljc 16.880 | 10.723 | 138.216 | 80.734 58,41 63,52
1 | Tram cép nuéc xa Lang Minh | X& Lang Minh | 2011 | Nudc ngam 640 480 7.500 3.470 46,27 75,00
2 | Cong trinh CNTT x& Xuan Pht | X& Xuan PhGi | 2018 | Nudcngdm | 800 200 8.016 | 2.120 26,45 25,00
g | NhamdycapnuseNuiLe, thi | o oo pay | 1245 | Nusemat | 5000 | 4200 | 50000 | 37.924 | 75,85 84,00
tran Gia Ray
g | Npaméycipmude Tam - Hg | x5 xian Tam | 2001 | Nuemat | 10000 | 5500 | 70.000 | 35680 | 50,97 55,00
5 | Tram cép nudc Xuan Tho Xa Xuan Tho | 2013 | Nudc ngﬁm 320 320 1.000 1.244 124,40 100,00
6 | Tram cap nuéc Gia Ty Xa Subi Cao | 2006 | Nudc ngam 120 23 1.700 296 17,41 19,17
X | Thanh phé Long Khéanh 2.026 888 21.816 | 9.065 41,55 43,83
1 | Cong trinh CNTT 4p P6i Riu | X& Hang Gon | 2013 | Nudc ngam 180 180 1545 1530 99,03 100,00
2 Cong trinh CNTT xa Binh 16¢ Xa Binh Loc 2016 | Nuée ngﬁm 840 440 6908 3270 47,34 52,38








) 6 Ty 1€ % Ty 1€ %
< Cong Coéng So L. sO nguwoi | cong suat
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TT Tén cong trinh A hoan . K, K £ ; cap ) ce A
xay dung thanh nudc thiet ké te cap theo theo thure té so voi cong
(m®ngd) | (m*/ngd) | thiét ké £ | véithiét | suét thiét
thue té £ £
: ke ke
3 | Cong trinh CNTT 4p Bau C6i | X& Bao Quang | 2019 | Nudc ngam 220 38 2200 615 27,95 17,27
4 | Congtrinh CNTT Hang Gon X&Hang Gon | 2001 | Nudc ngam 400 215 6700 3650 54,48 53,75
5 | Cong trinh CNTT 4p Bau Tram | X& Bau Tram | 2008 | Nudc ngam 100 15 1153 0,00 15,00
Tong cong 82 cong trinh 44311 23.135 | 434.749 | 210.448 49,7 52,0








PHU LUC VII
DANH MUC CONG TRINH TRANH TRU THIEN TAI TREN DIA BAN TINH
DPONG NAI
........ /OD-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban
nhén dén tinh Pong Nai)

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé

TT Pia diém Dlg}'zt;Ch Szr:gﬁ(!:’il;’a
| | Thanh pho Bién Hoa 2.689.889 336.251
1 UBND phuong 3.282 410
2 | Tram y té phuong 934 117
3 Truong THCS An Binh 5.198 650
4 Truong TH An Binh 2.195 274
5 Truong MN An Binh 693 87
6 Truong MN ABI-DNai 2 1.495 187
7 | Truong mam non An Binh 9.418 1.177
8 Nha tho Ngoc Hi¢p 1.978 247
9 | Nha tho An Binh 4516 565

10 | UBND phuong 2.178 272

11 | Tram y té phuong 1.284 161

12 | Truong THCS Binh Da 2.541 318

13 | Truong TH Tran Qudc Tuin 1.392 174

14 | Trudng tiéu hoc Binh Pa 4.390 549

15 | Trudong mam non Binh Pa 891 111

16 | Trudng mam non Binh Pa 1.332 167

17 | Trudng Bh Pong Nai CS3 16.624 2.078

18 | UBND phuong 1.741 218

19 | Tram y té phuong 2.893 362

20 | Truong THCS Ngo Gia Tu 3.079 385

21 | Truong Tiéu hoc Tran Vin On 3.999 500

22 | Truong MN Song Khué 2.647 331

23 | Truong MN Btru Hoa 588 74

24 | Quan Am Tu vién 13.090 1.636

25 | DPén tho Nguyén Tri Phuong 3.493 437

26 | Chua Thanh Luong 2.633 329

27 | Chua Long Thién 3.990 499

28 | UBND phuong 774 97

29 | Tram y té phuong 571 71

30 | Truong THCS Tan Biru 5.219 652

31 | Truong tiéu hoc Tan Thanh 1.742 218








. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
32 | Trudng song ngit Lac Hong 12.212 1.527
33 | Truong DH Lac Hong CS6 6.504 813
34 | Truong PH Lac Hong CS3 1.348 169
35 | Truong DH Lac Hong CS2 3.523 440
36 | Truong PH Lac Hong CS1 5.502 688
37 | Truong DH Lac Hong CS 5 2.578 322
38 | Chua Btiru Long 16.439 2.055
39 | UBND phuong 638 80
40 | Tram y té phuong 212 27
41 | Truong TH Nguyén Khic Hiéu 1.306 163
42 | Truong MN Hoa Binh 2.643 330
43 | UBND phuong 3.884 486
44 | Tram y té phuong 969 121
45 | Truong THPT Lé Hong Phong 7.913 989
46 | Truong THCS Hoang Diéu 3.031 379
47 | Truong THCS Bui Hiru Nghia 7.749 969
48 | Truong TH Nguyén Tri Phuong 2.012 252
49 | Truong TH Nguyén Pinh Chiéu 5.762 720
50 | Truong TH Hoang Hoa Tham 2.225 2178
51 | Truong TC nghé 26/3 18.355 2.294
52 | Nha tho Loc Lam 10.373 1.297
53 | Nha tho Bic Hai 7.843 980
54 | Nha tho Ba Pong 1.445 181
55 | UBND phuong 1.089 136
56 | Tram y té phuong 1.095 137
57 | Truong THCS Long Binh 6.615 827
58 | Truong TH Phan Pinh Phung 2.589 324
59 | Truong Th Phan Boi Chau 15.355 1.919
60 | UBND phuong 1.763 220
61 | Bénh vién PH 'Y Dugc 90.930 11.366
62 | Truong THCS Long Binh Tén 4978 622
63 | Truong MN Long Binh Tan 746 93
64 | Tram y té phuong 352 44
65 | Nha tho Tan Vinh 2.267 283
66 | Nha thd Bén GO 6.645 831
67 | Chua Phong Phu 2.195 274
68 | UBND phuong 3.097 387
69 | Tram y té phuong 167 21








. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
70 | Truong THCS Hung Vuong 7.058 882
71 | Truong TH Quang Vinh 2.860 358
72 | Truong TH Lé Van Tam 6.984 873
73 | UBND phuong 1.628 204
74 | Tram y té phuong 749 94
75 | Bénh vién Ba Khoa BN 13.915 1.739
76 | Truong THPT Chu Van An 2.028 254
77 | Truong THCS, THPT L€ Quy Don 12.442 1.555
78 | Truong tiéu hoc Nguyén Du 4.775 597
79 | Truong MN Hudng Duong 7.151 894
80 | Truong MN Hoa Mai 3.203 400
81 | Nha tho Bién Hoa 6.654 832
82 | UBND phuong 1.087 136
83 | Tramy té phuong 1.010 126
84 | Bénh vién da khoa Déng Nai 68.298 8.537
85 | Truong THCS Tam Hoa 2.575 322
86 | Truong TH Tam Hoa 2.368 296
87 | Truong tiéu hoc Tam Hoa CS2 1.925 241
88 | Truong MN Tam Hoa 1.038 130
89 | Nha tho Trinh Vuong 6.598 825
90 | Nha tho Bui Thuong 2.945 368
91 | Nha tho Bui Thai 9.538 1.192
92 | Nha tho Bui buc 9.549 1.194
93 | UBND phuong 1.136 142
94 | Tram y té phuong 785 98
95 | Truong THPT Tam Hiép 2.485 311
96 | Truong THCS Tam Hi¢p 6.184 773
97 | Truong tiéu hoc Tam Hiép A 2.284 286
98 | Trudng tiéu hoc Tam Hiép A 6.031 754
99 | Nha tho Ba Minh 6.012 752
100 | Nha tho Bui Hi¢p 1.965 246
101 | UBND phuong 5.436 680
102 | Tram y té phuong 554 69
103 | Bénh vi¢n phu san Au Co 3.206 401
104 | Bénh vién DK Théng Nhat 22.085 2.761
105 | Truong THPT Nguyén Trai 9.605 1.201
106 | Truong THCS Ly Ty Trong 7.490 936
107 | Truong TH V0 Thi Sau 3.645 456








. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
108 | Truong TH Tran Qudc Toan 2.613 327
109 | Truong CD Y té Pdng Nai 32.235 4.029
110 | Nha tho Keé Sat 4.041 505
111 | Nha tho Ha Noi 4.089 511
112 | UBND phuong 2.531 316
113 | Tram y té phuong 400 50
114 | Truong THCS VO Truong Toan 5.379 672
115 | Truong THCS Hoa Binh 1.772 222
116 | Truong TH Nguyén Cong Trir 2.048 256
117 | Truong TH Hoa Binh 4.104 513
118 | Truong TH Chu Van AN 69.625 8.703
119 | Trudong mau gido Tan Hoa 1.145 143
120 | UBND phuong 1.438 180
121 | Tram y té phuong 287 36
122 | Bénh vién Nhi Pong DN 32.133 4.017
123 | Truong THPH Luong Thé Vinh 26.733 3.342
124 | Truong THPH Durc Tri 3.252 407
125 | Truong THCS Lé Quang Dinh 6.384 798
126 | Truong TH,THCS,THPT Dinh Tién Hoang 16.203 2.025
127 | Truong TH Ly Thuong Kiét 3.670 459
128 | Truong MN Hoa Sen 2.248 281
129 | Truong MN Dinh Tién Hoang 4.163 520
130 | Truong Pai hoc Pong Nai 74.464 9.308
131 | Truong CD Théng ké 2 5.737 717
132 | UBND phuong 939 117
133 | Tram y té phuong 392 49
134 | Bénh vién qudc té Pong Nai 5.075 634
135 | Bénh vién da khoa Bién Hoa 3.161 395
136 | Truong THPT Lé Quy Pon 1.698 212
137 | Truong THCS Lé Loi 2.665 333
138 | Truong TH Nguyén An Ninh 7.448 931
139 | Truong tiéu hoc Tan Mai 1.985 248
140 | Trudong miu gido Tan Mai 1.718 215
141 | Truong mam non Ngoc Thanh 1.111 139
142 | UBND phuong 715 89
143 | Tram y té phuong 2.153 269
144 | Bénh vién YDCT Déng Nai 9.428 1.179
145 | Truong TH Tan Phong B 5.316 665








T Pia didm Dién tich Stre C!l}i’a
’ (m2) (nguroi)

146 | Truong TH Phan Chu Trinh 1.202 150
147 | Truong mam non QTreo 755 94
148 | Nha tho Thuan Hoa 3.142 393
149 | UBND phuong 1.889 236
150 | Tram y té phuong 489 61
151 | Bénh vién quany 7B 35.093 4.387
152 | Truong THPT Bui Thi Xuan 3.707 463
153 | Truong THCS Tén Tién 4.852 607
154 | Truong tiéu hoc Tan Tién A 1.333 167
155 | UBND phuong 3.751 469
156 | Tram y té phuong 115 14
157 | Trudng THCS Nguyén Vin Trdi 7.689 961
158 | Truong tiéu hoc Kim Pong 4.240 530
159 | Truong mam non Vang Anh 308 39
160 | Chua Van Lich 466 58
161 | UBND tinh 11.392 1.424
162 | UBND phuong 357 45
163 | Tram y té phuong 564 71
164 | Truong THCS Nguyén Binh Khiém 1.329 166
165 | Truong MN Thanh Binh 1.273 159
166 | UBND phuong 1.935 242
167 | Tram y té phuong 645 81
168 | Truong THPT Nguyén Khuyén 3.209 401
169 | Truong THCS Thong Nhit 9.646 1.206
170 | Truong TH Théng Nhét B 1.468 184
171 | Truong Cb Ky Thuat BN 361.230 45.154
172 | UBND phuong 2.206 276
173 | Tram y té phuong 728 91
174 | Bénh vién da liéu DN 9.107 1.138
175 | Truong THCS Trang Dai 5.634 704
176 | Truong MN Trang Dai 823 103
177 | Truong BH Cong Nghé BN 14.276 1.785
178 | Nha tho Thai An 7.727 966
179 | UBND thanh phd Bién Hoa 1.468 184
180 | UBND phuong 926 116
181 | Tram y té phuong 251 31
182 | Truong THPT Ngé Quyén 7.474 934
183 | Truong THCS Trinh Hoai btrc 5.636 705








. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
184 | Truong TH Trinh Hoai Btic 5.817 727
185 | Truong MN Trung Diing 3.072 384
186 | Truong CD trang tri my thuat 6.654 832
187 | UBND phuong 4131 516
188 | Tram y té phuong 576 72
189 | Truong THCS Hoa Hung 6.283 785
190 | Truong TH An Hoa 1.806 226
191 | Trudng mau gido An Hoa 548 69
192 | Truong mam non Hoa Sen 544 68
193 | UBND phuong 1.424 178
194 | Tram y té phuong 666 83
195 | Truong THCS Hoéa An 3.703 463
196 | Truong Tiéu hoc Hoa An 5.967 746
197 | Truong MN Hoa An 1.053 132
198 | Chua Tan Quang 2.245 281
199 | Chua Hién Lam Son Ty 9.808 1.226
200 | UBND xa 3.442 430
201 | Tramy té x 2.323 290
202 | Truong THPT Nam Ha 5.749 719
203 | Truong THCS Hiép Hoa 6.062 758
204 | Truong tiéu hoc Hiép Hoa 3.988 499
205 | Chua Tinh hoi 3.710 464
206 | Chla Hoang An 2.755 344
207 | Chua bai Giac 1.664 208
208 | UBND xa 3.643 455
209 | Tramy té xa 3.800 475
210 | Truong tiéu hoc Long Hung 3.882 485
211 | Truong MN Long Hung 1.863 233
212 | UBND phuong 1.871 234
213 | Tram y té phuong 980 123
214 | Truong THCS Phude Tan 1 6.877 860
215 | Truong TH Tan Mai 2 5.041 630
216 | Truong TH Tan Cang 3.049 381
217 | Truong Th Phude Tan 1.606 201
218 | Truong TH Phudc Tan 4.585 573
219 | Truong TH Phude Tan 1.036 130
220 | Trudng mam non Thai Binh 1.004 126
221 | Truong DH Nguyén Hué 1.547 193








. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
222 | Chua Vién Thong 7.583 948
223 | Chua Phap Quang 8.101 1.013
224 | UBND phuong 3.976 497
225 | Tram y té phudng 597 75
226 | Truong THPT Tam Phudc 12.366 1.546
227 | Truong THCS Tam Phudce 4,038 505
228 | Truong TH Tam Phudc 3 6.386 798
229 | Truong TH Tam Phudc 2 2.447 306
230 | Truong tiéu hoc Tam Phudc 1 2.486 311
231 | Truong S§ Quan luc quén 2 895.403 111.925
232 | Truong mam non Au Co 2.450 306
233 | Truong DH Tai Nguyén MT 34.072 4.259
234 | Truong CD An Ninh ND2 80.622 10.078
235 | Chua Tam Phuéce 2.567 321
236 | Chua Phudc Long 3.454 432
237 | UBND phuong 1.334 167
238 | Tram y té phuong 1.632 204
239 | Truong MN TG Anh Duong 338 42

Il | TP Long Khanh 471.586 58.961

1 UBND phuong 2.657 332

2 Tram y té phuong 824 103

3 Trudng tiéu hoc Phu Binh 1.701 213

4 Truong mam non Phi Binh 820 103

5 | Chua Long Phu 1.192 149

6 Chua Hoa Son (Kiripupharam) 760 95

7 UBND TX. Long Khénh 8.212 1.027

8 UBND phuong 477 60

9 | Tramy té phuong 1.416 177
10 | Truong THPT dén lap vin Hién 6.510 814
11 | Truong THCS Lé Quy Bon 8.235 1.029
12 | Truodng tiéu hoc Tran Phu 1.150 144
13 | Truong tiéu hoc Quang Trung 477 60
14 | Trudng tiéu hoc Phan Chu Trinh 2.310 289
15 | Truong tiéu hoc Nguyén Thai Binh 2.285 286
16 | Truong tiéu hoc Kim Dong 7.421 928
17 | Trudng mam non Thanh An 3.104 388
18 | Tinh x4 Ngoc Khanh 476 60
19 | Chua Xuan Hoa 1.745 218








. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
20 | UBND phuong 1.586 198
21 | Tramy té phuong 702 88
22 | Truong THCS Nguyén Trii 6.256 782
23 | Truong THCS H6 Thi Huong 9.938 1.242
24 | Truong tiéu hoc Hoa Binh 6.950 869
25 | Trudng mam non Hoa Mi 4.986 623
26 | Toa giam muc Xuan Loc 18.789 2.349
27 | Chua Long Tho 16.925 2.116
28 | UBND phuong 859 107
29 | Tram y té phuong 845 106
30 | Truong THPT Long Khénh 11.180 1.398
31 | Truong tiéu hoc Long Khanh 4.820 603
32 | Trudng mam non Hoa Hong 3.362 420
33 | Trudng mam non An Binh 4.213 527
34 | Chua Ngoc An Tong Lam 5.819 727
35 | UBND phuong 1.398 175
36 | Tram y té phuong 150 19
37 | Truong THPT Xuan Thanh 17.031 2.129
38 | Truong THCS Xuéan Thanh 1.745 218
39 | Truong tiéu hoc Lé Van Tam 3.507 438
40 | Truong mam non Xuan Thanh 1.130 141
41 | Nha thd Cha Pam (Giao xi Tan Phu) 4522 565
42 | UBND phuong 723 90
43 | Tram y té phuong 356 45
44 | Truong THPT Truong Vinh Ky 6.418 802
45 | Truong THCS Quang Chénh 2.588 324
46 | Truong tiéu hoc Xuan Trung 7.240 905
47 | Trudng mam non Son Ca - Phan iéu 205 26
48 | Truong mam non Son Ca 1.400 175
49 | Chia Quan Am 688 86
50 | UBND x4 2.130 266
51 | Tramy té xa 746 93
52 | Truong THCS Béo Quang 6.870 859
53 | Trudng tiéu hoc Nguyén Hué 2.200 275
54 | Truong tiéu hoc Nguyén Hué 10.376 1.297
55 | Trudng tiéu hoc Bao Quang 2.030 254
56 | Truong mam non Tho An 190 24
57 | Truong mam non Bao Quang 640 80








T Dia diém D‘E-*r‘r‘]zt;c" s;r;gl?;};a
58 | Chua Quang hanh 3.518 440
59 | UBND phuodng 1.882 235
60 | Tram y té phuong 1.870 234
61 | Truong THCS Ngb Quyén 11.410 1.426
62 | Truong THCS Ngb Quyén 3.490 436
63 | Truong THCS Bui Thi Xuén 4.485 561
64 | Truong tiéu hoc Xuan Vinh 3.969 496
65 | Truong tiéu hoc Ly Tu Trong 4.150 519
66 | Truong tiéu hoc Bao Vinh B - Phan hiéu 590 74
67 | Trudng tiéu hoc Bao Vinh B 2.145 268
68 | Truong tiéu hoc Bao Vinh - Phan hiéu 11.720 1.465
69 | Trudng mam non Bao Vinh 1.435 179
70 | Trudng mam non Anh Duong 150 19
71 | Chua Hién Mat 3.965 496
72 | UBND phuong 2.225 278
73 | Tram y té phuong 680 85
74 | Truong tiéu hoc Bau Sen - Phan hiéu 5.400 675
75 | Truong tiéu hoc Bau Sen 1.600 200
76 | Trudng mam non Bau Sen 1.124 141
77 | Chua Phd Minh 531 66
78 | UBND x& 5.293 662
79 | Tramy té xa 3.934 492
80 | Trudng tiéu hoc Pinh Bo Linh 3.196 400
81 | Truong mam non Xuén Thanh 602 75
82 | Trudong mam non Vanh Khuyén 618 77
83 | Truong mam non Vanh Khuyén 1.908 239
84 | UBND x4 4.165 521
85 | Tramy té xa 942 118
86 | Truong THCS Lé A 6.169 771
87 | Truong tiéu hoc Xuan Binh - Phan hi¢u 3.024 378
88 | Truong tiéu hoc Xuan Binh - Phan hiéu 1.272 159
89 | Truong tiéu hoc Xuan Binh 3.491 436
90 | Truong mam non Xuén Binh 872 109
91 | Truong mam non Tudi Than Tién 3.396 425
92 | UBND x4 1.685 211
93 | Tramy té xd 2 120 15
94 | Tramy té xa 790 99
95 | Truong THPT Nguyén Hué 4.920 615
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. aeR Dién tich Stre Chira
TT Dia diém (mZ) (nguroi)
96 | Truong THCS Hang Gon 5.150 644
97 | Trudng tiéu hoc Lé Thi Hong GAm 2.565 321
98 | Truong tiéu hoc Hing Vuong 8.680 1.085
99 | Trudng mam non Hang Gon 7.620 953
100 | UBND phuong 6.949 869
101 | Tram y té phuong 420 53
102 | Truong THPT Tran Phu 7.734 967
103 | Truong THPT Cao Su 745 93
104 | Truong THCS Chu Van An 15.845 1.981
105 | Truong tiéu hoc Lé Loi - Phan hiéu Xuén An 2.790 349
106 | Truong tiéu hoc Lé Loi 5.175 647
107 | Truong mam non Sudi Tre 2.091 261
108 | Truong mam non Sen Hong - Co s6 2 1.650 206
109 | Truong mam non An Loc 1.400 175
110 | Truong mam non 3/2 180 23
111 | Tinh that Tung Son 925 116
112 | UBND phuong 8.265 1.033
113 | Tram y té phuong 760 95
114 | Truong THCS Xuan Lap 10.092 1.262
115 | Truong tiéu hoc Xuan Lap 2.440 305
116 | Truong mam non Xuan Lap 1.350 169
117 | Truong mam non 19/5 9.965 1.246
118 | Chua Phuéc An 2.874 359
119 | UBND phuong 4.393 949
120 | Tram y té phuong 591 74
121 | Truong THCS Xuan Tan 3.557 445
122 | Truong tiéu hoc Trung Vuong 5.844 731
123 | Truong mam non Xuan Tan 1.015 127
124 | Truong mam non Cam T4n 152 19
125 | Chua Long Ung 11.883 1.485
126 | Chua Long Hoa 2.465 308
11 | Huyén Trang Bom 923.169 115.416
1 UBND xa 1.034 129
2 UBND huy¢n 5.751 719
3 | Trung tAm y té huyén 1.760 220
4 Bénh vién DK huyén Trang Bom 14.325 1.791
5 Tram y té xa 844 106
6 | Truong THPT Théng Nhat A 15.500 1.938
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)

7 Truong THPT Ngo Si Lién 7.423 928

8 Truong THCS Hung Vuong 10.284 1.286

9 Truong TH Trang Bom 2.832 354
10 | Truong TH Cao Ba Quat 2.955 369
11 | Truong MN Tudi Tho 3.740 468
12 | Truong PH Cao B4 Quat 8.574 1.072
13 | PH Truong BDH Lam Nghi¢p 67.885 8.486
14 | Chua Phudc Hu¢ 4.921 615
15 | Chua ba La Ni 8.242 1.030
16 | UBND x& 1.420 178
17 | Tamy té xa 4.300 538
18 | Truong THCS Trinh Hoai Buc 14.500 1.813
19 | Trudng tiéu hoc An Vién 27.700 3.463
20 | Truong mau gido An Vién 11.430 1.429
21 | Gido xr An Vién 2.502 313
22 | UBND xa 3.845 481
23 | Truong THPT Huynh Van Nghé 2.951 369
24 | Truong THCS Minh Dirc 6.495 812
25 | Truong TH Song May 5.594 699
26 | Truong TH Binh B Linh (PH) 1.028 129
27 | Truong TH Dinh B Linh 1.176 147
28 | Truong TH Dién Hong 6.345 793
29 | Trudong mam non Thach Thao 1.780 223
30 | Truong mam non Séng May 695 87
31 | Nha tho Phi Son 1.113 139
32 | Nha tho Mam Céi 1.310 164
33 | Gido xtr Bui Chu 2.047 256
34 | UBND xa 1.600 200
35 | Tramy té xa 1.100 138
36 | Truong THPT Bau Ham 17.700 2.213
37 | Truong TH Nguyén Trung Truc 1.700 213
38 | Truong TH Nguyén Thai Binh 6.300 788
39 | Truong miu gido Hoa Sen (ap Tan Viét) 300 38
40 | Truong Mau gido Hoa Sen 2.500 313
41 | UBND xa 3.200 400
42 | Tramytéxa 500 63
43 | Truong THCS DPinh Tién Hoang 11.900 1.488
44 | Truong TH Tén Binh 6.000 750
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
45 | Truong TH Kim Pong 5.000 625
46 | Trudng TH Binh Minh 2.500 313
47 | Trudng miu gido Anh Dao 1.200 150
48 | Nha tho Tra C6 3.243 405
49 | Nha tho Tan Binh 2.567 321
50 | Giao xit Tan Bic 1.820 228
51 | UBND x4 2.487 311
52 | Tramy té xa 1.000 125
53 | Truong THCS Nguyén Hitu Canh 8.563 1.070
54 | Trudng tiéu hoc Cay Diép 13.730 1.716
55 | Truong Mau gido Phong Lan 1.977 247
56 | Truong Mau gido Cay Gao 3.968 496
57 | Nha thd Binh Minh 1.493 187
58 | UBND x4 1.164 146
59 | Tramy té xa 778 97
60 | Truong THCS Phan Chu Trinh 13.300 1.663
61 | Truong TH Nguyén Khuyén 3.271 409
62 | Truong tiéu hoc Tran Quy Céap 4.411 551
63 | Truong mau gido Sao Mai (cs2) 1.050 131
64 | Truong mau gido Sao Mai (csl) 1.332 167
65 | Nha tho gido xir Tam Hoa 2.583 323
66 | Nha tho gido xr Quang TAm 1.902 238
67 | UBND x& 3.272 409
68 | Tramy té xa 876 110
69 | Truong THCS Nguyén B4 Ngoc 8.054 1.007
70 | Truong TH B6i 61 (PH) 765 96
71 | Truong TH Bai 61 1.892 237
72 | Truong MN Anh Duong 1.119 140
73 | Trudong mau gido Di 61 1.053 132
74 | Gido x{r Xuan Thinh 1.578 197
75 | Chua Lién Phudc 2.879 360
76 | UBND x& 2.709 339
77 | Tramy té xa 525 66
78 | Trudng THCS Tran Quéc Tuin 6.547 818
79 | Truong TH Giang Dién 4.267 533
80 | Trudng miu gido Giang Dién 2.200 275
81 | Nha thd Giang Dién 4.227 528
82 | Chua Phap Lac 2.714 339
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
83 | Chua Bén Cay 32.775 4.097
84 | UBND x4 1.454 182
85 | Tramy té xa 300 38
86 | Truong THPT Tran Dai Nghia 26.661 3.333
87 | Truong THCS Lé Pinh Chinh 3.756 470
88 | Truong THCS Hoa Binh 4.475 559
89 | Truong TH Ly Thuong Kiét 3.352 419
90 | Trudng tiéu hoc Tran Phu 2.528 316
91 | Truong tiéu hoc Puc Tri 4.852 607
92 | Truong TC nghé Hoa Binh 24.510 3.064
93 | Trudng mau gido HO Nai 3 5.078 635
94 | Trudng miu gido Hoa Hong 1.992 249
95 | Truong mau gido Binh Minh 611 76
96 | Truong CP co giéi va TLDNB 73.136 9.142
97 | Nha tho Ngii Phuc 3.649 456
98 | Giao x Lai On 3.119 390
99 | UBND x4 4,960 620
100 | Tramy té xa 2.416 302
101 | Truong THPT Van Lang 6.370 796
102 | Truong THCS Nguyén Thuong Hién 4.423 953
103 | Truong TH Nguyén Trii (cs2) 2.374 297
104 | Truong tiéu hoc Nguyén Trai 6.035 754
105 | Truong miu gido Hoa Hong 5.969 746
106 | Gio xtr Thanh Binh 1.399 175
107 | UBND x4 1.400 175
108 | Tramy té xa 900 113
109 | Trudng THCS Ly Tu Trong 11.500 1.438
110 | Truong TH Quang Tién 11.650 1.456
111 | Truong TH-THCS-THPT Trinh Hoai DBuc 8.000 1.000
112 | Truong miu gido Quang Tién 4.200 525
113 | Nha tho Tin Lanh Trang Bom 979 122
114 | Nha thd Quang Bién 3.017 377
115 | Nha tho Pong Phat 1.408 176
116 | UBND x4 1.600 200
117 | Tramy té xa 5.300 663
118 | Truong THCS Nguyén Vin Trdi 5.300 663
119 | Truong tiéu hoc Song Thao 1.900 238
120 | Truong MAu gido Hoang Yén 2.000 250
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
121 | UBND xa 3.186 398
122 | Tramy té xa 1.183 148
123 | Truong THCS V4 Thi Sau 2.619 327
124 | Truong TH Nguyén Binh Khiém 1.653 207
125 | Truong TH Lé Van Tam 3.139 392
126 | Truong mau gido Tan Lap 2.246 281
127 | Tinh xa Ngoc Tam 6.145 768
128 | Nha tho Gia Ton 1.384 173
129 | UBND xa 4.080 510
130 | Tramy té x4 900 113
131 | Truong THCS Huynh Thuc Khang 9.812 1.227
132 | Truong THCS Huynh Thuc Khang 9.812 1.227
133 | Truong TH Nguyén Tri Phuong 4.628 579
134 | Truong MN Hoa Phuogng (cs2) 3.794 474
135 | Truong MN Hoa Phuong (csl) 969 121
136 | Nha tho Loc Hoa 2.459 307
137 | UBND x& 2.236 280
138 | Tramy té xa 1.773 222
139 | Truong THCS Viét Hoa 4.456 957
140 | Truong THCS Quang Vinh 8.425 1.053
141 | Truong TH Trung Tam 4.396 550
142 | Truong TH Tan Lap 6.300 788
143 | Truong PTTH Van Lang 3.948 494
144 | Trudng Mau gido Thanh Binh 14.217 1.777
145 | Nha tho Cay Gao 1.088 136
146 | Gido xur Loi Ha 2.590 324
147 | UBND x& 4.762 595
148 | Tamy té xa 1.357 170
149 | Truong THPT Tran Qudc Tuin 8.235 1.029
150 | Truong THCS Nguyén Cong Trix 19.497 2.437
151 | Truong TH Nam Cao 2.773 347
152 | Truong TH An Binh 4.814 602
153 | Trudng miu gido Hoa Anh Dao (PH) 954 119
154 | Truong mau gido Hoa Anh Pao 1.954 244
155 | Truong dan toc ndi tra tinh Pong Nai 31.582 3.948
156 | Nha tho gido xit Tam An 3.783 473
157 | UBND xa 3.186 398
158 | Tramy téxa 1.183 148
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T Pia diém D‘E-*r‘r‘]zt;c" s;r;gl?;};a
159 | Truong THCS V4 Thi Sau 2.619 327
160 | Truong TH Nguyén Binh Khiém 1.653 207
161 | Truong TH Lé Van Tam 3.139 392
162 | Truong mau gido Tan Lap 2.246 281
163 | Tinh xa Ngoc Tam 6.145 768
164 | Nha tho Gia Ton 1.384 173
IV | Huyén Long Thanh 266.461 33.311
1 UBND TT 1.021 128
2 UBND huyén 7.137 892
3 | Tramy té thi tran 2.137 267
4 Bénh vién da khoa huyén Long Thanh 15.498 1.937
5 Truong THPT Long Thanh 7.755 969
6 Truong THCS Tri Thic 6.077 760
7 Truong THCS Nguyén Pic Ung 4531 566
8 Trudng tiéu hoc Long Thanh A 4.684 586
9 | Chua Buru Thién 1.692 212
10 | UBND x& 1.128 141
11 | Tramy té xa 919 115
12 | Truong THCS An Phudce 3.622 453
13 | Truodng tiéu hoc An Loi (diém chinh ap 5) 1.028 129
14 | Trudng tiéu hoc An Loi (phan hiéu ap 1) 2.111 264
15 | Trudong mau gido An Phudc (diém chinh 4p 5) 951 119
16 | Trudng mam non Thanh Nghia 4,923 615
17 | UBND x& 1.740 218
18 | Tramy té 1.141 143
19 | Truong THCS Téan Thanh 4.656 582
20 | Truong tiéu hoc Tan Thanh 1.223 153
21 | Truong mam non Tan Thanh 1.068 134
22 | Gido xtt Thién An 1.539 192
23 | UBND xa 2.987 373
24 | Tram y té xa 953 119
25 | Truong THCS Binh An 4.038 505
26 | Truong tiéu hoc Binh An 1.152 144
27 | Trudng mau gido Binh An 1.106 138
28 | Gido xtr Minh Long 1.027 128
29 | UBND xa 1.234 154
30 | Tramy té x4 1.685 211
31 | Truong THPT Binh Son 5.465 683
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
32 | Trudng tiéu hoc Binh Son 2.224 278
33 | Gido xur Binh Son 961 120
34 | UBND x4 1.179 147
35 | Tramy té x3 904 113
36 | Truong THCS Cam Puong 7.616 952
37 | Trudng tiéu hoc Tran Quéc Toan 3.581 448
38 | Truong tiéu hoc Cam Puong 2.817 352
39 | UBND x4 978 122
40 | Tramy té xa 1.048 131
41 | Truong tiéu hoc Long An 3.546 443
42 | Truong mam non Long An (phan hiéu X6m Trau) 1.242 155
43 | Tinh xa Ngoc Y 2.960 370
44 | Chua Quang Minh 1.027 128
45 | UBND x4 1.672 209
46 | Tramytéxa 1.013 127
47 | Truong THPT Long Phudc 7.626 953
48 | Truong tiéu hoc Long Phudc 2.884 361
49 | Truong mam non Long Phudc 1.088 136
50 | Chua Qudc An Khai Tuong 47.309 5.914
51 | UBND x4 1.165 146
52 | Tramy té xa 995 124
53 | Trudng tiéu hoc Long Purc 4.420 553
54 | Truong tiéu hoc Long Ptic 1.079 135
55 | Trudng mam non Long Pirc 938 117
56 | Chua Phat An 3.856 482
57 | Chua Biru Lam 1.477 185
58 | UBND x4 1.239 155
59 | Tramy té xa 911 114
60 | Truong tiéu hoc Loc An 1.208 151
61 | Truong mam non Loc An 726 91
62 | Vién chuyén tu 2 1.616 202
63 | UBND x4 3.705 463
64 | Tramy té xa 1.214 152
65 | Truong tiéu hoc Phude Binh 1.613 202
66 | Thién Vién Vién Chién 4.796 600
67 | Chua Phudc Binh 1.049 131
68 | Chua Phudc Binh 1.080 135
69 | Chua Nam Mo A Di Da Phat 898 112
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. aeR Dién tich Stre Chira
TT Dia diém (mZ) (nguroi)
70 | UBND x& 1.482 185
71 | Tramy té x3 916 115
72 | Truong THCS Phude Thai 3.716 465
73 | Trudng mam non Phudc Thai 2.801 350
74 | Thién Vién Thuong Chiéu 5.021 628
75 | Thién Vién Linh Chiéu 4.697 587
76 | UBND x& 2.372 297
77 | Tram y té xa 1.385 173
78 | Truong THCS Tam An 3.442 430
79 | Chua An Ninh 1.281 160
80 | UBND x4 2.080 260
81 | Tramy téxa 1.169 146
82 | Truong THCS Tan Hi¢p 7.130 891
83 | Truong tiéu hoc Tan Hiép 5.574 697
84 | Gido st Tan Hiép 1.507 188
V | Huyén Nhon Trach 511.742 63.974
1 | UBND x4 1.055 132
2 Tram y té xa 500 63
3 | Truong THCS Dai Phude 11.332 1.417
4 Truong TH Dai Phudce 12.090 1.511
5 Truong MN Dai Phudc (PH) 530 66
6 | Truong MN Dai Phudc 4.655 582
7 | Gido Xt Phudc Ly 4.187 523
8 | Chua Phap Hoa 1.160 145
9 | UBND x& 2.153 269
10 | Tramy té x4 1.297 162
11 | Truong THCS Hiép Phudc (PH) 3.252 407
12 | Truong THCS Hiép Phudc 10.535 1.317
13 | Truong TH Phudc Lai 9.384 1.173
14 | Truong TH Hiép Phudc (PH) 1.117 140
15 | Truong TH Hiép Phudc 2.329 291
16 | Truong MNHiép Phudce 4.033 504
17 | Truong MN Hi¢p Phudc (PH) 477 60
18 | Dinh Than Phuéc Lai 246 31
19 | Pinh Than Hiép Phudc 478 60
20 | UBND x4 2.891 361
21 | Tramy té xa 981 123
22 | Truong THCS Long Tan 10.912 1.364
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
23 | Truong TH Long Tan (PH) 491 61
24 | Truong TH Long Tan 9.283 1.160
25 | Truong MN Long Tan 878 110
26 | Truong MN Hoa Sen 13.953 1.744
27 | Chua Long Huong 8.273 1.034
28 | UBND xa 2.891 361
29 | Tramy té xa 1.000 125
30 | Truong THCS Long Tho 7.509 939
31 | Truong TH Long Tho (PH) 1.915 239
32 | Truong TH Long Tho (PH) 1.581 198
33 | Truong TH Long Tho 3.528 441
34 | Truong MN Long Tho 2.093 262
35 | Trung tdm gido duc thudong xuyén 9.112 1.139
36 | MicuBa 1.201 150
37 | UBND xa 6.900 863
38 | Tramy té xa 427 53
39 | Truong THPT Nhon Trach (PH) 7.901 988
40 | Truong THCS Phu Bong 8.400 1.050
41 | Truong TH Phu Bong (PH) 4.700 o588
42 | Truong TH Phu Dong 4.900 613
43 | Truong MN Phu Bong (PH) 605 76
44 | Truong MN Phu Dong 800 100
45 | Chua Phap Thuong 1 1.993 249
46 | UBND xa 3.721 465
47 | UBND huyén 4.966 621
48 | Tramy té xa 1.000 125
49 | Bénh vién Pa Khoa Nhon Trach 9.090 1.136
50 | Truong THPT Nguyén Binh Khiém 14.035 1.754
51 | Truong TH Phu Hoi 8.788 1.099
52 | Truong MN Phu Hoi 854 107
53 | Truong MN Nhon Nghia 6.611 826
54 | Truong MN Hoa Sen 989 124
55 | Truong Trung cap Kinh té K§ thuat Dong Nai 11.870 1.484
56 | Nha tho My Hoi 5.924 741
57 | Chua Tho Quang 1.722 215
58 | Chua Pha Qang 2.693 337
59 | UBND xa 4.437 555
60 | Tramy té xa 962 120
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
61 | Truong THCS Duong Vian Thi 10.956 1.370
62 | Truong TH Pha Hitu (PH) 423 53
63 | Truong TH Phu Hitu 10.191 1.274
64 | Truong MN Phudc Luong 1.105 138
65 | Truong MN Phu Hiru (PH) 139 17
66 | Truong MN Phu Hitu 1.789 224
67 | Thanh That Phu Hiru 1.200 150
68 | Pén Tho Phat Mau Phi Hitu 835 104
69 | UBND x& 3.123 390
70 | Tramy té xa 564 71
71 | Truong THPT Nhon Trach 5.298 662
72 | Truong TH Pht Thanh 7.357 920
73 | Truong MN Pht Thanh 2.531 316
74 | Chua Khéanh Lam 2.749 344
75 | UBND x& 4.800 600
76 | Tramy té xa 1.170 146
77 | Truong THCS Phude An 10.133 1.267
78 | Truong TH Phude An (PH) 6.402 800
79 | Truong TH Phudc An 8.324 1.041
80 | Truong Mn Phuéc An 2.607 326
81 | UBND x4 1.873 234
82 | Tramy t& xa 978 122
83 | Truong THCS Phudc Khanh 7.509 939
84 | Truong TH Phudc Khanh (PH) 1.556 195
85 | Truong tiéu hoc Phudc Khanh 11.782 1.473
86 | Truong mam non Phudc Khanh 9.691 1.211
87 | Giao xit Phudc Khanh 780 98
88 | UBND x4 4.768 596
89 | Tramy té xa 1.354 169
90 | Truong THPT Phuéc Thién 9.449 1.181
91 | Truong THCS Phudc Thién 12.399 1.550
92 | Truong TH Phudc Thién 2 10.000 1.250
93 | Truong TH Phuéc Thién 1 8.456 1.057
94 | Trudng MN Phuée Thién 1.600 200
95 | UBND x4 5.450 681
96 | Tramy té xa 1.218 152
97 | Truong THCS Vinh Thanh 20.000 2.500
98 | Truong THCS Vinh Thanh 20.000 2.500
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. aeR Dién tich Stre Chira
TT Dia diém (mZ) (nguroi)
99 | Truong TH Vinh Thanh 2 (PH) 1.086 136
100 | Truong TH Vinh Thanh 2 6.474 809
101 | Truong TH Vinh Thanh (PH) 2.559 320
102 | Truong TH Vinh Thanh (PH) 2.845 356
103 | Truong TH Vinh Thanh 20.000 2.500
104 | Truong MN Vinh Thanh (PH) 496 62
105 | Truong MN Vinh Thanh 1.700 213
106 | Chua Phudc Lam C6 Tu 2.433 304
VI | Huyén Vinh Ciru 478.554 59.830
1 | UBND Thi Trén 1.612 202
2 UBND huyén Vinh Ctu 3.340 418
3 Bénh vién da khoa huyén Vinh Cuu 1.447 931
4 Truong THPT Tri An 2.563 320
5 Truong THCS Vinh An 2.494 312
6 | Truong THCS Lé Quy Pon 3.218 402
7 Truong THCS - THPT Hung Vuong 3.006 376
8 | Truong tiéu hoc Kim Dong 2.720 340
9 | Trudng tiéu hoc Cay Gao B (PH1) 915 114
10 | Truodng tiéu hoc Cay Géo A (cs2) 1.092 137
11 | Truong tiéu hoc Cay Gao A 4.284 536
12 | Trudng mam non Phong Lan 4.476 560
13 | Nha tho Thuan An 1.477 185
14 | Nha tho Thién An 1.347 168
15 | Chua Vinh An 1.782 223
16 | UBND xa 6.994 874
17 | Tramy té xa 597 75
18 | Truong THCS V& Tran Toan 13.899 1.737
19 | Truong tiéu hoc Binh Hoa 2.810 351
20 | Truong mam non Binh Hoa 2.210 276
21 | Dinh than Théi Son 611 76
22 | Chua Phé Tinh 958 120
23 | Chua Phé Quang 6.277 785
24 | Chua Biru Lam 1.189 149
25 | Chua Binh Son 518 65
26 | UBND x4 2.935 367
27 | Tramy té xa 957 120
28 | Truong tiéu hoc Binh Loi 11.670 1.459
29 | Truong tiéu hoc 4p 5 3.402 425
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
30 | Trudng miu gido 4p 5 Loi Hoa 402 50
31 | Trudng mam non Bau Tre 4p 1 832 104
32 | Trudng mam non (diém chinh) 1.352 169
33 | Trudng mam non 656 82
34 | Pinh Binh Loi 651 81
35 | Dinh Binh Hoa 502 63
36 | ChuaLong Véan 1.425 178
37 | Chua Biru Phuéc 2.170 271
38 | UBND x4 1.850 231
39 | Tramy té xa 1.330 166
40 | Truong THCS Hiéu Liém 9.612 1.202
41 | Trudng tiéu hoc Hiéu Liém 8.968 1.121
42 | Truong mam non Hiéu Liém (PH ap 1) 1.000 125
43 | Truong mam non Hiéu Liém 2.770 346
44 | Nha tho Hiéu Liém 860 108
45 | UBND x4 1.356 170
46 | Tramy téxa 673 84
47 | Truong THCS Ma Da (co sé chinh) 5.216 652
48 | Truong TH Ma Pa PH Sudi Tugng 1.000 125
49 | Truong TH Ma Pa PH Cay Sung 3.974 497
50 | Truong TH Mi Pa PH C3 1.500 188
51 | Truong tiéu hoc Ma Pa PH Ba Hao 2.000 250
52 | Truong MN Ma Pa PH Subi Trao 273 34
53 | Truong MN Ma Da PH Sudi Boon 1.724 216
54 | Truong MN Mi Pa PH Bo Hao 598 75
55 | Trudng mam non M Da (co s chinh) 2.670 334
56 | UBND x4 8.335 1.042
57 | Tramy té xa 911 114
58 | Truong THCS-THPT Huynh Vin Nghé 30.022 3.753
59 | Truong tiéu hoc Phii Ly 10.024 1.253
60 | Truong tiéu hoc Bau Phung 2.096 262
61 | Trudng mam non Phu Ly 8.800 1.100
62 | Phong kham da khoa khu vuc Phu Ly 3.060 383
63 | Nha tho Pha Ly 2.534 317
64 | Chua Phap Bao 2.998 375
65 | Chua Biru Puc 3.000 375
66 | UBND x& 2.228 279
67 | Tramy té xa 672 84
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
68 | Truong THCS Tan An 13.261 1.658
69 | Truong tiéu hoc Tan An (phan hiéu Tan Dinh) 8.058 1.007
70 | Trudng tiéu hoc Tan An (phan hiéu Pai An) 5.628 704
71 | Truong tiéu hoc Tan An (phan hiéu Ciy Xoai) 1.446 181
72 | Truong MN Tan An (phéan hi¢u Vuon Xoai) 1.067 133
73 | Trudng mam non Tan An (phan hiéu 4p 2) 3.370 421
74 | Gido X Pai An 1.111 139
75 | UBND x3 2.591 324
76 | Tramy té xa 742 93
77 | Truong tiéu hoc Tan Triéu 8.056 1.007
78 | Trudng mam non Tan Binh 2.900 363
79 | T6 Pinh Qudc An Kim Cang 2.538 317
80 | Nha tho Gido x&t Tan Triéu 2.106 263
81 | Chua Xuan Quang 975 122
82 | Chua Vinh Hung 1.008 126
83 | Chua Pho Tinh 802 100
84 | Chua Kim Long C6 Tu 1.457 182
85 | Chua Hoi Phudc 868 109
86 | UBND x4 2.596 325
87 | Tramy té xa 743 93
88 | Truong THPT Vinh Ctru 15.059 1.882
89 | Truong THCS Thanh Phu 4.030 504
90 | Truong tiéu hoc Thanh Pha 5.040 630
91 | Truong tiéu hoc Tan Phii (co s6 2) 2.792 349
92 | Trudng tiéu hoc Tan Phu (co so 1) 1.439 180
93 | Truong mam non Thanh Phu 4.344 543
94 | Trudng mam non Hoa Mi 8.056 1.007
95 | Thanh that Thanh Pha 460 58
96 | Miéu Ba Chua Xt 369 46
97 | Pinh Tan Hué 511 64
98 | Bén tho Phat Mau Thanh Phu 249 31
99 | Chua Téan Son 950 119
100 | Chua Lam Biru 1.767 221
101 | Bénh vién da khoa Thong Nhat (CS2) 19.737 2.467
102 | UBND x4 6.638 830
103 | Tramy té xa 350 44
104 | Truong THCS Thién Tan 14.400 1.800
105 | Truong THCS Thién Tan 10.089 1.261
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. aeR Dién tich Stre Chira
TT Dia diém (mZ) (nguroi)
106 | Truong tiéu hoc Thién Tan (cs 2) 3.169 396
107 | Truong tiéu hoc Thién Tan (cs 1) 8.027 1.003
108 | Truong mam non Thién T4n (cs1) 8.027 1.003
109 | UBND xa 5.451 681
110 | Tramy té xa 1.625 203
111 | Truong THCS Nguyén Du 14.334 1.792
112 | Truong tiéu hoc Tri An 3.087 386
113 | Truong mam non Tri An (co s6 2) 360 45
114 | Truong mam non Tri An 2.030 254
115 | UBND x& 3.700 463
116 | Tramy té xa 500 63
117 | Truong THCS Vinh Tan 16.300 2.038
118 | Truong tiéu hoc Vinh Tan 10.100 1.263
119 | Truong tiéu hoc Song May 11.400 1.425
120 | Truong mam non Vinh Tan 847 106
121 | Truong mam non Thanh Tam 1.900 238
122 | Nha Tho Thach An 1.993 249
123 | Chua Hoi An 1.257 157
VIl | Huyén Xuan Lgc 692.441 86.570
1 | UBND thj trén 2.380 298
2 UBND huyén 11.531 1.441
3 | Tramy té thi tran 370 46
4 Truong THPT Xuan Loc 16.057 2.007
5 | Truong THPT Hong Bang 7.021 878
6 | Truong THCS Tran Phu 18.700 2.338
7 Truong THCS Phan Boi Chau 13.822 1.728
8 Truong TH Gia Ray 7.332 917
9 Truong MN Xuan Loc 2.073 259
10 | Trung tdm day nghé Gia Ray 8.037 1.005
11 | UBND x& 1.875 234
12 | Tramy té xa 1.025 128
13 | Truong THCS Lé Thanh Tén 9.250 1.156
14 | Truong TH Phu Pong 7.845 981
15 | Truong TH Hoang Véan Thu 3.084 386
16 | Truong TH Béo Hoa 640 80
17 | Truong MN Bung Can 890 111
18 | Truong MN Bao Hoa (PH) 430 54
19 | Truong MN Bao Hoa (PH) 1.100 138
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
20 | Truong MN Béao Hoa 5.000 625
21 | UBND xa 1.506 188
22 | Tram y té xa 1.895 237
23 | Truong THCS Phan Chéu Trinh 8.301 1.038
24 | Truong TH Lang Minh 13.010 1.626
25 | Truong MN Lang Minh 1.088 136
26 | Truong MN Lang Minh 4.653 582
27 | UBND xa 1.070 134
28 | Tramy té xa 600 75
29 | Truong THCS Sudi Cao 7.700 963
30 | Truong TH Lam Son (PH) 2.994 374
31 | Truong TH Lam Son 6.700 838
32 | Truong TH Lam Son 1.979 247
33 | Truong MN Subi Cao (PH) 431 54
34 | Truong MN Subi Cao 9.600 1.200
35 | Truong MN Subi Cao 980 123
36 | UBND xa 2.396 300
37 | Tramytéxa 1.471 184
38 | Truong THCS Nguyén Hién 7.200 900
39 | Truong TH Mac Dinh Chi (PH) 5.300 663
40 | Truong TH Mac Dinh Chi 2.000 250
41 | Chua Thién Quang 1.479 185
42 | Chua Bao Quang 2.100 263
43 | Chua Minh Hi¢p 3.900 488
44 | UBND xa 500 63
45 | Tramy té xa 1.000 125
46 | Trudng THCS Nguyén Thai Binh 8.000 1.000
47 | Truong TH Nguyén Viét Xuan (PH) 4.891 611
48 | Truong TH Nguyén Viét Xuan 3.032 379
49 | Truong TH Lé Hong Phong 2.555 319
50 | Truong TH Dinh Tién Hoang (PH) 724 91
51 | Truong TH Dinh Tién Hoang 1.500 188
52 | Truong TH 3 thang 2 (PH) 1.897 237
53 | Truong TH 3 thang 2 2.752 344
54 | Truong MN Tho Vuc (PH) 1.240 155
55 | Truong MN Tho Vuc 871 109
56 | UBND xa 5.314 664
57 | Tram Y té xa 1.824 228
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
58 | Truong THCS Nguyén Du 10.487 1.311
59 | Trudng THCS dan toc ndi tri Diéu Xién 13.800 1.725
60 | Truong TH Hung Vuong 6.045 756
61 | Truong tiéu hoc Xuén Pinh 6.045 756
62 | Truong MN Xuan Dinh (PH) 550 69
63 | Truong MN Xuan Dinh (PH) 1.679 210
64 | Truong MN Xuan Dinh 5.500 688
65 | Truong MN Xuan Dinh 718 90
66 | UBND x& 2.019 252
67 | Tramy té xa 2.323 290
68 | Truong THCS Trung Vuong 6.673 834
69 | Truong TH Trinh Hoai btic 3.000 375
70 | Truong TH Chu Van An 1.700 213
71 | Truong MN Xuan Hi¢p 1.700 213
72 | UBND x& 2.464 308
73 | Tramy té xa 1.300 163
74 | Truong THCS Xuan Hoa 10.086 1.261
75 | Truong TH Xuan Hoa (PH) 1.541 193
76 | Truong TH Xuan Hoa 11.080 1.385
77 | Truong TH Hoa Hiép 11.944 1.493
78 | Truong MN Xuan Hoa 4.200 525
79 | Tinh X4 Ngoc Long 2.923 365
80 | Chua Khanh Long 2.200 275
81 | UBND x& 4.317 540
82 | Tramy té xa 2.708 339
83 | Truong THPT Xuan Hung 13.500 1.688
84 | Truong THCS Nguyén Céong Trir 16.342 2.043
85 | Truong TH Xuan Hung 8.360 1.045
86 | Truong TH Triéu Thi Trinh (PH) 2.500 313
87 | Truong TH Tri€u Thi Trinh 7.954 994
88 | Truong TH Tran Hung Pao 5.239 655
89 | Truong MN Xuan Hung 1.683 210
90 | Tinh Xa Ngoc Hung 2.300 288
91 | Gido xtr Quang Xuan 11.541 1.443
92 | Chua Hung Phap 8.800 1.100
93 | Chua Bat Nh3 4.861 608
94 | Chua Bédo Lam 4.073 509
95 | UBND xa 10.346 1.293
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
96 | Tramy té x3 3.461 433
97 | Truong THCS Ly Thudng Kiét 18.055 2.257
98 | Truong TH Nguyén Hué (PH) 8.643 1.080
99 | Truong TH Nguyén Hué 707 88
100 | Trudong TH Nguyén Binh Khiém 7.920 990
101 | Truong TH Lac Long Quan 4,924 616
102 | Truong MN Xuan Phua (PH) 1.824 228
103 | Truong MN Xuan Phu (PH) 561 70
104 | Truong MN Xuan Phu (PH) 2.570 321
105 | Truong MN Xuan Phua (PH) 439 55
106 | Truong MN Xuan Phu 6.932 867
107 | UBND x& 4.000 500
108 | Tramy té xa 548 69
109 | Truong THCS Nguyén Binh Chiéu 11.082 1.385
110 | Truong TH Xuan Tam 2 10.352 1.294
111 | Truong TH Xuan Tam 1 11.202 1.400
112 | Trudong TH Nguyén Vin Trdi 12.630 1.579
113 | Truong Mam non Xuan Tam 9.400 1.175
114 | UBND x& 3.740 468
115 | Tramy té xa 1.952 244
116 | Truong THCS Nguyén Hitu Canh 9.260 1.158
117 | Truong THCS Ngo6 Si Lién 5.436 680
118 | Truong TH Nguyén Khuyén 8.144 1.018
119 | Truong TH Nguyén Hitu Canh 9.491 1.186
120 | Truong TH Ly Tu Trong 5.165 646
121 | Truong MN Xuéan Thanh 2.250 281
122 | UBND x4 2.104 263
123 | Tram y té xa 574 72
124 | Truong THPT Xuan Tho 28.800 3.600
125 | Truong TH Tran Qudc Toan 6.212 777
126 | Truong TH Lé Lai 3.300 413
127 | Truong MN Xuén Tho (PH) 425 53
128 | Truong MN Xuan Tho 2.187 273
129 | Truong MN Xuan Tho 3.403 425
130 | UBND x4 3.200 400
131 | Tramy té xa 679 85
132 | Truong THCS Lé Loi 6.038 755
133 | Truong TH Lé Vin Tam 17.415 2.177
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. aeR Dién tich Stre Chira
TT Dia diém (mZ) (nguroi)
VIl | Huyén Pinh Quén 437.963 54.756
1 UBND xa 1.324 166
2 Bénh vién huyén 1.862 233
3 UBND xa 2.709 339
4 Tramy té xd 4p 3 859 107
5 Truong THCS L€ Thanh Tong 14.029 1.754
6 Truong tiéu hoc Tran Qubc Tuan 4.160 520
7 Trudng tiéu hoc Thanh Tung ap 9 4.896 612
8 Truong mam non Son Ca diém 4p 3 4.739 592
9 UBND x& 9.700 1.213
10 | Tramy té xa 3.988 499
11 | Truong THCS Tran Hung Pao 9.102 1.138
12 | Trudng tiéu hoc Nguyén B4 Ngoc 1.855 232
13 | Trudng tiéu hoc Lé Quy Pon 8.676 1.085
14 | Truong tiéu hoc La Nga 6.000 750
15 | Trudng mam non Bé Ngoan 3.356 420
16 | UBND x& 4.000 500
17 | Tramy té xa 2.384 298
18 | Truong THCS Ngoc Dinh 10.000 1.250
19 | Truong tiéu hoc Nguyén Vin Trdi 4.052 507
20 | Trudng tiéu hoc Lién Ngoc 13.154 1.644
21 | Truong tiéu hoc Hung Vuong 26.760 3.345
22 | Trudong mam non Ngoc Lan 5.772 722
23 | UBND xa 3.094 387
24 | Tramy té xa 1.414 177
25 | Truong tiéu hoc Phii Pong 14.740 1.843
26 | Truong tiéu hoc Phii Cuong 5.501 688
27 | Truong mam non Binh Minh 8.733 1.092
28 | UBND xa 3.006 376
29 | Tramy té xa 1.410 176
30 | Trudng mam non ap 3 1.674 209
31 | Truong mam non ap 2 (diém chinh) 3.661 458
32 | Truong mam non ap 1 970 121
33 | UBND xa 1.983 248
34 | Tramy té xa 1.993 249
35 | Truong THPT DL Lac Long Quan 6.625 828
36 | Truong tiéu hoc Tran Quédc Toan 2.997 375
37 | UBND xa 3.231 404
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
38 | Tramy té x3 2.152 269
39 | Truong THPT phu Ngoc 2.568 321
40 | Truong tiéu hoc Quang Trung 19.204 2.401
41 | Truong tiéu hoc Phu Ngoc B 8.764 1.096
42 | Trudng tiéu hoc Sudi Soong 1.822 228
43 | Truong mam non Phi Ngoc 11.102 1.388
44 | Chua Thién Tinh 1.235 154
45 | Chua phap quang 1.687 211
46 | UNBD x4 895 112
47 | Tramy té 1.164 146
48 | THCS Phu Tan 1.224 153
49 | Mam non Phu Téan 1.116 140
50 | Pén miu Linh Son 1.004 126
51 | UBND x4 2.783 348
52 | Tramy té xa 479 60
53 | Truong tiéu hoc PTH phan hiéu Tam Bung 3.390 424
54 | Truong tiéu hoc Dinh Tién Hoang 8.956 1.120
55 | UBND x4 4.599 575
56 | Tramy té xa 687 86
57 | Truong THCS Ly Thuong Kiét 16.418 2.052
58 | Truong tiéu hoc Nguyén Hué 9.719 1.215
59 | Trudng tiéu hoc Lé Vin Tam 8.411 1.051
60 | Truong mam non Phu Vinh 6.038 755
61 | Truong mam non ap Ba Tang 2.328 291
62 | UBND x& 3.148 394
63 | Tramy té xa 1.257 157
64 | Truong THCS Sudi Nho 20.000 2.500
65 | Trudng TH V& Thi Sau 5.687 711
66 | Truong TH Subi Nho 11.096 1.387
67 | Truong MN Sudi Nho 5.290 661
68 | UBND x& 15.148 1.894
69 | Tramy té xa 1.093 137
70 | Trudng THCS Tay Son 6.523 815
71 | Truong tiéu hoc Thanh Son 1.597 200
72 | Truong tiéu hoc Lién Son 8.530 1.066
73 | Truong tiéu hoc Hoang Hoa Tham 7.041 880
74 | Truong mam non Thanh Son 3.000 375
75 | Chua kién son 1.458 182
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. aeR Dién tich Stre Chira
TT Dia diém (mZ) (nguroi)
76 | UBND x4 1.709 214
77 | Tramy té x3 6.649 831
78 | Truong TH Mac Binh Chi 12.000 1.500
79 | Trudng TH Lé Loi diém chinh 4,583 573
IX | Huyén Tan Phu 638.522 79.826
1 | UBND x4 885 111
2 | UBND Huyén Téan Phu 2.712 339
3 | Tramy té TT Tan Phu 1.190 149
4 Bénh vién da khoa huyén Tan Phu 11.366 1.421
5 | Truong THPT Poan Két 4.470 559
6 Truong THCS Quang Trung 5421 678
7 | Truong tiéu hoc Nguyén Hué (PH) 1.614 202
8 Truong tiéu hoc Nguyén Hué 2.672 334
9 Truong PT dan tdc noi tra lién huyén Tan Phu 4522 565
10 | Truong mam non Son Ca 2.396 300
11 | Nha tho Bich Lam 2.758 345
12 | Chua Buu Long 2.014 252
13 | UBND x4 5.640 705
14 | Tramy té xa 2.619 327
15 | Truong THPT ik Lua( cap 2,3) 10.841 1.355
16 | Trudong TH Nguyén Ba Ngoc (ap 5a) 8.041 1.005
17 | Truong TH Nguyén Ba Ngoc (4p 2) 8.665 1.083
18 | Trudong TH Nguyén Ba Ngoc(4p 10) 6.399 800
19 | Trudng tiéu hoc Nguyén Viét Xuin 1.279 160
20 | Truong MN Pik Lua (4p 5b) 8.193 1.024
21 | Truong MN Dik Lua (ap 12) 9.778 1.222
22 | Truong MN Dik Lua (ap 10) 1.210 151
23 | Truong mam non Pac Lua (4p 9) 1.751 219
24 | Truong mam non Pic Lua (4p 4) 425 53
25 | UBND x4 5.193 649
26 | Tram y té xa 11.742 1.468
27 | Truong THCS Nam Cét Tién 14.224 1.778
28 | Truong TH Nam Cat Tién 10.111 1.264
29 | Trudng tiéu hoc Nam Cat Tién (cs2) 3.631 454
30 | Truong MN Nam Cat Tién 7.743 968
31 | Nha tho Tién Lam 871 109
32 | Chua Hong Lién Son 4.174 522
33 | UBND x4 1.552 194
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
34 | Tramy té xa 830 104
35 | Truong THCS Nui Tugng 417 52
36 | Truong tiéu hoc Subi Gim 851 106
37 | Trudng tiéu hoc Nui Tuong 2.663 333
38 | Truong mau gido Nui Tuong 296 37
39 | Chua Phudc Tuong 684 86
40 | UBND x4 4.010 501
41 | Tramy téxa 1.200 150
42 | Truong THCS Phii An 6.656 832
43 | Truong TH Phu An 4p 6 2.308 289
44 | Truong tiéu hoc Phu An(ap 2) 7.577 947
45 | Truong tiéu hoc Phu An (PH) 920 115
46 | Truong tiéu hoc Phu An 9.282 1.160
47 | Truong tiéu hoc ap 3 2.635 329
48 | Truong mam non Phu An 3.621 453
49 | Truong mam non 4p 2 1.374 172
50 | Nha thd Pha An 1.070 134
51 | Chua Gia Trang Tu 3.566 446
52 | UBND x4 2.642 330
53 | Tramy té xa 864 108
54 | Truong THPT Thanh Binh 2.510 314
55 | Truong THCS Phii binh 1.796 225
56 | Truong tiéu hoc Mac Pinh Chi 1.403 175
57 | Truong tiéu hoc Dinh Tién Hoang (PH) 792 99
58 | Truong tiéu hoc Pinh Tién Hoang 1.296 162
59 | Truong miu gido Hoa Anh Pao 864 108
60 | Trudng mam non Phu Binh 1.478 185
61 | Gido x(r Binh Lam 1.821 228
62 | Gido xir An Lam 1.357 170
63 | UBND x& 1.105 138
64 | Tramy té xa 1.635 204
65 | Truong THCS Dong Hiép 7.873 984
66 | Truong Tiéu hoc Phu Dién 13.056 1.632
67 | Trudng mam non Phu Pién 10.419 1.302
68 | Pén tho Bic Thanh Tran 365 46
69 | Chua Phudc Pién 1.461 183
70 | UBND x& 382 48
71 | Tramy té xa 512 64
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
72 | Truong THCS Phi Lam 1.509 189
73 | Truong TH va THCS Lé Quy Bon 8.978 1.122
74 | Truong tiéu hoc Phii Lam 10.317 1.290
75 | Truong tiéu hoc Phu Dong 3.746 468
76 | Trudng mam non Phu Lam 2.370 296
77 | Gido x(r Phuong Lam 2.420 303
78 | UBND x& 1.386 173
79 | Tramy té xa 528 66
80 | Phong kham PKKV Phu Lép 1.183 148
81 | Truong THPT Tén Dutrc Thing 13.427 1.678
82 | Truong THCS Hoa Binh 7.960 995
83 | Truong tiéu hoc Phu Lap (PH) 1.132 142
84 | Truong tiéu hoc Phu Lap 3.084 386
85 | Truong mam non Phu Lap 5.314 664
86 | Gido xur Thach Lam 1.462 183
87 | Chua Hong Lién 1.956 245
88 | UBND x4 1.984 248
89 | Tramy té xa 512 64
90 | Truong THCS Nguyén Chi Thanh 9.354 1.169
91 | Truong TH Pham Vin Pong 13.804 1.726
92 | Trudng tiéu hoc Phu Loc 1.038 130
93 | Trudng mam non Phu Loc 1.171 146
94 | Truong hoc Pham Vin Pong (PH) 880 110
95 | UBND x4 1.203 150
96 | Tramy té xa 1.453 182
97 | Trudng THCS Phu Son 8.602 1.075
98 | Truong tiéu hoc Nguyén Du 5.769 721
99 | Trudong mau gido Phu Son 804 101
100 | Giao x&t Phu Lam 2.732 342
101 | Chua Linh Phi 1.057 132
102 | UBND x4 961 120
103 | Tram y té xa 526 66
104 | Truong THCS Phuong Lam 11.811 1.476
105 | Truong THCS & PTTH Ngoc Lam 11.387 1.423
106 | Truong tiéu hoc Phii Thanh 6.321 790
107 | Truong tiéu hoc Giang Pién 3.213 402
108 | Truong tiéu hoc Bau May 6.233 779
109 | Truong mau gido Hoa Phuong 1.424 178
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
110 | Truong mam non Pht Thanh 3.216 402
111 | Phén hi¢u truong TH Bau May 10.076 1.260
112 | Gido xtr Tho Lam 4.247 531
113 | UBND xa 2.085 261
114 | Tramy té xa 571 71
115 | Truong THCS Phu Thinh 4.524 566
116 | Truong TH Ldc Thinh 7.679 960
117 | Truong Tiéu hoc Loc Thinh (PH) 1.703 213
118 | Truong tiéu hoc Kim Pong 2 3.276 410
119 | Truong tiéu hoc Kim Pdng 1 7.500 938
120 | Trudong mau gido Phu Thinh (PH) 839 105
121 | Trudng mau gido Phu Thinh 2.273 284
122 | Giao xtr Thach Lam 512 64
123 | Chua Buru Tan Tu 1.147 143
124 | UBND x& 1.832 229
125 | Tramy té xa 510 64
126 | Truong THCS Truong Son 9.625 1.203
127 | Truong TH Pha Trung 5.940 743
128 | Truong tiéu hoc Phii Trung (PH) 712 89
129 | Truong mam non Phu Trung 3.750 469
130 | Nha tho Hoa Lam 800 100
131 | Gido xu Kim Lam 3.487 436
132 | UBND xa 16.755 2.094
133 | Tramy té xa 1.000 125
134 | Truong THCS Phu Xuan 18.920 2.365
135 | Truong TH Tran Qudc Toan 3.714 464
136 | Truong tiéu hoc Huynh Tan Phat 11.533 1.442
137 | Truong mam non Phu Xuan 1.000 125
138 | PH trudng mam non Phd Xuan (Bau Chim) 1.500 188
139 | Nha tho Ngoc Lam 7.611 951
140 | Chua Phudc Lap 2.798 350
141 | Chua Phép Tru 1.587 198
142 | UBND xa& 1.115 139
143 | Tram y té xa 684 86
144 | Truong THCS Ta Lai 3.890 486
145 | Truong tiéu hoc Ta Lai (PH) 1.455 182
146 | Truong tiéu hoc Ta Lai (PH) 904 113
147 | Truong tiéu hoc Ta Lai 1.265 158








33

. aeR Dién tich Stre Chira
TT Dia diém (mZ) (nguroi)
148 | Truong tiéu hoc Nguyén trung Truc 2.746 343
149 | Truong mam non Ta Lai 468 59
150 | Chua Hung Thanh 1.640 205
151 | UBND x4 3.539 442
152 | Tram y té xa 1.562 195
153 | Truong THCS Trudng Chinh 7.495 937
154 | Truong tiéu hoc Thanh Son 9.214 1.152
155 | Truong mam non Thanh son 6.521 815
156 | Gido xtr Quang Lam 2.343 293
157 | UBND x4 3.197 400
158 | Tramy té xa 968 121
159 | Truong THCS Tra CH 6.620 828
160 | Truong tiéu hoc Lé Vin Tam (PH 4p 4) 1.574 197
161 | Truong tiéu hoc Lé Van Tam ap 5 1.316 165
162 | Truong tiéu hoc Lé Vin Tam 3.576 447
163 | Truong mau gido Tra C6 (PH ap 4) 502 63
164 | Truong mau gido Tra Co 1.615 202
165 | Thanh that Tan Pha 920 115
166 | Chua Sudi Mo 1.274 159
167 | Chua Phép Lac 693 87
X | Huyén Thong Nhit 458.587 57.330
1 | UBND x4 2.568 321
2 | Tramyté xa 960 120
3 | Bénh vién Pa Khoa Dau Gidy 25.680 3.210
4 | Truong THCS Ngo Quyén 10.706 1.338
5 Trudng TH Tran Binh Trong 11.250 1.406
6 Truong TH Phan Boi Chau (PH) 314 39
7 Truong TH Phan Boi Chau (PH) 612 77
8 | Truong Th Phan Boi Chau 4.342 543
9 Truong MN Son Ca 5.441 680
10 | Truong MN Dau Gidy 2.947 368
11 | Truong MN Binh Minh 1.503 188
12 | UBND x& 1.280 160
13 | Tramy té xa 440 55
14 | Truong THCS Lam Son 3.193 399
15 | Truong THCS Gia Kiém 2.381 298
16 | Truong TH Phu Pong 5.317 665
17 | Truong TH Nguyén Du 2.252 282
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
18 | Truong TH Lé Quy Bon 2.530 316
19 | Truong MN Tubi Tho 1.107 138
20 | Truong MN Gia Kiém 1.067 133
21 | UBND xa 870 109
22 | Tram y té xa 330 41
23 | Truong THCS Bong Du 4,410 551
24 | Truong TH Tran Vin On 250 31
25 | Truong TH Nguyén Ba Ngoc 3.590 449
26 | Truong MN Phong Lan 2.680 335
27 | Truong MN Hoa Phuong 1.940 243
28 | Truong MN Gia Tan 1 1.550 194
29 | Truong MN Déc Mo 2 1.940 243
30 | Nha tho Déc Mo 13.897 1.737
31 | UBND xa 1.709 214
32 | Tramy té xa 507 63
33 | Truong THPT Ki¢m Téan 9.277 1.160
34 | Truong THCS Nguyén Pinh Chiéu 2.860 358
35 | Truong TH Tran Quéc Toan 4.295 537
36 | Truong TH Bach Lam 5.308 664
37 | Truong MN Gia Tan 2 (PH) 1.010 126
38 | Truong MN Gia Tan 2 1.129 141
39 | UBND xa 948 119
40 | Tramy té xa (CS2) 563 70
41 | Tramytéxa 444 56
42 | Truong THCS Duy Tan 2.587 323
43 | Truong THCS Ban cong Tran Quang Khai 2.312 289
44 | Truong TH Hoang Hoa Tham 2.335 292
45 | Truong TH Chu Van An 5.252 657
46 | Truong MN Gia Tan 3 1.280 160
47 | UBND x& 19.128 2.391
48 | Tramytéxa 6.498 812
49 | Truong THCS Tran Hung Dao 10.733 1.342
50 | Truong TH Lé Hong Phong 2.792 349
51 | Truong TH Hung Loc 3.337 417
52 | Truong MN Hoa Cuc 1.654 207
53 | UBND xa 5.725 716
54 | Tram y té xa 2.757 345
55 | Truong TH Nguyén Viét Xuan (Csl) 1.600 200
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T Dia diém D‘E-*r‘r‘]zt;c" s;r;gl?;};a
56 | Truong TH Nguyén Viét Xuan 5.870 734
57 | Truong TH Ly Tu Trong 4.300 538
58 | Truong TH Hoang Vin Thy (cii) 1.412 177
59 | Trudng TH Hoang Vin Thu (Ap 6) 4.025 503
60 | Truong TH Hoang Van Thuy 3.300 413
61 | Truong MN xi Lo 25 920 115
62 | Truong MN Hoa Mi 1.570 196
63 | UBND x& 5.613 702
64 | Tramy té xa 1.200 150
65 | Phong kham DKKYV Quang Trung 360 45
66 | Bénh vién Kiém Tan 4.933 617
67 | Truong THPT Thong Nhat 16.766 2.096
68 | Truong THCS Thang Long 8.747 1.093
69 | Truong THCS Quang Trung 11.742 1.468
70 | Truong TH Quang Trung (PH) 820 103
71 | Truong TH Quang Trung 10.000 1.250
72 | Truong TH Nguyén Hué 10.215 1.277
73 | Truong TH Lé Loi 8.472 1.059
74 | Truong TH 4p Nam Son 13.243 1.655
75 | Truong PTTH Thdng Nhat B 16.766 2.096
76 | Truong MN Quang Trung B 2.491 311
77 | Truong MN Quang Trung A 1.115 139
78 | Truong MN Lé Loi 1.255 157
79 | UBND x& 4.147 518
80 | Tramy té xa 1.342 168
81 | Tramy té xa (Cs2) 464 58
82 | Tramy té xa (Cs3) 699 87
83 | Truong THCS Xuan Thién 5.009 626
84 | Truong THCS Tran Phu 3.515 439
85 | Truong TH Tin Nghia 3.553 444
86 | Truong TH Lé Van Tam 3.853 482
87 | Truong MN Xuén Thién 1.825 228
88 | Truong MN DBgi C 1.621 203
89 | Truong MN Binh Loc 4.964 621
90 | Chua Tir An 3.223 403
91 | UBND huyén 7.800 975
92 | Tramy té xa 1.200 150
93 | Tramy té x3 (Cs2) 680 85
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. aeR Dién tich Stre Chira
TT Dia diém (mZ) (nguroi)
94 | Trudng THPT Dau Gidy 10.761 1.345
95 | Truong THCS Hung Vuong 10.000 1.250
96 | Truong THCS Hung Vuong 6.138 767
97 | Truong TH Xuan Thanh (PH) 668 84
98 | Truong TH Xuan Thanh 1.214 152
99 | Trudng TH Kim Dong 2.900 363
100 | Truong MN Tudi Ngoc 3.256 407
101 | Truong MN Huong Duong 9.320 1.165
102 | Trung tam y té huyén Thong Nhat 9.699 1.212
103 | Trung tdm day nghé huyén Théng Nhat 12.214 1.527
X1 | Huyén Cam My 297.422 37.182
1 | UBND x4 3.232 404
2 | UBND huyén 6.588 824
3 | Truong THPT Cam My 8.783 1.098
4 Truong mam non Long Giao 880 110
5 Truong mam non Hoa Hong 986 123
6 | Tramy té xi 1.280 160
7 | Tramyté xa 6.588 824
8 | Truong tiéu hoc My Hanh 1.061 133
9 Bénh vién da khoa huyé¢n 13.053 1.632
10 | UBND x& 1.043 130
11 | Tramy té xa 1.024 128
12 | Trudng THCS Tran Hung Pao 9.070 1.134
13 | Trudng tiéu hoc Nguyén Du 6.842 855
14 | Trudng mam non Bao Binh 7.411 926
15 | Chua Viét Hoa 869 109
16 | UBND x& 6.361 795
17 | Tramy té x 2.380 298
18 | Truong THCS Nguyén Hiru Canh 6.547 818
19 | Truong tiéu hoc Ngo May 2.655 332
20 | Truong tiéu hoc Lam San 2.711 339
21 | Truong mam non Lam San 2.521 315
22 | UBND x4 3.568 446
23 | Tram y té xa 1.073 134
24 | Truong THCS Chu Van An 8.230 1.029
25 | Truong tiéu hoc Nhan Nghia 3.568 446
26 | Nha thd Duyén Lang 2.281 285
27 | UBND x4 1.632 204
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
28 | Truong THCS S6ng Nhan 3.815 477
29 | Trudng tiéu hoc Séng Nhan 1.807 226
30 | Gido str Xuan Triéu 3.105 388
31 | ChuaPhap Linh 1.176 147
32 | UBND x4 3.217 402
33 | Tramy té x3 1.128 141
34 | Truong THCS Song Ray 7.150 894
35 | Truong THCS Ngob Quyén 11.238 1.405
36 | Truong tiéu hoc Truong Pinh (ap 7) 2.399 300
37 | Trudng tiéu hoc Hoa Binh (4p 10) 3.871 484
38 | UBND x4 1.890 236
39 | Tramy té xa 1.672 209
40 | Truong THCS Thira Buc 3.633 454
41 | Truong tiéu hoc Thira Puc 1 1.768 221
42 | Truong mam non Thira Pirc 1.347 168
43 | Chua Thira Puc 1.875 234
44 | Chua Quan Am 1.130 141
45 | Chua Bao Minh 691 86
46 | UBND x4 1.233 154
47 | Tramy té xa 1.357 170
48 | Truong THCS Xuan Bao 5.207 651
49 | Truong mam non Xuan Bao 1.258 157
50 | Pén liét si 1.330 166
51 | UBND x4 3.557 445
52 | Tramy té xa 1.788 224
53 | Truong THCS Tran Phi 7.663 958
54 | Truong tiéu hoc Xuan Dong 4.268 534
55 | Truong tiéu hoc V& Thi Sau 5.920 740
56 | Truong tiéu hoc Nguyén Tri Phuong 4.457 557
57 | Truong tiéu hoc Lé Hong Phong 4.623 578
58 | Trudng mam non Xuin Dong 2.618 327
59 | UBND x4 2.617 327
60 | Tramy té xa 1.710 214
61 | Truong THCS Xuan Duong 7.710 964
62 | Truong tiéu hoc Xuan Puong 3.471 434
63 | Gido xtt Xuan Buong 1.539 192
64 | Chua Bao Quang 1.617 202
65 | UBND x& 2.827 353
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. aeR Dién tich Stre Chira

TT Dia diém (mZ) (nguroi)
66 | Tramy té xa 1.020 128
67 | Truong THCS Xuan My 3.156 395
68 | Truong tiéu hoc Xuin My I 6.015 752
69 | Chua Long Son 1.597 200
70 | UBND x& 1.293 162
71 | Tramy té x3 1.293 162
72 | Truong THCS Xuan Qué 5.351 669
73 | Trudng tiéu hoc Xuan Qué 4.059 507
74 | Chua Lich Son 1.216 152
75 | UBND x& 1.981 248
76 | Tramy té xa 1.271 159
77 | Truong THPT VO Truong Toan 7.548 944
78 | Truong THPT Song Ray 6.412 802
79 | Truong THCS Lé Quy Bon 7.627 953
80 | Truong tiéu hoc Xuan Tay 2.987 373
81 | Trudng mam non Hoa Sen 3.496 437
82 | Nha tho Gido xir Xuan Tay 9.181 1.148








(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé ........ /OD-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhdn dan tinh Pong Nai)

PHU LUC VIII

DANH SACH CAC XA DE BI TON THUONG

] Phan theo loai hinh Thién tai
TT Ten Xﬁ’ thi tran, Huyén, thanh pho Bd |Sat| Hanhan | Mwa | Lidi, |Léc, |, . .. | Triéu
phuwong . , A .. | Lu quét \
ATND | 16 | - XNM lIo6n | ngap lut | set cuwong

1 | Phuong Hi¢p Hoa X X X X

2 | Phuong Héa An X X X

3 | Phuong Tan Hanh X X X

4 | Phuong Phudce Tan X X X

5 | X& Long Hung X X X

6 | Phuong An Hoa X X X

7 | Phuong Tam Phudce X X X

8 | Phuong Tan Van X X X X

J Phuc\mg BLWm Hoa Thanh phd Bién Hoa X X X

10 | Phuong Buu Long X X X X
11 | Phuong Quyét Thang X X X

12 | Phuong Long Binh Tan X X X X
13 | Phuong Théng Nhat X X X X
14 | Phuong Tan Mai X X X X X
15 | Phuong An Binh X X X X
16 | Phuong Tan Phong X X X

17 | Phudng Tan Tién X X X

18 | Phuong Trang Dai X X X X








Tén x4, thi tran,

Phan theo loai hinh Thién tai

TT . Huyén, thanh phé B40 |Sat| Hanhén | Mwa | Li, |Lbe,|.. . | Tridu

phuong . : , N .. | Lu quét \
ATND | 16 | - XNM Io6n | ngap lut | sét cuwong

19 | Phuong Hb Nai X X X

20 | Phuong Long Binh X X X

21 | Phuong Binh bBa X X X X

22 | Phuong Thanh Binh X X X

23 Phuc‘mg Tam chl_) Thanh phd Bién Hoa X X X X

24 | Phuong Quang Vinh X X X

25 | Phuong Trung Diing X X X X

26 | Phuong Xuan Lap X X X X X X

27 | Xa Hang Gon X X X X X X

28 | Phuong Bao Vinh X X X X X

29 | Xa Binh Loc X X X X X X

30 | Phuong Sudi Tre X X X X X

31 | Xa Bao Quang Thanh phé Long Khanh X X X X X

32 | Xad Bau Tram X X X X X

33 | Phuong Xuén Trung X X X X

34 | Phuong Xuan Hoa X X X X

35 | Phuong Bau Sen X X X X X

36 | Phuong Xuan Tan X X X X X

37 | X4 Cam Puong X X X X

38 | Xa Bau Can X X X X

39 | Xa Phudc Thai Huyén Long Thanh X X X X X

40 | Xa Binh Son X X X X

41 | XaLong An X X X X X








Tén x4, thi tran,

Phan theo loai hinh Thién tai

TT . Huyén, thanh phé B40 |Sat| Hanhén | Mwa | Li, |Lbe,|.. . | Tridu

phuong . : , N .. | Lu quét \
ATND | 16 | - XNM Io6n | ngap lut | sét cuwong

42 | Xa Loc An X X X X X

43 | Xa Phudc Binh X X X X

44 | Xa Tam An X X X X X X

45 | Thi tran Long Thanh X X X X X

46 | Thi tran Hiép Phudc X X X X X

47 | Xa Phudce Thién X X X X X X X

48 | Xa Long Tho X X X X X X

49 | Xa Phudc An X X X X X

50 | Xa Phudc Khanh X X X X X

51 | Xa Phu Don . X X X X

52 | Xa bai Phuc’;gc Huyén Nhon Trach X X X X X X X

53 | Xa Pha Hiru X X X X X X

54 | X& Long Tan X X X X X X

55 | Xa Pha Hoi X X X X X

56 | Xa Vinh Thanh X X X X

57 | Xa PhU Thanh X X X X X X X

58 | Xa Song Ray X X X X

59 | Xa Xuan bong i N X X X X

60 | Xa Song Nhan Huyén Cam My X X X X

61 | X& Long Giao X X X X

62 | Xa Xuan Hung X X X

63 | Xa Lang Minh Huyén Xuan Ldc X X X X

64 | Xa Sudi Céat X X X X








Tén x4, thi tran,

Phan theo loai hinh Thién tai

TT . Huyén, thanh phé B40 |Sat| Hanhén | Mwa | Li, |Lbe,|.. . | Tridu

phuong . : , N .. | Lu quét \
ATND | 16 | - XNM Io6n | ngap lut | sét cuwong

65 | Xa Xuan Tho X X X X

66 | X3 Sudi Cao X X X

67 | X& Xuan Bic X X X X

68 | Xa Xuan Thanh X X X

69 | Xa Xuéan Phu X X X X

70 | Xa Bau Ham 2 X X X X

71 | X4 Gia Kiém Huyén Thong Nhat X X X X

72 | XaLo 25 X X X X

73 | Xa boi 61 X X X X

74 | X3 An Vién X X X

75 | X4 Giang Dién X X X

76 | Xa Séng Thao X X X X X

77 | X& Binh Minh Huyén Trang Bom X X X X

78 | X&Song Trau X X X

79 | X3 Bic Son X X X X

80 | Thi tran Trang Bom X X X

81 | X4 H6 Nai 3 X X

82 | Xa Binh Hoa X X X

83 | Xa Phu Ly X X X X

84 | Xa Tri An I , X X X

85 | Xa Thién Tan Huyén Vinh Ciru X X X X

86 | Xa Vinh Tan X X X X

87 | Xa Binh Loi X X X X








Tén x4, thi tran,

Phan theo loai hinh Thién tai

TT . Huyén, thanh phé B40 |Sat| Hanhén | Mwa | Li, |Lbe,|.. . | Tridu

phuong . : , N .. | Lu quét \
ATND | 16 | - XNM Io6n | ngap lut | sét cuwong

88 | Xa Thanh Phu X X X

89 | Xa Tan An X X X X X

90 | Thi tran Vinh An X X X

91 | Xa Tan Binh X X X

92 | Xa Hiéu Liém X X X

93 | X3 bic Lua X X X X

94 | Xa Nam Céat Tién X X X X X

95 | X& NUi Tugng X X X X

96 | Xa Phu Thinh X X X X

97 | X& Phii Dién Huyén T4n Phu X X X X X

98 | Xa Phi Binh X X X X

99 | Xa Phu Son X X X

100 | Xa Thanh Son X X X X

101 | X& Phu An X X X X

102 | Xa Pha Cuong X X X X

103 | Xa Thanh Son X X X X

104 | Xa Ngoc Dinh Huyén Dinh Quén X X X X

105 | Xa Phu Ngoc X X X X

106 | Xa La Nga X X X X

107 | Thi tran Pinh Quan X X X X X








‘ ' ~ PHULUCIX ‘
THONG TIN VE CAC POI TUQNG DE BI TON THUONG TREN DIA BAN TINH PONG NAI
(Ban hanh kéem theo Quyét dinh so ........

) /OD-UBND ngay ...../...../2022
cua Uy ban nhan dan tinh Dong Nai)

Péi twong
Nguoi
T Don v Hé nehéo Ho can Nguoi cao dl;lllluylf:rg: Hoc sinh Hoc sinh Hoc sinh
o ng nghéo tuoi tro’gca?'lp xﬁg mau giao tiéu hoc THCS
" hi

1| TP. Bién Hoa 497 218 54.394 8.688 33.532 102.753 67.107
2 | TP. Long Hoa 102 190 12.035 2.326 7.487 13.032 9.373
3 | Long Thanh 578 163 16.282 2.085 7.150 23.731 15.225
4 | Nhon Trach 1.048 667 11.792 2.027 10.898 21.586 13.243
5 | Dinh Quén 906 616 18.346 3.850 9.716 18.547 12.883
6 | Théng Nhit 963 289 11.987 2.013 8.227 15.921 10.423
Cim My 351 726 13.041 1.725 7.137 11.043 7.842
8 | Tan Ph 1.035 1.858 15.358 2.944 8.421 14.647 11.101
9 | Trang Bom 596 665 17.500 2.343 9.443 36.846 22.714
10 | Vinh Ctru 298 417 11.231 1.947 1.824 15.244 10.002
11 | Xuan Loc 683 1.107 16.412 2.496 12.037 21.840 15.002
TONG 7.057 6.916 198.378 32.444 121.872 295.190 194.915








PHU LUC X
CONG TRINH TRONG DIEM, XUNG YEU CO NGUY CO RUI RO THIEN TAI CAO TREN DIA BAN TINH PONG NAI
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so ........ /OP-UBND ngay ...../...../2022

ciia Uy ban nhdn dan tinh Pong Nai)

Phwong an irng pho

thién tai
Tén cong trinh Vi tri Panh gia so b tac dong Cé Chua cé
phuwong | phuong
an an
Nao veét sudi San Mau TP. Bién Gay ngép lut khoang 1.570 ha va anh huong giao thong tai
(doan dau nhéanh suoi R cac phuong: Tan Hoa, HO6 Nai va Trang Dai thudc thanh X
. Hoa X A Tin

chinh) pho Bién Hoa

Nao vet chong ngdp ung TP. Bién | Gy gp ung va anh huong giao thong tai khu vyc Subi

khu vuc Suoi chua, suoi Ba Hoa chuia, sudi Ba Lua, sudi Cau Quan, thanh phd Bién Hoa X
Lua, subi Cau Quan

Mat an toan mat dé, anh hudng cho hé thong cong trinh
bé Ong Keo (doan tur Nhon thuy lgi Ong Keéo, giam hi¢u qua quan ly va van hanh hé «
K0+000 dén K7+500) Trach thong. Dong thoi anh huong dén giao thong ndi vung, van

chuyén hang hoa, ndng san cua ngudi dan & khu vuc

Nguy co mét an toan dap, gdy ngap lut va anh huong dén
giao thong cho vung ha du hd, thudc cac xa: Bic Son, Binh
HO chaa nudce Song May Trang Bom | Minh, huyén Trang Bom va cac xa: Vinh Tan, Tan An, X
Thién Tan, huyén Vinh Ciru; khong c6 nudc phuc vu san
xuit nong nghiép va sinh hoat ctia ngudi dan








TT

Tén cbng trinh

Vi tri

Danh gia so b tac dong

Phwong an irng pho
thién tai

Co
phuong
an

Chuwua co
phuong
an

HO chira nuéc Pa Ton

Tan Pha

Nguy co mét an toan dap, gdy ngap lut va anh huong dén
giao thong cho vung ha du hd, thude cac xa: Thanh Son,
Phu Binh, Phu Lam, Phu Xuan, Phu Thanh, Pha Pién
thudc huyén Tan Phu; khong c6 nude phuc vu san Xuét
nong nghi¢p va sinh hoat cho nguoi dan

HO chira nuéce Gia Ui

Xuan Loc

Nguy co mét an toan dap, gy ngap lut va anh huong dén
giao thong cho ving ha du ho, thudc cac xa: Xuan Tam,

Xuan Hung, Xuan Hoa, huyén Xuan Ldc; khong co nude
phuc vu san xuat néng nghiép va sinh hoat cho ngudi dan

HO chira nuée Cau Dau, xi
Hang Gon

TP. Long
Khanh

Nguy co mat an toan cong trinh, giy ngép lut va anh huong
dén giao thong tai khu vue xa Hang Gon, thanh pho Long
Khanh va xa Xuan Que, huyén Cam My

HO chtra nudc Suoi Tre

TP. Long
Khanh

Nguy co mat an toan cong trinh, gay ngap lut va anh huong
dén giao thong tai khu vuc cac xa: Sudi Tre, Binh Loc va
thanh ph6 Long Khanh

HO chira nudce Suoi Bam

Trang Bom

Nguy co mét an toan, gay ngap lut phan dién tich san xuat
ndng nghi¢p cia ngudi dan trong khu vuc (khoang 150ha);
dam bado tiéu thoat 1ii ha du cong trinh, gitip ddm bdo an
toan cho vung ha luu.

10

Sat 16 dat doi tai khu vuc ap
Phu Lam 3, x3 Phu Son

Tan Pha

Sat 16 khoang 1000 m doi dat, dnh huong dén 68 ho dan
sinh song tai khu vyc va giao thong trén tuyén Qudc 10 20








Phwong an irng pho

thién tai
TT Tén cdng trinh Vi tri Panh gia so b tac dong Ch Chua c6
phuwong | phuwong
an an
K¢ chéng sat 16 bo song
Vam Muong — Long Tau Nhon Sat 16 bo song khoang 580m, gay anh hudng dén nha o,
11 £ ~ A A A A X
doan qua khu vyc ap 2, xa Trach cudc song nguoi dan trong khu vuc doc bo song
Phudc Khanh
K¢ gia c6 song Pong Nai
doan tir khu dan cu cau
Rach Cat phuong Théng
Nhat dén nha may xt Iy Sat 16 bo song Pong Nai dai khoang 3.208,5m doan tir khu
nudc thai so 2 phuong Tam TP. Bién dan cu doc song Rach Cai, Phuong Théng Nhét dén nha
12 | Hiép (du an doi tmg theo Hba may xu ly nudc thai s6 2, Phuong Tam Hiép, Thanh pho X
cam két voi Jica khi trién Bién Hoa; anh hudng co sé ha tang, cac hoat dong san
khai du an Hé théng thoat xuat, kinh doanh va sinh hoat cua khu dan cu
nude va xu ly nude thai
thanh phé Bién Hoa giai
doan 1 tir von ODA).








PHU LUC XI
THONG TIN VE LUC LUQGNG PHUC VU CONG TAC PCTT&TKCN
TREN PIA BAN TINH PONG NAI

9 /OD-UBND ngay ...../...../2022
cua Uy ban nhan dan tinh Dong Nai)

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé

TT Luc lwgng Cap Téong
Tinh | Huyén | X&
1 | Quansu 317 300 | 2.290 | 2.907
2 | Congan 122 393 515
3 Canh sat Phong chay va Chira chay 32 159 191
4 | Dan quan 2.470 23.072 | 25.542
5 Luc lugng dy b1 dong vién 1.300 | 1.210 2.510
6 | Luc lugng quan su hiép dong 1.847 1.847
7 |Yté 330 330
8 | Cac d6i cip ctru luu dong 115 115
9 | Cac d6i chong dich co dong 115 115
10 | Cac luc lugng khac trong nganh 100 100
Tong lwc lwong cac cip 6.748 | 2.062 | 25.362 | 34.172








(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé

........ /OD-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhdn ddn tinh Pong Nai)

PHU LUC XII
TONG HQP KINH PHI VA PHAN KY THUC HIEN CAC BIEN PHAP PHI CONG TRINH

STT

Nhiém vu cu thé

Co quan chua
tri thuc hién

Co quan phdi
hop

Kinh phi thyc hién

Phan ky thue hién

Ghi chu

Khai toan
kinh phi
(Triéu
déng)

NSTW

NSbP

Quy
PCTT

Nam
2022

Nam
2023

Nam
2024

Nam
2025

Téng cong

198.730

2.500

66.175

106.791

41.401

52.565

54.895

49.869

Hoan thién hé
théng vin ban
phap luit, co ché
chinh sach

Phu luc
XIl.1

Kién toan to chirc,
b0 may va tang
cwong ning luc
quan ly thién tai

100.816

825

96.991

26.085

27.549

23.529

23.653

Kién toan to chirc,
bd may chi huy
PCTT va TKCN
cac cap

Ban chi huy
PCTT va
TKCN cac cap

Céc co quan,
don vi ¢6 cac
thanh vién tham
gia Ban chi huy

Hang

nam

Kién toan Van
phong thuong truc
BCH PCTT va
TKCN chuyén
nghiép, hoat dong
hi€u qua.

Coquan TT
PCTTva
TKCN céc cap

Céac co quan,
don vi lién quan

Hang
nam








Kinh phi thwe hién Phan ky thuc hién Ghi chu
o 2 Co quan chua Co quan phoi Khai toan
STT | Nhiémvucwth | 1 thyc hign hop kinh phi xspp | Qui | Nim | Nim | Nim | Nam
(Tri¢u NSTW PCTT 2022 2023 2024 2025
dong)
Mo cég 16p dao tao,
@p huan, nang cao | SONONE | g 1y opinp
3 f?ng lwc d0i ngli | nghiép va Phat |~ ryp\p 4 400 100 100 100 100
am cong tac trién Nong huve 400
phong, chong thién thén uyen
tai cap huyén
Ra soat, kiém tra
viee xdy dung luc |\ /prr gy | BOH PCTT cép Hang
5 |luong xung kich| popriont | huyen, cdp xa - ” ) ” | nam
phong, chong thién o
tai cap xa
Mua siam trang
thiét bi chuyén BCH
g |ding cho  Van | poprp oy | S0 Taichinh, So 2.000 500 500 500 500 | Tam tinh
phong TT Ban chi tinh KH-DT; ' 2.000 :
huy PCTT wva
TKCN tinh
Can C}'I
Tang cudng trang A 1 X CV so
thidt bi cho luc S Ll <ninh, 89 4164/UB
7 | lugng vl trang lam | C6ng an tinh Uv ban nhan 80.000 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 ND-
cong tac PCTT va dﬁr}:cép e ' ' KTNS
TKCN cAp huyén y§ ngay
13/4/2020
Thgu?g guéni tring hS : Néngh BCH PCTT Chi tict
thiet bi cho luc | nghiép va Phat cac
® lluong PCTT va| trién Nong cép 14371 14371 | 485|304 254 27781 P lue
TKCN cap xa thén








Kinh phi thwe hién Phan ky thuc hién Ghi chu
" ; | Coquanchi | Coquanphdi | Khaitoan
STT | Nh th X on ) < < < <
iem vy cuthe | . . thuc hién hgp kinh phi NSDP Quy Nam Nam Nam Nam
(Triéu | NSTW PCTT 2022 2023 2024 2025
dong)
Pau tu nang cép co s .
A % < Sé nganh lién )
s& vat chat Van £ 5 Chi tiét
9 |phong TT Ban chi | UbhDcap | guanva USND 1.045 : 385 385 275 | Phu luc
N huyén cap huyén, BCH 825 220
huy PCTT  va PCTT céc cé X3
TKCN huyén P
Xay dung K¢
hoach/phuong  an A S6é nganh lién
dam bao thong tin | S0 1ONEHN | 0ian va UBND Hang
10 o \ va Truyén % R - <
lién lac  phong thon cap huyén, BCH nam
chong thién tai va g PCTT cac cap
TKCN
Co che phoi ‘hop | Mit trin TQVN
gitta Ban chi huy Vin phong \ )
R \ tinh, Poan .
PCTT va TKCN | thuong truc A A Hang
11 , e . , Thanh nién, HO1 - N
tinh v6i cac don vi, | Ban chi huy A nam
Té chirc chinh tr 4p tinh Phy i, Hoi
o chue chinh {1, | - cap tn Chit thap dé tinh
x4 hoi
T}c;)‘chl'xc Icllién té;]p_A BCH Cﬁc‘)ng An ti}’ll’; Lé)r}?g g}}ép
1o | phong, chong thien | poprpy oy | BO CHQS tinh, 3.000 3.000 Dien tap
tai va tim kiém ctru \ BCH cap huyén, Phong thu
tinh < da
nan xa an sy
Lap, ra soat va
thye hién cac ké
11 hoach, quy hoach, 9.800 ) i 9.800 2.000 3.600 3.600 600
phuwong an i
Rasodtcap nhat K& | g 50 | Cac s6, nganh Da Xay
hoach phong chong nghiép va Phat lién quan va dung nam
1 |thién tai cdp tinh | "ENEP V3 guan 900 300 300 300 | 2021, ra
. trién Nong UBND cap 900 A
giai doan 2021 - thén huvén soat cap
2025 ye nhat hang








Kinh phi thye hién Phén ky thwe hién Ghi chd
on ; | Coquanchia | Co quanphdi | Khaitoan
STT | Nh th N ‘A . < < < <
iem vy cuthe | . . thuc hién hgp kinh phi NSDP Quy Nam Nam Nam Nam
(Tri¢u NSTW PCTT 2022 2023 2024 2025
dong)
nam

Pénh gid i ro
thién tai chuyén
sau va xay dung
ban d6 phan vung
rui ro thién tai chi S& Nong L
tiét cho tung loai | nghiép va Phat 50 nganl},

2 X A 1 5 SR UBND céac 6.000 3.000 3.000
hinh thién tai 16n, | trién Nong huyén 6.000
doi voi tung doi thon i
tuong bi tdc dong
(I ngap lut va
han han, xam
nhap min)
Xay dung phuong
. . VP BCH £

g | 4n Gmg phé theo | popry, UBND cap 2,000 2,000
cap do rui ro thién TKCN tinh huyén ’ 2.000 '
tai
Ra soat, cap nhat

R ‘, VP BCH £

g | Phuongan (mgphé | popr UBND cap 900 300 300 300

theo cap d6 rai ro \ huyén 900
A s < TKCN tinh

thién tai hang ndm
IV. Nang cao niang

v ll.l:c d}r b7a0, canh 5.264 2500 2500 i 1.316 1.316 1.316 1.316 )
bao cap tinh








Kinh phi thwe hién Phan ky thuc hién Ghi chu
‘n 2 Co quan chua Co quan phoi Khai toan
STT | Nhigm vy ewthe |} thye hign hop kinh phi xspp | Qui | Nim | Nim | Nim | Nam
(Tri¢u NSTW PCTT 2022 2023 2024 2025
dong)

Lap dat bién canh hi Tron

| | bio cic kv b | BSHPCTT | (0S| e, Y Y T R
sat 16 ddt (220 bién | P Thuy loi;
b4o) e UBND cép xa
Xdy dung h¢ thong So NN va
dir litu KTTV, s0 | poi g ey | PTINT: céc co

2 | hoa toan bo kho tu , N 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250
licu KTTV trén dia tinh qua? va UESND 2.500 2.500
ban tinh cap huyén.
Nang cao nhén

v | thie, kién thirc
phong chong thién
tai cho cdng dong 20.000 - 5.000 5.000 5.000 5.000
Trién khai thuc
hién K& hoach trién
khai Dé 4n “Nang S6 Nén
cao nhan thirc cong hidn va }%h’ ¢ S& Gido duc dao

1 | déng va Quan Iy rai ngt AP g | tao va céc so 5.000 5.000 5.000 5.000
ro thién tai dua vao rien NOng ban nganh khéac 20.000

A X e A thon

cong dong” dén
nam 2030 trén dia
ban tinh Pong Nai
Coéng tiac dam bao
an toan hd chira

VI | theo quy dinh tai £3.350 | ssa50 7.000 13.600 14.950 17.800
Nghi dinh s0
114/2018/ND-CP








STT

Nhiém vu cu thé

Co quan chua
tri thyce hién

Co quan phdi
hop

Kinh phi thwe hién

Phan ky thuc hién

Ghi chu

Khai toan
kinh phi
(Triéu
dﬁng)

NSTW

NSbP

Quy
PCTT

Nam
2022

Nam
2023

Nam
2024

Nam
2025

Xay dung phuong
an rng pho voai tinh
hudng khan cép hd
chua

Xay dung phuong
an ung pho thién tai

Kiém dinh an toan
dap

Lap quy trinh van
hanh an toan ho
chura

Cong ty
TNHH MTV
QLKT cbéng
trinh TL tinh/

Trung tam
DVNN huyén

Céc so nganh
lién quan, BCH
PCTT&TKCN

cac cap

8.200

8.200

1.000

2.400

2.700

2.100

7.200

7.200

800

4.800

1.600

7.200

7.200

1.500

1.400

2.200

2.100

2.250

2.250

500

750

1.000

Xay dung ban dd
ngap lut ha du

S Nong
nghiép va Phat
trién nong
thon

Céc sd nganh
lién quan, BCH
PCTT&TKCN

cac cap

28.500

28.500

4.500

8.500

4.500

11.000

Chi tiét
Phu luc
Xll.4

1

Piéu tra co ban,
xay dung co sé dir
liéu phong chéng
thién tai

4.500

4.500

1.500

1.500

1.500

Hién trang vé s6
luong, chat luong,
nang luc cla cac
cong trinh cong
cong két hop tranh
tra béo, Id

3.000

3.000

1.000

1.000

1.000

Xay dung hé théng
co so dir liu vé
phong chong thién

1.500

1.500

500

500

500








Kinh phi thwe hién Phan ky thuc hién Ghi chu
‘n 2 Co quan chua Co quan phoi Khai toan
STT | Nhigm vy ewthe |} thye hign hop kinh phi xspp | Qui | Nim | Nim | Nim | Nam
(Tri¢u NSTW PCTT 2022 2023 2024 2025
dong)
tai trén dia ban
tinh;
['J’ng dung Kkhoa
VIII | hgc cong nghé va

Hop tic Quoc té 5.000 - 5.000 5.000
Xay dung va ung
b e St | sonong | Si Koo

1 quyéf dinh va chi nghl.q;p va Phat | Cong nghc,‘cac
huy tfu’c tuyén trién Pﬁng SO, b;.m., nganh, | 3.000,00 3.000,00 3.000,00
cong : tac thén don vi lién quan,
PCTT&TKCN.
Xay dung cac ung
dung trén thiét bi di
dong theo ddi dién S& Nong S¢ Khoa hoc va

9 bién va phan tich nghiép va Phat | Cong nghé, cac
tinh hinh thién tai trién nong s0, ban, nganh, | 2.000,00 2.000,00 2.000,00
phuc vu cong tac thén don vi lién quan,
chi huy diéu hanh
tai chd.








PHU LUC XII.1

DE XUAT DANH MUC VAN BAN PHAP LUAT VA CO CHE CHINH SACH VE PHONG CHONG THIEN TAI TREN DIA BAN
TINH PONG NAI PEN NAM 2025

(Ban hanh kém theo Quyét dinh so ... ... /OD-UBND ngay ...../...../2022 cia Uy ban nhén ddn tinh Bong Nai)

o % Co quan chu tri £ Phan ky S
TT Nhiém vu cu thé thue hién Co quan phoi hgp thyc hién Ghi chu
Quyit d%nh kl@P toim Baq Ach1 huy PCTT‘Ava TKCthmh; Ban chi huy PCTT | Cic S, nganh, to Hang
1 | Quyét dinh phan cong nhi€ém vu thanh vién Ban chi huy | . A 2022-2025 <
PCTT va TKCN tinh va TKCN tinh chure c6 lién quan nam
Ban hanh quy ché hoat dong cua Ban chi huy PCTT&TKCN Cic S6. neanh. o
cac c ; Quy ch¢ hoat don cua Van phong thuong truc an chi hu , . A , ang
2 p: Quy ché hoat dong clia Van phong thuomg trye | Ban chi huy PCTT | qo %0 OAn (01 50p pop5 | HB
PCTT &TKCN cap tinh, cip huyén; Quy ché truc ban cong | va TKCN tinh lien ’uan nam
tac Phong chéng thién tai cho Van phong thuong truc cac cip a
’ ) So Tai chinh, cac
uyet dinh thanh lap, quy che hoat dong Qu theo nghi o0 Nong nghiep va | sO, nganh lien quan
3 yét dinh thanh 1ap, quy ché hoat dong Quy PCTT theo nghi | S6 Nong nghiép va | s¢, nganh lién qua 2022-2023
dinh so 78/2021/Nb-CP PTNT va  UBND cap
huyén
Ra soat chinh sach h,(:) trg ho nghéo xay dyng nha ¢ phong | S6 Xay dung, s sg fi‘: nhc }Egr}ll’ SZICI Han
4 | chong thién tai dé tiép tuc ho trg thuc hién trong giai doan | Lao dong Thuong Vé’ gUBND qcé 2022-2025 némg
2021-2025 binh va x4 hoi ) P
huyén
3 S& Tai chinh, cac
5 Ra soat chinh sach ho trg di doi dan cu va xay dung nha ¢ | S& Nong nghi¢p va | s, nganh lién quan 2022-2025

ving thién tai trén dia ban tinh Dong Nai giai doan 2021-2025

PTNT

va UBND
huyén

cap








Co quan chu tri

Phan ky

TT Nhiém vu cu the thyc hién Co quan phoi hop thure hién Ghi chu
Ra soat chinh sach hd tro san xuét nong nghiép dé khoi phuc
san xuat vung bi thiét Ilai do thjén tai, dich bénh trong tinh. So& Nong nghiép va Han
6 | Xay dung Quy trinh ho trg khdc phuc hau qua thién tai tir | So Tai chinh PTNT, cac co quan | 2022-2023 némg
chinh sach ho trg san xuat ndng nghiép d€ khoi phuc san xuat lién quan
va ho trg tir nguon Quy Phong chong thién tai
. ) ) Céc s¢ nganh lién
7 Ra soat, diu chinh bd chi s6 danh gia cong tac phong chong | VPTT BCH PCTT | quan, BCH 2022-2023
thién tai cap huyén va cap xa va TKCN cap tinh PCTT&TKCN cac
cap
Xay dung cic teu chi dim bio yéu ciu phong, ching thien i | s Nong nghigpva | S0 Xay dung, cde
8 | doi véi viée quan 1y, van hanh, st dung cong trinh cua ho gia PTNT co quan lien quan 2022-2023
dinh, cd nhan sir dung cong trinh, nha & trén dia ban tinh d d
Xay dung va ban hénh tiéu chuén, dinh muc st c}ung vat tu,
phuong tién, trang thiét bi chuyén dung phong, chong thién tai Cac sO0 nganh lién
9 thugc pham vi quan 1y theo quy dinh cua phap luét vé€ quan 1y, | S& Nong nghiép va | quan, BCH 2022-2023
st dung tai san cong theo Quyéet dinh s6 20/2021/Qb-TTg vé | PTNT PCTT&TKCN cac

danh muc va quy dinh viéc quan 1y, st dung vat tu, phuong
tién, trang thiét bi chuyén dung phong, chong thién tai;

cap








Co quan chu tri

Phan ky

TT Nhiém vu cu thé thire hién Co quan phoi hop thure hién Ghi cha
R4 soat, bd sung cac van ban quy pham phap lut thudc thim
quyén cuia UBND, HDND tinh dé ting cudng quan 1y céc
hoat dong tai khu virc ven séng, ven bién (nhét 1a quan 1y xdy S Xav dune/ S& S& Nong nghiép va
10 | dung cong trinh, nha ctra ven séng) va xur 1y sat 16 bo song, | . th}%n. & PTNT, cac co quan | 2022-2023
bo bién dé chu dong phong ngtra, ing pho, khac phuc sat 16, glao g lién quan
bao dam an toan tinh mang, han ché thiét hai tai san ctia nhan
dan va nha nuédc
Ra so4t cac van ban quy dinh vé quan 1y dau tu, dat dai, 1am
nghiép, bién va linh vuc khéc ¢6 lién quan dé dé xuét sira doi,  ATA iAo
X A LA A e . X R A S¢ Nong nghiép va
bo sung, tao di€u kién xay dung co che, chinh sich nham huy | S& Tai nguyén va .
11 ] .. X T X , Z. ~ PTNT, cac co quan | 2022-2023
dong nguodn lyc ngoai ngén sach, khuyeén khich khoi tu nhan | MT lién quan
dau tu xay dung cong trinh phong, chong thién tai, bdo ve,
khoi phuc va phat trién rimg ngap man ven bién;
Xay dung vin ban phap luat cia Uy ban nhan dan vé céc tiéu
chi dam bao yéu cau phong, chdng thién tai ddi véi quan 1y,
van hanh, st dung: khu khai thac khoang san, khai thac tai
nguyén thién nhién khac, do thi, du lich, cong nghiép, di tich Céc s neanh S& Nong nghiép va
12 | lich str; di€m du lich; diém dan cu ndéng thon; cong trinh gant, PTNT, céc co quan | 2022-2023

phong, chéng thién tai, giao thong, dién lyc, vién thong va ha
tang k¥ thuat khac theo Thong tu sé 13/2021/TT-BNNPTNT
ngay 27 thang 10 ndm 2021 ctia Bo Nong nghiép va Phat trién
ndng thén

UBND huyén

lién quan








(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 ........

PHU LUC XI1.2

PE XUAT DANH MUC PHUONG TIEN, TRANG THIET BI PHUC VU CONG TAC PCTT&TKCN TINH PONG NAI PEN NAM 2025

/OD-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhan dan tinh Pong Nai)tinh Pong Nai dén ndam 2025)

. | Phan ky mua sdm
SO | Tén phuong tign, | Donvi | 6 *i';r';ézh' 2022 2023 2024 2025
TT trang thiet bi tinh lwgng d&ng) SH Kinh phi S6 Kinh phi S6 Kiqh S6 Kir1h
lwgng lwgng lwong phi lwgng phi
Tong 14.370,65 5.484,92 3.563,92 2.543,92 2.777,90

| | TP.Bién Hoa 1.541,80 390,23 430,23 350,23 371,11
1 | Loa cam tay Cai 8 6.80 2 1,70 2 170 2 170 2 170
2 | May phat dién Cai 3 120,00 1 40,00 2 80,00
3 | Den pin Cai 150 64.50 37 15,91 37 1591|3501 39| 1677
4 | Day thimng ciru ho m 3.000 33000| %0 82,50 | 750 8250 50| 8250 750 | 8550
5 | Phao cteu hé Cai 300,0 45,00 75 11,25 75 1125 5| 1125 5| g5
6 | Ao phao Céi 300 114,00 75 28,50 75 28,50 75 28,50 75 28,50
7 | Bé do mua B¢ 450 171,00 112 4256 | 112 156| 12| 4256 I
8 | Mii béo ho Cai 150 17.95 37 4,26 37 a06| 7 426 39 449
9 | Ung di mua Déi 150 17.95 37 4,26 37 426 37 426 39 449








Phén ky mua sam

SO | Tén phuong tién, | Pon vi S6 *i';‘r';‘eflh' 2022 2023 2024 2025 _

TT trang thiet bi tinh lwgng dong) luif:l . Kinh phi 11:;:1 . Kinh phi 11:;:1 . Pélhr:h hr?;”:l . Iélh r}h
10 | May cua chay xang | Céi 60 264,00 15 66,00 15 66,00 15 66.00 15 66,00
11 | Xa beng Cai 60 15,60 15 3,90 15 3g0| 15 3.90 15 3.90
12 | Binh ciitu héa Binh 8 20,00 2 5,00 2 500 2 5.00 2 500
13 | Céng citu thuwong Cai 15 30,00 3 6,00 3 6.00 3 6.00 6| 1500
14 | Nha bat Chiéc 30 192.00 7 44,80 7 44.80 71 4480 9 5760
15 | Biia ta Cai 60 720 15 1,80 15 1g0| 15 180 15 180
16 | Rua cam tay Cai 60 720 15 1,80 15 1g0| 18 180 15 180
17 | Tuiy té so cap ciu | Cél 120 120,00 30 30,00 30 3000 3| 3000 30| 3000
Il | TP. Long Khanh 750,90 207,87 167,87 167,87 207,29
1 Loa cam tay Cai 4 3.40 1 0,85 1 0,85 1 0,85 1 0,85
2 | May phat dién Cai 1 40,00 1 40,00 1
3 | Pén pin Cai 75 3295 18 7,74 18 774| 18 774 21 903
4 | Day thirng ciru ho m 1.500 16500| 37° 41,25 | 375 4125 35| 4125 375 4105
5 | Phao citu hé Cai 150,0 2250 37 5,55 37 555 37 5 55 39 5 85








Phén ky mua sam

SO | Tén phuong tién, | Ponvi | S6 *ii;‘r?éflhi 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi
6 | Aophao Cai 150 57.00 37 14,06 37 14.06 37 14.06 39 14.82
7 | Bé do mua Bo 225 85 50 56 21,28 56 21.28 56 2128 57 2166
8 | Mu bdo ho Cai 75 8.63 18 2,07 18 507 18 507 21 242
9 | Ung di mua Doi 75 8.63 18 2,07 18 507 18 507 21 242
10 | May cua chay xang | Cal 30 132,00 7 30,80 7 30,80 7 30,80 9 39,60
11 | Xa beng Cai 30 7 80 7 1,82 7 182 7 182 9 534
12 | Binh ciru hoa Binh 4 10.00 1 2,50 1 250 1 5 50 1 250
13 | Cang ciru thuong Cai 8 15.00 1 2,00 1 500 1 5 00 5 9.00
14 | Nha bat Chiec 15 96,00 3 19,20 3 19.20 3 19.20 6 38,40
15 | Buata Cai 30 360 7 0,84 7 0.84 7 0.84 9 108
16 | Rua cam tay Cai 30 360 7 0,84 7 0.84 7 0.84 9 108
17 | Tuiy té so cap ciru | Céi 60 6000 15 15,00 15 15.00 15 1c00 15 1c00
1y Long Thanh 704,40 200,88 160,88 160,88 181,76








Phén ky mua sam

SO | Tén phwong tién, | Ponvi | S6 *ii;‘r?éflhi 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi
1 | Loa cdm tay Cai 4 3.40 1 0,85 1 0.85 1 0.85 1 0.85
2 | May phat dién Cai 1 4000 1 40,00 1
3 | Deén pin Cai 70 30,10 17 7,31 17 731 17 731 19 8,17
4 | Dady thung citu ho m 1.400 154.00 350 38,50 350 38,50 350 38,50 350 38,50
S5 | Phao ciru ho Cai 140,0 2100 35 5,25 35 5 o5 35 5 o5 35 5 o5
6 | Ao phao Cai 140 5320 35 13,30 35 13.30 35 13.30 35 13.30
7 | Bo do mua Bo 210 79.80 52 19,76 52 19.76 52 1976 54 20,52
8 | Mu bdo ho Cai 70 8.05 17 1,96 17 196 17 196 19 219
9 | Ung di mua Péi 70 8.05 17 1,96 17 196 17 196 19 219
10 | May cua chay xang | Cai 28 123.20 7 30,80 7 30,80 7 30,80 7 30,80
11 | Xa beng Cai 28 798 7 1,82 7 182 7 182 7 182
12 | Binh citu hoa Binh 4 10.00 1 2,50 1 250 1 250 1 250
13 | Cang cvru thuong Cai 7 1400 1 2,00 1 200 1 200 4 8.00
14 | Nha bat Chiec 14 89,60 3 19,20 3 19.20 3 19.20 5 32,00
15 | Buata Cai 28 7 0,84 7 7 7








Phén ky mua sam

SO | Tén phwong tién, | Pon vi Sé *i‘;‘r';?ézh" 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi
3,36 0,84 0,84 0,84
16 | Rua cam tay Cai 28 3.36 7 0,84 7 0.84 7 0.84 7 0.84
17 | Tui y té so cap ciu | Céi 56 56.00 14 14,00 14 14.00 141 1400 141 400
V"I H. Nhon Trach 608,05 179,14 139,14 139,14 150,64
1 | Loa cdm tay Cai 3 s55| 075 0,64 | 0,75 06a| 075 0.64 0,75 0.64
2 | May phat dién Cai 1 40.00 1 40,00 1
3 | Dén pin Cai 60 25.80 15 6,45 15 6.45 15 6.45 15 6.45
4 | Day thimg citu ho m 1.200 13200| 300 33,00 | 300 a300| 3%0| 3300 300 | 3300
5 | Phao cieu hé Cai 120,0 18.00 30 4,50 30 as0| 30 450 30 450
6 | Ao phao Cai 120 45,60 30 11,40 30 40| 30| 1140 30| 1140
7 | B6 do mua B 180 68.40 45 17,10 45 1710 %] 1710 5| 1710
8 | Mii bdo ho Cai 60 6.0 15 1,73 15 173 15 173 15 173
9 | Ung di mua Déi 60 6.90 15 1,73 15 173 15 173 15 173
10 | May cwa chay xang | Cai 24 105,60 6 26,40 6 26,40 6 26,40 6 26,40
11 | Xa beng Cai 24 6.2 6 1,56 6 156 6 156 6 156








Phén ky mua sam

SO | Tén phu’o’l.l’(g ti?n, Dq’n vi S6 li?r?ézhi ’ 2022 i 2023 , 2024 - i 2025 -

TT trang thiet bi tinh lwgng dong) luif:l . Kinh phi h:r(”:l . Kinh phi 11:;:1 . Pélhr:h hr?;”:l . lglhr:h
12 | Binh citu hoa Binh 3 7.50 0 - 0 - 0 - 3 7.50
13 | Cdng cvru thuong Cai 6 12,00 1 2,00 1 2.00 1 2.00 3 6,00
14 | Nha bat Chiéc 12 76.80 3 19,20 3 19.20 3 19.20 3 19.20
15 | Buata Cai 24 2.88 6 0,72 6 0,72 6 0.72 6 0,72
16 | Rua cam tay Cai 24 2,88 6 0,72 6 0,72 6 0.72 6 0,72
17 | TGiy té so cdp ciru | Céi 48 48,00 12 12,00 12 12,00 12 12,00 12 12,00
v H. Pinh Quain 6.492,60 3.293,90 1.692,90 752,90 752,90
1 | Cano logi 6 nguoi Cai 1 450,00 1 450,00
2 | Gano N ca L1 450,00 L1 45000
3 | Xecuu ho Cai 1 1.000,00 1| 1.000,00
4 | Xe chita chay Cai 1 1.500,00 1 1.500,00
5 | Binh dc quy Cai 1 100 1 1,00
6 | Loa cdm tay Cai 8 6.80 2 1,70 2 1.70 2 1.70 2 1.70
7 | Mady phat dién Céi 2 80,00 1 40,00 1 40,00








Phén ky mua sam

SO | Tén phuwong tién, | Ponvi | Sb *ii;‘r?éflhi 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi

8 | Pen pin Cai 340 146,20 85 36,55 85 36,55 85 36,55 85 36,55
9 | Day thieng ciru ho m 6.800 748,00 1700 187,00 | 1700 187,00 1700 187.00 1700 187.00
10 | Phao curu ho Cai 680 102,00 170 25,50 170 25 50 170 25 50 170 25 50
11 | Ao phao Cai 680 258 40 170 64,60 170 64.60 170 64.60 170 64.60
12 | Bo do mua Bo 1.020 387.60 255 96,90 255 96,90 255 96,90 255 96,90
13 | Mu bao ho Cai 340 3910 85 9,78 85 9.78 85 978 85 978
14 | Ung di mua Péi 340 3910 85 9,78 85 0.78 85 9.78 85 9.78
15 | May cwa chay xang | Cai 136 598,40 34 149,60 34 149 60 34 149 60 34 149 60
16 | Xa beng Cai 136 35 36 34 8,84 34 8.84 34 8.84 34 8.84
17 | Binh ciru hoa Binh 20 50.00 5 12,50 5 12 50 5 12 50 5 12 50
18 | Cdng ciru thuong Cai 20 40.00 5 10,00 5 10.00 5 10.00 5 10.00
19 | Nha bat Chiec 40 256,00 10 64,00 10 64.00 10 64.00 10 64.00
20 | Bua ta Cai 136 16.32 34 4,08 34 408 34 408 34 408
21 | Rua cam tay Cai 136 16.32 34 4,08 34 408 34 408 34 408
22 | Tuiy té so cdp ciru | Céi 272 68 68,00 68 68 68








Phén ky mua sam

SO | Tén phuong tién, | Pon vi S6 *ii;‘r?ézhi 2022 2023 2024 2025 _
TT trang thiet bi tinh lwgng d&ng) mi::, . Kinh phi 11:;?, . Kinh phi h:ﬁ, . p;.hr:h m?ﬁ, . |;|hr:h
272,00 68,00 68,00 68,00
V' | H. Théng Nnit 515,05 152,67 112,67 112,67 137,05
1 | Loa cdm tay Cai 3 255 0,75 0,64 | 0,75 064 0,75 064 0,75 064
2 | May phat dién Cai 1 40,00 1 40,00 1
3 | Den pin Cai 50 2150 12 5,16 12 516 12 516 14 6.02
4 | Day thimg ciru ho m 1.000 11000| 250 27,50 | 250 2750 | 2809|2750 250 | 750
5 | Phao citu hé Cai 100,0 15.00 25 3,75 25 375| 25 375 25 375
6 | Ao phao Cai 100 38,00 25 9,50 25 o50| 25 950 25 950
7 | Bé do mua B 150 57.00 37 14,06 37 1406 37| 1406 9| 148
8 | Mii bdo hé Cai 50 575 12 1,38 12 13| 12 138 14 161
9 | Ung di mua Déi 50 575 12 1,38 12 13| 12 138 14 161
10 | May cwa chay xang | Cali 20 88,00 5 22,00 5 2200 5 2200 5 2200
11 | Xa beng Cai 20 5,20 5 1,30 5 1.30 5 1.30 5 1,30
12 | Binh ciru hoa Binh 3 7.50 0 - 0 - 0 - 3 7.50
13 | Cdng ciru thuong Cai 5 10,00 1 2,00 1 2.00 1 2,00 2 4,00








Phén ky mua sam

SO | Tén phwong tién, | Pon vi Sé *ii;‘r?ézh" 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi
14 | Nha bat Chiéc 10 64.00 2 12,80 2 1280 21 1580 41 560
15 | Biia ta Cai 20 240 5 0,60 5 0.60 5 0.60 5 0.60
16 | Rua cam tay Cai 20 240 5 0,60 5 0.60 5 0.60 5 0.60
17 | Tui y té so cap cieu | Céi 40 4000 10 10,00 10 10.00 10 1000 10| 1000
VI . cim My 657,90 188,46 148,46 148,46 172,52
1 | Loa cdm tay Cai 4 3.40 1 0,85 1 0.85 1 0.85 1 0.85
2 | May phat dién Cai 1 40.00 1 40,00 1
3 | Dén pin Cai 65 27.95 16 6,88 16 6.83 16 6.83 17 731
4 | Day thimg citu ho m 1.300 14300| 3% 35,75 | 325 3575| 35| 3575 325 | 5575
5 | Phao cieu hé Cai 130,0 19.50 32 4,80 32 ago| 32 4.80 34 £ 10
6 | Ao phao Cai 130 49.40 32 12,16 32 1216 32| 1518 34| g
7 | B6 do mua B 195 74.10 48 18,24 48 1824 4| 1804 51| 1938
8 | Mii bdo ho Cai 65 248 16 1,84 16 184 16 184 17 196
9 | Ung di mua Déi 65 248 16 1,84 16 184 16 184 17 196
10 | May cua chay xang | Céi 26 6 26,40 6 6 8








10

Phén ky mua sam

SO | Tén phuwong tién, | Ponvi | Sb *ii;‘r?éflhi 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi
114,40 26,40 26,40 35,20
11 | Xa beng Cai 26 6.76 6 1,56 6 156 6 156 8 208
12 | Binh ciru hoa Binh 4 10.00 1 2,50 1 250 1 250 1 250
13 | Cang ciru throng Cai 7 13.00 1 2,00 1 200 1 200 4 700
14 | Nha bat Chiec 13 83,20 3 19,20 3 19.20 3 19.20 4 25.60
15 | Buata Cai 26 312 6 0,72 6 0.72 6 072 8 0.96
16 | Rua cam tay Cai 26 312 6 0,72 6 0.72 6 0.72 8 0.96
17 | Tuiy té so cap ciru | Céi 52 5200 13 13,00 13 13.00 13] 1300 131 1300
Vil H. Tan Pha 893,75 248,59 208,59 208,59 227,97
1 | Loa cam tay Cai 5 495 1,25 1,06 | 1,25 106 1,25 106 1,25 106
2 | May phat dién Cai 1 4000 1 40,00 1
3 | Dén pin Cai 90 38,70 22 9,46 22 9,46 22 9.46 24 1032
4 | Day thurng cieu ho m 1.800 198,00 450 49,50 450 49,50 450 49,50 450 49,50
5 | Phao ciru ho Cai 180,0 97 00 45 6,75 45 6.75 45 6.75 45 6.75
6 | Ao phao Cai 180 68,40 45 17,10 45 17.10 45 17.10 45 17.10
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Phén ky mua sam

SO | Tén phuwong tién, | Ponvi | Sb *ii;‘r?éflhi 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi

7 | Bé dao mua Bo 270 102,60 67 25,46 67 25 46 67 25 46 69 26.22
8 | Mu bdo ho Cai 90 10.35 22 2,53 22 553 22 553 24 276
9 | Ung di mua Doi 90 10.35 22 2,53 22 553 22 553 24 276
10 | May cua chay xang | Cal 36 158,40 9 39,60 9 39,60 9 39,60 9 39,60
11 | Xa beng Cai 36 936 9 2,34 9 234 9 234 9 234
12 | Binh ciru hoa Binh 5 12 50 1 2,50 1 250 1 250 2 500
13 | Cang ciru thuong Cai 9 18.00 2 4,00 2 4.00 2 4.00 3 6.00
14 | Nha bat Chiec 18 115.20 4 25,60 4 25 60 4 25 60 6 38.40
15 | Buata Cai 36 430 9 1,08 9 108 9 108 9 108
16 | Rua cam tay Cai 36 432 9 1,08 9 108 9 108 9 108
17 | Tuiy té so cap ciru | Céi 72 2200 18 18,00 18 18.00 18| 1500 18| 1500
IX H. Triang Bom 847,25 236,17 196,17 196,17 218,73
1 | Loa cdm tay Cai 5 45| 125 1,06 | 1,25 106| 125 106 1,25 106
2 | May phat dién Cai 1 4000 1 40,00 1

3 | Pen pin Cai 85 21 9,03 21 21 22
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Phén ky mua sam

SO | Tén phuong tién, | Pon vi Sé *i‘;r?éflh" 2022 2023 _ 2004 2005
TT trang thiet bi tinh lwgng d&ng) mi::, . Kinh phi h:::l . Kinh phi h:ﬁ, . p;.hr:h 11:;1 . |;|h r}h
36,55 9,03 9,03 9,46
4 | Dady thirng ciru hj m 1.700 18700 425 46,75 | 425 1675 45| 675 425 | 4675
5 | Phao ciru hé Cai 170,0 25,50 42 6,30 42 630 6.30 44 6.60
6 | Aophao Cai 170 64 60 42 15,96 42 1596| %| 1596 4| 6
7 | Bé do mua Bé 255 96,90 63 23,94 63 304 63| 2304 66| 9508
8 | Mii bdo hé Cai 85 978 21 2,42 21 2ap| A 24 22 253
9 | Ung di mua Péi 85 978 21 2,42 21 2 42 21 24 22 253
10 | May cua chay xang |  Cai 34 149,60 8 35,20 8 35.20 8 35.20 10 44,00
11 | Xabeng Cai 34 8 84 8 2,08 8 208 8 208 10 260
12 | Binh citu héa Binh 5 1250 1 2,50 1 250 1 250 2 5,00
13 | Cdng ciru thuong Cai 9 17.00 2 4,00 2 4,00 2 4,00 3 5,00
14 | Nha bat Chiéc 17 108,80 4 25,60 4 25,60 41 560 51 3500
15 | Biia ta Cai 34 408 8 0,96 8 0.96 8 0.96 10 120
16 | Rua cam tay Cai 34 4,08 8 0,96 8 0,96 8 0,96 10 1,20
17 | Tuiy té so cap ciu | Céi 68 68.00 17 17,00 17 17.00 170 1700 170 1700
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Phén ky mua sam

SO | Tén phuong tién, | Ponvi | S6 *ii;‘r?éflhi 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi
X H. Vinh Ciru 608,05 179,14 139,14 139,14 150,64
1 | Loa cdm tay Cai 3 55| 075 0,64 | 0,75 064 075 0.64 0,75 0.64
2 | May phat dién Cai 1 4000 1 40,00 1
3 | Peén pin Cai 60 25 80 15 6,45 15 6,45 15 6,45 15 6,45
4 | Day thung cieu ho m 1.200 132,00 300 33,00 300 33,00 300 33,00 300 33,00
5 | Phao citu ho Cai 120,0 18.00 30 4,50 30 450 30 450 30 450
6 | Ao phao Cai 120 45,60 30 11,40 30 11,40 30 11.40 30 11.40
7 | Bé dao mua Bo 180 68.40 45 17,10 45 17.10 45 17.10 45 17.10
8 | Mu bdo ho Cai 60 6.90 15 1,73 15 173 15 173 15 173
9 | Ung di mua Doi 60 6.90 15 1,73 15 173 15 173 15 173
10 | May cwa chay xang | Cal 24 105,60 6 26,40 6 26.40 6 26.40 6 26.40
11 | Xabeng Cai 24 6.24 6 1,56 6 156 6 156 6 156
12 | Binh ciru hoa Binh 3 750 0 - 0 - 0 - 3 750
13 | Cdng ciru thuong Cai 6 1200 1 2,00 1 200 1 200 3 6.00
14 | Nha bat Chiéc 12 3 19,20 3 3 3
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Phén ky mua sam

SO | Tén phwong tién, | Pon vi Sé *i‘;r?ézhi 2022 2023 2024 2025
TT trang thiét bi tinh lwgng don, Sé . . Sé : - | Sé Kinh S6 Kinh
ong) lwgng Kinh phi lwgng Kinh phi lwgng phi lwgng phi
76,80 19,20 19,20 19,20
15 | Biia ta Cai 24 s 6 0,72 6 - 6 - 6 0.72
16 | Rua cam tay Cai 24 288 6 0,72 6 0.72 6 0.72 6 0.72
17 | Tui y té so cap cieu | Céi 48 4800 12 12,00 12 1200 12| 1500 12| 500
X111 xuan Lae 750,90 207,87 167,87 167,87 207,29
1 | Loa cam tay Cai 4 3.40 1 0,85 1 0.85 1 0.85 1 0.85
2 | May phat dién Cai 1 40.00 1 40,00 1
3 | Dén pin Cai 75 3295 18 7,74 18 774 18 774 21 903
4 | Day thimg citu ho m 1.500 16500 375 41,25 | 375 2125 35| 4105 375 | 4105
5 | Phao cieu hé Cai 150,0 2250 37 5,55 37 cee| 37 - 39 £ g5
6 | Ao phao Cai 150 57.00 37 14,06 37 14.06 37| 1406 39| 14g
7 | B6 do mua B 225 85,50 56 21,28 56 2108| 56| 2108 57| 5168
8 | Mii bdo ho Cai 75 363 18 2,07 18 207 18 207 21 942
9 | Ung di mua Déi 75 863 18 2,07 18 207 18 507 21 942
10 | May cwa chay xang Cai 30 132,00 7 30,80 7 30,80 7 30,80 9 30,60
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Phén ky mua sam

SO | Tén phuong tién, | Pon vi Sé *i';r"l‘eflh' 2022 2023 _ 2004 2005

TT trang thiet bi tinh lwgng dong) luif:l . Kinh phi 11:;:1 . Kinh phi 11:;:1 . Pélhr:h hr?;”:l . Iélh r}h
11 | Xabeng Cai 30 780 7 1,82 7 180 7 182 9 234
12 | Binh citu héa Binh 4 10,00 1 2,50 1 250 1 250 1 250
13 | Cdng citu thiong Cai 8 15,00 1 2,00 1 200 1 200 5 9.00
14 | Nha bat Chiéc 15 96,00 3 19,20 3 19.20 3| 190 6| 3840
15 | Biia ta Cai 30 360 7 0,84 7 0.84 7 0.84 9 108
16 | Rua cam tay Cai 30 3,60 7 0,84 7 0,84 7 0.84 9 1,08
17 | Tuiy té so cap ciru | Céi 60 60,00 15 15,00 15 15,00 15 15,00 15 15,00








PHU LUC XII.4

DANH MUC DU’ AN LAP PHUONG AN UNG PHO THIEN TAI VA BAO VE CONG TRINH HO CHUA
TREN PIA BAN TINH PONG NAI PEN NAM 2025

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé ... ..... /OD-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhdn ddn tinh Pong Nai)

Pon vi tinh: Triéu dong

o Phan ky mua sam
, Nguon von
Pon So Kinh 2022 2023 2024 2025
STT Noi dung vi hi Ghi chu
tinh |lwong | P Nspp | Qui | S6 | Kinh| 8 |Kinh| $§ |Kinh| s |Kinh
PCTT | lwgng | phi | lwong | phi |lwgng | phi | lwgng | phi
Tong cong 1.045| 825 | 220 - 385 385 275
| | H¢ thong ban dé
1 Béan do‘ theo do1 bao Bo 22 | 110 110 11 55 11 55 02 ban df)/
treo tuong huyén
Béan d6 Phong L aX
2 | chéng thién tai chp | B 22| 110 110 11| 55| 11| 55 02 ban 4o/
A huyén
huyén
Il | Thiét bi vin phong phuc vu cong tic PCTT
1 | Mayin cai 33| 330 330 11| 110 11| 110 11| 110 03
may/huyén/4
2 | May tinh ban cai 33| 495| 495 11| 165 11| 165 11| 165 nam








Km,h Ngudn vén Phéan ky thwe hién
o . Pon vi phi o
Tén du an chit tri (trid Quj Ghi chu
ri¢u uy
déng) NSDP PCTT 2022 2023 2024 2025
Tong cong 53.350 | 53.350 " | 13.850 | 21.750 | 17.550 | 17.800

Lap phwong an ing pho véi tinh huodng i
khan cap ho chira 8.200 8.200 1.000 2.400 2.700 2.100
Ho Da Ton 500 500 500
Ho6 Song May 500 500 500
Ho6 Ba Long 500 500 500

PP— Cong ty
HO Gia Ui TNHH 500 500 500

A ol A MTV
Ho6 Sudi Vong QLKT 500 500 500

P Cong trinh
Ho Nui Le TL tinh 500 500 500

A o NAX Dong Nai
Ho6 Gia Mang 500 500 500

X A e A Dang trién
Ho6 Cau M tuyen 5 500 500 500 khai thuc hién

A A , . Z Dang trién
Ho Cau Mo tuyen 6 500| 500 500 khai thuc hién








Kinh

Ngudn vén Phan ky thwe hién
n . Pon vi phi o
TT Tén du an chil tri (trie Quj Ghicha
ri¢u uy
déng) NSbP PCTT 2022 2023 2024 2025
10 | HO Loc An 500 500 500
11 | H6 Cau Dau 400 400 400
12 | HO Suoi Tre 400 400 400
13 | HO Suoi DBoi ) 400 400 400
: Trung tam
14 | HO Giao Thong D\{NN I:I 400 400 400
Cam My
15 | H6 Su61 Ran 400 400 400
16 | Ho Sudi Pam Trung tam 400
‘ DVNN H. 400 400
17 | H6 Thanh Nién Trang Bom 400 400 400
‘ Trung tm
18 | H6 Mo Nang DYNN H 400 400 400
Vinh Ciu
I Phuwong an &rng phé thién i
tai 7.200 7.200 800 4.800 1.600
A A Cong ty Da xay dung,
1 | HoPaTon TNHH 400 400 400 cAn ra soat
3 an . MTV cap nhat diéu
2 | HO6 Song May QLKT 400 400 400 chinh








Kinh

Nguodn von Phan ky thwe hién
n . Pon vi phi o
TT Tén du an chil tri (trie Quj Ghi chu
ri¢u uy
déng) NSDbP PCTT 2022 2023 2024 2025
PR, Codng trinh
3 | Ho Ba Long TL tinh 400 400 400
PP bong Nai
4 | HO Gia Ui 400 400 400
5 | H6 Sudi Vong 400 400 400
6 | Ho NuiLe 400 400 400
7 | HO Gia Mang 400 400 400
8 | H6 Cau Mdi tuyén 5 400 400 400
9 | H6 Cau Modi tuyén 6 400 400 400
10 | HO Loc An 400 400 400
11 | HO6 Cau Dau 400 400 400
12 | H6 Suoi Tre 400 400 400
13 | H6 Suoi boi A 400 400 400
Trung tam
14 | H6 Giao Thong D\{NN I:I 400 400 400
Cam My
15 | H6 Su6i Ran 400 400 400








Kinh

Nguodn von Phan ky thwe hién
n . Pon vi phi o
TT Tén du an chit tr‘i (trie Quj Ghi chu
ri¢u uy
déng) NSDbP PCTT 2022 2023 2024 2025
16 | H6 Sudi Bam Trung tam 400
DVNN H. 400 400
17 | H6 Thanh Nién Trang Bom 400 400 400
‘ Trung tdm
18 | H6 Mo Nang DYNN H 400 400 400
Vinh Ciru
ba xdy dung,
r ve A A . ra soat cap
11 Phwong an bao v¢ cong trinh nhit hang
nam
1 |-HobaToén ) - - - - -
2 | - Pap Pong Hiép i - - - - -
A A Cong ty
3 | -Ho Séng M - - - - -
o song May TNHH . Pi xay
A T3 MTV dung,hang
4 |-HOBaL - - - - - mng,
©batong QLKT - nam ty ra soat
R Cong trinh i i i i | cap nhat diéu
> |HoGlU TL tinh - chinh
6 | - HO Sudi Vong Bong Nai ) - - - - -
7 | - HO Ni Le ] - - - - -
8 |- Ho Gia Ming - - - - -








Kinh

Nguodn von Phan ky thwe hién
n , Don vi phi L
TT Tén du an chil tri (trie Quj Ghicha
ri¢u uy
déng) NSbP PCTT 2022 2023 2024 2025
9 | - HO Cau Mdi tuyén 5 ] - ; ; ; ] ]
10 | - H6 Cau Mi tuyén 6 ] - ; ; ; ] ]
11 | - H6 Loc An ] - - - - - -
A AR A Trung tam
12 | - Ho Cau Dau DVNN TP. ]
e Long
13 | - HO Sudi Tre Khanh ) . - - - - -
14 | % o A A - - - - ; )
H(‘) Sud1 Doi Trung tam - Da xay
15 | H6 Giao Thong DVNN H. ] - - - - - - | dung,hang
Cam M¥ nam tu ra sqét
16 | HO6 Suoi Ran ) - - - - - - | cép nhat diéu
chinh
17 | Hb Sudi Dam Trung tam ] - - - . ; _
DVNN H.
18 | HO Thanh Nién Trang Bom ] - - - - - -
. Trung tam
19 | H6 Mo Nang DVNN H. ) - - - - - -
Vinh Ciru
V| Ki€m dinh an toan dap cic ho chira 7.200 |  7.200 | 1500| 1.400| 2200|  2.100








Kinh

Nguodn von Phan ky thwe hién
n . Pon vi phi o
TT Tén du an chil tri (trie Quj Ghi chu
ri¢u uy
déng) NSDbP PCTT 2022 2023 2024 2025
A A ba lam nam
1 | H6 DbaToén i - 2013
2 | bap bong Hiép 500 500 500
A QA A ba lam nam
3 | HO Song May i - 2013
4 | HOo Ba Long 500 500 500
5 | Hb Gia Ui : Da lam nam
A - 2013
— cong ty
6 | HO Sudi Vong TNHH 500
‘ MTV 500 500
7 | HONuiLe AQLKT 500 500 500
Cong trinh
8 | HOo Gia Mang "{L tinh . 500 500 500
Dong Nai
9 | Ho Cau Méi tuyén 5 500 500 500
10 | H6 Cau Moi tuyén 6 500 500 500
11 | H6 Loc An 500 500 500
12 | HO6 Cau Dau 400 400 400
13 | HO Sudi Tre 400 400 400








Kinh

Nguodn von Phan ky thwe hién
n . Pon vi phi o
TT Tén du an chil tri (trie Quj Ghi chu
ri¢u uy
déng) NSDbP PCTT 2022 2023 2024 2025
14 | HO6 Suoi Boi ) 400 400 400
: Trung tam
15 | HO Giao Thong D\{NN I:I 400 400 400
Cam My
16 | HO Sudi Ran 400 400 400
17 | H6 Subi Pam Trung tam 400
DVNN H. 400 400
18 | H6 Thanh Nién Trang Bom 400 400 400
‘ Trung tam
19 | H6 Mo Nang DYNN H 400 400 400
Vinh Ciu
v Lap quy trinh vin hanh an i
toan ho chira 2.250 2.250 500 750 1.000
1 | Ho Pa Tén )
A QA A Cong ty
2 | HO Song M
O Song viay TNHH - Pi xdy
A D3 MTV dung,hang
3 |HoBaL TS
0 Bamong QLKT - nam ty ra soat
NP Cong trinh cap nhat diéu
4 |HoGuaU TL tinh - chinh
5 | Ho Sudi Vong bong Nai ]
6 | HONuiLe








Kinh

Nguodn von Phan ky thwe hién
n . Pon vi phi o
TT Tén du an chil tri (trie Quj Ghicha
ri¢u uy
ddng) NSbP PCTT 2022 2023 2024 2025
7 | HO Gia Mang )
8 | HO Cau Méi tuyén 5 )
9 | HO6 Cau Méi tuyén 6 i
10 | HO Loc An 950 250 250
11 | H6 Cau Dau 250 250 250
12 | HO6 Suodi Tre 250 250 250
13 | HO6 Suoi Boi A 950 250 250
) Trung tam
14 | H6 Giao Thong D\{NN I:I 250 250 250
Cam M§
15 | HO Suoi Ran 250 250 250
16 | H6 Subi Pam Trung tam 250
DVNN H. 250 250
17 | H6 Thanh Nién Trang Bom 950 250 250
‘ Trung tam
18 | H6 Mo Nang DYNN H 250 250 250
Vinh Ciru








Kinh

Nguodn von Phan ky thwe hién
Pon vi phi ) ’ .
TT Tén du an chil tri (tricu Quy Ghi chu
dong) | NSPP | pSyT| 2022 | 2023 | 2024 | 2025
VI Xiy dung bin dd ngap ha du ho chira i
theo tin sudt xa li 28.500 | 28.500 4500| 8500| 4.500| 11.000
1 | H6BaLong 1500 1500 1500
2 | Ho6 Gia Ui 2500 2.500 2500
3 | HO Subi Vong 2000 2.000 2000
4 | HONuiLe 2000 2.000 2000
5 | HO Gia Ming 2500 2.500 2500
A A e e A So Nong
6 | HoCauMoituyén 5 nghiépva | 2500  2.500 2500
7 | H Chu Méi tuyén 6 PTNT 2500 2.500 2500
8 | HO Loc An 1000 1.000 1000
9 | Ho Cau Dau 1500  1.500 1,500
10| H6 Sudi Tre 1500 1500 1,500
11| Ho Suoi boi 1500 1.500 1.500
12 | Ho Giao Théng
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TT

Tén du an

13

HO6 Sudi Ran

14

HO6 Sudi bam

15

Ho Thanh Nién

16

H6 Mo Nang

DPon vi
chu tri

Kinh

Nguodn von Phan ky thwe hién

phi ’ ) Co
(triéu Quy Ghi chu
df“)n;g) NSDP PCTT 2022 2023 2024 2025

1.500 1.500 1.500

1.500 1.500 1.500

1.500 1.500 1.500

1.500 1.500 1.500

1.500 1.500 1.500








PHU LUC XIII

TONG HQP KINH PHi VA PHAN KY THUC HIEN CAC BIEN PHAP CONG TRINH PHONG CHONG THIEN TAI
TINH PONG NAI DEN NAM 2025

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé ....... /OD-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhdn ddn tinh Péng Nai)

Kinh phi thye hi¢n (Triéu dong) Ghi chua
A Co quan chu tri Co quan YA
STT N¢i dung o £ Khai toan
i thwe hién phoi hop . . . Quy XHH,
kinh phi NSTW NS TINH PCTT Khac
TONG HOP 58.885.681 | 14.340.450 | 40.604.018 | 800 | 3.670.413
Piu tw, ning cip cong
I | trinh PCTT, cbng trinh -
thity loi két hop PCTT 4.630.738 2.282.750 2.077.988
o NTA n S& Ké hoach
S\O Nong nghicp va Pau tu/So Long ghép
A n . , . | vaPTNT/UBND Ny :
Xay dung cong trinh thuy loi c&p huyén/ Céng Tai Chinh/ Chuong trinh
1| ket hop phong chong thién | iy | UBND el |y 6aq 938 | 5282750 | 2.077.988 50 07/CT-
tai n huyén va céc UBND ngay
QLKTCONG |} quan lién 22/6/2022
trinh TL d
quan
Piu tw, ning cip cong
Il | trinh xay dung c6 xem xét 206.195 ) 206.195 -

dén phong chong thién tai








Kinh phi thye hién (Triéu dong) Ghi chu
A Co quan chu tri Co quan .2
STT N¢i dung <n £ Khai toan
: thue hién phoi hop . . . Quy XHH,
kinh phi NSTW NS TINH PCTT Khac
Ho tro kinh phi sta chita, | ., R Cac s& Tai
1 xdy dyng nha chinh sach, ?g;ﬁj)s%o;% chinh, ’ i PL 13-3
nha & xa hoi va nha chéng 1 Y | UBND cép 36.400 36.400
dung A
) huyén
S Xdy dung/Se | 50 NN va
Y UI TR N A .~ .| PINT, So
9 Di doi, bo tri lai dan cu vung | NOng nghiép va XD Vi Chc PL 13-4
thuong xuyén bi thién tai PTNT/UBND i 169.795 169.795
Z R co quan lién
cap huyén
quan
Céng trinh théng tin va
I11 | truyén thong két hop ) -
PCTT 20.000 20.000
, n L Cac so,
1 Trang bi cum loa truyén Sgﬂf;lgﬁ%hgﬁgv_a nganh, cac | pL 132
thanh khong day UBND huyén don vi lién 20.000 - 20.000
quan
IV Cong trinh giao thong két
hop PCTT 54.010.648 | 12.057.700 | 38.282.535 3.670.413
; Cac 50 clflﬁgi g}tlriﬁh
1 Pau tu xay dung cong trinh | S6 Giao thong | nganh, cac & 07%CT-
giao thong Van tai don vi lién | 54.010.648 | 12.057.700 | 38.282.535 3.670.413 UBND ngay

quan

22/6/2022








Kinh phi thye hién (Triéu dong) Ghi chu
A Co quan chu tri Co quan .2
STT N¢i dung <A £ Khai toan «
: thue hién phoi hop . . . Quy XHH,
kinh phi NSTW NS TINH PCTT Khac
v Cong trinh tram quan tric
KTTYV, canh bao thién tai 18.100 17.300 800
Xay dung, lép dat tram quan S0 NN va
< PTNT; cac
p | WA KTTV,tramdomuatw | bt g rry o | oo quan va
dong phuc vu du béo canh d £ 13.600 12.800 800
; UBND cap
bao A
huyén.
R S NN va
Lép dit céc thiét bi do muc CI\‘jI”TQV%T_wH PTNT; céc
nuroe tL'r. d(,?ng Ve d(,) mua o cbng trinh TL €0 quan va 4.500 4.500
dong tai cac ho chua tinh UBND cap

huyén.








PHU LUC XIIL1

PE XUAT DANH MUC PAU TU, SUA CHUA LOA TRUYEN THANH KHONG DAY PHUC VU PCTT CAP XA
TINH PONG NAI PEN NAM 2025

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé ........

/OD-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhdn dan tinh Pong Nai)

Don vi tinh: tridu dong)

. NDU Nguglrl“,kmh K¢ hoach trién khai
STT Pon vi 1I§3:1ng };‘I’; o Ghi chd

: ohi NSTW | NSBP | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

1 | Bién Hoa Hé théng | 6 400 | 2.400 2.400 400 | 400| 800| 800
2 | Long Khanh | Héthéng | 4 400 | 1.600 1.600 400 | 400 | 400| 400
3 | Long Thanh | Héthéng | 4 400 | 1.600 1.600 400 | 400 | 400| 400
4 | Nhon Trach | Héthéng | 4 400 | 1.600 1.600 400 | 400 | 400 | 400
5 | Pinh Quan | Héthong | 4 400 | 1.600 1.600 400 | 400 | 400 | 400
6 | Théng Nhat | Héthéng | 8 400 | 3.200 3.200 800 | 800| 800 | 800
7 | CAm My Hé théng | 4 400 |  1.600 1.600 400 | 400 | 400 | 400
8 | Tan Phi Hé théng | 4 400 |  1.600 1.600 400 | 400 | 400| 400
9 |Trang Bom |Héthéng | 4 400 |  1.600 1.600 400 | 400 | 400 | 400
10 | Vinh Ctu | Héthéng | 4 400 |  1.600 1.600 400 | 400 | 400 | 400
11 | Xuan Loc | Héthéng | 4 400 | 1.600 1.600 400 | 400 | 400| 400

Tong 50 = =
4.400 | 20.000 20.000 4.800 | 4.800 | 5.200 | 5.200

Luu ¥: 01 hé théng dwoc 1ip cho 01 don vi cdp xa gom thiét bi phong may phat song va 30 cum loa thu séng








PHU LUC XIII.2
KE HOACH HO TRQ XAY DUNG, SUA CHUA NHA CHINH SACH TREN PIA BAN TINH PONG NAI PEN NAM 2025

(Ban hanh kém theo Quyét dinh so ....... /OB-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhén dén tinh Pong Nai)

K¢ hoach giai doan 2021-2025 Nhu Nguon kinh phi Phén ky trién khai
STT | Huyén/thanh phd T(s)g 8 Nhé Nha & Npé kcﬁ]l;]
{0l csrg :hh xa hoi chl(:ing ohi NSTW | NSPP >l<<E| ; , | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
Xa
1 | Bién Hoa 40 40 1.067 1.067 267 267 | 267 267
2 | Long Khanh 110 110 2.933 2.933 733 733 | 733 733
3 | Long Thanh 80 80 2.133 2.133 533 533 | 533 533
4 | Nhon Trach 100 100 2.667 2.667 667 667 | 667 667
5 | Dinh Quan 140 140 3.733 3.733 933 933 | 933 933
6 | Théng Nhat 90 90 2.400 2.400 600 600 | 600 600
7 | Cam My 265 265 7.067 7.067 1.767 | 1.767 | 1.767 1.767
8 | Tan Phu 90 90 2.400 2.400 600 600 | 600 600
9 | Trang Bom 195 195 5.200 5.200 1.300 | 1.300 | 1.300 1.300
10 | Vinh Ctru 110 110 2.933 2.933 733 733 | 733 733
11 | Xuén Loc 145 145 3.867 3.867 967 967 | 967 967
Tong cong 1.365 | 1.365 0 0| 36.400 36.400 9.100 | 9.100 | 9.100 9.100








' ) ' PHU LUC XIIL3
KE HOACH HO TRQ DI DOI, BO TRi LAI DAN CU VUNG THUONG XUYEN BI THIEN TAI
TREN PIA BAN TINH PONG NAI PEN NAM 2025

(Ban hanh kém theo Quyét dinh so ....... /OB-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhén dén tinh Bong Nai)

2 A X 6 A Phan ky Ghl
o ‘ , o T?ng; Nguon von (10° dong) thue hién ch
TT Tén cong trinh/du an Dia ban nguon von
(10°déng) | NS NS NS SHH
™ Tinh Huyén
Tong cong 169.795 -1 169.795 i - 2022-2025 -
| | HO trg di doi dan cw 22 360 -1 22360 i - 2022-2025 -
1 | HO trg dan cu on dinh tai cho Toan tinh 22 360 22 360 2022-2025
Il | X4y dung diém dan cu tip trung 147435 0| 147.435 0 0
1 Di ’d(‘)’i b tri 6n dinh dan cu khu vuc Déng xaMaba, 2022-2025
4, ap 5, xa Ma ba , huyén Vinh Cuu huyén Vinh Cuu 147.435 147.435








(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé ... ...

PHU LUC XIIL4
DANH MUC XAY DUNG TRAM QUAN TRAC CHO HO CHUA TREN DIA BAN TiNH PONG NAI PEN NAM 2025
/OP-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhén dan tinh Pong Nai)

Pon vi tinh: Tri¢u dong

';'hnl,h Ngudn vén Phén ky thue hién
TT Tén du an Pon vi chi tri (trigu Quy Ghi chu
d 6n;g) NSBP | PCTT 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Tong cong 4500 | 4.500 ] " | 1.700 | 1.200 | 1.600
| | Tram quan tric mue nuéc tw dong
1 | HOo Ba Long 500 500 500
2 | Ho Gia Ui 500 500 500
3 | HO6 Sudi Vong 500 500 500
P Cong ty TNHH
4 | HO Gia Mang MTV QLKT | 500 | 500 500
X X Cong trinh TL
5 | Ho6 Cau Modi tuyén 5 inh Pdng Nai 500 500 500
6 | HO6 Cau Mdi tuyén 6 500 500 500
7 | H6 Loc An 500 500 500
8 | Dap bong Hiép 500 500 500
Il | Tram do mua ty dong








Iélhnlh Nguon von Phan ky thwe hién
TT Tén du an Pon vi chu tri (triu Quy Ghi chu
df’in:g) NSDP | PCTT 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | H6 Gia Ui 100 100 100
2 | Ho Sudi Vong Congty TNHH | 100 | 100 100
X e e MTV QLKT
3 | Ho Gia Mang Congtrinh TL | 100 | 100 100
X ~A , . % tinh D@l’lg Nai
4 | H6 Cau Méi tuyén 6 100 100 100
5 | -HO Loc An 100 100 100








PHU LUC XIIL5a
DANH MUC TRAM THUY VAN PE XUAT XAY DUNGDEN NAM 2025
(Ban hanh kém theo Quyét dinh so ........ /OD-UBND ngay ...../...../2022 cia Uy ban nhén dén tinh Pong Nai)

vipO

TEN A KINHPQ @9, | ... .5, | YEUTO . :
TT TRAM SONG DIA DANH oht, giay) (dQ,_Phut, PO GHI CHU MUC PICH
giay)

‘ . Theo doi kip th(‘yi‘ lugng mua va

‘ ’ Mua: Nam ¢ thuong ngudn | muc nude phia dau ngudn song

z Dong Dac Lua, Tan 0n i Onqizpn ’ song Bong Nai, cich | Dong Nai d6 vao dia ban tinh,

1 bic Lua Nai Phu, Bong Nai 1072229 11°31°56 111\:[;;2 tram Ta Lai khoang phuc vu du bao, canh bao Iu,
40km vé thugng luu phuc vu kinh té - xa hoi va
nghién ctru khoa hoc

Mua; Nam t1;en Song Be‘, Po dugc luong mua, myc nude

A Ton cach cho hop luu vao . A o, .

Hidu Hiéu Liém, Muc s6ne Done Nai khoane | V2 lru lwgng song Bé trude khi
2 - Bé Vinh Ciru, Dong 106°55'03" 11°13'03" nudc; £ rons | db vao song Bong Nai, phuc vu

Liém . 21km vé thuong luu, C A 2 A o R
Nai Luu s 1A g o kinh té - xa hoi va nghién ctu
luon noi da khdo sat tr ndm khoa h
e 2007 08 hoc

Nam trén song Déng Do dugc lugng mua va myc
i Mua: Nai, doan gitta h6 Tri | nude vung anh huong thuy tricu

3 Tan An Do_ng Tvan Al} Vll’lh. 106°54'45" 11°01'52" Muc Ar{ va tram B'1Aen H9a, treP song Dong Nal, d‘oan phia

Nai Ctru, Dong Nai s cach tram Bién Hoa trén cua tram Bién Hoa, phuc

khoang 35km vé
thuong luu

vu kinh té - xa hgi va nghién
curu khoa hoc








- ~ .~ | VIDPO L
TT | rran | SONG | DIADANH Kgfgtf’g?é;‘)i‘-” (@, phit, | 5 O GHI CHU MUC PiCH
' ’ giay)
Po dugc Iuu hrqng nuoc vung
X, 1.4 n Lk anh hudng thuy tricu trén song
A Quyét Thang, R Tram hién do cac yeu A A . £, 1.
4 | BienHoa | PO"8 | Bien Hoa, Dong |  106°4924" | 10%625" | 1emdo | ne mua, mye | DOne Nai, song lon nhat chay
Nai ; luu lugng . A an qua vung kinh té trong diém
Nai nudc, nhiét do nudc . OV
phia nam, phuc vu kinh té - xa
hdi va nghién ctru khoa hoc
‘ ‘ bo dugc luong mua, myc nude
Mua; Nam trén song Dong va luu lugng nudce vung ha luu,
A R Muc Nai, doan bén pha Cat | anh hudng thuy triéu trén song
5 Phu Hiru fN)ging %)j;;f gg?hgg ; 106°47'28" 10°45'07" nudéc; Lai, cach tram Bién Pdng Nai, song lon nhat chay
Y g Luu Hoa khoang 35km vé qua vung kinh t€ trong diém
luong ha luu phia nam, phuc vu kinh té - x&
hdi va nghién ctru khoa hoc
Nam “? nsong Buf)ng, Po dugc luong mua, myc nude
. A A Mua; neay cav song Buqng, va luu lugng song La Buong
6 1;}3“"0 Buong | LhuocTan, Bién | yqeonpngn | 1005305 | Mye | o QuocloSTcach o 46 vao song Déng
an Hoa, Bong Nai \ cho hop luu vao song . C A o A
nudc A . , Nai, phuc vu kinh t€ - xa hdi va
Dong Nai khoang nghién ctru khoa hoc
15km vé thuong luu & i
bo duoc luong mua, myc nudc
Mua; ‘ va luu lugng nude ving anh
Phudce Phudc Thai, Muc Nam trén song Thi huong thuy tri€u trén song Thi
7 Thai Thi Vai Long Thanh, 107°01'09" 10°39'34" nudc; Vai, gan Cong ty Vai, chay qua vung 6 nhicu
Pong Nai Luu Vedan, cang Go Dau bén cang, khu cong nghiép,
lugng phuc vu kinh té - xa hgi va

nghién ctru khoa hoc








(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6

PHU LUC XIIL5b
DANH MUC TRAM KHIi TUQNG PE XUAT XAY DUNG PEN NAM 2025

/OD-UBND ngay ...../...../2022 ctia Uy ban nhén dén tinh Pong Nai)

) LOAI
TEN ] DIA DANH KINH PO vipo TRAM ,
TT TRAM TINH/TP | (thon, xa, huyén, (dg, phut, (do, phat, | (KT, TV, GHI CHU
: tinh/TP) giay) giay) HV, X,
MT...)
1 |PhaLy | DéngNai |AP2PhaLY, Vinh | s00q05m | qqoqgggn | Khitwong |y 00 rong chua c6 sé lidu khi trong
Ctu, Bong Nai hodc mua
Thi trdn Long Y ST S|
o | Long Péng Nai | Thanh, Long Thanh, | 106°57'09" | 10°46'31" | Khituong | 0! €0 toc¢ d0 phét triém kinh t€ manh,
Thanh A . s€ xay duyng san bay quoc te
Dong Nai
Hién 1a tiéu KT, lay s6 li¢u phuc vu dia
X N . | La Nga, Binh Quan, 0qEiQn 0naDA" , phuong, c6 tai liu tir ndm 1993, quan trac
3 La Nga Dong Nai Béng Nai 107°15'49 11°09'24 Khi tuong cAC yéu & Nhiét do: f&m d6: Mua: Néng:
Gi6; Boc hoti








(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6

PHU LUC XIIL5¢

DANH SACH DE XUAT CAC TRAM PO MUA TU PONG
TREN PIA BAN TINH PONG NAI PEN NAM 2025

/OD-UBND ngay ...../...../2022 ciia Uy ban nhén dén tinh Pong Nai)

Noi du kién

TT Tén tram Huyén, thi I3p dit (x3) Ly do de xuat Ghi chu
1 |PhaLy Vinh Ciu | Ph Ly . Tang cuong mang ludi o Do mua va cac
quan trac mua, phuc vu du bdo, canh bao ngap lut, I quét yéu t6 khac
2 | Hibu Liém Vinh Ciru | Hibu Liém . Tang cudng mang ludi o
quan trac mua, phuc vu du bdo, cadnh bdo ngap lut, i quét D
0 mua
3 | Thanh Phu Vinh Ctru | Thanh Phu . Tang cudng mang luci L
quan trac mua, phuc vu du bao, canh bao ngap lut, 1 quét D
0 mua
4 | Phu Son Tan Pha Phti Son . Tang cudng mang luoi C
quan trac mua, phuc vu du bdo, canh bdo ngap lut, 1i quét D
0 mua
5 |NamCatTien |TanPha | Nam Cét Tién ) Tang cudng mang luoi
quan trac mua, phuc vu du bdo, canh bdo ngap lut, i quét D
0 mua
6 | Xuan Bic Xuin Loc | Xuén Béc . Tang cuong mang luoi L
quan trac mua, phuc vu du bao, canh bao ngap lut, 1 quét D
0 mua
7 | Thira Puc Cam My Thira Dirc Tang cuong mang ludi

quan tric mua, phuc vu du bao, canh bao ngép lut, 1l quét

Po mua








Noi di kién

TT Tén tram Huyén, thi Iip dat (xa) Ly do de xuat Ghi chu
8 Xuan Bong Cam My Xuan Bong P Tang cuong mang lu’(?'l . - Do mua va cac
quan trac mua, phuc vu du bao, canh bao ngap lut, 1 quét L A1z
yeu to khac
9 |GiaTan3 Théng Nhit | Gia Tan 3 . Tang cuong mang lugi - o
quan trac mua, phuc vu du bdo, canh bao ngap lut, I quét Po mua
10 | AnVidn Tring Bom | An Vi Zn Tang cuong mang ludi qua}l trac nzua, Phuc vu du bao, canh bao
ngap lut, 10 quet Po mua
11 |PhuécTan | BiénHoa | Phude Tan Tang cuong mang ludi

quan tric mua, phuc vu du bao, canh bao ngap lut, 1ii quét

Po mua








Phu luc XIV

CHI TIET NOI DUNG LONG GHEP TRONG CAC BIEN PHAP
PHONG NGUA, GIAM THIEU TAC PONG CUA THIEN TAI DEN

CAC NGANH KINH TE, XA HOI
(Ban hanh kém theo Quyér dinh s6 ........ /OP-UBND ngay ...../...../2022 cia
Uy ban nhan dan tinh Dong Nai)
1. Nganh ndng nghiép

a) Trong trot:

- Xay dung lich thoi vy hang ndm phu hop véi cac du bao, canh bao dé giam
nhe tac dong cuaa thién tai nhu ngép lut, bdo, trieu cuong, nudc bién dang, han han,
xam nhap man va sau ray, dich bénh.

- Dol v6i khu vyc anh hudng thudng xuyén han han xam nhap man, chuyén
d6i co cau cay trong tir trong lua sang nuoi trong thay san, trong cdy an qua va rau
mau cd gié tri kinh té cao, c6 uwu thé canh tranh thi truong dé giam thiéu luong
nudc tudi, phi hop véi diéu kién khd han thiéu nuéc ngot cua tinh.

- Xay dyng phuong an chdng han, chéng ung d6i véi véi cac hoat dong trong
trot, chan nuoi.

- Phét trién ndng lyc nhan giong, bao vé va duy tri céc giong gia sic, gia cam
c6 kha nang chong chiu vaéi dich bénh va thoi tiet khac nghiét.

- Tuyén truyén nang cao nhan thirc cia ngudi dan vé sir dung nudéc tiét kiem,
khai thac hiéu qua tai nguyén dat, nuéc gan véi bao vé moi trudng, hudng téi nén
kinh té xanh cho phat trién bén viing.

- Ung dung giai phép céng nghé tuéi tién tién, tiét kiém nudce.

- Van dong toan dan tham gia bao vé moéi trudng. Bay manh viéc sir dung rac
thai hiru co tir néng nghiép 1am phan bén phuc vu san xuat.

- Phéi hop véi cac dja phuong hd trg ching nhan céc ving san xuat ndng
nghiép céng nghé cao; hd trg lya chon giéng, ky thuat dé nguoi dan thuc hién md
hinh canh tac cac loai cay tréng méi c6 hiéu qua cao.

b) Chan nuoi:

- Quy hoach chudng trai, noi ¢ cao rao, dam bao an toan cho dan vat nudi khi
thién tai xay ra;

- Giam dan vat nubi: Khi cé thién tai xay ra thyc hién bién phap giam dan
(chon loai thai nhitng con kém chét lugng, bénh tat...) dé co diéu kién bao vé dan
vat nudi con lai 6 chat luong dé khoi phuc sau thién tai (nai sinh san, hau bi, duc
gidng ...).

- Thuc hién cung cap nhanh dich vu tht y dé chan doan diéu tri bénh, tiém
vac xin, hd trg stc khoe cho dan vat nudi dé bao vé va tai lap dan vat nudi.







- Du trit, cung c4p thtrc dn, nudc udng 12 bién phap co vai trd quan trong trong
viéc bao vé dan vat nudi trong khi gip thién tai nhu: 1 lut, sat lo dat, ... dé tai san
Xuat sau thién tai.

¢) Nudi trong, danh bét thay hai san:

* Nudi trong thuy hdi san:

- Lya chon céc gidng thiaty san phi hop véi diéu kién tu nhién, khi hau cua dia
phuong.

- Hudng dan thoi vu nudi trong cho nhan dan dé tranh thoi diém 1, han han,
xam nhap man, bdo, triéu cuong va té chic bao vé ao ho, 1ong bé nubi trong thay
hai san khi thién tai xay ra.

* Ddanh bat thuy hdi san:

- Tuy@n truyén nang cao nhan thicc cho cong dong ngu dan vé thién tai va
BDKH; tau thuyén dugc trang bi thict bi an toan nhu phao ctru sinh, xuong ctu ho,
deén chicu sang.

- Cap nhat thoi tiét, théng tin kip thoi dén céc tau thuyén hoat dong trén bién
de chu dong tng pho kip thoi; thuc hién tot cong tac tim kiem ciru hg, ciru nan trén
bién.

- Phét trién dong bo ca khai thac, nudi trong, ché bién va phat trién dich vu
hau can nghé ca, lay ché bien 1am dong lyc. Tap trung dau tu co so ha tang nghe
ca, dac biét ket hop xay dung cac cang ca két hop lam noi tranh tri bao cho tau
thuyeén.

- Tang cuong cac bién phap quan 1y hanh chinh ddi véi cac hoat dong khai
thac hai san gay tac dong xau dén méi truong; bao vé ngudn loi va méi truong
thay san.

d) Lam nghiép

- Tuyén truyén nang cao y thic cong dong trong cong tac bao vé rimg, dac
biét trong mua han.

- Xay dung Ké hoach trong ring chin séng, trong cdy phan tan; da dang hoa
cay rung, bao vé va cham séc rirng trong, rieng ngheo.

- Trién khai céc dy an phuc hoi va phét trién rirng ngap man ven bién nham
bao vé nguon lgi thuy san, han ché rui ro thién tai do tac dong cua bién doi khi hau
va da dang sinh ké& ven bién tur ring.

- U tién vén cho cbng tac bao vé cac khu rimg dac dung, phong ho, dac biét
1a cac Vuon quéc gia trén dia ban nham muc tiéu quan ly, bao vé tét dién tich ring
hién co; thuc hién tét cac bién phap vé phong chéy, chita chay rimg hang nim
nham han ché dén muc thap nhat dién tich ring bi chay;







2. Nganh cong thuong

- S& Cong Thuong trién khai dén UBND cac huyén, thi xa, thanh phé, cac co
s& san xuat, kinh doanh céc mat hang thuc pham, nhu yéu pham déng trén dia ban
tinh 1ap ké hoach du trit, chuan bi hang hda thiét yéu; trén co s¢ do, S¢ Cong
Thuong xay dung Ké hoach cia nganh nham bao dam kip thoi sin sang phuc vu
nhu cau thuc pham thiét yéu cia Nhan dan ¢ cac ving khi cé thién tai xay ra.

- Phdi hop véi S Nong nghiép va Phat trién ndng thon, cac nganh lién quan
tham gia phong chéng cac loai dich bénh & gia suc, gia cAm khi c6 dé nghi phéi
hop trong cong tac phong chdng su bung phat dich.

- Kiém tra chit ché vé sinh an toan thyc pham tir khau san xuat, ché bién, bao
quan cho dén khau tiéu thu cac mat hang thuc pham thudc pham vi quan ly caa
nganh.

- Phéi hop Cuc Quan Iy Thi trudng va cac luc luong chiic ning trong cong tac
chéng bubn lau, san xuat, mua ban hang gia va gian lan thuong mai trén pham vi
toan tinh; phdi hop kiém tra, kiém soat viéc thuc hién cac giai phap binh 6n gia qua
d6 phat hién va xir ly nghiém céc hanh vi loi dung thién tai, 1i lut dé dau co ting
gia vat tu, hang hoa gay kho khin cho doi song nhan dan tai nhitng ving thién tai,
Ii lut.

3. Nganh xay dung
Bién phap dam bao an toan céng trinh xay dung két hop PCTT
a) P6i voi cac cong trinh chuan bi thi céng hoac dang thi cong:

- Kiém tra diéu kién khoi cong xay dung cong trinh theo quy dinh tai Diéu
107, Luat Xay dung.

- Ning luc cua cac nha thau tu van khao sat, thiét ké, diéu hanh dy an, giam
sat va thi cong xay dung phl hop véi cap va loai cong trinh. Pong thoi phai co
Chirng chi nang luc hoat dong xay dung theo luat dinh.

- Bién phap thi cdng va ly lich cua thiét bi thi cong trong do6 tap trung kiém
tra cong tac dam bao an toan lao dong, vé sinh moi trudong; cd bién phap neo gitr,
gia co gian gido thi cong, ludi bao ché, hang rao ton, can truc thap, may van thang
dam bao an toan.

- DI v6i cong trinh dang thi cong tang ham yéu cau c6 bién phéap gia c dat
tranh sat 1o dat, dam bao an toan cho ban than cong trinh va cong trinh lan can.

- Kiém tra cac loai may, thiét bi, vat tu, chat c6 yéu cau nghiém ngat vé an
toan, vé sinh lao dong theo Thong tu 53/2016/TT-BLDTBXH ngay 28/12/2016
cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.







- Céc thiét bj nang sir dung trong xay dung: Kiém tra viéc kiém dinh an toan,
cac thiét bi phai duoc quan ly, sir dung phd hop véi QCVN 02: 2011/BLDTBXH,
QCVN 07: 2012/BLBDTBXH.

- Bdi véi cdng trinh ¢d st dung can truc thap:

Kiém tra viéc kiém dinh an toan; kiém tra cac chi tiét neo, giiang, nbi dat;
kiém tra bién phap, phuong 4an van hanh, bang tinh toan su 1am viéc 6n dinh caa
két cau trong mua mua bdo va cong nhan van hanh phai co da suc khoe va co
chuing chi nghé phl hop. Truong hop can truc vuon ra ngoai ranh dat cong trinh
yéu cau Chu dau tu 1ap phuong 4n van hanh va trinh UBND cap huyén thong nhat
phuong an.

Phai thuc hién day du bién phap neo giang, ha thap theo phuong 4n bao dam
an toan can tryc thap da duoc 1ap va tuan tha nghiém tdc Chi thi s6 02/CT-BXD
ngay 20/6/2017 cua Bo Xay dung, Quy chuian QCVN 18:2014/BXD vé an toan
xay dung. Khi cé thdng, bao bdo ngoai bién Pong c6 kha ning anh hu:ong dén dat
lién, yéu cau cac chi dau tu ha thap dé dam bao an toan cong trinh va nhan dan
xung quanh.

- Kiém tra viéc kiém dinh an toan; kiém tra céc chi tiét neo, giang, noi dat;
kiém tra bién phap, phuong an van hanh, bang tinh toan su lam viéc 6n dinh cua
két cau trong mua mua bdo va cong nhan van hanh phai co da suc khoe va co
chung chi nghé phl hop. Truong hop can truc vuon ra ngoai ranh dat cong trinh
y&u cau Chu dau tu 1ap phuong an van hanh va trinh UBND cap huyén thdng nhat
phuong an.

- B6i véi cac dy an ha tang ky thuat dang thi cong: Khan truong thi cong hoan
thanh cac hang muc, phan viéc co nguy co mat an toan, co phuong an xir ly chéng
ngép ung, khoi théng dong chay, kiém tra gia co cac diém xung yéu dé sat 1o cua
kénh muong, céng ranh, ao, ho chira, c6 bién canh bao an toan noi nguy hiém.

- B6i véi cong trinh giao thong do thi:

Phai c6 phuong 4n Phong chong thién tai va tim kiém cau nan dam béo an
toan cho cong trinh, phuong ti¢n thict bi thi cong cling nhu phwong tién tham gia
giao thong trén duong nhat 1a con nguoi. Cac don vi chu dau tu chiu trach nhiém
kiém tra, 18p ké hoach PCTT, TKCN cho tung cong trinh cu the, chl y phoi hop
V6i luc lugng thi cong va phuong an dam bao giao thdng trong moi tinh huong, sy
CO Xay ra.

Khong dugc vt bo vat lieu phé thai 1am tac nghén dong chay, khi thi cong xong
phai thanh thai dong chay dé dong chay dam bao thong, thoat nudc tét.

Khi c6 mua, bio, I, lut sap xay ra phai tién hanh kiém tra tinh hinh va don
dbc cac bo phan thuc hién phuong 4n phong chong bdo, lut, nhat 1a ha thap céc
thiét bi trén cao va dau cac phuong tién dudi song vao noi khuat gié va neo chang
chac chan.

- Kiém tra theo mot s yéu cau khac néu tai Quy chuan k¥ thuat Quéc gia so
QCVN 18:2014/BXD vé an toan trong xay dung.







b) Bdi véi cac cong trinh dang khai thac, sir dung:

Poi véi cong trinh dan dung:

- Tuyén truyén, hd tro va yéu cau ngudi dan thuc hién gia cb, giang chdng,
dac biét ddi vai cac nha thiéu kién cd va nha don so trude mua mua bio.

- T6 chire Kiém tra cac diéu kién dam bao an toan, 1ap danh s&ch va phan loai
nha ban kién cd, nha thiéu kién cd, nha don so theo hudng dan cia Bo Xay dung
tai vin ban s6 1145/BXD-KHCN ngay 28/5/2015 vé viéc huéng dan nha an toan
theo cac cap bao dé tuyén truyén, hd tro, yéu cau ngudi dan thuc hién gia ¢, giang
chéng dam bao an toan cho nguoi dan, nha ¢ trong mia mua bio.

- Pdi voi cong trinh cdng cong (nha lam viéc, chung cu, nha tap thé, truong
hoc, trung tam y té...): Kiém tra, gia cd, stra chira ¢é dam bao an toan khi c6 mua
b3o; sap xép tai lieu, trang thiét bi van phong va kho tang ngin nip, dam bao an
toan, dic biét cac cong trinh truong hoc, chung cu... 13 dia diém sir dung lam noi
tap két, so tan trong trudng hop bdo, lut; truong hop cac khu nha da xudng cap
nghiém trong phai 1ap bién phap phong, chéng mua bio cho ting khu nha va cé
phuong an di doi dé dam bao tuyét ddi an toan vé nguoi va tai san cia cac ho dan
cu khi bio d6 bo vao.

- Cac cong trinh o st dung mai ton, mai fibro xi mang, tran nhya, cta kinh,
cdng trinh gin pa nd, bién quang céo trén cao phai dugc kiém tra, ra soat va co
bién phap stra chira, gia co.

- Kiém tra bon chira nudce trén cao (neo, chang, gitt...) theo huéng dan cua Bo
xay dung tai van ban s6 1299/VKH-VCNKH ngay 24/9/2015 vé viéc khuyén céo
lap dat bon nudc.

Poi véi cac cong trinh ha tang ky thuat dé thi:

- Ra soét cac quy hoach thoat nudc va kiém tra hé thong tiéu thoat nudc cua
khu vie d6 thi nham dam bao viéc chdng ngap tng do thi; kiém tra cac bién phéap
dam bao an toan cho cong trinh dau méi ha tang ky thuat, hé thong ha tang k§ thuat
trong do thi, Kiém soét quy trinh cat tia ciy xanh d6 thi dam bao an toan trong mia
mua bio, dam bao an toan dién, cung cap nudc sach cho cac ving bi ing ngap.

Kiém tra ké hoach duy tu, bao tri va nao vét hé théng tiéu thoat nudc chinh tai
cac khu vuc thuong xuyén xay ra ngap Ung cuc bd khi c6 mura, bao va co cac giai
phép khic phuc tinh trang ngap dng cuc bd khi c6 mua 16n; Ra soét va kiém tra cac
phuong an, bién phap nham dam bao an toan cho hé théng ha tang ky thuat trong d6
thi nhu hao k¥ thuat, tuynel, tram bién &p, cot, dién... khi xay ra mua bdo; Lap
phuong an dam bao an toan cho cac cong trinh dau mdi ha tang ky thuat va co giai
phap bao vé, phong ngtra khac phuc su ¢b khi xay ra mwa bao.







- Dbi véi cac cot dien ly tm bé tdng cét thép: yéu cau don vi quan 1y kiém
tra, danh gia va gia cuong, giang chdng dam bao an toan trudc mua mua, bio; bd
tri canh béo khu vuc nguy hiém tai nhiing vi tri xung quanh cot dién ly tam c6
nguy co gy mat an toan.

Poi véi cac cong trinh thu phat soéng vién thdng, truyén thanh, truyén
hinh, cdng trinh thu phat séng vién thong, pa nd, bang quang céo:

- Khi dau tu, xay dung méi cong trinh thu phat séng vién théng thuc hién cac
quy dinh theo Piéu 5, Thong tu lién tich s6 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngay
22/6/2016 cua Bo Thong tin va Truyén thong va Bo Xay dung” vé Huéng dan
quan Iy viéc xay dung cong trinh ha tang ky thuat vién théng thu dong.

- Thuc hién kiém dinh, 1ap va phé duyét Quy trinh Quy trinh bao tri cong
trinh thap thu phét séng vién théng, truyén thanh, truyén hinh theo huéng dan tai
Quyét dinh s6 55/QDb-BXD ngay 25/01/2017 cua Bo Xay dung.

- Tién hanh ra soat, kiém tra ra soat mirc d6 an toan chiu luc, 6n dinh hién trang
cua cong trinh, tién hanh cac bién phap gia cd, giang chong dam bao an toan, thao
d& céc thiét bi, bd phan khong dam bao an toan khi c6 mua bio, c6 ké hoach di doi
cac ho dan trong pham vi bi anh huéng dén noi an toan khi can thiét.

Poi véi cac don vi khai thac, san xuat vat liéu xay dung:

- Xay dung phuong an giang néo kéo cot, che chan va chéng téc mai cho nha
xuong, nha lam viéc, nha ¢ cho cdng nhan noi tra, kho tang, dac biét la cac kho
chaa thanh pham, ban thanh pham; khoi thong cng rinh thoat nudc noi bo tranh
xay ra ngap cuc bo; duy tri su lam viéc binh thuong cta cac may phat dién du
phong dé chu dong cung cap dién cho céac 10 nung say hoat dong.

- Lap phuong an va chi dong stra chira, gia cb kip thoi tru so, nha xudng, kho
tang, nha & khong dam bao an toan sau mua bao nham sém 6n dinh san xuat va doi
séng can bo cong nhan vién trong don vi.

- Bdi véi cdng trinh khai thac vat liéu xay dung:

+ Kiém tra cac diéu kién khai thac, dam bao an toan theo dung thiét ké da
duoc tham dinh.

+ Kiém tra, ra soat hién trang mirc d an toan tai cac mo khai théc, bai thai dat
da, ho 1ang, hd chta bun thai ....(ké ca cac bai thai, hd chira bun thai, hd ling da
dirng hoat dong); khong dé da treo, chap tang, sat, truot bd moong...thuc hién céc
giai phap dé dua vé trang thai an toan theo quy dinh; ddnh gid mac d6 an toan cua
dé, dap, bd bao hd chtra bun thai, hd 1ang, bai thai, bd moong...; ra soat, bo sung
ho so thiét ké, kha ning chiu tai cua dé, dap, bd bao (c6 tinh dén su tac dong cua







mua bio, dong chay); xir Iy khic phuc ngay cac hién tuong trut, 1Gn, nit, thim, sat
|6 dé, dap, bo bao, bo moong.

+ Thuc hién cac bién phap xu ly, tranh tinh trang bun thai tran ra ngoai gay 6
nhiém méi trudng, anh huong dén doi séng, san xuat cia nhan dan trong khu vaec.

+ Khai thac theo dting ho so thiét ké ban vé thi cong, thiét ké mo, ranh gidi,
dién tich, do sau cho phép; co bién phéap giam do sau phan day moong, thoat nuéc
khong dé tao thanh hé chtra nude nham dam bao an toan.

+ RAo, chin xung quanh khu vuc di tac dong khai thac, phia trén cac vach
moong hién hitu (dic biét 1a khu vuc da tao thanh hé chaa nudc), cam bién bao
nguy hiém, bd tri luc luong bao vé thuong xuyén kiém tra khong dé nguoi dan, gia
stic vao khu vuc mo (dic biét nghiém cam viéc tam, boi 16i tai hd chira nudc, di lai
trén véach, bd moong). Thudng xuyén kiém soét khu vuc khai thac khoang san va
cac khu vure khéc c6 lién quan, treong hop c6 dau hiéu khong dam bao an toan, sat,
truot, 1o dat, da...phai ding ngay hoat dong khai thac, ché bién, dong thoi c6 bién
phap khic phuc kip thoi va bao céo ngay cho co quan nha nuéc co tham quyén dé
Xt 1y theo quy dinh

+ C6 cé4c bién phap phong, chng cac su cd, chi dong vé luc luong, phuong
tién dé sin sang tham gia Gng phd kip thoi cac tinh huéng thién tai cd thé xay ra
(nhat 13 vao mua mura, 1i1). Bao dam an toan lao dong va cac quy dinh khéc c6 lién
guan vé& an toan trong khai thac mo; chiu trach nhiém trude phap luat néu xay ra su
cd mat an toan gay anh huéng dén tinh mang con ngudi va tai san.

Poi voi cong trinh giao thong dd thi:

- Tién hanh kiém tra, stra chita nhitng cong trinh, hang muc céng trinh, cac vi
tri xung yéu di bi hu hong hoic c6 kha nang dé bi pha hoai do thién tai va mla
mua bdo, gdy ach tic giao thong. C6 gang phan dau bao dam giao thdng, thdng
sudt va an toan trong moi tinh hudng.

- Khéi phuc va bd sung cac coc tiéu, cot thuy chi, bién bao hiéu duong bo trén
c4c tuyén duong do cac don vi quan ly.

- Khoi muong, cong ranh, thanh thoat dong chay, phat don cay c6 dam bao
tam nhin, cua ha cac loai cdy c6 nguy co do, nga lam &ch tic giao thong. Khoi don
rac, cay trdi, vat can hién con dang vudng dong hoac s€ bi vudng dong & cac tru
cau va cong trinh giao thong.

- Céc don vi quan 1y thuong xuyén tuan duong, kiém tra cac cong trinh giao
thong, c6 ké hoach gia ¢, sira chira c4c vi tri xung yéu truéc mua mua bio dé dam
bao an toan cho cong trinh.







4. Nganh Tai nguyén Moi truong

- Thu thap, khai thac va st dung dir liéu vé khi twong thay van & dia phuong
theo quy dinh cua phéap luat.

- Kiém tra viéc thuc hién cac quy dinh vé du béo, canh béo va truyén tin thién
tai trén dia ban tinh.

- Tham muu 1ap, quan 1y hanh lang bao vé ngudn nudc, ving bao hé vé sinh khu
vuc lay nuéc sinh hoat; bao dam ngudn nudc phuc vy cung cap nudc sinh hoat trong
truong hop han han, thiéu nudc hoac xay ra sy ¢6 6 nhiém ngudn nudc.

- Quan ly tot quy hoach, ké hoach str dung dat, dac biét 1a ddi véi dién tich dat
ring, dat ven song sudi...

- Trién khai thuc hién tot cac noi dung phong chéng thién tai trong ké hoach
ang phé vai bién déi khi hau.

- Theo dbi, chi dao viéc thu gom, xtr ly chét thai, nhat 1a céng tac vé sinh moi
treong trong va sau thién tai.

5. Nganh Giéo duc va Dao tao

Cac bién phéap nang cap cac trudng hoc dam bao an toan PCTT va két hop
lam noi tranh tru an toan:

- Thanh lap Ban chi huy PCTT &TKCN S¢ Giao duc va Pao tao, Phong Giao
duc va dao tao, cac Truong THPT, Tung tdm Gido duc nghé nghiép - Giéo duc
thuong xuyén; chi dao xay dung ké hoach ng pho, phong tranh thién tai khi xay ra
phu hop véi dac thu cua dia phuong, phan cong nhiém vu cho tirng thanh vién; xay
dung phuong an bé tri noi an, ¢, hoc cho hoc sinh va cong dong dan cu; xay dung
phuong an huy déng ngudn luc, kinh phi dé dap @ng nhu cau khi thién tai xay ra.

- Tham muu céac cap dau tu xay dung, nang cap cac truong hoc cd nguy co
ngap lut, c6 phuong an di doi khi ngap lut xay ra. Chi dao cac don vi kip thoi sta
chira, cai tao, cat tia cy xanh, kiém tra — stra chita hé thong dién, nudc trudc mua
mua bao.

- Thuong xuyén theo doéi tinh hinh khi tugng thuy van va thong bao kip thoi
tagi gido vién, hoc sinh, sinh vién va phu huynh.

- Phéi hop vai cac chinh quyén dia phuong trang bi mot sé thiét bi ung cau
cho nha trudng dé tao noi ciru hd va trd an.

Cac bién phéap dé 16ng ghép ndi dung PCTT vao chuong trinh dao tao cac cap
hoc; chuong trinh day boi cho hoc sinh:

- Tang cuong cong tac tuyén truyén, pho bién quan triét Luat phong chong
thién tai; ké hoach phong chéng thién tai caa tinh, huyén, nganh, ... phdi hop canh







bao kip thoi dén phu huynh va cong ddng dan cu, sin sang dén nhan dan cu vao
trrong hoc tru tranh khi co thién tai xay ra.

- Lbng ghép noi dung Phong chdng thién tai vao chuong trinh day hoc chinh
khoa & cac mén Dia ly, GDCD, ... C4c hoat dong ngoai gio 18n Iép, chuyén dé, chu
dé, ... ting cuong cong tac giang day moén Pia 1y dia phuong.

- Chi dao cac don vi truong hoc, Phong Gido duc va Pao tao cac huyén, thi
x4, thanh phé t6 chirc day boi cho hoc sinh (day theo cha dé tu chon trong chuong
trinh chinh khéa hoac ngoai khoa, ngoai gio 1én 16p).

- T6 chuc cac 16p tap huan cho gi4o vién nhitng k¥ nang phong, chong, tranh,
so cltu, Cap ctru nguoi bi nan khi thién tai xay ra.
6. Nganh céng nghiép

- Xay dung cac phuong an dam bao an toan vé co so ha tang cong nghi¢p
chip duge tac dong cua mua, bdo, thién tai, dong thoi dam bao chat lugng san
pham nganh cong nghiép dap ung nhu cau thi treong trong va ngoai nudc.

- Quy hoach cac khu, cum céng nghiép tap trung c6 tinh dén tac dong cua
mua bio, nudc bién dang, dac biét 1a cac cac cum cdng nghiép ven bién; thyuc hién
tbt viéc xu Iy moi trudng.

- Xay dung phuong an cung cap nguyén liéu cho cong nghiép vi trong diéu
kién thoi tiét dién bién hgay ngay phuc tap nhu hién nay co thé anh huong nghiém
trong dén san xuat gay thiéu hut nguon cung tac dong tiéu cuc dén cac hoat dong
san xuat caa cac nha may, xi nghiép.

7. Cac nganh djch vu:

- Piéu chinh, 16ng ghép ndi dung vé cong tac phong, chdng thién tai va tim
kiém ctu nan khi xay dung cac quy hoach, ké hoach, chién lugc phat trién cua
nganh theo huéng két hop da muc tiéu, qua d6 han ché toi da viéc gia ting rui ro
thién tai khi trién khai thuc hién;

- Long ghép céc ndi dung phong, chéng thién tai vao cac du an phét trién du
lich cua tinh; chi dao huéng dan cac doanh nghiép, cong ty hoat dong linh vuc du
lich xay dung phuong an (mg pho thién tai va thudng xuyén thong ké, cap nhat sb
lwong du khach dang luu tra, tham quan tai cac khu du lich bién, dao cho Ban Chi
huy PCTT &TKCN noi c6 thién tai xay ra.

- Cai tao, nang cap céac cdng trinh phuc vy van hoa, thé thao, du lich va tru so
lam viéc cua cac don vi tryc thudc tai cac dia phuong thuong xuyén chiu sy anh
hudéng cua thién tai va dau tu, mua sam phuong tién, trang thiét bi thiét yéu,
chuyén dung dap ng hiéu qua cac nhu cau vé cong tac phong, chdng, ung phd su
cb thién tai va tim kiém ctu nan ciia nganh Vian héa, Thé thao va Du lich.

- Tuyén truyén, huéng dan, nang cao nhan thic vé cong tac phong, chéng,
ung pho su ¢o6 thién tai va tim kiém ctiru nan cho can bg, cong chuc, vién chac va
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ngudi lao dong qua cac phuong tién thong tin nhu: Bao Vin hoa, Bao Dién tur t6
quéc. ...
8. Khoa hoc va céng nghé:

- Nghién ctu khoa hoc, giai phap cong nghé trong tat ca cac linh vuc, dac biét
chu trong dén giai phap cong nghé trong linh vic néng nghiép, linh vuc chiu anh
huéng niang né nhat cua thién tai.

- Nghién ctiru cdng nghé xay nha chdng béo

- Nghiévn ctru co s& khoa hoc dé nhan dang céc tac dong cua bién ddi khi hau
va su thay doi cua cac hién tugng khi hau thong thuong phuc vu cong tac danh gia
thuc trang thién tai tai Ba Ria Viing Tau.

- Xay dyng, phét trién hé thong giam sét bién do6i khi hau va giam nhe phat
thai khi nha kinh pht hop véi Viét Nam, dam bao hoi nhap qudc té; dé xuat giai
phap, md hinh tng pha thién tai va bién d6i khi hau, st dung hop 1y tai nguyén.

- Nghién ctru dé& xuat cac giai phap chu dong thich ¢ng véi bién doi khi hau
phl hop Véi timg nganh, linh vuc va ting khu vuc dia ly, nhat 13 cac dia phuong
ven bién, viing dé bi ton thuong.

- Nghién ctru dé xuét giai phap chuyén d6i md hinh ting truong gan voi co
cau lai nén kinh té theo hudng ty 18 cacbon thap, ting truong xanh va phat trién
bén vitng phu hop véi thuc tién cta Viét Nam; thi diém phat trién mé hinh kinh té
xanh, cdng nghiép xanh, dé thi xanh, nong thon xanh, ndng nghiép thong minh, do
thi thdng minh vai bién do6i khi hau; dé xuat giai phap tan dung co hoi, chuyén hoa
cac thach thire tir bién doi khi hau dé phat trién kinh té - x& hoi.

- Ung dung .cdng nghé thong tin, vién tham, tu dong hoa trong danh gia, du
bo, van hanh diéu tiét nudc, giam sat tai nguyén nudc, kiém soat cac hoat dong
gay 6 nhiém, suy thoi nguén nudc.

- Nghién ctru co ché quan ly vé bao vé moi trudng theo ting loai hinh va khu
vuc; dé xuat co ché chinh sach bao vé, phat trién rieng, bao ton thién nhién va da
dang sinh hoc trong moi twong quan véi bién doi khi hau.

- Nghién cau, chuyén giao va &p dung céng nghé mai, thiét bi, ha tang ky
thuat phuc vu cho cong tac chu dong tng phé voi thién tai va bién d6i khi hau,
tdng cuong quan 1y tai nguyén va moi truong.

9. Y té va cham séc sirc khoé nhan dan:

- Xay dung phuong an ngan ngua, Xt ly dich bénh, citru thuong,... trong
truong hop co thién tai xay ra, gan lién voi ké hoach PCTT cua tinh. Truong hoc,
nha tré, bénh vién trong khu vue d6 thi dugc cap nude sach trong va sau thién tai.

- B6 sung hang muc du trit thudc, dung cu y té danh cho hoat dong cham soc
suc khoe, ctru thuong trong truong hop co thién tai vao ké hoach hoat dong cua
nganh.
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- Nang cao nang luc quan ly thién tai : tuyén chon, dao tao, duy tri d6i ngii
can bo quan ly y té trong thién tai.

- Xay dyng tai li¢u huéng dan 1ap ké hoach, k¥ thuat va quy trinh chuan quan
ly cua nganh y té trong phong va giam nhe hau qua thién tai.

- Tang cudng ndng luc cua cac co so'y té nham cung cap dich vu hi¢u qua va
kip thoi trong tinh hudng thién tai, ddng thoi han ché céc rui ro vé nguoi va tai san
ctia nganh y té trong thién tai.

10. Van hoa:
- Lbng ghép cac hoat dong phong chong thién tai vao cac hoat dong cua
nganh.

- Tang cuong cac hoat dong tuyén truyén, cac chién dich truyén thong veé
phong chong, giam nhe thién tai thong qua cac hoat dong van hoa, nghé thuat.
11. Xa hgi:

- Giam sét thuc hién cong tac b tri dan cu ving thudng xuyén xay ra thién
tai dam bao noi ¢ gan véi dieu kién san xuat cua nhan dan, nhat 1a doi véi nhiing

ho dan dang song ¢ ngoai dé bién, cac cua song, reng phong ho ven bién. Tap
trung giai quyét sap xép o6n dinh doi séng cho nhiing ho di dan tu do.

- Thuc hién tot cong tac giai quyét viec 1am cho luc luong lao dong trén dia
ban tinh, vu tién cac dbi tuong lao dong nghéo thudc cac vung dé bi ton thuong do
thién tai.

- Xay dyng phuong an ctu trg x& hoi ddi véi cac ving thuong xuyén bi thién
tai; c6 ké hoach phong chéng giam nhe rai ro thién tai cho tré em; tré em duoc
tiém chung ma rong trong thién tai.

- Thanh 1ap va duy tri quy tro gitip nhin dao cho cac ddi twong bi rai ro thién
tai.
12.Pat dai:

Quy hoach st dung hop 1y, c6 tinh dén anh huong cua thién tai, bién doi khi
hau, nudc bién dang. Xay dung va trién khai céc giai phap ting pho voi sat 1o dat
ven bién, gay bdi, tao béi, khdi phuc dién tich ring phong ho, dién tich dat bi mat
do sat 6.
13.Bao vé moi truong:

- Xay dung phuong an bao vé moi trudng trén pham vi toan tinh; quan ly khai
thac hop ly va su dung tiét kiem cac nguon tai hguyén thién nhién nhat 1a dat dai,
ngudn nudc ngam, tai nguyén rumg...dam bao phat trién bén vitng. Nang cao kha
nang phong tranh va han ché tac dong xau cuaa thién tai, tng ciu kip thoi cac su co
moi truong.

- Tang cudng cong tac truyén thdng, pho bién Luat Bao vé moi trudng, nham
nang cao nhan thic caa cac té chic ca nhan vé nhitng van dé méi truong buc xdc,
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nhiing tic dong moi trrong va y thuc bao vé moi truong; dac biét 1a trudce, trong va
sau thién tai.
14.Quoc phong - an ninh:

- T6 chac huan luyén, thuc hanh sir dung cac phuong tién, trang thiét bi cho
cong tac tim kiém cau nan, ctu ho. Phdi hop tét viéc to chuc dién tap, luyén tap
cac phuong an bao dam an ninh trat tu, trat tu an toan giao théng, phong chdng
thién tai va tim kiém ctu nan.

- Bam bao an ninh chinh tri, trat tu an toan x& hoi trén dia ban khong dé ké
dich, t6i pham va cac phan tir Xau loi dung thién tai dé hoat dong phé hoai, chiém
doat tai san ciia Nha nudc va nhan dan; diéu tra, 1am rd cac vu &n, vu viéc c6 dau
hiéu loi dung thién tai dé hoat dong pha hoai, vu loi, Xam hai an sinh x& hoi.

15. Long ghép cdc bién phdp phong ngira, giam thiéu tdc dong thién tai trong xdy
dung Nong thon moi

Thuc hién 16ng ghép ndi dung phong, chdng thién tai vao quy hoach xay dung
co so ha tang thiét yéu; st dung dat, phat trién dan sinh, kinh té - x4 hoi, moi
truong; phét trién cac khu dan cu méi va chinh trang cac khu dan cu hién c6, dam
bao phl hop véi quy hoach phong chdng 1i, 1i quét, sat |¢ dat, ...

Thuc hién cac giai phap quan ly thién tai tong hop, dong bo; tng dung khoa
hoc cong nghé két hop Vi kinh nghiém truyén thong Khoi phuc va nang cap co so
ha tang sau thién tai véi yeu cau xay dung lai tot hon.

Long ghép cac nguon luc xay dung co so ha tang néng thdn cap xa dam bao
phong chdng thién tai trong xay dung ndng thén méi. Xay dung va nang cap
truong hoc, tram y té, tru S& cong, nha vin hoa cong dong ¢ khu vyc thudng xuyén
xay ra thién tai két hop sir dung lam dia diém so tan dan cu khi c6 thién tai.










